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NHỮNG ĐIỀU PHẢI QUAN TÂM TRƯỚC
1. Lời Mời Gọi Nên Thánh

Định nghĩa đời sống thiêng liêng là đời sống nhân bản được sống trong Chúa Thánh Thần nói lên mục tiêu tối hậu của hành trình cuộc đời con người là trưởng thành thành nhân và thành thánh nhân. Chính Thiên Chúa mời gọi mọi người nên thánh. ĐTC Phanxicô vừa ban hành Tông Huấn Vui Mừng và Hân Hoan (Gaudete et Exultate) về Ơn Gọi Nên Thánh Trong Thế Giới Ngày Nay. Ngài nói: “Mục tiêu khiêm tốn của tôi là tái đề nghị lời mời gọi nên thánh một cách thực tế cho thời đại của chúng ta, với tất cả những rủi ro, thách đố và cơ hội, vì Chúa đã chọn mỗi người trong chúng ta “để nên thánh và trọn lành trước mặt Người trong tình yêu” (Eph 1,4)
. 
Chính trong những việc bình thường hàng ngày của đời sống sẽ tìm thấy sự nên thánh. Đúng vậy, mọi hành động liên quan tới đời sống hàng ngày, tới người khác, đều là thành phần của cố gắng nên thánh. Dù việc nên thánh là cuộc chiến đấu không ngừng, Chúa luôn ban cho ta những vũ khí rất mạnh như cầu nguyện, suy niệm, Thánh Lễ, Xưng Tội, Chầu Thánh Thể, các hành vi bác ái và nối vòng tay lớn cộng đồng. 
Vậy đừng sợ nên thánh
, mọi sự đều có thể tích hợp vào cuộc sống của ta và trở thành một phần của con đường nên thánh. Thánh Augustinô dạy rằng các yếu đuối của con người không được ơn thánh chữa lành một lúc là xong, nhưng sự nên thánh của ta lớn mạnh dần với thời gian trong việc chúng ta khiêm nhường tiếp nhận ơn thánh, từng bước, từng bước, giữa những giới hạn của hoàn cảnh và sức lực của chúng ta. Vì thế, Léon Bloy nói: “thảm kịch lớn nhất và duy nhất ở trên đời là không trở nên một vị thánh”.
2. Sứ Điệp Ngày Ơn Gọi 2018

Nhằm xây dựng Hành Trình Sống Trưởng Thành Ơn Gọi Thánh Hiến Hôm Nay, trước hết chúng ta hãy lắng nghe vài trích đoạn của ĐTC Phanxicô trong Sứ điệp Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Ơn Gọi lần thứ 55
: “Cả trong thời đại bất an của chúng ta, Mầu Nhiệm Nhập Thể nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa luôn đến gặp chúng ta và là Thiên Chúa-ở-cùng chúng ta, Ngài tiến bước dọc theo những con đường nhiều khi bụi bặm trong cuộc sống chúng ta… Và trong sự khác biệt đặc thù của mỗi ơn gọi, vấn đề ở đây là lắng nghe, phân định và sống ơn gọi”.

Lắng Nghe: “Cần phải nói ngay rằng tiếng Chúa gọi không có sự nổi bật, hiển nhiên như một trong bao nhiêu sự chúng ta có thể thấy, nghe hoặc động chạm được trong kinh nghiệm hằng ngày. Thiên Chúa đến một cách âm thầm và kín đáo, không áp đặt cho tự do chúng ta. Vì thế có thể xảy ra là tiếng Chúa bị bóp nghẹt vì bao nhiêu lo lắng và những thúc giục ở trong tâm trí chúng ta. Do đó, cần có thái độ chăm chú lắng nghe Tiếng Chúa và cuộc sống, chú ý đến cả những chi tiết của cuộc sống thường nhật, học cách đọc các biến cố với con mắt đức tin, và giữ thái độ cởi mở đối với những bất ngờ của Thánh Linh. Chúng ta không thể khám phá ơn gọi đặc thù và riêng biệt mà Chúa đã nghĩ ra cho chúng ta, nếu chúng ta khép kín nơi mình, trong những thói quen và trong sự thụ động của người phí phạm cuộc đời trong cái vòng chật hẹp của cái tôi, đánh mất cơ hội mơ ước những điều cao cả và trở thành người nắm vai chính trong lịch sử duy nhất và đặc sắc mà Chúa muốn viết lên cùng với chúng ta”.

Thái độ Lắng Nghe này ngày càng trở nên khó khăn, vì như thể chúng ta bị chìm đắm trong một xã hội ồn ào, trong sự giao động vì nhiều thứ kích thích và thông tin tràn ngập ngày sống của chúng ta. Tương ứng với sự huyên náo bên ngoài, nhiều khi có sự phân tâm và hoang mang nội tâm, không để chúng ta dừng lại, nếm hưởng hương vị chiêm niệm, suy tư trong thanh thản về những biến cố trong đời sống và hoạt động của chúng ta, tín thác nơi kế hoạch ân cần của Thiên Chúa dành cho chúng ta, để thực hiện một sự phân định phong phú.
Phân Định: “Mỗi người chúng ta có thể khám phá ơn gọi của mình qua sự phân định thiêng liêng, một tiến trình đối thoại với Chúa và lắng nghe tiếng Thánh Linh, nhờ đó ta đi tới những chọn lựa cơ bản, bắt đầu từ sự chọn lựa bậc sống. Ơn gọi Kitô luôn có một chiều kích ngôn sứ: các ngôn sứ được sai đến với dân trong những tình trạng rất bấp bênh về vật chất và khủng hoảng về tinh thần và luân lý, để nhân danh Chúa gửi đến cho họ lời hoán cải, hy vọng và an ủi. Như một cơn gió làm cho bụi tung lên, ngôn sứ gây xáo trộn cho sự yên hàn giả tạo của lương tâm đã quên Lời Chúa, phân định các biến cố dưới ánh sáng lời hứa của Chúa và giúp nhận ra những dấu hiệu bình minh trong đêm đen của lịch sử. Ngày nay, chúng ta cũng rất cần sự phân định và ngôn sứ, vượt thắng những cám dỗ của ý thức hệ và thái độ phó mặc cho định mệnh, hầu khám phá, trong tương quan với Chúa, những nơi chốn, những phương thế và tình trạng qua đó Chúa gọi chúng ta.
Sống Ơn Gọi: “Niềm vui của Phúc Âm mở cho chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa và anh chị em, bất chấp sự chậm chạp và lười biếng của chúng ta; không để chúng ta viện cớ chờ đợi thời cơ thuận tiện, và không chấp nhận rủi ro của sự chọn lựa. Ơn gợi là ngày hôm nay và Sứ mạng Kitô là cho hiện tại. Mỗi người chúng ta được kêu gọi sống đời giáo dân trong hôn nhân, đời linh mục trong sứ vụ thánh chức, đời tu sĩ trong ơn gọi thánh hiến, để trở thành chứng nhân của Chúa trong lúc này và bây giờ.
Chúa kêu gọi chúng ta sống với Ngài và đi theo Ngài trong tương quan gần gũi trực tiếp phụng sự Ngài. Và nếu Chúa cho chúng ta hiểu Ngài mời gọi chúng ta tận hiến cho Nước Chúa, thì chúng ta không được sợ hãi! Thật là đẹp và là hồng ân lớn lao được hoàn toàn và mãi mãi thánh hiến cho Thiên Chúa và cho việc phục vụ anh chị em. Ngày hôm nay, Chúa tiếp tục kêu gọi chúng ta đi theo Ngài. Chúng ta không được chờ đợi cho đến lúc hoàn hảo mới quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa “này con đây”, và cũng đừng kinh hãi vì những giới hạn và tội lỗi của chúng ta, nhưng đón nhận tiếng Chúa với tâm hồn rộng mở. 
Lắng nghe tiếng Chúa gọi, phân định sứ mạng riêng của chúng ta trong Giáo Hội và trong thế giới, đồng thời sống ơn gọi ấy trong “ngày hôm nay” mà Thiên Chúa ban cho chúng ta.
3. Phân Định Các Nguyên Lý Hướng Dẫn

Người tu sĩ phải nắm chắc các nguyên lý hướng dẫn này trong đời sống và sứ vụ của mình.
a. Thiên Chúa Lớn Hơn Người Phàm

Trong Cv 4, 18-20, Hội Đồng Do Thái đã triệu tập Phêrô và Gioan vào và tuyệt đối cấm hai ông không được lên tiếng hay giảng dạy về danh Đức Giê-su nữa. Hai ông Phê-rô và Gio-an đáp lại: “Nghe lời các ông hơn là nghe lời Thiên Chúa, xin hỏi: trước mặt Thiên Chúa, điều ấy có phải lẽ không? Các ông thử xét xem! Phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra. Lần khác, họ nghiêm cấm các Tông đồ rao giảng Danh Chúa Kitô, thánh Phêrô và các Tông đồ đã đáp lại rằng “phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm” (Cv 5, 28-29).

b. Thời Gian Lớn Hơn Không Gian

Chúng ta phải luôn hướng tới sự thành toàn trong tương lai hơn là để mình bị bó chặt trong những giới hạn trước mắt. Như ông chủ trong Dụ Ngôn Cỏ Lùng
 kiên nhẫn trước kẻ thù có thể xâm nhập gây tai họa, chúng ta thà chậm mà chắc hơn là mù quáng chạy theo những kết quả tức thời: “Cứ để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt, tôi sẽ bảo thợ gặt gom cỏ lùng lại mà đốt đi, còn lúa thì thu vào kho lẫm cho tôi”. Cứ quảng đại gieo hạt giống Tin Mừng, thế nào cũng “có những hạt rơi vào đất tốt sinh hoa kết quả 100, 60, 30”
.

c. Thực Tế Lớn Hơn Ý Tưởng

Ngôi Lời Nhập Thể thành xác phàm với hình hài cụ thể chứ không chỉ là ý tưởng trừu tượng. Nguyên lý này thúc đẩy chúng ta đem tinh thần Phúc Âm thẩm thấu vào đời sống thật, tránh mọi thứ giáo điều có nguy cơ giới hạn và bẻ cong thực tại theo khuôn mẫu có sẵn, đồng thời giúp chúng ta có thái độ uyển chuyển thích nghi hơn là quá cứng nhắc.

d. Toàn Thể Lớn Hơn Từng Phần

Nhiều khi chúng ta chỉ chú trọng vào một khía cạnh mà quên đi tính toàn thể và toàn vẹn của sứ điệp Phúc Âm, chỉ chú trọng cá nhân mà quên đi cộng đoàn, chỉ chú trọng cộng đoàn của mình mà quên đi Hội Dòng và những cơ cấu lớn hơn. Phải mở tầm nhìn xa hơn đến giáo phận, Giáo Hội và thế giới.

e. Hiệp Nhất Lớn Hơn Xung Đột

Nguyên lý này thúc đẩy chúng ta tìm kiếm hiệp nhất hơn là dấn mình vào khác biệt và xung đột, đồng thời biết vượt lên xung đột để nhìn nhận và tôn trọng lẫn nhau. Chúa Thánh Thần trong Lễ Ngũ Tuần đã hiệp nhất các ngôn ngữ khác biệt cùng hiểu một tiếng nói (x. Cv 2, 1-11). Ngài là Đấng tạo nên những độc đáo, nhưng đồng thời cũng chính Ngài làm nên sự hài hòa, hiệp nhất. ĐTC Phanxicô nói: “Không có sự tự do nào lớn hơn khi để mình được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, không tìm cách vạch kế hoạch và kiểm soát mọi sự từng chi tiết, trái lại để cho Ngài soi sáng, hướng dẫn, điều khiển và dẫn đưa chúng ta đi đâu tùy ý Ngài. Chúa Thánh Thần biết rõ điều gì cần, ở đâu và lúc nào. Hiệu quả mầu nhiệm là như thế”
.

f. Vĩnh Cửu Lớn Hơn Tạm Thời

Người kitô hữu là người biết giải đáp cho ba câu hỏi lớn “Con người bởi đâu mà đến? Làm gì trên trần gian này? Rồi sẽ đi về đâu?” Và trong nhận thức đó hiểu được cái vĩnh cửu lớn hơn cái tạm thời:

Đời ta lao lý đã nhiều

Khen chê vinh nhục đủ điều rồi đây

Mong gì trên cõi đời này

Tạm thời vĩnh cửu, chọn thì cái sau. 

4. Ý Nghĩa và Nhu Cầu Thường Huấn

Vì các giới hạn nhân loại, chúng ta không bao giờ hoàn toàn đạt tới cuộc sống của “một tạo vật mới”, phản ánh được chiều kích trưởng thành viên mãn của Chúa Kitô trong mọi hoàn cảnh sống
. Do đó, chúng ta cần được đào tạo và tự đào tạo thường xuyên, với nhiều trình độ và tuổi tác khác nhau (tuổi đời và tuổi tu), đặc biệt khi trong cộng đoàn có các thành viên đang trong giai đoạn được đào tạo (thanh tuyển, nhà thử, nhà tập và học viện). 

Cũng do sứ vụ đào tạo này, Bề Trên nên chọn cộng đoàn và vị phụ trách cộng đoàn khả dĩ giúp đỡ để gửi người tới thực tập mục vụ trong ý hướng đào tạo họ trở thành những tu sĩ đích thực. Việc đào tạo này có mục tiêu chính là giúp ứng sinh đạt được mức trưởng thành nhân bản toàn diện (nhân bản nói chung, nhân bản Kitô giáo và nhân bản đời tu) khả dĩ sống những cam kết ơn gọi và hội nhập vào sứ mạng của Dòng với lòng trung thành bền vững. 
Thường huấn là một chương trình tổng quát nhằm canh tân mọi chiều kích của đời sống thánh hiến cho các cá nhân cũng như cho toàn thể Hội Dòng. Người có sáng kiến về việc thường huấn chính là Thiên Chúa, Đấng vẫn tiếp tục kêu gọi mỗi người chúng ta trong những thời khắc và hoàn cảnh mới của thực tiễn cuộc sống, nên chúng ta cần phải theo sát Chúa Kitô, luôn đặt mình lên đường. 
Việc thường huấn đòi hỏi: 

· Trí thông minh để đọc được các hoàn cảnh, những thời triệu và những dấu chỉ của Chúa Thánh Thần; 

· Ý chí dấn thân; 

· Tính táo bạo trong sáng kiến; 

· Tính kiên trì trong cam kết; 

· Lòng khiêm tốn để chấp nhận và vượt qua các mâu thuẫn; 

· Sống đời sống thánh hiến phù hợp với viễn tượng cánh chung; 

· Đón nhận và giải quyết các thách đố đặt ra cho tương lai đức tin công giáo, kể cả tương lai của các Dòng Tu (phải sẵn sàng trả lời cho những ai thắc mắc về niềm tin và hy vọng của chúng ta).

· Ngoài ra cũng có nhu cầu đào tạo chuyên nghiệp chuẩn bị nhân sự tương lai của Hội Dòng. 

Việc thường huấn phải ưu tiên đề cập tới đời sống nội tâm thiêng liêng, tham dự vào đời sống Giáo Hội như những tác nhân canh tân giáo thuyết và nghiệp vụ, cũng như hiện tại hóa đặc sủng của Hội Dòng: yêu mến Chúa Giêsu chết và sống lại cho mình, tham dự vào sứ mạng cứu thế của Ngài, thể hiện cụ thể nơi mục đích và sứ mạng của Hội Dòng là thấu hiểu, yêu mến và hiến thân trọn vẹn cho Chúa Giêsu Kitô, tiếp nối sứ mạng cứu thế của Ngài qua lời chuyển cầu xin ơn hoán cải cho các tín hữu sống lìa xa Chúa (dưỡng giáo) và rao giảng giúp lương dân nhận biết Chúa (truyền giáo), bằng đời sống chứng nhân phục vụ trong các lãnh vực đức tin, luân lý, giáo dục, xã hội...

Việc thường huấn giúp người tu sĩ trẻ đi từ một cuộc sống được trông nom đến tình trạng tự chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc mình làm, từ lúc cần có người đồng hành trong cuộc sống đến lúc triển nở đầy đủ về tình yêu và lòng nhiệt huyết cho Chúa Kitô, nghĩa là được lớn lên trưởng thành tự mình đứng vững trong đời sống và sứ vụ ơn gọi.

Trong tiến trình này, người có trách nhiệm cũng cần lưu ý việc điều chỉnh, vun trồng và bảo vệ ơn gọi của mình, cũng như của các chị em dưới quyền về những gập ghềnh trái ngang về tình cảm và tình yêu trước khi vào Dòng hay khi đã vào Dòng, cũng như trong giai đoạn thi hành sứ vụ, quy chiếu vào năm yếu tố sống tốt các mối tương quan: Nơi chốn gặp gỡ, thời gian và thời lượng, khoảng cách thể lý và tâm lý, sự có mặt của những người thứ ba và sống ý thức sự hiện diện khuất ẩn nhưng rất thực của Chúa.
Tuổi trung niên với ngân khánh khấn dòng là thời gian tìm kiếm những gì là căn bản: vượt lên các thách đố và hòa nhập được mọi lãnh vực của cuộc sống hiến dâng. Đây cũng là thời kỳ sáng tạo và sinh hoa kết trái thiêng liêng, với hành trình hướng nội sâu xa để sống mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh. Tuy nhiên, cũng có một số tu sĩ trong độ tuổi này có thể liều mình vấp phải thói quen quá hóa nhờn, sống tà tà, gặp chăng hay chớ, mất đi cái nhiệt huyết thuở ban đầu, không nóng không lạnh mà Sách Khải Huyền nói tới trong chương 2 và 3, có thể do dư chấn của những thất bại và những bước gập ghềnh tình cảm và tình yêu gặp phải trước khi vào Dòng, khi đã vào Dòng và trong suốt thời gian thi hành sứ vụ đã qua. Chính lúc này họ càng cần có sự thúc đẩy và các động lực tươi mới, cộng với sự hiểu biết thực tiễn để chấp nhận mùa vọng của tiến trình tuổi già hướng về một cuộc canh tân tốt đẹp hơn trong tương lai.

Vị tu sĩ tiến dần đến giai đoạn cuối đời, với lễ mừng kim khánh, ngọc khánh khấn dòng, tuổi của trưởng thành trọn vẹn trong đời sống ơn gọi chín muồi. Người thánh hiến nhận diện được hơn bao giờ cả những gì là thật, là căn bản và không thể bị phá hủy trong đời sống. Đây là giai đoạn vị tha, biết ơn, khôn ngoan và bình an, hướng tới sự hòa nhập tích cực của sự sống và sự chết nhắm đến đời sống sung mãn và hiệp thông với Chúa.

Tuy nhiên cũng không thiếu người cảm thấy hụt hẫng, nặng lòng vì bất lực, trở nên vô dụng hay bị bỏ quên... cần được nâng đỡ, chăm sóc giúp nhớ lại và sống tình yêu hăng say của buổi ban đầu: “một lần đã quảng đại thì cố quảng đại cho đến cùng”. Cần quan tâm đặc biệt về chế độ chăm sóc những người hưu dưỡng, tạo cơ hội và việc làm có ý nghĩa cho họ, như vị tu sĩ cao niên kia chia sẻ: “Với số tuổi của mình, bây giờ tôi thuộc thành phần cao niên trong cộng đoàn. Nếu tôi không còn làm gì sinh lợi thì cuộc sống của tôi cũng không vô ích. Ngược lại là đàng khác, cuộc sống của tôi tràn đầy các việc làm tốt: biết bao nhiêu tiếng kêu tuyệt vọng cũng như các niềm hân hoan được thố lộ với chúng tôi! Cộng đoàn là trường của nghệ thuật sống với tình yêu mỗi ngày. Nếu đời sống huynh đệ có những giờ vui vẻ thì nó cũng có những lúc khó khăn. Tôi phải có cái nhìn nhân hậu để tha thứ và để xin tha thứ. Mỗi chiến thắng, mỗi thử thách được vượt qua đều lấp đầy tâm hồn một niềm vui, một sự bình an!”
Các vị cao niên cần đến sự hiệp thông và tình bạn để lướt thắng những kinh nghiệm mệt mỏi, thất vọng, cô đơn... hầu duyệt xét lại chính mình và công việc của mình mà tìm lại được những nguồn mạch sâu thẳm của đời sống hiến dâng hầu có được chuỗi ngày cuối đời bình an hạnh phúc chờ đợi được Chúa rước về. Đó cũng là một cách làm yên lòng cho lớp đàn em để họ hăng say phục vụ, cống hiến hết mình, mà không lo âu về tuổi già ngày sau của mình.
Những tu sĩ đã quen sống mật thiết với Chúa, luôn tìm Chúa hơn công việc của Chúa sẽ không cảm thấy tuổi già của mình là vô ích, dù không còn có thể làm được những việc như trước đây. Trái lại ý thức mình là kho tàng tâm linh của cộng đoàn, vì tuổi già đi đôi với khôn ngoan và kinh nghiệm; họ sống nhiều hơn nói, chiêm nghiệm nhiều hơn là lý sự. Sống đến tuổi này, họ là hồng ân Chúa ban cho cộng đoàn, vì một cộng đoàn không còn các vị cao niên và những gương lành khích lệ tu sĩ trẻ sẽ là một thiệt hại rất lớn về mọi phương diện cho cộng đoàn. Niềm hạnh phúc của các tu sĩ cao niên được thể hiện qua thái độ chấp nhận mọi sự khốn khó do bệnh hoạn, sức yếu không thích ứng được với thời tiết đổi thay và cả cái chết thể xác gần kề. Chính thái độ ấy nói lên một đời sống bình tâm và phó thác trong tay Chúa.

Các nghị phụ Công Đồng, qua Tông Huấn Đời Sống Thánh Hiến, cũng dành một sự trân trọng đối với những tu sĩ già rằng: “Họ đáng được trân trọng và ân cần săn sỏc, không phải chỉ vì do một bổn phận công bằng bác ái và do lòng tri ân, nhưng những cử chỉ đó muốn diễn tả niềm xác tín là chứng tá của những vị cao niên rất có ích cho Giáo Hội và Hội Dòng. Sứ mạng của họ vẫn còn đáng giá và đầy công đức, cho dù vì tuổi tác và bệnh tật, họ đã phải rời bỏ việc làm. Chắc chắn các vị đó có nhiều kho tàng khôn ngoan và kinh nghiệm để cống hiến cho cộng đoàn, nếu cộng đoàn biết gần gũi, ân cần săn sỏc họ và lắng nghe họ”
.

Nhưng ĐTC Phanxicô nhắc nhở: “Thường huấn thôi không đủ; điều chúng ta cũng cần và cần hơn hết là tiếp tục hoán cải và thanh tẩy. Không có sự thay đổi não trạng, các cố gắng trong việc cải tiến thực tế sẽ vô ích… Chúng ta cần khuyến khích việc canh tân thiêng liêng, nhân bản và chuyên nghiệp…”
. Muốn được thế, mỗi người cần phải biết mình. Socrate cho khắc chữ “Hãy tự biết mình” ở cửa đền Alphê, còn Thánh Augustinô thì cầu nguyện mỗi ngày “xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con.” Tự biết mình là yếu tố rất quan trọng để đạt được mức độ trưởng thành. Chúng ta phải cố gắng hiểu được mình là ai, với tất cả những điểm mạnh và những điểm yếu. Nếu không có nhận thức rõ ràng về mình, chúng ta dễ có khuynh hướng tự tôn phòng vệ coi mình là trung tâm điểm, bắt mọi người phải quan tâm đến mình, hoặc tự ti và quá dựa dẫm lệ thuộc vào người khác. 

Sự kiện rất nhiều ứng sinh ngày nay, kể cả một số linh mục/tu sĩ trẻ mới ra trường nữa, bị đánh giá thấp là thiếu trưởng thành vì không thể trực diện với chính mình để biết mình là ai, đang muốn gì, đang làm gì và đang đi đâu? Chúng ta phải tự biết mình là ai, và đang ở đâu trong tiến trình tu luyện và có quyết định dứt khoát con đường?; đôi khi cũng phải dám hỏi: “Chúa nghĩ gì về con? Con có nên tiếp tục đi con đường này không?” Bề trên và các nhà đào tạo cũng đang nỗ lực để tìm biết chúng ta đang ở giai đoạn nào trong tiến trình ấy, và nhẫn nại dẫn dắt, không đốt giai đoạn, kẻo đốt giai đoạn là đốt cháy cả một đời người.
Công cuộc thường huấn này phải nhắm tới viễn ảnh mà thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cổ vũ: “Các con không những phải nhớ và kể lại một lịch sử huy hoàng, mà còn phải kiến tạo một lịch sử vĩ đại nữa. Hãy hướng về tương lai, tới chỗ mà Thánh Thần đang sai các con đi để làm những việc trọng đại. Các con hãy biến cuộc đời các con thành cuộc trông đợi sốt sắng Chúa Kitô… Hãy sẵn sàng luôn luôn, hãy trung thành với Chúa Kitô, với Giáo Hội, với Hội Dòng của mình và với con người thời đại này. Nhờ thế, ngày qua ngày, các con sẽ được Chúa Kitô đổi mới, và nhờ Thánh Thần trợ giúp, các con sẽ kiến tạo những cộng đoàn huynh đệ, và góp phần độc đáo của các con vào sự biến hình của thế giới… Mong sao cho thế giới đã được trao vào tay con người sẽ được nhân đạo hơn, công bằng hơn, trở nên dấu chỉ và hình ảnh báo trước thế giới sắp đến…”
.

6. Mục Đích và Ý Nghĩa Các Giai Đoạn Đào Tạo

Các giai đoạn đào tạo tuy khác nhau nhưng phải có sự liên tục tiệm tiến và tổng thể, ăn khớp mắt xích với nhau để Hội Dòng hiện diện hữu hiệu trong hoạt động dưỡng giáo lẫn truyền giáo của Giáo Hội. Nỗ lực này đòi hỏi canh tân các giá trị, các tâm thức, các quan điểm, các mối quan hệ, cách suy nghĩ và hành động, lối sống và cách thi hành sứ vụ, nghĩa là một cuộc canh tân sâu sắc và toàn diện.

Công cuộc đào tạo này được khởi đầu từ giai đoạn Đệ Tử, Nhà Thử, Nhà Tập mà cao điểm là việc tuyên khấn lần đầu, qua giai đoạn đào tạo chuyên sâu và đầy đủ Học viện được kết thúc với việc tuyên khấn trọn đời, đến giai đoạn đào tạo thường xuyên diễn ra trong suốt cả cuộc đời mỗi tu sĩ, với những hình thức rất đa dạng và thích hợp cho từng hoàn cảnh và độ tuổi, phản ánh nổi bật đặc sủng và linh đạo của Hội Dòng thể hiện trong Hiến Chương, Nội Quy và Luật Sống.

Việc đào tạo và tự đào tạo ngày nay được thực hiện với nhiều người và cho nhiều người, nhưng phải chú trọng đến sự hợp tác của từng cá nhân, với từng hoàn cảnh cá biệt, nghĩa là phải được bối cảnh hóa, cá nhân hóa và nội tâm hóa, tức vừa được đào tạo vừa tự đào tạo, trong một tổng thể liên tục xuyên suốt qua các giai đoạn, thích ứng với các thực tại của thời đại. Vì thế, ĐTC Phanxicô nhấn mạnh đến việc Nhân bản hóa giáo dục, gia tăng nền văn hóa đối thoại và xây dựng một nền giáo dục gieo vãi hy vọng.
a. Định Hướng Đào Tạo Toàn Diện

Chúng ta có thể tham chiếu định hướng đào tạo  của Ratio 2016 do Bộ Giáo Sĩ ban hành ngày 8/12/2016 về sự tương tác giữa các chiều kích đào tạo của Pastores Dabo Vobis mà mỗi chiều kích đều nhằm biến đổi và đồng hóa tâm lòng của ứng sinh với con tim của Chúa Kitô, Mục Tử Nhân Lành đầy lòng thương xót:
Chiều kích nhân bản là nền tảng cần thiết và năng động của toàn bộ đời sống  (số 89). Đức Giêsu Kitô là khuôn mẫu và nguyên lý của việc đào tạo nhân bản (số 93). Cần quan tâm tới sức khoẻ thể lý, tâm lý và luân lý của ứng viên. Cũng cần tìm hiểu lịch sử bản thân của ứng sinh (số 94). Nhấn mạnh đến sự trưởng thành của ứng sinh trong tương quan với nam giới hay nữ giới, thuộc mọi lứa tuổi và có những điều kiện xã hội khác nhau (số 95), cũng như việc huấn luyện sử dụng truyền thông kỹ thuật số (số 97-100).

Chiều kích thiêng liêng quyết định phẩm chất của thừa tác vụ (số 89). Đời sống thiêng liêng nuôi dưỡng tình hiệp thông với Thiên Chúa và với tha nhân (số 101), đặc biệt xây dựng tương quan cá vị với Chúa Kitô (số 102), được bảo vệ nhờ cử hành đều đặn và thường xuyên bí tích thống hối, xét mình hằng ngày (số 106), được tăng trưởng nhờ cầu nguyện, suy gẫm Lời Chúa, yêu mến Thánh Thể (số 102). Như vậy, đời sống thiêng liêng chính là tương quan cá vị với Chúa Kitô trong sự tự do nội tâm, chứ không phải là “lớp sơn” đức hạnh (số 41) hay “hình thức thế tục thiêng liêng” (số 42).

Chiều kích trí thức giúp các ứng sinh có được năng lực tri thức thực sự để có thể loan báo sứ điệp Tin Mừng cho người đương thời một cách đáng tin cậy và dễ hiểu (số 116). Phải đề cao vai trò của Kinh Thánh trong việc đào tạo trí thức cho ứng sinh “ở mọi cấp độ, từ Lectio divina cho đến việc chú giải” chuyên môn (số 166). Việc đào tạo tri thức không chỉ cung cấp những kiến thức, mà còn là phương tiện giúp ứng sinh biến đổi để ngày càng trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô (số 35).

Chiều kích mục vụ nhằm rèn luyện năng lực đảm nhận cách có trách nhiệm và phong phú phận vụ được Giáo Hội giao phó (số 89), giúp ứng sinh trở nên mục tử theo hình ảnh Đức Kitô (số 119), và là môn đệ truyền giáo (số 40 và 91), nên chuyên viên trong nghệ thuật phân định mục vụ (số 120), thành những mục tử biết cảm thông và hết mình vì đoàn chiên, nhất là phải trở nên khí cụ của lòng thương xót (số 40). Ngoài ra, cần nêu những tấm gương hy sinh, dấn thân của các bậc đàn anh (số 123) và mời gọi ứng sinh biết khéo léo, khôn ngoan, trân trọng lắng nghe người khác, sẵn sàng dấn thân với lòng quảng đại để phục vụ Giáo Hội và tha nhân (số 120).
b. Dạy và Sống Đặc Sủng và Linh Đạo Dòng
Việc thấu hiểu và sống đặc sủng và linh đạo Dòng là những yếu tố làm cho các thành viên mới ngày càng gắn bó hơn với Dòng và làm cho Dòng triển nở đầy sức sống. Chúng ta cần ưu tiên nỗ lực làm cho các ứng sinh và thành viên trẻ của mình đào sâu và thực hành đặc sủng và linh đạo của Dòng. Công việc này là bổn phận và trách nhiệm của mỗi thành viên trong Dòng, đặc biệt của Bề Trên các cấp và các nhà đào tạo. Các ứng sinh và thành viên trẻ có quyền chờ đợi sự dẫn dắt đào sâu và sống đặc sủng, linh đạo của Dòng, đồng thời được quyền nhìn thấy gương sáng thúc đẩy từ các thành viên đi trước của Dòng trong việc thực hành sống đặc sủng và linh đạo của Dòng, để đến lượt mình, mỗi người trong họ phải có bổn phận là chứng tá sống động cho người sau trong việc sống cao độ đặc sủng và linh đạo của Dòng mình. 

Công cuộc này được tiến hành qua ba bước: Nhìn lại quá khứ xem đặc sủng và linh đạo của vị sáng lập mà Dòng đã thừa kế là gì? - Thẩm tra hiện tại xem Dòng đã bổ sung những gì để thích nghi với các nhu cầu tông đồ và đòi hỏi của thời đại mà không đánh mất căn tính của mình? - Hướng về tương lai xem Dòng sẽ bổ sung và thích nghi những gì để sứ mệnh Dòng được hiệu quả so với các nhu cầu tông đồ và đòi hỏi của thời đại mới mà không đánh mất căn tính của mình?
Tông Huấn Đời Sống Thánh Hiến
 dạy: “Mỗi Hội Dòng cần phải trung thành với đặc sủng sáng lập và với gia sản thiêng liêng được gầy dựng liên tiếp về sau. Việc trung thành với linh ứng của các đấng sáng lập, một ân huệ của Chúa Thánh Thần, giúp tìm lại và sống nhiệt thành những yếu tố cốt yếu của đời thánh hiến”
. “Các Hội Dòng được mời gọi hãy can đảm tìm lại tinh thần xông xáo dám nghĩ dám làm, óc sáng tạo và sự thánh thiện của các đấng sáng lập, để đáp trả những ‘thời điểm’ đang xuất hiện trong thế giới ngày nay. Lời mời gọi này tiên vàn nhắm đến việc kiên trì trên đường nên thánh, giữa những khó khăn vật chất và tinh thần gặp phải trong cuộc sống hằng ngày... bằng cách biết thích nghi các hình thái, khi cần, với những hoàn cảnh mới và những nhu cầu khác nhau, trong thái độ hoàn toàn tuân phục sự soi sáng của Thiên Chúa và sự biện phân của Giáo Hội. Phải xác tín vững chắc rằng việc cố gắng ngày càng nên đồng hình đồng dạng với Chúa hơn là điều kiện đích thực của mọi cuộc canh tân trung thành với linh ứng nguyên thủy của mỗi Hội Dòng. Trong tinh thần này, mọi Hội Dòng phải canh tân lối nhìn về luật dòng, vì một lộ trình đã được phác họa trong Luật dòng và Hiến chương để thực hiện việc đi theo Chúa Kitô, tương ứng với đặc sủng riêng đã được Giáo Hội chuẩn nhận. Càng trân trọng luật dòng, người tận hiến càng có những tiêu chuẩn chắc chắn, để tìm ra những phương thức thích đáng cho sứ vụ đáp ứng những đòi hỏi của thời đại mà không xa rời linh ứng nguyên thủy”
.
c. Những gì Giáo Hội truyền dạy
:

GL. 659 nói rõ ràng: trong mỗi Dòng, việc đào tạo tất cả các thành viên phải được tiếp tục, nhờ đó họ có thể sống đầy đủ hơn cuộc sống thích hợp với Dòng mình và chăm lo sứ vụ của mình cách phù hợp hơn.

GL 660 thêm rằng công cuộc đào tạo này phải:

· Có hệ thống, chứ không theo lối phân mảnh;

· Được thích nghi với khả năng của các thành viên;

· Có tính cách thiêng liêng và tông đồ; vừa giáo thuyết vừa thực hành, với nhiều trình độ khác nhau.

· Đàng sau những chỉ thị đó là nguyên lý hội nhập và quân bình.

Về nội dung và phương tiện đào tạo
, mỗi Dòng được yêu cầu cung ứng cho ứng sinh:

· Một cộng đoàn đào tạo: Đời sống cộng đoàn mang lại thực tiễn cho ứng sinh; giúp ứng sinh trưởng thành cá nhân, tự trọng và kích thích tinh thần đồng trách nhiệm.
· Các nhà đào tạo, đồng hành thành thạo.

· Chương trình học nghiêm túc
· Cam kết dấn thân làm việc tông đồ và xã hội
 phải theo đặc sủng và linh đạo của Dòng, lưu tâm đến năng khiếu và ước vọng cá nhân, nỗ lực thực thi sự thống nhất đời sống trong tương quan với bốn diều phải trung thành (với Chúa Kitô và Phúc Âm, với Giáo Hội và sứ mệnh của Giáo Hội, với đời sống thánh hiến và đặc sủng Dòng, với nhân loại và thời đại chúng ta)
Vị linh hướng
: Ngoài những người có trách nhiệm đồng hành đào tạo (Bề trên, chị giáo), mỗi Dòng đều có những người có khả năng và thành thạo nên được chỉ định giúp linh hướng/tư vấn về lương tâm cho tu sĩ, dù không giải tội. Các phương pháp sư phạm tâm lý không thể thay thế việc linh hướng, và Vat. II đòi phải để một “tự do thích đáng”
 về lương tâm cho ứng sinh. 
d. Giai Đoạn Đệ Tử Viện

Đệ tử viện là nơi Dòng tiếp nhận và đào tạo các em muốn thử tìm hiểu và sống ơn gọi tu trì. Các em được hướng dẫn sống chung với nhau, cùng tham gia mọi sinh hoạt do Dòng tổ chức hướng về việc tìm hiểu hỗ tương (các em tìm hiểu Dòng và Dòng tìm hiểu các em), xem các em có thích hợp với đời tu không, nhất là có thích hợp với Dòng mình không, nếu không thích hợp thì ra về hoặc đi Dòng khác.

Vì hoàn cảnh xã hội, ngày nay không có trường Dòng riêng hoặc trường công giáo, nên các em đệ tử vẫn đi học trường ngoài đời. Điều này có những thuận lợi và những bất thuận lợi, những tích cực và những tiêu cực của nó trong việc đào tạo tu sĩ, nhất là trong lãnh vực tương quan tình cảm và giới tính, cần được các nhà đào tạo có kỹ năng và tâm huyết đồng hành, vừa phòng bệnh vừa chữa bệnh, khảo sát và chữa lành hầu đạt được sự ổn định cần thiết; những gánh nặng nội tâm cần được tháo gỡ và giải quyết nhờ sự trợ giúp của các nhà đào tạo, nhất là vị linh hướng. Cần lưu ý đến Những bước gập ghềnh trái ngang về tình cảm và tình yêu trong giai đoạn trước khi vào Dòng.

Việc đào tạo trong giai đoạn này nhằm giúp các em tìm hiểu các loại hình ơn gọi, kể cả ơn gọi hôn nhân, để các em tự do quyết định chọn đời tu hơn đời sống gia đình, chứ không đưa các em vào “thế bó buộc” phải đi tới. Tiếp đến tiệm tiến nhập môn cho các em về đặc sủng, linh đạo, mục đích, sứ mệnh của Dòng, đối chiếu với đặc sủng ân ban cá nhân của các em. Phải có sự thích và hợp với Dòng thì ơn gọi đó mới triển nở bền vững được: đương sự thích nhưng không hợp với Dòng, hay xem ra hợp với Dòng nhưng đương sự không thích đều không được. Việc đào sâu và sống đặc sủng, linh đạo của Dòng phải được tiến hành dần dần theo từng giai đoạn đào tạo, càng lâu càng thấm, càng lên cao càng được nhấn mạnh.

Để vun trồng và nuôi dưỡng ơn gọi, nhà đào tạo phải nhắm tới một tiến trình đào tạo toàn diện cho các em, vừa nhân bản và thiêng liêng, vừa tri thức và tông đồ. Cần ưu tiên để ý khả năng sống cộng đoàn của các em, vì đời sống huynh đệ cộng đoàn là một trong bốn cột trụ căn bản chống đỡ đời tu, đặc biệt trong việc sống ba lời khuyên Phúc Âm (Chúa Giêsu, Phúc Âm, Đời sống huynh đệ cộng đoàn, Sứ vụ chứng tá). Tập cho các em ham thích đời sống cầu nguyện, cử hành phụng tự và bí tích. Giúp các em học văn hóa và chuyên môn thích hợp để trở nên người tốt và hữu dụng. Có thể hướng nghiệp cho các em phù hợp với sứ mệnh của Dòng. Giúp các em có ý thức trách nhiệm trong việc tổ chức đời sống mình, mà chúng ta dễ nhận thấy nhân cách của các em được thể hiện ra nhất nơi công việc được giao phó cho các em thực hiện.


Trách nhiệm của Chị Giáo và những trợ tá là tìm hiểu, xem xét và đánh giá tất cả các bối cảnh gia đình, môi trường xã hội và các động lực của các em hầu đi đến kết luận một cách tương đối là các em khả dĩ có ơn gọi hay không để đưa lên giai đoạn đào tạo tiếp theo. Đừng vội có kết luận dứt khoát, vì tiến trình ơn gọi còn lớn lên, triển nở và được khẳng định với thời gian và ơn Chúa. Cũng hãy để cho Chúa làm công việc của Ngài nữa.

Như thế, để thẩm định ơn gọi cần có một sự hợp tác giữa đôi bên, Nhà Dòng và các em, các em và Nhà Dòng, theo tiến trình ơn gọi 5 bước:

· Chúa gọi (trực tiếp hay gián tiếp)

· Các em quảng đại đáp lại.

· Các em cam kết theo chính Chúa Kitô toàn thể với vinh quang và thập giá, nghĩa là khi vui cũng như khi buồn, lúc thành công cũng như lúc thất bại, khi sướng cũng như khi khổ, đều luôn trung thành theo chính Chúa Kitô.

· Các em dần dần biến đổi và điều chỉnh đời sống mình cho phù hợp với đời tu trong linh đạo Dòng.

· Kiên trì chu toàn bổn phận hằng ngày hôm nay và sứ vụ Dòng sẽ giao phó mai sau.

Chúng ta nên nhớ rằng mọi sự trên đời đều có tiến trình của nó, và phải tiệm tiến đi từng bước trong trật tự, đi sai nhịp là sẽ bị đảo lộn, rối tung lên và có nguy cơ thất bại. Không thể đòi hỏi các em mới vào phải giống như các em đã vào lâu rồi, cũng như không thể chấp nhận các em dẫm chân tại chỗ như khi mới vào, và càng không thể chấp nhận được người đi thụt lùi hoặc đi trệch con đường. Vì thế, nói về tiến trình ơn gọi năm bước là hữu ích không chỉ cho người mới bắt đầu, mà cả những người lớp lớn, và thậm chí đã khấn để sống tốt và thành công trong đời sống và sứ vụ ơn gọi của mình cho đến cùng
. 
e. Giai Đoạn Tiền Tập Viện

Thời kỳ đi trước và chuẩn bị giai đoạn Tập viện là giai đoạn thử thách (Nhà Thử, Tiền Tập Viện) nhằm tìm bảo đảm rằng ứng sinh đã đạt tới sự trưởng thành khả dĩ về nhân bản và kitô giáo, chứng tỏ có khả năng đảm đương dần dần tất cả những đòi buộc của đời sống thánh hiến. Việc đào tạo ở Nhà Tập tùy thuộc vào phẩm chất của các ứng sinh đã được nhận vào sau thời gian thử thách này.

Thời kỳ này giúp ứng sinh nghiêm chỉnh khám phá ơn gọi đời sống thánh hiến đã bắt đầu của mình và thực hiện cuộc điều chỉnh tiệm tiến về mặt nhân bản, thiêng liêng cũng như tâm lý để chuẩn bị một sự cắt đứt cần thiết nào đó với môi trường xã hội, cũng như các mối tương quan khác phái không thích hợp của mình (dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng), ngõ hầu tham gia trọn vẹn tiến trình đào tạo và tự đào tạo. Bộ Tu Sĩ nhận định: “Hầu hết những khó khăn gặp phải ngày nay trong việc đào tạo các Tập Sinh thường do sự kiện khi họ được nhận vào Nhà Tập thì họ chưa có được sự trưởng thành đòi buộc”
. Tuy vậy, không được đòi hỏi một ứng sinh vào đời sống thánh hiến phải có ngay lập tức khả năng đảm trách tất cả mọi bó buộc của đời sống thánh hiến, mà là có khả năng làm việc ấy cách tăng tiến dần dần.
Có một thực tế cần lưu ý là các em thỉnh sinh thường là lực lượng lao động chính của Hội Dòng. Điều nay vừa là một thuận lợi vừa là một nguy cơ: Thuận lợi vì qua các công việc, tinh thần và khả năng của các em được bộc lộ rõ; nhưng nguy cơ là áp lực công việc có thể ảnh hưởng lên sức khỏe thể lý và nhiệt tâm cho đời sống thiêng liêng. Người có trách nhiệm cần quan tâm tạo nên một sự cân bằng hài hòa để đạt tới những gì tốt đẹp nhất cho các em triển nở.
Xác định và đánh giá ứng sinh để thâu nhận vào Nhà Tập là mục đích của giai đoạn này. Việc này có thể tóm tắt trong bốn động từ: xác minh, làm sáng tỏ, không rút ngắn vô lý, không kéo dài quá mức: “Phải làm thế nào để thời gian này xác minh và làm sáng tỏ một số điểm giúp các Bề Trên định đoạt về sự thích hợp và thời điểm để thâu nhận vào Nhà Tập. Không nên rút ngắn hoặc kéo dài vô lý giai đoạn này, miễn làm sao có được một phán đoán chắc chắn về tư cách xứng đáng của ứng sinh”
.

Những điểm lợi ích đặc biệt của việc phân định cần được thẩm tra nơi các ứng sinh vào đời sống thánh hiến là:

· Trình độ trưởng thành về nhân bản và kitô;

· Trình độ văn hóa phổ thông cơ bản;

· Sự quân bình tình cảm và giới tính, bao hàm việc chấp nhận sự khác biệt của tha nhân và tôn trọng quyền bảo vệ bí mật của họ;

· Và khả năng sống cộng đoàn.

Điều đó nói rõ rằng các thỉnh sinh chưa phải là những thành viên đầy đủ của Dòng. Một sự kết nạp tiệm tiến được bảo đảm. Phải nhớ rằng con người đang được đồng hành đào tạo thì quan trọng hơn các động lực hay cơ cấu tiếp nhận
.
f. Giai Đoạn Tập Viện

Giai đoạn Tập Viện là thời kỳ của việc kết nạp toàn diện; là một thời gian đặc ân để cầu nguyện và chiêm niệm hầu phân định ơn gọi đích thực vào đời sống thánh hiến
. Việc trau dồi các giá trị và hòa nhập thực tại được kêu gọi và đáp trả qua cầu nguyện, suy nghĩ, học hỏi, đặc biệt về đặc sủng và linh đạo Dòng, biết mở lòng ra và phục vụ lẫn nhau.

Mục đích của tập sinh được mô tả bởi GL 646 trong 4 động từ nhận biết, kinh nghiệm, được đào tạo và được thử thách
:

· Tập sinh phải nhận biết tốt hơn ơn gọi của Chúa, phù hợp với Dòng mình;

· Tập sinh phải được đào tạo trí óc và con tim theo tinh thần Dòng qua việc đào sâu và sống đặc sủng và linh đạo của Dòng;

· Tập sinh phải kinh nghiệm lối sống của Dòng bằng việc học hỏi và thực hành Hiến Chương, Nội Quy và Luật Sống của Dòng;

· Các động lực (ý thích) của Tập sinh (phương diện chủ quan) và tính thích hợp do nhận định của các nhà đào tạo (phương diện khách quan) phải được thử thách, kiểm chứng.

Việc khai tâm để kết nạp quan trọng hơn nhiều việc dạy dỗ đơn thuần tri thức. Nó dần dần dẫn dắt tập sinh đi vào những thành phần khác nhau cấu tạo nên đặc sủng đời sống thánh hiến
:

· Khai tâm vào một sự hiểu biết sâu xa và sống động về Chúa Kitô và Cha Ngài (qua Thánh Kinh, Phụng vụ, Cầu nguyện cá nhân và Lectio Divina);

· Khai tâm vào Mầu nhiệm Phục sinh (các lời khuyên Phúc Âm, sự khổ chế vui tươi, chấp nhận can đảm mầu nhiệm thập giá);

· Khai tâm vào đời sống huynh đệ Phúc Âm;

· Khai tâm vào lịch sử, sứ mệnh, đặc sủng và linh đạo của Dòng.

Mấy điều kiện tập sinh phải thực hiện
:

· Tính mềm dẻo và thận trọng;

· Một khung cảnh riêng và bầu khí thanh bình để có thể cắm rễ sâu vào cuộc sống với Chúa Kitô;

· Sự cắt đứt và tước bỏ chính mình (một điều kiện cần thiết cho những chọn lựa mới có ý nghĩa); từ giai đoạn này cũng nên lưu ý chữa lành về những gập ghềnh tình cảm và tình yêu trong giai đoạn đã vào Dòng;
· Lồng ghép tập sinh vào các cộng đoàn mục vụ giáo xứ là tuyệt đối không nên
;

· Trong thời gian tập viện, đời sống thiêng liêng phải được ưu tiên trổi vượt hơn đời sống tông đồ.

Chị Giáo Tập
 là người trách nhiệm chính chăm sóc các tập sinh, nhưng ở dưới quyền của Bề Trên Thượng cấp
. Để chu toàn cách thích hợp sứ vụ đào tạo của mình: Chị Giáo Tập phải được tự do khỏi mọi bó buộc khác có thể cản trở việc chu toàn trách nhiệm của mình là luôn hiện diện trọn thời gian với tập sinh; các cộng tác viên phải lệ thuộc chị giáo tập, nhưng họ cũng có một vai trò quan trọng trong việc phân định và quyết định liên quan đến tập sinh; chị giáo tập là người đồng hành của mỗi người và tất cả các tập sinh: tập sinh là nơi chốn thừa tác vụ trọn thời gian của chị. Giáo tập trong các Dòng giáo sĩ thường không cho các tập sinh xưng tội để bảo đảm đặc tính riêng biệt của Tòa Trong, trừ khi gặp hoàn cảnh phải thu xếp như vậy. Kết thúc giai đoạn này là việc tuyên khấn lần đầu.
g. Giai đoạn Học viện

Là thời kỳ đào tạo giữa thời gian tiên khấn và vĩnh khấn. Nhờ cuộc sống và những công tác mục vụ mà đào sâu sự cam kết với Chúa Kitô và sứ vụ của Ngài, đồng thời nỗ lực sống cao độ bốn sự trung thành sau đây để phân định cho sự cam kết suốt đời với Chúa Kitô và sứ vụ của Ngài trong tinh thần và đặc sủng của Dòng:

· Trung thành với Chúa Kitô và Phúc Âm;

· Trung thành với Giáo Hội và sứ mệnh của Giáo Hội;

· Trung thành với đời sống thánh hiến và đặc sủng của Hội Dòng, cụ thể trong việc sống Hiến Chương, Nội Quy, Luật Sống của Dòng qua ba lời khấn;
· Trung thành với các thời triệu qua đó thánh ý Chúa được biểu lộ.

· Trong giai đoạn này cũng nên lưu ý đến những bước gập ghềnh tình cảm và tính dục trong suốt thời gian thi hành sứ vụ mục vụ giữa đời.
Nhiều vị phụ trách và nhà đào tạo lắm khi đau đầu với giai đoạn không còn là trẻ con mà cũng chưa hẳn thành người trưởng thành này. Theo lý tưởng thì đáng lý ra càng tu thì càng trở nên thánh thiện và hoàn hảo trong việc sống đời tu, đặc biệt gương mẫu trong ba lời khấn Dòng. Nhưng thực tế cũng có những người sau khi khấn tạm, ra làm mục vụ và đi học bên ngoài Hội Dòng đã có những biến đổi theo hướng tiêu cực, thậm chí có người còn đe “để khấn trọn đời rồi biết tay tao”, vì khi đã khấn trọn đời rồi thì có đủ mọi nghĩa vụ và quyền lợi trong Dòng, lại khó bị cho về. 


Thật ra, người nghĩ như vậy là thiếu tinh thần tu và nhân cách tu sĩ, đồng thời cũng tỏ ra thiếu hiểu biết Giáo Luật. Quả thế, theo Giáo Luật các khỏa từ 684 đến 704 nói tới các thành viên rời bỏ đời tu thì có ba trường hợp: chuyển sang tu hội khác, tự mình rời bỏ tu hội và bị Dòng sa thải. Đối với một tu sĩ khấn tạm thì rất đơn giản: đợi đến hết thời gian khấn tạm, đương sự không xin khấn lại hay Bề trên không cho khấn lại nữa thì thôi, hoặc bị cầm giữ lại cho đến hết hạn cuối (9 năm). Đối với một tu sĩ khấn trọn thì phức tạp hơn nhưng không phải là không có cách giải quyết: hoặc đương sự tự ý xin xuất tu, hoặc bị Dòng sa thải. Dòng Tu Giáo Phận thì tiến trình sẽ đơn giản giữa đương sự, Bề trên Dòng cùng Ban Cố Vấn, và Giám Mục Bản Quyền giải lời khấn. Đối với Dòng Giáo Hoàng thì tiến trình phức tạp và cần thời gian hơn vì phải có sự phê chuẩn của Tòa Thánh.


GL 703 cũng dự trù trường hợp sinh gương xấu nặng bên ngoài hoặc sắp xảy ra một thiệt hại nặng cho tu hội thì Bề trên cấp cao, hoặc nếu chờ đợi sẽ có nguy hại thì bề trên Địa phương, với sự chấp thuận của Ban Cố vấn, có thể sa thải một thành viên ra khỏi Nhà Dòng ngay tức khắc. Chúng ta cũng có thể kể đến trường hợp rất nghiêm trọng khiến Bề trên phải sử dụng biện pháp “nhân danh đức vâng lời” để giải quyết. Ai muốn rõ hơn, xin vui lòng xem GL 684-704.
Khi đi tham dự Lễ Khấn Trọn Đời của các nữ tu, tôi rất ấn tượng cuộc đối thoại ý nghĩa giữa Đức Giám Mục chủ lễ với ứng sinh vĩnh khấn: Con xin Thiên Chúa và Hội Thánh điều gì? - Con là người theo chân Chúa Kitô, con xin được bền đỗ trong Dòng cho đến chết. - Con thân mến, khi khấn lần đầu, con đã quyết tâm tận hiến cho Chúa suốt đời. Tuy vậy, lời con khấn lâu nay trong Dòng là lời khấn tạm. Hôm nay, thời kỳ khấn tạm đã chấm dứt, con còn được tự do chọn lựa: trở về thế gian hay tiếp tục đời sống dâng hiến bằng lời cam kết tuyên khấn. Nhưng nếu khấn lại lần này là khấn trọn đời, mà con thì đã từng nếm trãi những thử thách do sự giữ lời khấn và Quy Luật Dòng. Vậy con hãy suy nghĩ lại một lần nữa: Nếu con quyết định dứt khoát dâng mình cho Chúa trọn đời thì hãy bước lên.
Bấy giờ ứng sinh quả quyết tin tưởng bước lên một bước và nói: - Lạy Đức Cha, con càng suy nghĩ thì càng ước ao dâng hiến mình cho Chúa, nhận Người làm gia nghiệp cho đến trọn đời. Và Cộng đoàn hiện diện hân hoan lớn tiếng: Tạ ơn Chúa, Alleluia.


Đây không chỉ là cơ hội cho các chị học viện suy nghĩ để điều chỉnh và lượng sức mình chuẩn bị quyết định dứt khoát bước lên khấn trọn đời, mà cũng là lời nhắc nhở quý báu cho mỗi người chúng ta về lời cam kết của mình.
h. Giai Đoạn Đào Tạo Chuyên Sâu

Ngoài đời, người ta đầu tư rất lớn cho việc đào tạo nhân sự của họ, thậm chí nhiều công ty lớn tìm phát hiện người tài và đầu tư học bổng toàn phần rất lớn với điều kiện sau này ra trường làm việc cho họ. Nhà tu chúng ta cũng cần phát hiện và đầu tư đào tạo chuyên sâu các nhân sự của mình. Có thể nói chúng ta đã đào tạo nên được nhiều tu sĩ làm được mọi việc cách phổ thông, chung chung, nhưng còn thiếu nhiều chuyên viên. Trong xu thế phát triển của thời đại, chúng ta cần lưu ý đến việc đào tạo chuyên sâu này. 
7. Những Mối Liên Hệ Hỗ Tương

Văn kiện của Tòa Thánh Những Mối Liên Hệ Hỗ Tương Giữa Giám Mục và Dòng Tu (do Bộ các Dòng Tu ban hành ngày 14/5/1978) cho chúng ta những chỉ dẫn cần thiết, kể cả việc ký kết hợp đồng về nghĩa vụ cũng như quyền lợi của mỗi bên. 
Khi mở Năm Đời Sống Thánh Hiến, ĐGH Phanxicô, một tu sĩ trực tiếp làm mục vụ giáo xứ, giáo phận biết rất rõ các mối tương quan giữa giáo sĩ/giáo phẩm với các Dòng Tu, đã tuyên bố cho duyệt xét lại và bổ sung văn kiện này nhằm tới nhiều lợi ích hơn cho các Dòng Tu, thăng tiến sự quí chuộng hơn đối với đoàn sủng của mỗi Dòng. Ngài nói: “Văn kiện “Liên hệ hỗ tương” hồi đó là hữu ích, nhưng nay đã lỗi thời rồi… Do kinh nghiệm, tôi biết những vấn đề có thể nảy sinh giữa một Giám Mục và các cộng đồng Dòng Tu… Tôi cũng biết rằng các Giám Mục không luôn luôn biết rõ những đoàn sủng và công việc của các tu sĩ… Cần phải duy trì sự đối thoại giữa Giám Mục và các tu sĩ…”.

Với các linh mục triều thì tình trạng lắm khi còn đáng lo ngại hơn nữa, như nhiều chị em đã nếm trải khi làm mục vụ giáo xứ: coi như người giúp việc không công, đòi hỏi đủ thứ mà không vừa lòng có khi không cho làm mục vụ nữa, thậm chí đuổi luôn cả sở.. Đó là chưa nói tới những tiêu cực về tình cảm và tính dục cũng có thể xảy ra. Vì thế trong chiều hướng cuộc đối thoại này có nỗ lực thiết lập hợp đồng nêu rõ những quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên.
Mới đây, ấn bản tháng 3/2018 của nguyệt san “Thế giới phụ nữ trong Giáo Hội” than phiền rằng nhiều nữ tu thường bị đối xử như những người hầu không có khế ước lao động bởi các Hồng Y và các Giám Mục, là những người mà họ phải nấu ăn, giặt giũ, lau nhà cho mà gần như là không công… phải thức dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng, và chỉ đi ngủ sau khi phục vụ bữa ăn tối, nhà cửa được dọn dẹp đàng hoàng, quần áo được giặt giũ và ủi tươm tất”. Bài báo đã gây ra một tai tiếng trầm trọng cho Giáo Hội và là căn cớ cho các phương tiện truyền thông thế tục chê cười Hội Thánh. Bên cạnh tai tiếng lạm dụng tính dục, giờ đây chúng ta lại phải gánh thêm một cách oan uổng tai tiếng “bóc lột phụ nữ”.
Tuy nhiên, một số phương tiện truyền thông Công Giáo đã phản ứng lại bài báo này: Có gì là sai trái khi các cộng đồng nữ tu tận tụy thi hành các công việc lặt vặt cho những ai có lý do chính đáng phải cần đến các dịch vụ ấy? Có lý do nào để các cộng đồng như thế không muốn giúp việc nhà cho các linh mục, giám mục, Hồng Y và thậm chí cả Đức Giáo Hoàng vì khi làm như thế họ sẽ giúp làm giảm chi phí cho cộng đồng Công Giáo có liên quan và làm cho các yếu tố cần thiết của sứ vụ linh mục có thể thực hiện dễ dàng hơn? Có gì là sai trong việc điều động những khóa sinh, bất kể đặc sủng nhà dòng của họ là gì, thực hiện các dịch vụ như vậy trong giai đoạn tập sinh? Chẳng lẽ điều này chẳng mang lại ơn ích gì trong việc rèn luyện đức khiêm nhường hay sao? Có điều gì là thấp hèn khi phục vụ như một quản gia hay một người nấu ăn? Phụ nữ thường có trực giác về dinh dưỡng mạnh hơn và thường thích nấu ăn hơn nam giới, lại thích dọn dẹp và làm việc nhà hơn nam giới. Có những dòng chuyên giúp việc cho hàng giáo sĩ, có ý hướng muốn giúp đỡ trực tiếp cho hàng giáo sĩ hay sao? Có thể có những lạm dụng. Có thể có các giáo sĩ cao cấp coi các nữ tu như những người giúp việc tự nhiên của mình và cho rằng mình có quyền sai khiến bất kỳ các cộng đồng nữ tu nào gởi đến cho mình bất cứ ai vào bất cứ lúc nào cần đến, hay có lẽ thường là với một thái độ ít trịch thượng hơn như thế… Tuy nhiên, lòng khiêm tốn và quan điểm Kitô giáo nhìn nhận rằng các công việc tầm thường tự bản chất không hạ thấp phẩm giá của bất cứ ai, và các nữ tu phải được quyền cống hiến các công việc của mình cho Giáo Hội mà không bị áp lực bởi các nhà chủ biên nữ quyền cực đoan để cảm thấy mình “bị ngược đãi”
.
Thực tế tại Giáo Hội Công Giáo Việt Nam có hai cơ cấu khả dĩ làm cho các mối liên hệ hỗ tương này phát huy hiệu quả tốt đẹp. Đó là Ủy Ban Giám Mục Đặc Trách Tu Sĩ trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và Liên Hiệp Các Bề Trên Thượng Cấp. Chúng ta cầu nguyện cho công việc của hai cơ quan cầu nối này hơn nữa.

8. Việc Linh Hướng

Không ai đi được một mình trên con đường thiêng liêng. Ngoài việc đồng hành như chúng ta thường hiểu và thực hành (nhân bản, việc đạo đức và tri thức) để giúp ứng sinh khám phá ra ý Chúa và đi theo, còn có một mức độ sâu xa và bí mật liên hệ tới tòa trong, đó là việc linh hướng không thể thiếu trong tiến trình đào tạo linh mục/tu sĩ. 

Nhưng chính Chúa Thánh Thần mới là vị linh hướng đích thực, vị linh hướng chỉ là dụng cụ của Ngài. Chúa Thánh Thần dẫn dắt mỗi người theo một đường lối độc đáo, cả vị linh hướng lẫn người thụ hướng đều phải tìm khám phá và điều chỉnh cuộc đời người thụ hướng theo đúng con đường đó của Chúa Thánh Thần. Việc linh hướng là một tiến trình khép kín tay ba giữa Chúa Thánh Thần, vị linh hướng và người thụ hướng.

Vị linh hướng phải khơi dậy lòng tín nhiệm nơi người thụ hướng bởi thái độ sẵn sàng, cởi mở, đón tiếp và chân thành, đồng thời nuôi dưỡng tinh thần tin cậy nhờ sự cẩn mật của mình. Có thế thì người thụ hướng mới có thể tự do nói hết những trăn trở riêng tư, những bí mật của cuộc đời mình, đặc biệt ngày nay trong lãnh vực giới tính. Có những ứng sinh than phiền “muốn nói hết tầng sâu của đời mình mà không có cơ hội để nói lên được”. Sự cẩn mật này phải được bảo vệ bởi cả vị linh hướng lẫn bởi người thụ hướng, cũng giống như ấn tín tòa giải tội vậy.

Vì việc linh hướng thuộc về tòa trong và ứng sinh là người chủ động, nên khi hội đồng đánh giá ứng sinh ở tòa ngoài, mà Bề trên và các nhà đào tạo nắm vai chủ động, thì vị linh hướng không bao giờ được lên tiếng, dù để bảo vệ hay để kết án người thụ hướng của mình. Sự bảo mật này nhằm bảo đảm tự do nội tâm của ứng sinh trong việc phân định và quyết định chọn lựa ơn gọi. Nhưng nhờ nghe trong hội đồng những nhận xét khác nhận xét và hiểu biết của mình về người thụ hướng, vị linh hướng có thêm được thông tin về những yếu tố khác, nhờ đó mà phân định được tốt hơn, đồng thời chọn lựa sự giúp đỡ thích hợp và hữu hiệu hơn cho người thụ hướng của mình. Như thế vị linh hướng giữ bí mật tòa trong đối với những người thụ hướng của mình, nhưng đối với những ứng sinh khác thì ngài là tòa ngoài, có quyền lên tiếng nhận xét.

Quyết định dứt khoát ở tòa trong ăn khớp với lương tâm ứng sinh: tự mình đối diện, trắc nghiệm bản thân, lượng lấy sức và tự mình chủ động giải quyết trước mặt Chúa. Do đó vị linh hướng dự phần trong việc đào tạo lương tâm trưởng thành của ứng sinh. Nhưng vị linh hướng không chỉ thụ động lắng nghe, song phải có khả năng thách đố và đối đầu, khi sự việc đòi hỏi, để giúp ứng sinh trải qua một tiến trình phân định ơn gọi đích thực, như Chúa và Giáo Hội mong muốn. Những người sắp có một bước ngoặc trong cuộc đời hoặc sắp phải quyết định những chọn lựa lớn lại càng cần việc linh hướng hơn.

ĐTC Phanxicô nêu bật cuộc đối thoại linh hướng này bằng việc phân tích cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ xứ Samaria. Trước tiên, Chúa dạy cô ấy phân định làm sao để thờ phượng trong tinh thần và chân lý. Sau đó, Người nhẹ nhàng giúp cô thừa nhận tội lỗi của mình. Cuối cùng, Người lan truyền cho cô tinh thần truyền giáo của mình và đi cùng cô để truyền giáo cho cả làng của cô ấy. Chúa cho chúng ta một mô hình về đối thoại linh đạo; Người biết cách làm sao để đưa tội lỗi của người phụ nữ Samaria ra ánh sáng mà không tạo nên bóng đen trên kinh nguyện thờ lạy của cô và cũng không gieo nghi ngờ cho ơn gọi thừa sai của cô
.

Tôi thật ngưỡng mộ và kính phục, nhưng cũng rất âu lo về việc các vị hữu trách của từng khối đào tạo trong Dòng vừa nắm quyền tài phán tòa ngoài cho tiến lên hay cho về, vừa đòi hỏi ứng sinh phải thành thật trình bày tất cả cho mình (tòa trong). Làm sao phân biệt được ranh giới giữa tòa trong và tòa ngoài, vì khi phải quyết định thì thường bị cám dỗ vận dụng toàn bộ các dữ kiện mình đã thâu tập nắm bắt được mới cảm thấy yên lòng? 
Tình trạng này có nguy cơ khiến ứng sinh không dám nói hết sự thật về một số khía cạnh nào đó. Vì thế, thường chúng ta nại đến tòa giải tội để bổ sung cho khiếm khuyết này qua các cha giải tội thường xuyên và lâu lâu được trợ giúp bởi các cha giải tội ngoại thường. Khi một tu sĩ xin phép đi gặp một vị linh mục vì vấn đề lương tâm, Bề Trên không được phép từ chối, song cũng nên thận trọng và khôn ngoan cảnh giác tránh trường hợp lạm dụng. 

Ngày trước, việc xưng tội luôn kèm theo việc linh hướng, nên vị linh hướng phải là linh mục. Ngày nay, hai việc này có thể tách rời, và các tu sĩ nam nữ, kể cả một số giáo dân, cũng được học hành đủ khả năng và chuyên môn để làm linh hướng, khi được Bề trên thẩm quyền giao phó. Trong lãnh vực quan trọng này, ĐTC phân biệt rõ ràng: “Việc linh hướng không phải là một đoàn sủng riêng của các linh mục. Đó cũng là đoàn sủng của những người không có thánh chức! Trong đời đan tu sơ khai, những người không có thánh chức là những nhà đại linh hướng… Cần phải tìm kiếm các linh hướng và khi các bề trên thấy một người trong dòng hoặc trong tỉnh dòng có đoàn sủng làm linh hướng, thì hãy giúp huấn luyện họ để thi hành công tác phục vụ không dễ dàng ấy... Làm linh hướng mà một chuyện, làm cha giải tội là một chuyện khác”
.

Phải cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn để gặp được vị linh hướng thích hợp: Mẹ Thánh Têrêxa Avila đã có kinh nghiệm đau khổ với nhiều vị trước khi tìm được người hợp với mình nhất, nên đừng mong sẽ gặp ngay người hợp với mình từ lần đầu tiên: một người bề ngoài có vẻ bình thường nhưng lại sâu sắc và hợp, song một người có vẻ thông minh tài giỏi lại không hiểu thấu tâm hồn mình. Đó là một trong những lý do của việc được hay nên đổi vị linh hướng. Thánh I-Nhã nhấn mạnh đến xúc cảm của lòng mình, vì đây là nơi mà Chúa Thánh Thần lên tiếng. Sức mạnh của việc linh hướng là phối hợp được lý tính với điều huyền bí, hai khía cạnh bổ túc cho nhau để nhận định được con đường nào thích hợp với mình trong kế hoạch của Chúa.

9. Khả Năng Sống Cộng Đoàn

Để vừa tạo nên những thuận lợi vừa tránh những hệ lụy đáng tiếc cho đời sống huynh đệ cộng đoàn, ảnh hưởng đến nhân cách và cả đời sống ơn gọi của người tu sĩ, mỗi người chúng ta cần ưu tiên xét đến khả năng sống cộng đoàn của mình, từ lúc còn là ứng sinh cho đến khi hoàn tất cuộc đời. Quả thế, khi dấn thân vào Dòng, chúng ta không chọn nhau, mà cũng không được loại trừ nhau; trái lại phải chấp nhận nhau và thích nghi với nhau, cùng nhau dấn thân bền vững trong Hội dòng cho một lý tưởng chung là đi theo phụng sự Chúa và phục vụ các linh hồn. Hãy coi Hội Dòng như một gia đình nhiều thế hệ và cư xử với nhau bằng tình thương mẫu tử và tỉ muội, cùng nhau xây dựng cộng đoàn thành thiên đường cùng hưởng, chứ đừng biến cộng đoàn thành địa ngục để rồi cùng nhau phải chịu đựng cay đắng.
Thế nên trong quá trình được đào tạo và tự đào tạo, ai không có khả năng sống cộng đoàn mà không biến đổi và tiến bộ được thì nên tự động rút lui hoặc phải cho về, vì nếu không, người đó sẽ khổ khi sống trong cộng đoàn và cũng làm cho nhiều chị em khác trong cộng đoàn phải khổ, vì mình không chịu đựng được ai và cũng chẳng ai chịu đựng được mình. Và trong việc để ở lại hay cho về, người nữ chúng ta thường hay dễ mủi lòng thương hại, nhưng chớ gì đừng thương hại một người mà đành để cho nhiều người phải đau khổ.
 Liên quan đến khả năng sống cộng đoàn này, có một điều tế nhị nhưng phức tạp mà chúng ta cứ nghĩ đương nhiên là như thế và ít để ý đến hệ quả cho đời sống cộng đoàn: Đó là khi tới “những ngày ấy”, người nữ phải trải qua những rối loạn thể lý và tâm lý đưa tới những thay đổi tính tình và tính khí, với những cơn đau âm ỉ, những bức bối trong lòng, những cơn buồn buồn không tên và không biết ‘vì sao em buồn’! Nói chung là ‘bệnh phụ nữ’ mà lắm khi chính những người phụ nữ lại không thông cảm nhau: có những người chỉ đau âm ỉ, có những người đau dữ dội, có những người xuống rỉ rả, có những người xuống dầm dề, ảnh hưởng tới công việc và cuộc sống khiến cộng đoàn nhiều khi mất vui và nặng nề, nhất là khi người có trách nhiệm đã mãn kinh và không phải trải qua những cơn đau dữ dội khi còn trẻ, như người ta thường nói “đoạn trường ai có qua cầu mới hay”. 

Trong một khóa bồi dưỡng cho Ban Huấn Luyện Liên Dòng Nữ, khi nghe nói như vậy, có người chất vấn rằng một chị bề trên cộng đoàn kia có tiếng là khó tính và tàn nhẫn, không ai có thể sống nổi, người nào được sai đến may mắn lắm thì cũng chỉ ở được một năm rồi cũng phải khóc hết nước mắt xin đi, có khi mất luôn cả ơn gọi, như vậy phải làm sao? Tôi trả lời nửa đùa nửa thật rằng: thế thì theo nguyên tắc, chị Bề trên ấy không có khả năng sống cộng đoàn đáng phải cho về! Nhưng bây giờ lớn tuổi rồi có về cũng không lấy chồng được, nghĩ cũng tội nghiệp! Thôi thì đưa về Nhà Mẹ cho “hưu non - ngồi chơi xơi nước” dưới sự giám sát của các đấng Bề trên Dòng, không còn quyền hạn gì để có thể hành ai được nữa!

Tuy nhiên, chúng ta cũng đừng vội thất vọng, vì với ơn Chúa và sự cố gắng của mỗi người, đời sống cộng đoàn sẽ giúp mài giũa các mũi nhọn và cạnh sắc cá tính của các cá nhân để có thể sống hòa hợp được với nhau, như đá sỏi trong dòng suối nhờ được va chạm và mài giũa mà nên trơn láng, hay như cây rừng nhờ sống gần nhau mà thân được thẳng thuốt vươn lên trời cao. Khi có cơ hội phải sống một mình gặp hoàn cảnh nguy hiểm, chừng đó chúng ta mới thấy cần có chị em bên cạnh chừng nào. Chúng ta có thể nghĩ đến ý nghĩa sự kiện tráng sinh lên đường làm ví dụ và một lời trong bài hát Diễm Xưa rằng ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau.
10. Cần có một cộng đoàn để sống

Việc đòi hỏi các em phải có khả năng sống cộng đoàn là cần thiết, nhưng điều cần thiết hơn là cho họ có một cộng đoàn thích hợp để sống, để bảo vệ và được bảo vệ. Một người thì không thể là cộng đoàn được, mà cộng đoàn hai người thì cũng quá ít. Tất cả chúng ta, nhất là những người có trách nhiệm, phải nghĩ đến những mối nguy hiểm khi phải sống một mình
: ngay trong đời sống có đôi có đũa mà người ta cũng lo sợ và van xin “đừng bỏ em một mình!”. 
Tôi cảm phục và biểu dương tinh thần tông đồ, tấm lòng can đảm quảng đại hy sinh và đức vâng lời của các chị em bằng lòng đi sở ít người ở vùng sâu vùng xa, thiếu sự nâng đỡ của tình huynh đệ cộng đoàn, thiếu cả sự nâng đỡ thiêng liêng là thánh lễ hằng ngày, nghĩa là thiếu những điều cần thiết của một đời sống cộng đoàn có thể mang lại nhiều lợi ích và an toàn cho đời tu của mình. Chắc hẳn Chị Tổng và Ban Tổng Cố Vấn cũng rất trăn trở và lo toan mong có đủ nhân sự để tăng cường thêm cho các chị em đó có cộng đoàn huynh đệ để sống, vì một tiêu chuẩn rất quan trọng để đánh giá và đòi hỏi ở một ơn gọi tu dòng là khả năng sống cộng đoàn: mình đòi hỏi họ khả năng sống cộng đoàn thì mình phải cung cấp cho họ cộng đoàn để sống. Chúng ta sẽ nói nhiều về lợi ích của đời sống cộng đoàn, đặc biệt phần nói về Đời Sống Cộng Đoàn Xây Dựng Nhân Cách Tu Sĩ. Nhưng giải pháp khả thi trước mắt là nên vận dụng việc tiếp đón các mầm non ơn gọi vào sống trong cộng đoàn. Việc này mang lại lợi ích cho cả đôi bên, và cũng là cách đúng đắn để bảo vệ chị em mình đối với các mối tương quan trong hoàn cảnh xã hội hiện tại.

11. Đồng Hành Mục Vụ

Đứng trước những tình huống như thế, có một phương thế rất hữu hiệu là việc Đồng Hành Mục Vụ: Sau khi kết thúc tiến trình đào tạo qua các giai đoạn, Hội Dòng sai con em ra đi vào các môi trường mục vụ đa dạng, họ cần được Bề Trên và các nhà đào tạo tiếp tục đồng hành mục vụ với họ, tránh tình trạng “đem con bỏ chợ”. Việc đồng hành mục vụ này cần được mở rộng bằng việc tương trợ tinh thần, thăm viếng động viên, góp ý chỉ bảo và tiếp tục đào tạo họ, khi được các Bề Trên và chị giáo được phân công đến thăm tại môi trường mục vụ giáo xứ để nâng đỡ, thúc đẩy, phối hợp và điều chỉnh cái học lý thuyết trong Dòng và cái thực tiễn trong sứ vụ mục vụ giáo xứ, nhất là để bảo đảm việc đào tạo cho các thành viên trong giai đoạn được đào tạo, chẳng hạn như với các em Nhà Tập thì đời sống đạo đức phải được ưu tiên hơn các công tác mục vụ. 

Đây cũng là cơ hội tốt và tế nhị để tiếp tục đồng hành và đào tạo các phụ trách cộng đoàn nữa, vì phải thú nhận rằng nhiều khi chúng ta chưa chọn lựa và chuẩn bị đủ cho các tân phụ trách cộng đoàn, chưa huấn luyện cho họ biết phải làm một phụ trách cộng đoàn phải như thế nào: một số lớn tuổi nệ cổ, bị tụt hậu và bị vượt quá, không nắm hết được mọi lối hành xử của các em ngày nay, nên ỷ vào quyền bính mà dùng biện pháp, đang khi một số khác còn trẻ chưa đủ kinh nghiệm và chín chắn, cá đối bằng đầu, tranh cãi không ai nghe ai, khi gặp mâu thuẫn hay xung đột, vì ai cũng quá biết rõ về nhau, bằng mặt mà không bằng lòng, quyền phục, lý phục mà tâm bất phục. 
Tuy vậy, chúng ta cảm tạ Chúa: nhiều phụ trách cộng đoàn làm rất tốt, nhưng cũng do một số phụ trách cộng đoàn ứng xử không chuẩn và tiêu cực mà nảy sinh bao nhiêu vấn đề phức tạp, gây đau khổ và khủng hoảng ơn gọi mà Bề Trên Dòng không ngờ trước được, vì ai cũng chỉ nói hay cho mình, và Bề Trên thường có khuynh hướng dễ nghe theo kẻ có trách nhiệm mà mình đã cắt đặt lên hơn. Thật ra cần phải nghe cả hai phía. Và ngoài việc lắng nghe riêng cả hai phía rồi gặp chung lại để phân định hòa giải và giải quyết dịp kinh lý, có khi Bề trên cũng nên dành thời gian ở lại sở, khôn ngoan và tế nhị tìm dịp lắng nghe cha xứ và giáo dân trong xứ để có những nhận định khách quan và công bằng ai đúng ai sai hơn, nhờ đó việc giải quyết sẽ được tốt nhất, không những giữa chị em với nhau, mà cả giữa chị em với cha xứ và giáo xứ nữa.

Cũng nên có những sinh hoạt giao lưu liên sở hay vùng miền để các em trẻ có cơ hội tâm sự giải tỏa, còn các chị lớn tuổi và hưu trí vốn có rất nhiều kinh nghiệm mục vụ giáo xứ cũng như những từng trải trường đời sẽ chia sẻ, hướng dẫn, cảnh báo, đào tạo và nâng đỡ đàn em, không những khi đàn em tới chỗ mình, mà cả khi mình đến thăm chị em tại sở của họ, những kinh nghiệm thực tiễn tích cực lẫn tiêu cực đó là những bài học quý báu trong công cuộc đào tạo và tự đào tạo của đàn em.
12. Chỉ Bảo Huynh Đệ Đích Thực 

Không ai là người hoàn hảo cả, mà người thì lỗi nọ kẻ lỗi kia thôi. Vì thế, Chúa Giêsu dạy phải trực tiếp chỉ bảo cho nhau: “Nếu anh em ngươi trót phạm tội, thì hãy đi sửa lỗi nó, riêng ngươi với nó thôi. Nếu nó nghe ngươi, ngươi đã lợi được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế”
. Nếu các chủng sinh/linh mục mà không thực tình chỉ bảo cho nhau thì khó mà có ai chịu sẵn lòng làm việc đó cho. 

Để thực hiện việc chỉ bảo huynh đệ ấy, chúng ta sử dụng Feed-Back, một kỹ thuật cảm thông và giao tế có nghĩa chuyên môn là “gửi trả lại”: một người xin kẻ khác nhận xét về mình, người kia cho nhận xét, và người này trả lời lại về nhận xét đó, ta gọi là Kỹ Thuật Chỉ Bảo Huynh Đệ.
Thực tế, cuộc đời mỗi người có bốn phần:
1. Phần mù bao gồm những điều chỉ người khác biết về ta trong khi ta không biết hay ý thức được.
2. Phần che đậy bao gồm những điều chỉ ta ý thức và biết về mình, còn người khác không biết được.

3. Phần hiển nhiên bao gồm những điều người khác biết về ta, và ta cũng biết và ý thức được.
4. Phần vô thức, bí mật và huyền nhiệm cuộc đời bao gồm những điều người khác không biết về ta, mà ta cũng chẳng ý thức được.

Như vậy, ta cần được người khác chỉ cho ta biết điều họ biết về ta mà ta không biết và ta cũng phải nói với người điều ta biết về họ mà họ không biết. Khi được ta xin, người khác sẽ nói cho ta biết phần mù của ta, và ta sẽ trả lời lại, giải thích cho họ về điều họ nói, đồng thời nói cho họ biết phần còn che đậy của ta. Như thế, người và ta sẽ dần dần thu hẹp lại phần mù lẫn phần che đậy, và khai mở biên giới của phần hiển nhiên, để rồi cả đôi bên hiểu biết nhau hơn, cảm thông với nhau hơn, tín nhiệm nhau hơn, thân nhau hơn, thương nhau hơn và cộng tác với nhau tích cực hơn.

Nhưng cái gì cũng có tiến trình của nó. Tiến trình chỉ bảo huynh đệ căn bản hệ tại tám điều kiện của người cho nhận xét và bốn điều kiện của người đón nhận sự góp ý sau đây:

a. Tám điều kiện của người cho Nhận Xét

Đợi cho người nghe phải sẵn sàng đã mới góp ý.

Mô tả một hành vi như quay một cuốn phim, không phê phán.
Việc xảy ra không lâu, để người đó còn nhớ rõ mà kiểm chứng.

Nói những điều người kia vô tình không ý thức được. 
Nói những điều có thể sửa đổi được (hiện tượng chứ không phải bản chất).

Chỉ nói những điều có thể sửa đổi được, nhưng không bắt buộc người kia phải sửa đổi.
Nói để giúp ích cho người kia, chứ không phải nói cho hả giận/ để trả thù.
Nói với sự kính trọng và yêu thương, như chia sẻ một mối ưu tư, một cảm tưởng, một phản ứng tự nhiên.

b. Bốn điều kiện của người nhận Góp Ý

Phải xin người khác cho mình Nhận xét.

Lắng nghe và kiểm chứng là mình đã hiểu rõ.

Đừng mất tinh thần, nếu gặp phải góp ý tiêu cực (bị chê, bị chỉ trích).

Trả lời cho người cho mình nhận xét với lòng biết ơn, vì người ta đã bởi lòng bác ái mà cho mình nhận xét, nhất là khi nhận xét làm cho mình khó chịu. 

Vấn nạn: Người cho nhận xét phải đợi người nhận sẵn sàng đã, nhưng nếu người nhận chưa sẵn sàng (không xin), mà việc cần góp ý ngay thì phải làm sao? – Thưa phải theo gương Chúa Giêsu chủ động đi bước trước: “Ông Simon, tôi có điều này muốn nói với ông. – Xin Thầy cứ nói”.


Muốn xin người góp ý hay muốn góp ý cho người, thì đôi bên dù ngang hàng đều phải tế nhị, đừng quá đường đột, bằng cách xin hẹn một cuộc gặp gỡ, một cuộc nói chuyện, và đợi bên kia sẵn sàng rồi mới nói. Bề dưới có thể chủ động xin giờ hẹn để Bề Trên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng lắng nghe trình bày và góp ý. Bề Trên cũng có thể hẹn trước để bề dưới chuẩn bị tinh thần, nhất là đối với người dễ phản ứng mạnh. Tất cả cũng chỉ vì bác ái, muốn điều tốt nhất cho nhau. Có thể nói rằng nếu anh em chủng sinh/linh mục không sẵn lòng chỉ bảo và lắng nghe nhau thì không ai dám làm công việc đó.

Kỹ Thuật Chỉ Bảo Huynh Đệ mang lại cơ hội tốt để giải thích rất nhiều hiểu lầm (x. Chuyện Nồi Cơm của Khổng Tử và Nhan Hồi). Nó giúp ta và tha nhân ý thức được những khía cạnh nhân bản và giao tế của mình rõ hơn để thăng tiến; gia tăng sự tin cậy, tình bằng hữu và loại trừ sợ hãi, tạo bầu khí bình an và an toàn, vốn là điều kiện ắt có và đủ của cộng đoàn giáo dục. 

Nếu thấy lỗi lầm cụ thể của anh em, trước hết hãy cầu nguyện cho mình và cho anh em được biến đổi, rồi đến nói trực tiếp với người anh em như Chúa dạy, nếu người anh em quyết tâm sửa thì thôi, bỏ qua, không nói tới với ai nữa. Nếu người anh em chưa sửa được, hãy nhẫn nại cầu nguyện và khích lệ, vì cái gì cũng cần có thời gian. Khi nói chuyện với các chủng sinh và tập sinh, ĐTC Phanxicô dạy: “Nếu tôi có điều gì chống lại một người anh/một người chị, tôi sẽ nói điều đó trước mặt họ, hoặc tôi sẽ nói điều đó cho ai có thể giúp đỡ, nhưng tôi sẽ không nói với người khác để bôi tro trát trấu vào mặt họ. Ngồi lê đôi mách thì thật kinh khủng! Đằng sau việc ngồi lê đôi mách, và ẩn dưới việc ngồi lê đôi mách này là đố kỵ, ghen tuông, tham vọng”
.

Nhưng nếu gặp một lỗi nghiêm trọng mà người anh em thiếu tinh thần phục thiện và ngoan cố thì để tránh thiệt hại lớn, sau khi đã cầu nguyện và trực tiếp làm mọi cách có thể, hãy theo lương tâm, can đảm đích thân kín đáo trình bày với người có thẩm quyền và sẵn sàng chịu trách nhiệm kiểm chứng về điều mình nói, cả khi đương sự có mặt. 

ĐTC Phanxicô căn dặn: “Hãy nói điều đó với Bề trên, với Giám mục là những người có thể sửa chữa. Nhưng đừng nói điều đó cho người không thể giúp ích gì”
. “Lạy Chúa Cha nhân lành, sửa lỗi cho nhau để giúp nhau nên tốt hơn là một trong những bổn phận quan trọng của mỗi người chúng con. Xin ban cho chúng con lòng khiêm tốn thật để chúng con có thể vui lòng đón nhận những lời góp ý xây dựng của anh chị em”
.

13. Mục Tiêu Nhắm Đến: Trở Nên Người Tu Sĩ Trưởng Thành

a. Trưởng Thành Nhân Bản

Điều được đòi hỏi trước tiên là phải có sự Trưởng Thành Nhân Bản, nghĩa là phải biết làm một con người đích thực là con người (thành nhân mới mong thành thánh nhân), được biểu hiện ra bên ngoài qua những đức tính tự nhiên hoặc do tập luyện mà đạt được nhân cách cao quý, như tác phong tốt đẹp, suy nghĩ chín chắn khôn ngoan, ý chí tự chủ, kiên quyết, tâm tính quân bình, điềm tĩnh, cư xử hài hòa, quảng đại vị tha…

Được coi là trưởng thành và thật sự trưởng thành là hai thực tại khác nhau. Chúng ta có thể ngộ nhận rằng người trưởng thành không hề bị ảnh hưởng bởi sự xấu; rằng người trưởng thành không thể sai lầm; rằng người trưởng thành luôn giữ vững lập trường không thay đổi, v.v... Thật ra, người trưởng thành luôn biết thế nào là đúng thế nào là sai và hành động theo lương tâm ngay thẳng; càng trưởng thành càng khiêm tốn chấp nhận mình có thể sai lầm và đón nhận sự phê bình hay quan điểm của người khác; nét đẹp của người trưởng thành chính là sự hài hòa, biết lúc nào cần nghiêm chỉnh, khi nào cần tươi cười, biết nhận ra sự khác biệt và giá trị của người khác, của mỗi hoàn cảnh, mỗi thời điểm, biết linh động thích ứng, chứ không khư khư quan điểm chủ quan sai của mình bất chấp quan điểm khách quan đúng của người khác, nhưng cũng biết nỗ lực thuyết phục người khác nghe theo chủ quan đúng của mình.

Sự trưởng thành không lệ thuộc vào tuổi tác và thể lý: Người ốm đau có thể trưởng thành hơn lực sĩ, người thất học có thể thưởng thành hơn người khoa bảng, người trẻ tuổi có thể có sự trưởng thành tinh thần cao hơn người có tuổi tác, chức vị, vì người trưởng thành thực sự biết làm chủ bản thân và cảm xúc của mình. Người trưởng thành biết nhìn xa trông rộng, biết khép mình vào kỷ luật chung, hành động không vì sợ người khác nhưng theo lương tâm và xác tín của mình. Ý chí, tự do, tình cảm, trí khôn, tất cả kết hợp hài hòa nơi bản thân để tạo thành nhân cách của người trưởng thành. Người trưởng thành trung thành sống những cam kết của bậc sống mình, chịu mọi trách nhiệm về hành động và lời nói của mình cho tới cùng.

Tóm lại, một con người trưởng thành nhân bản biết mở rộng ý thức về bản thân, nhưng không lấy cái tôi của mình làm trung tâm điểm, mà liên kết với tha nhân: vừa có khả năng sống thân mật với tha nhân, vừa có khả năng sống thanh thoát khỏi khuynh hướng chiếm hữu nhưng tôn trọng kẻ khác.

Người trưởng thành nhân bản làm chủ cảm xúc và sống với các trạng thái tình cảm của mình: có khả năng mang nổi thất bại, chấp nhận lầm lỗi của mình chứ không dữ dội trút lên tha nhân và các biến cố bên ngoài; bộc lộ các xác tín và cảm nhận của mình với lòng trân trọng các xác tín và cảm nhận của người khác; vượt lên cái thiện cảm và ác cảm tự nhiên, dù sự giận dữ hay thiếu nhẫn nại thỉnh thoảng xảy ra. Lòng cảm thông đối với đồng loại là một dấu hiệu của sự trưởng thành.

Người trưởng thành nhân bản nhận thức đúng với thực tế: đánh giá thực tại đúng như nó là, chứ không như mình mong muốn nó trở thành; có kỹ năng thích hợp để giải quyết các vấn đề cách khách quan; có khả năng va chạm gần gũi với một thế giới thực, nghĩa là nhìn xem sự vật, con người và các hoàn cảnh theo cái mà chúng là; có khả năng quên mình vì một nhiệm vụ quan trọng.

Người trưởng thành nhân bản thể hiện mình cách khách quan: Biết rõ mình về những điểm mạnh và những điểm yếu của mình trong tinh thần hài hước; có khả năng coi thường những cái mình yêu thích dù vẫn yêu thích chúng; không giả bộ màu mè tỏ ra bề ngoài mình là cái gì đó mà thực ra không phải.

Người trưởng thành nhân bản có sự chín chắn đạo đức: biết sự khác biệt giữa cái đúng và cái sai trong cuộc sống thường ngày; không lẫn lộn phương tiện với mục đích, và cương quyết theo đuổi cho bằng được những mục đích mà mình cảm thấy là đúng.

b. Trưởng Thành Nhân Bản Kitô Giáo

ĐTC Phanxicô tuyên bố: “Nền nhân bản Kitô giáo đặt trọng tâm nơi Chúa Giêsu Kitô, nơi đó chúng ta khám phá khuôn mặt đích thực của con người. Nền nhân bản Kitô giáo không phải là thứ chủ nghĩa tự quy về mình, lấy mình làm trung tâm, nhưng luôn luôn hướng đến người khác, nỗ lực làm việc để cho thế giới tốt đẹp hơn. Chúa Giêsu cho chúng ta thấy con đường dẫn đến hạnh phúc là con đường của Tám Mối Phúc Thật… Các mối phúc thật là những lời đơn sơ, nhưng thực tiễn, giúp chúng ta sống đời sống Kitô hữu đến mức lành thánh… Nếu Giáo Hội đánh mất đi tâm tình như đã có nơi Chúa Giêsu, Giáo hội sẽ mất phương hướng và cũng đánh mất diệu cảm của mình… Các cải cách của Giáo Hội phải bắt nguồn từ Chúa Kitô và Giáo Hội phải để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn”
.

Nhân bản Kitô giáo là một nền nhân bản toàn diện và liên đới, có thể tạo ra một trật tự xã hội, kinh tế và chính trị mới, đặt nền tảng trên phẩm giá và tự do của mỗi con người. Nền nhân bản này có thể trở thành hiện thực nếu mỗi cá nhân và mỗi cộng đồng biết vun trồng các đức tính luân lý và xã hội nơi bản thân mình và phổ biến chúng trong xã hội (x. HTXHGHCG số 19)
. Vì thế, Công Đồng Vaticanô II dạy: “Mọi Kitô hữu, nhờ việc tái sinh bởi nước và Thánh Thần, đã trở nên những tạo vật mới, được gọi là con Thiên Chúa và quả thực như thế, nên có quyền hưởng một nền giáo dục Kitô giáo. Nền giáo dục này không chỉ nhằm giúp con người được trưởng thành, nhưng cốt yếu là nhằm giúp những người đã rửa tội ngày càng ý thức hơn về hồng ân Ðức Tin đã nhận lãnh trong khi họ được hướng dẫn để dần dần hiểu biết mầu nhiệm cứu rỗi. Nền giáo dục ấy còn giúp họ biết cách thờ phượng Thiên Chúa Cha trong tinh thần và chân lý (x. Ga 4,23), nhất là qua việc cử hành phụng vụ, cũng như huấn luyện họ biết sống theo con người mới trong công bình và thánh thiện của chân lý (Eph 4,22-24). Nhờ vậy họ đạt tới con người hoàn thiện, tới tầm sung mãn của Chúa Kitô (x. Eph 4,13) và góp phần vào việc tăng trưởng của Nhiệm Thể. Hơn nữa, vì ý thức được ơn kêu gọi của mình, chính họ phải tập thói quen minh chứng niềm cậy trông của mình (x. 1P 3,15) cũng như phải giúp cải tạo thế giới theo tinh thần Kitô giáo. Nhờ đó những giá trị tự nhiên sẽ góp phần vào lợi ích của toàn thể xã hội, khi được hòa hợp vào viễn ảnh toàn vẹn của con người được Chúa Kitô cứu chuộc. Vì vậy Thánh Công Ðồng nhắc lại cho những Chủ Chăn hướng dẫn các linh hồn nhiệm vụ rất quan trọng là phải thu xếp mọi sự, để các tín hữu được hưởng nhờ nền giáo dục Kitô giáo, nhất là giới trẻ - niềm hy vọng của Giáo Hội”
.
Người tu sĩ phải là người thực sự trưởng thành nhân bản kitô giáo. Trưởng thành nhân bản Kitô giáo là đã tập luyện được và sống các nhân đức đối thần, đối nhân cũng như đối ngã. Các nhân đức đối nhân có bác ái, khôn ngoan, công chính, can đảm và tiết độ (người ta thường liệt kê bốn nhân đức luân lý là khôn ngoan, công chính, can đảm và tiết độ); còn các nhân đức đối thần là Tin, Cậy, Mến để nên thánh, bằng việc tín thác cho Chúa Thánh Thần và kêu xin Ngài ban các hồng ân và hoa trái thiêng liêng giúp chúng ta dễ dàng sống theo sự hướng dẫn qua bảy ơn của Ngài là Ơn Kính Sợ, Ơn Đạo Đức, Ơn Suy Biết, Ơn Sức Mạnh, Ơn Lo Liệu, Ơn Thông Hiểu và Ơn Khôn Ngoan.

Chúng ta hãy năng kêu cầu đến Chúa Thánh Thần. Chỉ có Ngài mới có thể thanh tẩy chúng ta, gợi hứng cho chúng ta, soi sáng chúng ta, sưởi ấm chúng ta, tăng sức cho chúng ta, làm cho chúng ta nên phong phú. Chính Ngài giải thoát chúng ta khỏi mọi tinh thần thế tục, óc vụ hình thức bề ngoài hay hẹp hòi thu vào mình. Chính Ngài giúp chúng ta đánh giá đúng những sỉ nhục, đau khổ, cố gắng, phần thưởng, trong tổng thể của Nhiệm Cục Cứu Độ.

Chính Ngài sẽ dọi chiếu sự khôn ngoan của Thiên Chúa vào mọi trạng thái tâm hồn, vui mừng hay đau khổ của chúng ta trong chương trình Quan Phòng của Chúa. Chính Ngài bảo đảm cho chúng ta hiệu năng phục vụ Giáo Hội. Chính Ngài sẽ gợi lên cho chúng ta những gì phải làm, những gì phải xin, để Chúa có thể hành động qua hoạt động của chúng ta và cầu nguyện qua lời cầu nguyện của chúng ta.

Chính ngài sẽ thanh tẩy chúng ta khỏi lý trí, phán đoán, tình cảm, ý chí cá nhân chúng ta, trong khi chúng ta hoạt động. Chính Ngài gìn giữ cuộc sống chúng ta trong trọng tâm tình yêu và ngăn cản chúng ta chiếm lấy cho mình thiện ích Ngài dạy chúng ta làm. Chính Ngài đặt lửa vào trong trái tim chúng ta và làm cho nó linh hoạt trong hiệp thông với Thánh Tâm Chúa.

Chính Ngài dọi vào trí khôn chúng ta những ý tưởng mà chúng ta không hề nghĩ tới. Chính Ngài soi sáng cho chúng ta những quyết định nào thích hợp, cách sống nào đạt tới ơn cứu độ và lúc nào phải trở lại sa mạc. Chính Ngài sẽ ban cho chúng ta sức mạnh để hoạch định công việc và can đảm để tiếp tục, mặc dầu những trở ngại, những mâu thuẫn và chống đối. Và chính Ngài sẽ gìn giữ chúng ta trong bình an, trong thanh tĩnh, trong ánh sáng, trong bền vững, trong an toàn.

Chúng ta cần đến Chúa Thánh Thần để Ngài nuôi lớn lên trong chúng ta tinh thần nghĩa tử đối với Chúa Cha và tinh thần huynh đệ đối với tha nhân. Chúng ta cần Chúa Thánh Thần để lời cầu nguyện của chúng ta được tựa vào lời cầu nguyện của Chúa Giêsu và đạt được mọi hiệu quả. Chúng ta cần Chúa Thánh Thần để lòng muốn của chúng ta được cương quyết, bền bỉ và mạnh mẽ, vì không có Ngài, chúng ta chỉ là yếu đuối và khiếm khuyết. Chúng ta cần Chúa Thánh Thần để được sinh hoa kết trái như Chúa mong muốn, vì không có Ngài, chúng ta chỉ là tro bụi và khô khẳng.

Chúng ta cần Chúa Thánh Thần để thấy mọi sự như Chúa thấy và nhận ra được các biến cố trong tổng thể của Lịch sử đích thực. Chúng ta cần Chúa Thánh Thần để dọn mình bước vào cuộc sống đích thực, để cầu nguyện, yêu mến và hành động dường như chúng ta đã đi đến Thiên Đàng.

Chúng ta hãy tin vào sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong chúng ta. Nhưng Ngài chỉ có thể hành động và cho chúng ta cảm nhận thực tại thiêng liêng của Ngài khi chúng ta hiệp thông với Mẹ Maria mà kêu đến Ngài. Chúng ta hãy kêu xin Chúa Thánh Thần cho chúng ta và cho tha nhân, vì Ngài ở trong lòng nhiều người như bị bịt miệng, như bị trói chặt, như bị bất toại, và chính vì vậy mà thế giới thường đi sai lạc.

Chúng ta hãy kêu xin Chúa Thánh Thần cho những người chúng ta gặp gỡ. Ngài sẽ đến trong mỗi người tùy theo mức độ cảm thụ của họ. Chúng ta hãy kêu xin Chúa Thánh Thần cho tất cả các linh hồn chúng ta chưa biết mà Chúa ủy thác cho chúng ta và sự trung thành của chúng ta có thể lôi kéo được nhiều ơn huệ quí báu cho họ.

Nhất là chúng ta hãy kêu xin Chúa Thánh Thần cho các linh mục và những linh hồn dâng hiến để ngày càng thêm số những người chiêm niệm đích thực trong thế giới hôm nay. Giai đoạn hậu Công Đồng luôn là một giai đoạn tế nhị cho Giáo Hội mà kẻ thù con người đang đêm gieo cỏ lùng lẫn vào với lúa tốt. Ai khao khát Chúa Thánh Thần sẽ được hít thở tình thương của Thánh Tâm Chúa.

Thế giới sẽ bước đi tốt đẹp hơn, Giáo Hội sẽ sống động hơn và hiệp nhất hơn biết bao, nếu Chúa Thánh Thần được ước ao tha thiết hơn và trung thành vâng phục hơn. Chúng ta hãy xin Mẹ Maria đem chúng ta vào trong nhà tiệc ly của các tâm hồn nghèo khó và bé nhỏ. Dưới sự hướng dẫn từ mẫu của Mẹ, họ đang kéo xuống cho thế giới Thánh Thần tình yêu của Chúa một cách phong phú và hiệu quả.

Chúng ta hãy tín thác. Chúa muốn càng ngày người ta càng cảm thấy sự sống của Chúa linh hoạt trong chúng ta. Tất cả những gì chúng ta dâng, tất cả những gì chúng ta làm, tất cả những gì chúng ta cho Chúa, Chúa đều đón nhận với tư cách là Đấng Cứu Thế. Và đến phiên Chúa Giêsu, trong hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, Ngài lại dâng lên Chúa Cha, được thanh tẩy khỏi những bất toàn của nhân loại và được phong phú nhờ tình yêu của Ngài vì lợi ích của Giáo Hội và của toàn thể nhân loại.

Chớ chi chúng ta biết được năng lực hiệp nhất của Chúa Thánh Thần! Ngài hoạt động dịu dàng nhưng mạnh mẽ trong thâm sâu của các tâm hồn ngay thẳng đặt mình dưới tác động của Ngài. Nhưng có ít người thực sự kêu đến Ngài, vì vậy nên biết bao nhiêu quốc gia, biết bao nhiêu cộng đoàn, biết bao nhiêu gia đình chia rẽ.

Chúng ta hãy kêu xin Ngài để Ngài làm lớn lên trong chúng ta niềm vui của Chúa Ba Ngôi. Chúa muốn đưa chúng ta vào trong niềm vui trọn vẹn hiến dâng, trao đổi và hiệp thông đó. Lửa tình yêu Chúa muốn tràn vào chúng ta không phải để phá hủy mà để biến đổi chúng ta. Chúa muốn đem lại lửa, ánh sáng, bình an và hiệp nhất. Nhưng chúng ta cần mãnh liệt ước mong Chúa đến, tăng trưởng và chiếm ngự, trung thành hy sinh và khiêm tốn, đồng thời để Chúa sử dụng chúng ta mà bộc lộ lòng nhân từ của Chúa. Chớ gì, dưới ảnh hưởng của Chúa Thánh Thần, chúng ta trở lên mồi lửa tình yêu!

Thời giờ đặt mình dưới tác động của Chúa Thánh Thần và thời giờ cho Chúa khi Chúa xin không bao giờ mất đi. Chúa Thánh Thần không ngừng làm việc trong mỗi người, cũng như trong mỗi thể chế nhân loại. Nhưng cần những tông đồ trung thành với những soi dẫn của Ngài, trong sự vâng phục Phẩm Trật đại diện và tiếp nối Chúa ở giữa trần gian.

Hãy cộng tác tích cực với Ngài bằng cách tận dụng các tài năng và phương tiện Chúa đã ban cho chúng ta, dù chúng bị giới hạn đến đâu. Cộng tác tích cực với Chúa Thánh Thần nghĩa là làm việc trong sự liên lạc với Chúa, hiệp thông với Bề trên và anh chị em. Chúa không xin chúng ta đem vào trong trí não chúng ta sự khổ đau của thế giới, cả những cơn khủng hoảng của Giáo Hội Chúa, nhưng là đem vào trong trái tim chúng ta, trong lời cầu nguyện của chúng ta và trong sự hiến dâng của chúng ta.

Thánh Thần của Chúa ở với chúng ta. Ngài là Ánh Sáng và Sự Sống. Ngài là ánh sáng nội tâm soi dẫn cho chúng ta tất cả những gì chúng ta cần biết và lãnh hội. Ngài không mạc khải trước cho chúng ta những ý định của Chúa Cha, nhưng trong Đức Tin, Ngài cho chúng ta ánh sáng cần thiết cho đời sống nội tâm và hoạt động tông đồ của chúng ta.

Ngài là Sự Sống, nghĩa là ngài khơi dậy những khát vọng, hướng dẫn những chọn lựa, thúc đẩy những cố gắng của chúng ta, đồng thời gia tăng sự sống của Chúa trong chúng ta, dùng đời sống nghèo hèn và những phương tiện yếu đuối của chúng ta mà hoạt động, như dầu thấm vào làm cho những hoạt động của con người được dễ dàng và hiệu quả.

Chúa Thánh Thần đổ xuống trên người nào thì người đó được biến đổi. Chớ gì lòng ước ao Chúa Thánh Thần đến trong chúng ta và trong Giáo Hội ngày một mạnh mẽ hơn! Chính chúng ta sẽ kinh ngạc về những kết quả nơi chúng ta và nơi những ai chúng ta đã kêu xin Chúa Thánh Thần cho họ.
c. Trưởng Thành Nhân Bản Đời Tu

Người tu sĩ phải là người trưởng thành nhân bản đời tu thực sự, qua tiến trình ơn gọi năm bước: thực sự nghe được tiếng Chúa kêu gọi và quảng đại đáp lại, luôn luôn cam kết theo chính Chúa Kitô toàn thể đau khổ và vinh quang, mỗi ngày được biến đổi phù hợp với đời sống thánh hiến và sứ vụ của mình, kiên trì trung thành với ơn gọi, trung tín với Chúa và Giáo Hội, trung tín với Hội Dòng và chị em, trung tín với ba lời khấn vâng phục, khó nghèo và khiết tịnh, vượt lên những gập ghềnh trái ngang về tình cảm và tính dục trước khi vào Dòng, khi đã vào Dòng và trong suốt cuộc sống tông đồ mục vụ trong tình bạn với người đồng phái lẫn khác phái, đi tu hay ở đời, độc thân hay có gia đình và góa bụa. Từ đó nung đúc được những tâm tình trưởng thành thiết yếu trong nhân cách tu sĩ như tâm tình biết ơn, tâm tình xin lỗi, tâm tình tha thứ, tâm tình cầu chúc những điều tốt đẹp nhất và tâm tình cầu nguyện vì xác tín rằng mọi sự đều bởi Chúa.

Chính nhờ sự trưởng thành nhân bản đời tu và là người có nhân cách tu sĩ, là người môn đệ đích thực, đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô mà chúng ta mới có thể chu toàn sứ vụ được giao phó, cùng với chị em xây dựng cộng đoàn thành một gia đình yêu thương, một thiên đường tại thế, trở thành sức hấp dẫn lôi kéo các ơn gọi mới và làm cho Hội Dòng phát triển.
Người tu sĩ trưởng thành ngày càng lớn lên trong tình yêu bản thân và tình yêu giữa các môn đệ. Trong giới răn trọng nhất yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình”
 thì chúng ta ở đâu? Thưa chúng ta vừa là chủ thể vừa là đối tượng của tình yêu ấy: chúng ta yêu Chúa, yêu tha nhân và yêu bản thân mình. Tình yêu bản thân là một đòi hỏi căn bản, được khắc sâu trong bản tính con người: có yêu mình mới so sánh được với yêu tha nhân.

Nếu bản thân mình mà không yêu thương, tôn trọng, bồi đắp thì làm sao mà có lòng yêu thương tha nhân được? Có yêu bản thân mình mới yêu được mọi người xung quanh! Khi dạy “yêu tha nhân như chính mình”, Chúa Giêsu đương nhiên chấp nhận tình yêu bản thân và lấy nó làm đối chiếu cho tình yêu tha nhân. Nhưng phải yêu bản thân một cách đúng mực và có trách nhiệm thì mới có thể lấy bản thân mình làm đối chiếu cho tình yêu đối với tha nhân. Đừng tìm đáp ứng hết mọi nhu cầu của bản thân, hãy cầu nguyện và suy nghĩ để biết nhu cầu nào là cần thiết và nhu cầu nào là nên buông bỏ, nhờ đó mà biết tin tưởng chấp nhận và nỗ lực tự đào tạo bản thân mình.
Khi nói những lời từ biệt cuối cùng, Chúa Giêsu trao cho các môn đệ giới răn mới về một mức độ đỉnh điểm của tình yêu, cũng là dấu hiệu căn tính của người môn đệ: “Thầy ban cho các con một điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Mọi người sẽ cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ của Thầy là các con có lòng yêu thương nhau”
. Các môn đệ là những người thay lời đổi ngôi cho Chúa Giêsu thì tình yêu của họ đối với nhau phải phát triển đến mức hoàn hảo như tình yêu mà Chúa Giêsu đã yêu họ: “yêu nhau như Chúa yêu mình”, không lấy mình làm qui chiếu nữa, song lấy Chúa Kitô làm mẫu mực. Một khi anh chị em linh mục/tu sĩ thực sự yêu thương nâng đỡ nhau, thỏa mãn được nhu cầu tâm lý yêu và được yêu, thì không một thứ tình cảm nào có thể chen vào làm hại chúng ta được.
Đức Cha Bùi Tuần nhận định: “Lời Chúa phán ‘Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là các con có lòng yêu thương nhau’ (Ga 13, 35), nhưng nhiều năm trước đây xem ra cộng đoàn làm chứng cho Chúa bằng yêu thương nhau hơn cộng đoàn hiện nay. Ngay gia đình là một loại cộng đoàn rất nhỏ, thế mà hiện nay số gia đình làm chứng cho Chúa bằng yêu thương nhau đâu còn nhiều. Thậm chí nhiều cộng đoàn những người đi tu cũng là một thứ gia đình, làm chứng cho Chúa bằng yêu thương nhau nay đâu còn một cách dễ dàng như xưa nữa. Thiết tưởng thực tế đau buồn đó cũng khiến chúng ta phải nhận ra điều này: Khủng hoảng lớn hiện nay cho Hội Thánh không phải chỉ về đức tin, mà cũng về yêu thương một cách trầm trọng. Cần nhận ra sự thực đó để có những việc làm chân thật về sám hối, về mục vụ và về truyền giáo. Nếu không, sẽ là lừa dối mình và lừa dối kẻ khác”
.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn hướng dẫn, tác động và biến đổi chúng ta, đồng thời tiếp tục cho đến kiện toàn những gì Ngài thương khởi sự với chúng ta, cho chúng ta và qua chúng ta cho chị em, cho Hội Dòng, cho Giáo Hội và Thế giới.

Phần Thứ Hai
TIẾN TRÌNH ƠN GỌI NĂM BƯỚC

A. Hai Vấn Đề Tiên Quyết
1. Việc làm đầu tiên là cầu nguyện

Sống ơn gọi là công trình hợp tác của ơn Chúa với con người. Do đó, việc đầu tiên phải làm là cầu nguyện, vì ơn gọi là do Chúa ban (‘Không phải các con chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con’), và việc theo đuổi ơn gọi là điều Chúa muốn chứ không phải con người muốn mà thành. 

Chính Chúa Giêsu đã cầu nguyện suốt đêm cùng Chúa Cha trước khi chọn 12 tông đồ từ giữa các môn đệ
. Và cũng chính Chúa Giêsu dạy phải cầu nguyện cho có thêm thợ gặt. Luca viết: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”
; còn Matthêu thì chi tiết hơn: “Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”
. Giáo hội cầu nguyện, Giáo phận cầu nguyện, Hội Dòng cầu nguyện, giáo xứ cầu nguyện, gia đình cầu nguyện, những người thân quen cầu nguyện, nhất là chính ứng sinh cầu nguyện để mình được Chúa thương chọn gọi và sai đi
. 

2. Việc thứ hai là vun trồng và bảo vệ ơn gọi

Mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho ơn gọi triển nở, cất đi hay tránh xa những môi trường, những mối quan hệ gây hại cho ơn gọi, nhất là tương quan khác phái trong thế giới tục hóa vật chất và hưởng thụ nhục dục hôm nay. Chúng ta cần biết vận dụng năm yếu tố xây dựng tốt các mối tương quan, nhất là tương quan khác phái: Nơi chốn gặp gỡ, thời gian và thời lượng, khoảng cách thể lý và tâm lý, sự có mặt của những người thứ ba, ý thức sống sự hiện diện khuất ẩn nhưng thấu suốt mọi sự của Thiên Chúa.
Hơn bao giờ cả, trong thời đại chúng ta, Quỷ Dâm Dục càng gia tăng hoạt động và người càng thuộc về Chúa, ma quỉ càng tấn công. Quỉ cám dỗ thường hiện hình nơi người khác phái, mà kinh nghiệm cho hay người cám dỗ không bao giờ trung thành, và khi đã phản bội thì sẽ trở nên một thứ quỉ dữ hành hạ và làm khổ nạn nhân đủ cách. Evà trao dâng trái táo thực vật mà Ađam đã sa ngã
, các Evà thời đại đem trao những trái táo bằng xương bằng thịt hấp dẫn hơn thì lại càng nguy hiểm hơn, nhất là khi có dữ kiện hấp dẫn tính dục!

Ma quỉ không tấn công người nó đã nắm chắc thuộc về nó. Còn người mạnh hơn thì nó thách thức như với thánh Gioan Maria Vianney: “Nếu chúng tao tìm được ba thằng như mày thì chúng tao mới chịu thua”. Tiếc là mới chỉ có một Vianney thôi nên chúng ta còn phải chiến đấu cam go với ma quỉ lắm, vì ngay cả với Chúa Giêsu, một khi tìm đủ cách cám dỗ không được, ma quỉ đành phải rút lui, chờ một cơ hội thuận tiện khác
. Nhưng nguy hiểm nhất là ma quỉ lưu manh gian dối luôn làm cho chúng ta tưởng lầm rằng không có nó luôn rình rập để đánh úp chúng ta. Hãy nhớ lời thánh Giacôbê căn dặn: “Hãy chống lại ma quỷ, chúng sẽ chạy xa anh em. Hãy đến gần Thiên Chúa, Người sẽ đến gần anh em. Anh em hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa và Người sẽ cất nhắc anh em lên”
.

Vậy đừng chủ quan, chúng ta có thể thắng được một dịp chứ không dễ thắng mãi đâu, ma quỉ lại đi rủ thêm bảy quỉ khác còn hung dữ hơn trở lại tấn công. Đặc biệt nơi người nữ trong thời kỳ kinh nguyệt và rụng trứng: các tuyến nội tiết thay đổi và các loại hooc-môn gia tăng khiến sự ham muốn thể xác càng trỗi dậy mãnh liệt hơn bình thường, thậm chí có những người lo sợ không thể theo đuổi ơn gọi. Phải an tâm hiểu rằng đó là hệ quả tự nhiên của sự phát triển các chức năng cơ thể qua hai bước bộc lộ nguyên phát và thứ phát.  
Một điều không được quên hay coi thường là các nữ tu cũng là con người phụ nữ có thể mắc những bệnh phụ khoa cần được thăm khám và chữa trị. Gần đây chúng ta đều nghe biết những sự lạm dụng bị tố cáo và những giải pháp được đưa ra là các bác sĩ phụ khoa nam phải có một đồng nghiệp nữ hay người nhà bệnh nhân cùng ở trong phòng khám. Tốt hơn Hội Dòng hay Liên Hội Dòng nữ nên cho người học bác sĩ phụ khoa để chăm sóc chữa trị cho chị em nữ tu trong Dòng mình, để tránh mọi lạm dụng có thể có.
Công cuộc đào tạo nhằm đạt tới kết quả cuối cùng là khẳng định một ứng sinh có ơn gọi hay không để giới thiệu lên khấn, sau khi bảo đảm được rằng qua bốn chiều kích đào tạo là nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ tông đồ, ứng sinh đã học biết và được trang bị đủ các khả năng để thi hành sứ vụ sau này. Như vậy, tất cả mọi giáo huấn, mọi môn học, mọi tập luyện và mọi sinh hoạt đều được tương tác hài hòa nhắm tới một mục đích chung là ứng sinh có ơn gọi và đã đủ điều kiện cùng tư cách để được tuyên khấn.

B. Tiến Trình Ơn Gọi Năm Bước
Mọi sự đều có tiến trình của nó, nên chúng ta sẽ nói đến Tiến trình ơn gọi năm bước, và phải tiệm tiến đi từng bước trong trật tự, đi sai nhịp là sẽ bị đảo lộn, rối tung lên và có nguy cơ thất bại. Quả thế, không thể đòi hỏi em mới vào tu phải giống như chị khấn, cũng như không thể chấp nhận người vào tu lâu rồi mà còn dẫm chân tại chỗ, và càng không thể chấp nhận được người đi thụt lùi hoặc đi trệch con đường. Vì thế, việc nói về tiến trình ơn gọi năm bước này hữu ích cho người mới bắt đầu, lẫn người lớp lớn, và thậm chí cả người đã khấn, để sống tốt và thành công trong đời sống và sứ vụ ơn gọi cho đến cùng.

Sống tiến trình ơn gọi năm bước này là một công trình hợp tác của mọi thành phần Giáo hội với ơn Chúa. Nhưng việc đầu tiên phải làm là cầu nguyện, vì ơn gọi là của Chúa ban, và việc theo đuổi ơn gọi là điều Chúa muốn chứ không phải con người muốn mà thành. Và việc thứ hai là phải vun trồng và bảo vệ ơn gọi.

1. Bước Thứ Nhất: CHÚA GỌI

Chúa gọi trực tiếp từ trong sâu thẳm cõi lòng mỗi người, hay gián tiếp qua người nọ kẻ kia, hoặc Chúa phối hợp cả hai cách để nói lên kế hoạch yêu thương quan phòng của Chúa cho mỗi người, với từng bối cảnh cụ thể của cuộc sống mỗi người. Ứng sinh trong giai đoạn quan trọng này cần có người đồng hành cùng tìm kiếm và phân định ý Chúa. Đó là vai trò của Bề trên và các nhà đào tạo. Chúng ta thử ngắm nhìn một số ơn gọi điển hình trong Thánh Kinh.

a. Ơn Gọi của Tiên Tri Samuel

Trước hết là câu chuyện ơn gọi của cậu bé Samuel. Chúng ta đã nhiều lần đọc đoạn sách này: “Cậu bé Samuen phụng sự Đức Chúa, có ông Êli trông nom. Thời ấy, lời Đức Chúa thì hiếm và thị kiến cũng không hay xảy ra. Một ngày kia, ông Êli đang ngủ ở chỗ ông, mắt ông đã bắt đầu mờ, ông không còn thấy nữa. Đèn của Thiên Chúa chưa tắt và Samuen đang ngủ trong đền thờ Đức Chúa, nơi có đặt Hòm Bia Thiên Chúa. Đức Chúa gọi Samuen. Cậu thưa: “Dạ, con đây!” Rồi chạy lại với ông Êli và thưa: “Dạ, con đây, thầy gọi con.” Ông bảo: “Thầy không gọi con đâu. Con về ngủ đi.” Cậu bèn đi ngủ. Đức Chúa lại gọi Samuen lần nữa. Samuen dậy, đến với ông Êli và thưa: “Dạ, con đây, thầy gọi con.” Ông bảo: “Thầy không gọi con đâu, con ạ. Con về ngủ đi.” Bấy giờ Samuen chưa biết Đức Chúa, và lời Đức Chúa chưa được mặc khải cho cậu. Đức Chúa lại gọi Samuen lần thứ ba. Cậu dậy, đến với ông Êli và thưa: “Dạ, con đây, thầy gọi con.” Bấy giờ ông Êli hiểu là Đức Chúa gọi cậu bé. Ông  nói với Samuen: “Con về ngủ đi, và hễ có ai gọi con thì con thưa: ‘Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe.” Samuen về ngủ ở chỗ của mình. Đức Chúa đến, đứng đó và gọi như những lần trước: “Samuen! Samuen!” Samuen thưa: “Xin hãy phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe”
. Vậy ai đã giúp chúng ta nhận ra lời mời gọi của Chúa?

b. Ơn Gọi của Đức Mẹ

Câu chuyện thứ hai là tiến trình ơn gọi của Đức Mẹ
: Thiên Chúa đi bước trước sai sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Thoạt đầu Đức Mẹ băn khoăn: Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có ý nghĩa gì. Sứ thần liền giải thích: “Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” Đức Mẹ phản bác lại vì trái với quyết ý và kế hoạch của Mẹ cho cuộc đời mình, cũng như Mẹ nghĩ theo cách tự nhiên của con người: “Việc ấy làm sao xảy ra được, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” Sứ thần lại giải thích: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.” Sứ thần còn nêu bằng chứng để thuyết phục Đức Mẹ: “Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Bấy giờ Đức Mẹ từ bỏ, hay đúng hơn lụy phục ý muốn và kế hoạch riêng của Mẹ cho ý muốn và kế hoạch của Chúa: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.”

Chúng ta thấy Thiên Chúa không hành động nghịch lại tự do của con người, mà Ngài cần đến sự ưng thuận tự do của tạo vật của Ngài: Cả trời và đất, cả thiên đàng và trần thế, cả chính Thiên Chúa, đều chờ đợi lời đáp trả của Mẹ Maria. Mẹ trở nên mẫu gương cho chúng ta trước lời mời gọi của Chúa. Mẹ có ý muốn và kế hoạch cho cuộc đời của Mẹ. Nhưng một khi thiên sứ giải thích và thuyết phục, Mẹ nhận ra ý muốn và kế hoạch của Chúa trên cuộc đời Mẹ thì Mẹ liền mau mắn lụy phục ý muốn và kế hoạch của Mẹ cho ý muốn và kế hoạch của Chúa. Ai trong chúng ta cũng có ý muốn và kế hoạch riêng cho đời mình, liệu ý muốn và kế hoạch đó có phù hợp với ý muốn và kế hoạch của Chúa cho mình không; và nếu không thì chúng ta có dám luỵ phục ý muốn và kế hoạch của mình cho ý muốn và kế hoạch của Chúa không, vì chúng ta chỉ thực sự triển nở và hạnh phúc trong ý muốn và kế hoạch của Chúa cho mình?

c. Ơn Gọi của bốn Tông Đồ đầu tiên

Câu chuyện thứ ba là ơn gọi của bốn Tông đồ đầu tiên: “Một hôm, Đức Giêsu đang đứng ở bờ hồ Giênêsarét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông. Giảng xong, Người bảo ông Simon: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.” Ông Simon đáp:“Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm. Thấy vậy, ông Simon sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Dêbêđê, là Giacôbê và Gioan, bạn chài với ông Simon, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giêsu bảo ông Simon: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người”
.

Là những người đánh cá chuyên nghiệp mà suốt cả đêm các ông không bắt được con cá nào, dù đó là thời gian thuận tiện cho việc đánh bắt, vì ban đêm các phiêu sinh vật nổi lên mặt nước và cá theo đó mà tìm thức ăn. Ấy thế mà khi có Chúa Giêsu ở cùng trên thuyền và vâng lời Ngài, dù Ngài không từng trải nghề đánh cá, các ông được một mẻ cá lạ lùng. Và chính mẻ cá lạ lùng này đã thúc đẩy các ông mau mắn theo Chúa. ĐTC Phanxicô khuyến khích: “Hãy tin tưởng vào Chúa Giêsu. Chúa luôn luôn ở với chúng ta. Người ở bên bờ của cuộc đời chúng ta, Người đến gần những thất bại của chúng ta, những yếu đuối của chúng ta, những tội lỗi của chúng ta, để biến đổi chúng”
.

Lời mời gọi của Chúa thật đa dạng và phong phú, đến như bất ngờ và dường như không thể. Chúng ta có thể kể đến lời mời gọi Matthêu bên bàn thu thuế
, Maiđệliên gái điếm
 hay Phaolô bắt đạo
 và bao nhiêu kỳ tích ơn gọi của các thánh, cùng những người mà chúng ta có thể biết được (ơn gọi của Cha JM. Thích). 

Nhìn vào câu chuyện đời với những biến cố nổi bật, những thời điểm quan trọng của mỗi ứng sinh, thành công hoặc thất bại, thánh thiện hoặc tội lỗi, các nhà đào tạo, nhất là vị linh hướng, có thể giúp ứng sinh đọc được dấu chỉ lời mời gọi của Chúa, hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp bởi ai đó gợi ý thúc đẩy. Có thể là cha mẹ, cha xứ, thầy xứ, dì xứ, bạn bè… giống như Gioan Tẩy Giả giới thiệu Chúa Giêsu cho hai môn đệ mình, hoặc như Anrê dẫn em mình là Simon, Philipphê dẫn Nathanael đến với Chúa Giêsu... Hôm nay, Chúa vẫn luôn tiếp tục kêu gọi và đổi mới lời mời gọi của Ngài qua từng biến cố cuộc đời của mình, chúng ta đừng để đánh mất cơ hội.

Những ngày thường huấn là cơ hội thuận tiện để mỗi người chúng ta đọc lại lịch sử ơn gọi của mình, và nghiêm túc bắt đầu việc lượng sức để quyết định dứt khoát ơn gọi của mình, càng sớm càng tốt, ích lợi vừa cho bản thân vừa cho Giáo hội và Hội Dòng. Dù đã khấn tạm ở trong Dòng, chúng ta vẫn đang tìm hiểu ơn gọi mỗi ngày cho chín chắn hơn, bằng việc kiểm tra chính mình và các ân ban của mình xem có phù hợp với đời sống và sứ vụ tu sĩ không. Mỗi người phải phân định và đánh giá các ân huệ ấy xem có ăn khớp với kế hoạch chung và nhu cầu của Giáo hội và Hội Dòng hay không? Dĩ nhiên phải có hòa điệu mới sống ơn gọi một cách vui tươi hạnh phúc được.

Bên cạnh đó, những người có trách nhiệm đào tạo cũng tìm hiểu và đánh giá để đón nhận và thăng tiến chúng ta, như Chúa Giêsu đã thẩm định ông Nathanael là “người đích thực, lòng dạ không có gì gian dối” và đã tiếp nhận ông vào hàng ngũ tông đồ của Chúa
. Các ngài cũng xem xét tính tình, khả năng, lòng đạo đức, ý hướng và động lực của chúng ta xem có phù hợp với ơn gọi tu trì không. Do những tổn thương đau đớn của nạn giáo sĩ lạm dụng tình dục, ĐTC Biển Đức XVI qui kết là “do các thủ tục thiếu sót trong việc ấn định ra tư cách xứng đáng của các ứng viên chức linh mục và cuộc sống tu trì; thiếu sót trong việc đào tạo nhân bản, luân lý, tri thức và thiêng liêng trong các Chủng viện và Tập viện.”
 Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì đã kêu gọi mình, đồng thời xin cho mình được kiên trì cộng tác với ơn Chúa, dù mình không tốt hơn và nhiều khả năng hơn nhiều chị em đồng tuổi khác, để tỏ rõ tình thương vô điều kiện và quyền tự do chọn gọi của Chúa, như Ngài đã nói: “Không phải các con chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con”. 

ĐTC Biển Đức XVI khích lệ: “Các con đã nghe theo tiếng gọi của Chúa Kitô, và được cái nhìn đầy yêu thương của Ngài lôi cuốn. Các con hãy hướng mắt lên Ngài: qua việc Nhập thể, Ngài mang lại cho thế giới mạc khải sau cùng về Thiên Chúa, và nhờ sự Phục sinh, Ngài đã trung thành thực thi lời hứa. Hãy tạ ơn Chúa vì dấu chỉ yêu mến đánh dấu mỗi người trong các con”
. Còn ĐTC Phanxicô thì nhắc nhở: “Trở thành linh mục/tu sĩ không phải là một lựa chọn chúng ta thực hiện hoàn toàn bằng bản thân mình… Câu trả lời của chúng ta được kích hoạt bởi một lời mời gọi tình yêu. Đó là một cái gì bạn cảm thấy bên trong. Cái gì đó làm chúng ta không yên và đã đáp trả lại ‘Xin Vâng’
.
2. Bước Thứ Hai: CON NGƯỜI ĐÁP TRẢ

ĐTC Phanxicô nói với các bạn trẻ: “Cha xin các con suy xét xem mình có được mời gọi sống đời thánh hiến hay linh mục không. Thật tuyệt vời biết bao khi thấy các bạn trẻ đón nhận lời mời gọi hiến dâng trọn vẹn cho Chúa Kitô để phục vụ Giáo hội của Người. Hãy tự thách đố chính mình, và với tâm hồn trong sạch, các con đừng sợ điều Thiên Chúa đòi hỏi các con! Từ tiếng “xin vâng” của các con đáp lại lời Chúa mời gọi, các con sẽ trở thành những hạt giống mới gieo niềm hy vọng trong Giáo hội và trong xã hội”
. Chúng ta đã đáp lại lời mời gọi của Chúa và hy vọng sẽ quảng đại đáp trả cho đến cùng, vì ơn gọi “là gặp gỡ với chính Chúa Giêsu, một cuộc gặp gỡ trao ban cho cuộc sống một chân trời mới, và qua đó là một hướng đi có tính cách quyết định”
. Chúa luôn đổi mới lời mời gọi của Ngài qua các biến cố cuộc sống thì chúng ta cũng phải luôn đổi mới lời đáp trả của mình qua các biến cố cuộc sống ấy, dù vui hay buồn, thành công hay thất bại, thánh thiện hay tội lỗi.

Nhưng trong việc đáp trả theo Chúa này, chúng ta phải để ý hai yếu tố Thích và Hợp. THÍCH là yếu tố chủ quan và tình cảm có thể theo phong trào, nhất thời và hay thay đổi; còn HỢP là yếu tố khách quan đòi hỏi khả năng và phẩm chất để được bền vững cho đến cùng. Tự mình đánh giá mình có thể bị ảo tưởng và sai lầm, nên chúng ta cần có Bề trên và các nhà đào tạo hướng dẫn để khỏi chọn lựa sai kế hoạch của Chúa. Thích làm linh mục/tu sĩ mà không hợp là không được, nhất là khi có trở ngại Giáo luật hay gương xấu nặng công khai. Trái lại, dù được mọi người đánh giá là hợp mà đương sự không thích thì cũng không thành.

Như thế, để thẩm định việc đáp trả ơn gọi cần có sự hợp tác tích cực giữa các nhà đào tạo và chúng ta, cùng với ơn Chúa. Cầu xin Chúa Thánh Thần dẫn dắt cả đôi bên, vì ai cũng có thể gặp phải sai lầm ngoài ý muốn. Người có trách nhiệm đào tạo sẽ đồng hành sâu sát với ứng sinh, tiệm tiến thẩm tra và giúp ứng sinh biện phân ý Chúa và thực thi ý Chúa qua câu chuyện đời của ứng sinh, và mời gọi ứng sinh tham gia vào việc tự đào tạo chính mình.
Đời sống ơn gọi luôn là lối đi ngược dòng với xu hýớng thời ðại của nền vãn minh sự chết (tục hóa, hýởng thụ vật chất và khoái lạc). Do ðó, chúng ta phải kiên trì sử dụng mọi phương thế tự nhiên và siêu nhiên để gìn giữ và tự bảo vệ lấy mình trong mọi mối tương quan, hầu xứng hợp theo đuổi lý tưởng ơn gọi linh mục/tu sĩ cho đến cùng. ĐTC Phanxicô nhắn nhủ: “Các con đừng sợ đi ngược dòng đời, khi mà những giá trị được bày ra cho chúng ta là những giá trị xấu, muốn cướp mất hy vọng của chúng ta, những giá trị được ví như những bữa ăn, khi bữa ăn không lành mạnh, nó sẽ làm hại chúng ta. Nhưng chúng ta phải đi ngược dòng đời! Và các con phải là người đi tiên phong:“hãy đi ngược dòng đời và hãy lấy làm hãnh diện khi đi ngược dòng đời như vậy”
.
Trong việc đi ngược dòng này, chắc trong chúng ta cũng có người đang trăn trở đắn đo. Chúng ta có trách nhiệm đối mặt với những gì đã xảy ra cho mình và giải quyết chúng, với sự giúp đỡ của Bề trên và các nhà đào tạo, nhất là vị linh hướng, để việc chọn lựa đời sống ơn gọi có hướng dứt khoát sớm, nhờ đó tiến trình được đào tạo và tự đào tạo được hiệu quả. 
Ứng sinh cũng cần có một cam kết về ý ngay lành và tính trung thực của việc theo đuổi ơn gọi, liên quan đến bối cảnh gia đình “xét như chủng viện/đệ tử viện đầu tiên,”
 những điều kiện bên ngoài, những điều kiện tự nhiên, những điều kiện thiêng liêng và không bị những ngăn trở Giáo Luật. Ứng sinh cũng được yêu cầu trải qua một cuộc kiểm tra sức khỏe tổng quát và trắc nghiệm tâm lý; lãnh vực đời sống tình cảm/tính dục cũng cần được khảo sát và chữa lành hầu đạt được sự ổn định cần thiết cho đời sống linh mục/tu sĩ mai ngày; những gánh nặng nội tâm cần được tháo gỡ và giải quyết nhờ sự trợ giúp của các nhà đào tạo, nhất là vị linh hướng
.

Cái gì có thể xảy ra khi ứng sinh khám phá ra rằng mình không thích hợp? Thưa hoặc là phải rời Chủng viện/Nhà Dòng, hoặc là phải thích nghi, uốn nắn chính bản thân và nỗ lực hội nhập. Sự việc ấy đôi khi gây ra cảm giác khó chịu và cũng gây nên những khó khăn, vì không phải lúc nào cũng có thể nhận ra ngay tác động của Chúa Thánh Thần. Về lòng chân thật trong ơn gọi, câu chuyện sau đây cho chúng ta một gợi ý tốt:

Một vị vua kia thật hiền, hết lòng yêu thương lo cho dân cho nước, nhưng chẳng may Chúa không cho sinh con nối dòng. Vua lên kế hoạch chọn người kế vị trong hàng con cháu của hoàng thân quốc thích. Vua giao cho mỗi người một hạt giống, chủng loại khác nhau, để chăm bón thành cây kiểng, hẹn ba năm sau mở cuộc thi do cả triều đình chấm, dưới sự chủ tọa của chính vua. Đến hẹn, các công tử của hoàng thân quốc thích đua nhau mang thành quả của mình đến dự thi. Có nhiều chậu kiểng tuyệt đẹp và quí giá, ai cũng trầm trồ khen ngợi, và các chủ nhân hớn hở nắm chắc phần thắng. Cuối rốt là một công tử trẻ tuổi bê một chậu đất không cây dâng lên, khóc tức tưởi.

Vua đích thân thẩm vấn. Cậu nghẹn ngào thưa: “Con đã làm hết mọi cách chăm bón hằng ngày, che mưa che nắng, liệu đủ nước đủ phân, khí trời âm dương… nhưng hạt giống của con vẫn không mọc, con không hiểu tại sao. Con thành thật xin lỗi vua, vì đã làm vua thất vọng, con xin nhận thất bại của con.” Vua bất thần ôm chầm lấy chàng trai và tuyên bố đã tìm được người kế vị. Mọi người rất đỗi ngạc nhiên. Vua giải thích: “Tất cả mọi hạt giống vua giao đều đã luộc chín hết rồi, không thể nào mọc thành cây được. Chỉ công tử này là thật thà, ngay chính và trung thành, xứng đáng để ta truyền ngôi trị nước, chăm lo cho muôn dân. Còn các công tử khác tuy đã thay hạt giống thật vua giao, nhưng cũng hết lòng chăm bón, ta không bắt tội, triều đình sẽ tùy theo tài năng đức độ của mỗi người mà cắt đặt”. 

Mỗi người chúng ta suy nghĩ và tự trả lời trong thinh lặng về ý ngay lành và lòng chân thật của mình khi theo đuổi ơn gọi. ĐTC Biển Đức XVI dạy: “Được khích lệ bởi những người đào tạo các con, các con hãy mở tâm hồn cho ánh sáng của Chúa để xem liệu con đường này, một con đường đòi hỏi lòng can đảm và tính xác thực, có phải là con đường của các con không, và chỉ tiến tới nếu các con chắc chắn xác tín rằng Thiên Chúa kêu gọi các con và hoàn toàn quyết định thực thi thừa tác vụ này trong sự vâng phục những quy định của Giáo hội”
.
3. Bước thứ ba: CAM KẾT THEO CHÍNH CHÚA KITÔ TOÀN THỂ

Chúa Giêsu đã nói: “Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con và sai các con ra đi, để các con mang lại hoa trái”
. Như thế, chúng ta phải khẳng định rằng mình theo chính Chúa Kitô chứ không phải ai khác, và đặt Chúa Kitô ở trung tâm của tất cả mọi sự, được hiểu hay không được hiểu, được ủng hộ hay bị chống đối, vui hay buồn, sướng hay khổ, thành công hay thất bại. Cứ luôn bám chặt vào Chúa, chúng ta sẽ nhận được một sức mạnh kỳ diệu nâng đỡ mà Thánh Phaolô xác quyết là “chính Chúa Kitô sống trong tôi”
.

Quả vậy, chúng ta cam kết đi theo chính Chúa Kitô, và là Chúa Kitô toàn thể, nghĩa là Chúa Kitô biến hình vinh hiển của núi Taborê cũng như Chúa Kitô khổ nạn của đồi Golgotha, dù gặp hoàn cảnh thế nào đi chăng nữa. Nếu gặp được Bề trên, các chị giáo và chị em cảm thông nâng đỡ, thì con đường vác thập giá đi theo Chúa được nhẹ nhàng hơn, còn nếu gặp phải người thiếu thông cảm hay quá khó thì con đường thập giá theo Chúa sẽ nặng nề hơn, nhưng vẫn quyết tâm đi tới, không hề bỏ cuộc, “biết rằng đời hiểu hay không, uống cho bằng cạn chén hồng Chúa trao, thương ai Chúa mới gọi vào, kèm trong thử thách dạt dào đỡ nâng”, bởi vì nếu cố tìm Chúa Giêsu không có thánh giá thì chúng ta sẽ có nguy cơ gặp phải thánh giá mà không có Chúa Giêsu.

Vì tính cách và tầm quan trọng của cam kết này, chúng ta phải xét đến các động lực ơn gọi. Đúng vậy, đàng sau mọi quyết định và hành động đều có một hay nhiều động lực ẩn khuất tác động. Chúng ta cần một không gian và thời gian để xem xét, làm sáng tỏ và thanh luyện các động lực của mình. Có thế thì việc đáp trả lời mời gọi và cam kết theo Chúa mới bền vững trong tin yêu và quảng đại. Công cuộc đào tạo ở trong Hội Dòng, đặc biệt việc đồng hành thiêng liêng và linh hướng sẽ đóng góp vào việc nhận diện và thanh lọc các động lực ấy.

Có những động lực ý thức, như lòng khao khát theo Chúa để phục vụ Chúa và các linh hồn, làm việc tông đồ, có nhiều thời gian hơn để cầu nguyện, v.v... Có những động lực vô thức nhằm tìm kiếm thỏa mãn các nhu cầu đã không được thỏa mãn trong thời niên thiếu, hoặc do ảnh hưởng của người khác can thiệp vào, khao khát cuộc sống được bảo đảm, khao khát được nhận biết, được chú ý, được đón nhận; khao khát được kiện toàn một lời hứa khi nhỏ, được thoát khỏi nghèo khổ, thoát khỏi đời sống gia đình bất hạnh, tìm kiếm đặc ân, thoả mãn tham vọng của cha mẹ, v.v... Các động lực ấy chẳng phải là tội, nhưng chúng bộc lộ những thiếu sót làm lệch lạc con đường ơn gọi đích thực cần phải loại bỏ dần dần.

Để tăng cường sự phát triển trưởng thành nhân bản và thiêng liêng, chúng ta cần phải trung thực đối mặt gọi tên và loại bỏ hay biến đổi, uốn nắn các động lực và ý hướng không thích hợp. Có bốn loại ý hướng: 

Ý hướng cam kết cung ứng khả năng đáp lại tiếng Chúa gọi, nhờ tác động của Chúa Thánh Thần. Đây là ý hướng lý tưởng của người tương đối trưởng thành theo ơn gọi. 

Ý hướng phận vụ thường bị giằng co giữa việc tìm kiện toàn chính mình và sự sẵn sàng dâng hiến bản thân. Tính lưỡng diện này tỏ lộ sự thiếu tự do và thiếu trưởng thành, cần một sự phân định cẩn thận. 

Ý hướng địa vị tìm thăng tiến bản thân để che lấp sự bất ổn căn bản trong đời sống của mình, hay vì ước muốn và tham vọng của người khác coi đời tu là một thăng tiến xã hội, như hoài bão của cha mẹ họ hàng chẳng hạn. 

Ý hướng trốn thoát nhằm tìm kiếm sự che chở từ cuộc sống tu trì, muốn tránh những phiền toái rắc rối của đời sống hôn nhân gia đình, dù vẫn chịu sự lôi cuốn. Tính nhập nhằng này có thể được quan sát thấy cách dễ dàng trong thái độ lẫn cách ứng xử.

Người có ý hướng địa vị và trốn thoát thường không có ơn gọi đích thực, bởi vì thiếu trưởng thành nhân cách và sẽ dễ dàng từ bỏ hoặc phản bội sứ vụ căn bản của mình. Chúng ta cần phải ý thức về nhiều nhân tố trong động lực ơn gọi của mình và phân tích những đường lối dấn thân phục vụ, bao gồm cả việc trung thành với lời cam kết của mình. 

Nhiệm vụ của vị hướng dẫn ơn gọi thật là quan trọng. Người giúp chúng ta ý thức rõ nhiều động lực đang có mặt và sự xung khắc giữa các động lực ấy để giải quyết chúng. Động lực nào phù hợp với đời tu sẽ được sử dụng để thăng tiến. Động lực nào không phù hợp với đời tu thì phải loại bỏ hay biến đổi. Nếu không thể nào thay đổi được, chúng ta nên tìm một cuộc sống ở nơi nào khác thì tốt hơn là theo đuổi đời sống ơn gọi tu trì.

Để sống cao độ sự cam kết này, chúng ta cần phải tự biết mình. Tự biết mình là yếu tố rất quan trọng để chúng ta đạt được trưởng thành. Chúng ta phải cố gắng hiểu được mình là ai, đang ở đâu trong tiến trình tu luyện, với tất cả những điểm mạnh và những điểm yếu, để không tự tôn bằng sự phòng vệ coi mình là trung tâm điểm bắt người khác phải quan tâm đến mình hoặc tự ti và quá lệ thuộc vào người khác. Hẳn các nhà đào tạo cũng biết chúng ta đang ở giai đoạn nào trong tiến trình ấy, để nhẫn nại dẫn dắt, không đốt giai đoạn, kẻo đốt giai đoạn là đốt cháy cả một đời người.

Trong việc theo Chúa Kitô toàn thể này, sự qui chiếu về Ngài phải là tuyệt đối. Dostoievski xác tín: “Tôi tin rằng không có gì đẹp hơn, không có gì sâu xa hơn, không có gì thiện cảm hơn, không có gì hữu lý hơn, không có gì mạnh mẽ hơn, và không có gì hoàn hảo hơn Chúa Kitô”. Còn Thánh Patrice thì nói cách mạnh mẽ: “Chúa Kitô ở với tôi, Chúa Kitô ở trong tôi, Chúa Kitô ở sau lưng tôi, Chúa Kitô ở trước mặt tôi, Chúa Kitô ở bên cạnh tôi, Chúa Kitô đến nắm tay tôi, Chúa Kitô đến an ủi tôi, Chúa Kitô đến bổ sức cho tôi, Chúa Kitô ở dưới chân tôi, Chúa Kitô ở trên đầu tôi, Chúa Kitô ở trong sự bình tâm, Chúa Kitô ở trong hiểm nguy, Chúa Kitô ở trong trái tim của những người yêu mến tôi. Chúa Kitô ở nơi môi miệng của bạn hữu cũng như của người xa lạ.”

Đi xa hơn, Thánh Vinh sơn đệ Phaolô khuyên: “Bạn hãy nhớ rằng chúng ta sống trong Chúa Kitô nhờ cái chết của Chúa Kitô, và chúng ta phải chết trong Chúa Kitô để được sự sống của Chúa Kitô, đời sống chúng ta phải được giấu ẩn trong Chúa Kitô và tràn đầy Chúa Kitô, và để rồi nếu muốn được chết như Chúa Kitô thì phải sống như Chúa Kitô.” Còn Thánh Gioan Tiền Hô ước muốn “Ngài phải lớn lên, còn tôi phải bé đi”, và Thánh Phaolô xác tín: “Tôi sống, nhưng không còn là tôi mà là Chúa Kitô sống trong tôi.” - “Những gì xưa kia tôi cho là có lợi thì nay vì Đức Kitô tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi”
.

Cầu mong mỗi người chúng ta ngày càng cam kết đi theo chính Chúa Kitô toàn thể, và có thể nói được cùng với Thánh Phaolô: “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo?... Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. “Đúng thế, tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta”
.

Tuy nhiên chúng ta vẫn phải luôn cảnh giác, vì trong thực tế, rất nhiều lần chúng ta đã để một ai đó hay một cái gì đó tách biệt Chúa Giêsu ra khỏi tình yêu và cuộc đời của chúng ta, cho dù không hề có cái gì tách biệt chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa Giêsu: chúng ta có thế nào đi nữa thì Ngài vẫn hằng thương yêu chúng ta, và thương yêu chúng ta cho đến cùng.
4. Bước thứ tư: BIẾN ĐỔI VÀ ĐIỀU CHỈNH DẦN DẦN CUỘC SỐNG

Cái gì cũng có thời gian của nó, không dễ gì mà một sớm một chiều chúng ta đã đạt được mục tiêu. Vì thế tiến trình tu - sửa phải được khởi sự ngay, không chậm trễ, nhưng cần dần dần biến đổi và điều chỉnh cuộc sống mình cho phù hợp với đời sống ơn gọi trong nhân cách tu sĩ. Mỗi người đều ý thức rõ nơi mình có nhiều động lực đang có mặt và sự xung khắc giữa các động lực ấy, và phải giải quyết chúng: Động lực nào phù hợp sẽ được vun trồng thăng tiến; động lực nào không phù hợp phải loại bỏ hay biến đổi.

Về sự dần dần biến đổi, chúng ta liên tưởng đến việc Chúa Giêsu đổi tên cho ông Simon thành Kêpha, nghĩa là Đá Tảng
. Đổi tên là đổi con người, đổi cách sống, cách làm việc, cách suy nghĩ, cách đối xử và cách yêu thương. Cuộc sống của chúng ta sẽ phải từ từ được biến đổi: từ từ sống khác đi, không còn như cuộc sống đã từng sống trước đây nữa. Con người trần tục sẽ dần dần chết đi để con người thiêng liêng không ngừng được triển nở và lớn lên. Tại căn phòng mà Thánh Phanxicô Khó Khăn đã cởi bỏ y phục đặt dưới chân thân phụ trả lại cho cha, từ bỏ đời sống sang giàu và gia tài mình sẽ được hưởng để hiến thân cho Thiên Chúa, ĐTC Phanxicô kêu gọi mọi thành phần Hội Thánh trút bỏ tinh thần thế tục đang làm hại bản thân và đang tiêu diệt Hội Thánh
. Nói như Thánh Phaolô là phải cởi bỏ con người cũ và mặc lấy con người mới, ngày càng trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, đến độ “tôi sống, nhưng không phải tôi, mà là Chúa Kitô sống trong tôi”.

Biến đổi là chia cắt với cái đi trước, nghĩa là chúng ta từ bỏ một cách sống, một cách hiểu biết đối với Thiên Chúa, với vũ trụ, với chính mình và tha nhân, tức là con người trần thế bấy lâu nay của mình. Thánh Phaolô khuyên “quên hẳn đàng sau, nhắm thẳng phía trước mà chạy tới.” Mở ra với những gì đang đến, nghĩa là một hiện hữu mới, một ý nghĩa độc đáo và bất ngờ đối với cái đi trước. Như thế, bước vào cuộc sống mới là một sự xé rách, một thứ cái chết, nhưng rách để lành, chết để sống; đó là một thứ biến đổi tận căn, một mất một còn trong ý nghĩa một cuộc tái sinh.

Dường như có một đổ vỡ giữa cuộc sống của người đời thường và cuộc sống tu sĩ. Thật thế, khi bước vào đời sống ơn gọi, chúng ta dường như không còn sống như một người đời thường nữa, mà sống như một con người thiêng liêng thuộc về Thiên Chúa, dù vẫn còn có đó con người trần tục trong chính mình. Tính lưỡng diện này vẫn tồn tại lâu dài, có khi suốt cả cuộc đời, trải qua những chiến đấu, dòn mỏng, với thành công và thất bại như Nguyễn Bá Học nói: “Ai từng chiến thắng mà không hề chiến bại? Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần? Nhưng đây chưa phải trận sau cùng chiến đấu!” Người ta thường nói “thất bại là mẹ thành công”: chính từ khi thú nhận thất bại trong việc đánh cá suốt đêm không bắt được con cá nào, nhưng khi vâng lời Chúa Giêsu mà thả lưới, Phêrô bắt được mẻ cá lạ lùng khiến ông tin tưởng đi theo Chúa, trở nên vị tông đồ cả của Chúa.

Chúng ta có thể nhìn kinh nghiệm đổ vỡ này qua hình ảnh Abraham vâng lời Chúa ra đi, cắt đứt mọi mối quan hệ cộng đồng và yêu thương với gia đình, với đồng bào và thiên nhiên, rời bỏ quê hương mình để đi đến một quê hương mới Chúa sẽ chỉ cho, trở thành thủ lãnh và cha một dân tộc đông đảo như sao trên trời, như cát ngoài bãi biển của những kẻ tin. Như thế, hành trình theo ơn gọi bẻ gãy một nền nếp cuộc đời, ghi khắc một đổ vỡ và thay đổi các giá trị vốn có. 

Sự đoạn tuyệt đó là một quà tặng mở ra một cánh cửa khác. Hãy tiến lên và sáng tạo chương tiếp theo của cuộc đời, như thánh Phaolô chia sẻ: “Những gì xưa kia tôi cho là có lợi thì nay vì Đức Kitô tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô và được kết hợp với Người”
.

Chúng ta sẽ không sợ nói lên kinh nghiệm bản thân, nhất là với vị linh hướng, để có được sự thanh tẩy cần thiết hầu đi vào hành trình thiêng liêng của đời sống tu sĩ. Muốn thế, cần có sự tín nhiệm lẫn nhau thực sự trong việc linh hướng, một tương quan tay ba khép kín giữa Chúa Thánh Thần, người thụ hướng và vị linh hướng. Cái quan trọng là có nơi mỗi người một biến cố lịch sử đánh dấu thời khắc trở thành ứng sinh, và thời khắc đó đánh dấu một bước ngoặt đổi đời trong tất cả công cuộc tìm kiếm và thực thi thánh ý Chúa, như biến cố ngã ngựa của Saolô trên đường Đamas chẳng hạn.
Sự kiện người đi tu xem ra hiện hữu tách biệt với người đời khiến người ta than phiền đi tu là cắt khỏi cuộc sống (xuất thế). Nhưng một cách nào đó đời tu sẽ đòi lại sự chia tách này (nhập thế, đi làm mục vụ trong thế gian) và khoảng cách giữa tu và không tu là một dữ kiện có một ý nghĩa hữu lý. Đó là sống một cách khác hợp với chọn lựa của đời mình: “Chính anh chị em xưa kia cũng ăn ở như thế, khi anh chị em còn sống giữa những ngýời ấy. Nhýng nay, cả anh chị em nữa, hãy từ bỏ tất cả những cái đó: nào là giận dữ, nóng nảy, độc ác, nào là thoá mạ, ăn nói thô tục”
.
Đổ vỡ này đánh dấu sự khởi đầu của cuộc đời, khiến tu và không tu có sự mâu thuẫn được định nghĩa bằng bạo lực của cái chết, nhưng là một bạo lực ngọt ngào: giết chết cái chất trần tục trong con người mình, để cuối cùng được sinh ra trong sự thánh thiêng của con người tu “mặc lấy con người mới đã được Chúa Kitô biến đổi, vì phàm ai ở trong Chúa Kitô đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua đi và cái mới đã có đây rồi”
. Thánh Basiliô Cả biện giải: “Trước khi bắt đầu đời sống mới, bạn phải chấm dứt đời sống cũ. Cũng như những người đã chạy hết một quãng đường mà muốn quay trở lại phải dừng chân và nghỉ ngơi cách nào đó trước khi chuyển hướng ngược lại, thì trong việc đổi đời cũng vậy, xem ra cần phải chết cách nào đó giữa đời sống trước và đời sống sau, vừa chấm dứt những gì thuộc về trước vừa bắt đầu những gì thuộc về sau”
.

Trong sự thay đổi đó, tinh thần theo Chúa Kitô phải là chủ đạo: thay đổi con tim, thay đổi tâm thức, thay đổi lối sống và cuộc sống. Luật của sự sống và sinh trưởng là thay đổi, và mỗi chặng đường sinh trưởng của con người đều được ghi dấu bằng những thay đổi quyết định. Đó là tiến trình lâu dài của một công cuộc hợp tác giữa đào tạo và tự đào tạo, vừa thần linh vừa nhân loại, dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Ai cũng nhận thấy rằng tự thay đổi bản thân thì dễ hơn là thay đổi người khác, đồng thời nên thay đổi trước khi bị bó buộc phải thay đổi, kẻo không còn kịp nữa, vì một khi đã bị định kiến rồi thì thật vô phương cứu chữa! Vậy phải xin ơn cương quyết thay đổi cái có thể thay đổi, can đảm chấp nhận cái không thể thay đổi và ơn khôn ngoan để biết phân biệt cái có thể thay đổi và cái không thể thay đổi. 

Muốn cho việc hướng tới đời sống mới này thành công, chúng ta phải đặt mình trong tay Chúa, như cây viết chì trong tay nghệ sĩ, vì “không có Thầy các con chẳng làm được gì hết”, nhưng “với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể.”

Câu chuyện về chim phượng hoàng cho chúng ta một gợi ý: Trong các loài chim, phượng hoàng sống lâu nhất, nó có thể sống tới 70 năm. Nhưng để tồn tại, nó phải lấy một quyết định sinh tử vào tuổi 40. Lúc đó, các móng vuốt của nó bị yếu đi, mõm nó mọc dài và cong gần chạm tới ngực, đôi cánh trở nên nặng nề vì những chiếc lông cánh to và dài, rất khó bắt được mồi. Nó phải chọn hoặc chết vì đói, hoặc phải trải qua một cuộc biến đổi đau đớn: Nó phải bay lên chót vót núi, xây tổ ở đó và nghỉ ngơi trong năm tháng, bền vững và kiên định. Nó phải va mạnh cái mõm vào đá cho đến khi nó rụng đi, và nhẫn nại đợi chờ cái mõm mới mọc ra. Nó sẽ dùng cái mõm mới để gỡ bỏ các móng vuốt cũ. Và với những chiếc vuốt mới mọc, nó sẽ rỉa bỏ các lông cánh cũ. Năm tháng sau, phượng hoàng sẽ bay trở lại với những lông cánh mới, với mõm và vuốt mới để săn mồi. Nó lấy lại sức mạnh mới cho 30 năm khác nữa.

Dù muốn không bao giờ đổi thay với Chúa, nhưng đôi khi trong cuộc sống, chúng ta cũng bị trục trặc và phải lấy những quyết định khó khăn, vì cây muốn lặng mà gió không ngừng hay dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, để bắt đầu, bắt đầu lại, lại bắt đầu một hành trình mới trên con đường đã chọn. Nếu chúng ta đánh ngã cái tôi cũ, hăm hở thu thập những kỹ năng mới, chúng ta sẽ có thể khảo sát được những tài năng chưa được khám phá ở trong chúng ta.

Chắc chắn trong thời gian phân định và quyết định ơn gọi này, chúng ta xin ơn Chúa Thánh Thần làm phát sinh những nghị lực mới để tiếp tục hành trình ơn gọi của chúng ta một cách tốt đẹp hơn, như chim phượng hoàng ở tuổi 40: “Những ai cậy trông vào Chúa sẽ được thêm sức mạnh, như thể phượng hoàng, họ tung cánh bay cao, họ chạy hoài mà không mỏi mệt và đi mãi mà chẳng chùn chân” (Is 40,31). Chúng ta hãy để những lầm lỗi quá khứ qua đi và để chính mình bay trở lại cao hơn, xa hơn như chim phượng hoàng, nhờ ơn Chúa. Quên hẳn đàng sau, cứ nhắm phía trước mà tiến bước…

ĐTC Phanxicô nói đến cái nhìn của Chúa Giêsu làm biến đổi cuộc đời của ông thu thuế Lêvi, và của chúng ta nữa, nếu chúng ta chịu để cho Ngài nhìn chúng ta và được tự do làm công việc của Ngài: “Khi Chúa Giêsu nhìn Matthêu, cái nhìn đó đã chiếm lấy ông hoàn toàn và đã thay đổi cuộc sống của ông. Cái nhìn của Chúa Giêsu luôn luôn làm cho ta trở nên xứng đáng, trao ban cho ta phẩm giá. Đó là một cái nhìn rộng lượng”. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu cho ta lòng can đảm để dấn thân theo Ngài.

Cái nhìn của Chúa Giêsu luôn nâng chúng ta dậy, không bao giờ để ta lại tại chỗ của mình, không bao giờ hạ ta xuống, không bao giờ làm nhục. Nó mời gọi và khích lệ chúng ta đứng dậy, lớn lên, tiến về phía trước. Cái nhìn của Chúa Giêsu làm cho chúng ta cảm thấy rằng Ngài yêu thương chúng ta. Đó là tình yêu mà những người thu thuế và tội lỗi như Matthêu đã trải nghiệm: “Họ cảm thấy rằng Chúa Giêsu đã nhìn họ và cái nhìn của Chúa Giêsu trên họ giống như một hơi thở trên than hồng, và họ cảm thấy như có lửa trong bụng. Chúa Giêsu làm cho họ đứng lên, trả lại cho họ phẩm giá. Ngài biết rõ lòng họ: Bên dưới bùn đất đó có than hồng khao khát Thiên Chúa, muốn được cháy nóng trở lại. Đó là những gì cái nhìn của Chúa Giêsu thực hiện. Chúng ta tiến lên phía trước trong cuộc sống, trong niềm xác tín rằng Ngài nhìn chúng ta, chờ đợi chúng ta. Ước gì cái nhìn của Chúa Giêsu trên cuộc đời chúng ta sẽ là mãi mãi”
.

Chúng ta đã theo ơn gọi đến giờ này, các suy nghĩ, hành động, cách sống và cuộc sống của chúng ta có được biến đổi và điều chỉnh phù hợp với đời sống ơn gọi không? Thích làm linh mục/tu sĩ là một chuyện, nhưng có phù hợp với đời sống linh mục/tu sĩ hay không lại là một chuyện khác. Những điều kiện bên ngoài, những điều kiện tự nhiên (sức khoẻ, tính tình, trí khôn, khả năng) và những điều kiện tinh thần và thiêng liêng (tinh thần tự hiến, tinh thần trách nhiệm, tinh thần và đời sống thiêng liêng, tinh thần đức tin, tinh thần cộng tác, tinh thần vâng phục, tinh thần nghèo khó, khả năng sống độc thân thanh khiết, tinh thần phụng vụ, tinh thần mục vụ, tinh thần lao động chân tay và trí óc) của chúng ta có phù hợp với đời sống linh mục/tu sĩ không?

Hãy tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa và hãy lạc quan. Đừng quá chú trọng vào lầm lỗi, nhưng hãy chú trọng đến bài học từ lầm lỗi để rút kinh nghiệm mà không lầm lỗi nữa. Công cuộc đào tạo đích thực là biến đổi người xấu thành người tốt theo phương châm “tội thì tha, lỗi thì sửa; mỗi vị thánh đều có một quá khứ, mỗi tội nhân đều có một tương lai; và lỗi một thời, chứ không phải lỗi suốt đời”. Chính Chúa Giêsu đã từng nói: “Tội con đã được tha, hãy về bằng an và từ nay đừng phạm tội nữa.” 

Chúng ta đừng thất vọng về lỗi lầm quá khứ của mình, cũng như của anh chị em. Hãy xem cách xử sự của Chúa Giêsu: Ngài tha thứ, tin tưởng vào sự biến đổi tốt đẹp trong tương lai, Ngài vẫn tín nhiệm trao cho Phêrô trách nhiệm làm đầu Giáo hội và cho Mađalêna làm sứ giả Tin Mừng Phục sinh. Quả thật “Bản chất của con người là lầm lỗi và bản chất của Thiên Chúa là tha thứ. Và tội thì tha, lỗi thì sửa; mỗi vị thánh đều có một quá khứ và mỗi tội nhân đều có một tương lai.”

ĐTC Phanxicô mô tả Thánh Phêrô là một tội nhân có nhiều khuyết điểm, nhưng biết tự hạ để được Chúa Kitô dẫn dắt tiến lên phía trước. Ngài mời gọi chúng ta noi gương Thánh Phêrô bằng cách nhận ra lỗi lầm và mở lòng ra cho Chúa dẫn dắt: “Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mẫu gương của Thánh Phêrô có thể giúp chúng ta hướng về phía trước. Xin cho điều đó làm cho chúng ta tìm kiếm Chúa và tìm gặp được Chúa, để Chúa tìm thấy chính chúng ta. Chúa luôn luôn ở đó, gần gũi chúng ta, tìm kiếm chúng ta. Nhưng đôi khi chúng ta nhìn theo hướng khác vì chúng ta không muốn nói chuyện với Chúa hoặc không muốn để cho Chúa tìm thấy chúng ta”
.
Bí tích Giải tội hữu hiệu hóa cuộc đổi đời: Có sự biến đổi nào hữu hiệu và sâu xa cho bằng sự biến đổi do Bí tích Giải Tội? Qua Bí tích Giải tội, ơn Chúa biến tội nhân thành thánh nhân, biến một con người cũ thành một con người mới hoàn toàn, vì Chúa tha thứ và xóa bỏ sạch hết mọi lỗi lầm. Trong lãnh vực linh hướng, Nhà Dòng/Chủng viện có thể gửi ứng sinh đến với một chuyên gia tâm lý. Vị chuyên gia này với các kỹ năng đặc biệt có thể giúp ứng sinh bộc lộ hết đến tận những tầng sâu kín của cuộc đời mình mà ứng sinh không thể nói với cả vị linh hướng của mình. Nhưng để được chữa lành trọn vẹn, vị chuyên gia tâm lý phải gửi trả lại ứng sinh cho hoạt động của Bí Tích. Điều đó nói lên giá trị và hiệu quả của Bí tích Giải tội. Chúng ta cảm tạ Chúa và Mẹ Hội Thánh về điều này, đồng thời nỗ lực học hiểu và sử dụng cho nên Bí tích này. ĐTC Biển Đức XVI khẳng định: “bao nhiêu cuộc hoán cải và bao nhiêu cuộc sống thánh thiện thực sự đã bắt đầu từ trong một tòa giải tội!”

Bí tích Giải tội giúp thay đổi trí não và con tim chúng ta. Luật của sự sống và sinh trưởng là thay đổi, và mỗi chặng đường sinh trưởng của con người đều được ghi dấu bằng những thay đổi quyết định. Chúa luôn đổi mới lời mời gọi của Ngài, xuyên qua Phúc Âm, các dấu chỉ thời đại, các biến cố thăng trầm của cuộc sống mỗi ngày, thì chúng ta cũng phải đổi mới lời đáp trả của mình cho tương xứng. Mọi việc Chúa làm đều mang dấu ấn của thay đổi và qua những thay đổi ấy, chúng ta được tái sinh, được tồn tại, ngày một tích cực hơn, thánh thiện hơn, nhờ giết chết cái chất trần tục quá khứ và lớn lên trong con người tu đích thực hướng về tương lai: thay đổi con tim, thay đổi tâm thức, thay đổi lối sống và cuộc sống
.
5. Bước thứ năm: KIÊN TRÌ CHU TOÀN MỌI BỔN PHẬN HẰNG NGÀY

Chúa Giêsu dạy rằng ở giữa thế gian chúng ta có nhiều khốn khó nhưng ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu độ. Vì thế, phải kiên trì chu toàn bổn phận tự nhiên cũng như thiêng liêng hằng ngày, không những trong thời gian đào tạo khởi đầu ở Chủng viện/Nhà Dòng, mà còn cả trong suốt cuộc đời thi hành sứ vụ sau này sẽ được giao phó, cho dù hoàn cảnh cuộc sống có thế nào đi nữa. Những người lơ là việc cầu nguyện, không kiên trì trong bổn phận tự nhiên cũng như thiêng liêng của mình thường dễ vấp ngã và bỏ cuộc.

Chúng ta có thể lấy lời giải thích của Chúa Giêsu về dụ ngôn người gieo giống để so sánh hạt giống rơi vào đất tốt sinh hoa kết quả với tiến trình đáp trả ơn gọi và kiên trì đi đến kiện toàn: “Hạt giống là lời Thiên Chúa. Những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe nhưng rồi quỷ đến cất Lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận Lời, nhưng họ không có rễ. Họ tin nhất thời, và khi gặp thử thách, họ bỏ cuộc. Hạt rơi vào bụi gai: đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành. Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả”
. Hạt giống ơn gọi cũng trải qua những tình huống tương tự.

Kinh Thánh nói đến sự kiên trì vừa như một điều kiện vừa như một thành quả: “Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình”
; “Chúng tôi có phải chịu gian nan, thì đó là để anh em được an ủi và được cứu độ. Chúng tôi có được an ủi, thì cũng là để anh em được an ủi, khiến anh em có sức kiên trì chịu đựng cùng những nỗi thống khổ mà chính chúng tôi phải chịu”
; “Trong mọi sự, chúng tôi luôn chứng tỏ mình là những thừa tác viên của Thiên Chúa: gian nan, khốn quẫn, lo âu, đòn vọt, tù tội, loạn ly, nhọc nhằn, vất vả, mất ăn mất ngủ, chúng tôi đều rất mực kiên trì chịu đựng”
; “Nhờ sức mạnh vạn năng của Thiên Chúa vinh quang, anh em sẽ nên mạnh mẽ để kiên trì chịu đựng tất cả”
; “Anh hãy thận trọng trong cách ăn nết ở và trong lời giảng dạy. Hãy kiên trì trong việc đó. Vì làm như vậy, anh sẽ cứu được chính mình, lại còn cứu được những người nghe anh giảng dạy”
; “Được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh, chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Giêsu là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin... Anh em hãy kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy. Người đối xử với anh em như với những người con. Thật vậy, có đứa con nào mà người cha không sửa dạy?”
; “Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến Người”
.

Muốn được kiện toàn ơn gọi thì lòng trung tín là điều kiện tất yếu. Kinh Thánh nói: “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lýõng trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em?”
; “Không một thử thách nào đã xảy ra cho anh em mà lại vượt quá sức loài người. Thiên Chúa là Đấng trung tín: Người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức; nhưng khi để anh em bị thử thách, Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp, để anh em có sức chịu đựng”
; “Chúng ta hãy tiếp tục tuyên xưng niềm hy vọng của chúng ta cách vững vàng, vì Đấng đã hứa là Đấng trung tín. Chúng ta hãy để ý đến nhau, làm sao cho người này thúc đẩy người kia sống yêu thương và làm những việc tốt”
.

Lòng trung thành trong mọi bổn phận tự nhiên cũng như thiêng liêng của cuộc sống chúng ta hôm nay và sứ vụ mai ngày cũng vừa là điều kiện vừa là phần thưởng cho chúng ta. Kinh Thánh nói: “Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây’. “Ông chủ nói với người ấy: ‘Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!’ Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây’. Ông chủ nói với người ấy: ‘Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!

Trong một trình thuật khác, “Người thứ nhất đến trình: ‘Thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được mười nén. Ông bảo người ấy: ‘Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi! Vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị mười thành. Người thứ hai đến trình: ‘Thưa ngài, nén bạc của ngài đã làm lợi ðýợc nãm nén. Ông cũng bảo ngýời ấy: ‘Anh cũng vậy, anh hãy cai trị năm thành”
.

Thánh Phaolô nói: “Thiên hạ coi chúng tôi như những đầy tớ của Đức Kitô, những người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa, mà người ta chỉ đòi hỏi ở người quản lý một điều là phải chứng tỏ lòng trung thành”
. “Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hoá toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em, được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách, trong ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, quang lâm. Đấng kêu gọi anh em là Đấng trung thành: Người sẽ thực hiện điều đó”
.

 “Thưa anh em là những người trong dân thánh, những người được hưởng chung ơn gọi bởi trời, anh em hãy ngắm nhìn Đức Giêsu là Sứ Giả, là Thượng Tế, là Trung Gian cho chúng ta tuyên xưng đức tin... Ông Môsê đã trung thành khi thi hành chức vụ đối với toàn thể nhà Thiên Chúa, với tư cách là tôi tớ để làm chứng về các điều Thiên Chúa sẽ phán truyền. Còn Đức Kitô thì trung thành với tư cách là người Con đứng đầu nhà Thiên Chúa, mà nhà Thiên Chúa là chính chúng ta, miễn là chúng ta giữ vững đến cùng lòng tin tưởng và thái độ hiên ngang về niềm hy vọng của chúng ta”
.

“Anh em hãy đem Lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. Thật vậy, ai lắng nghe Lời Chúa mà không thực hành, thì giống như người soi gương thấy khuôn mặt tự nhiên của mình. Người ấy soi gương rồi đi, và quên ngay không nhớ mặt mình thế nào. Ai thiết tha và trung thành tuân giữ luật trọn hảo - luật mang lại tự do -, ai thi hành luật Chúa, chứ không nghe qua rồi bỏ, thì sẽ tìm được hạnh phúc trong mọi việc mình làm”
.

Dĩ nhiên để được kiên trì, trung tín và trung thành trong đời sống và sứ vụ ơn gọi, chúng ta không thể tránh khỏi những sự khốn khó, vì Chúa gọi chúng ta đi con đường thập giá theo Ngài vào thế gian như chiên giữa sói rừng. Nhưng trong sự khốn khó đó, chúng ta có lời hứa đầy hy vọng của Chúa: “Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát”
. “Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian”
; “Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó”
; “Những ai chịu khổ theo ý của Thiên Chúa, hãy phó mạng sống mình cho Đấng Tạo Hoá trung thành, và cứ làm điều thiện”
; “Đừng sợ các nỗi đau khổ ngươi sắp phải chịu: này ma quỷ sắp tống một số người trong các ngươi vào ngục để thử thách các ngươi; các ngươi sẽ phải lâm cảnh gian truân trong vòng mười ngày. Hãy trung thành cho đến chết, và Ta sẽ ban cho các ngươi triều thiên sự sống”
; “Ai thắng và giữ cho đến cùng các việc Ta truyền, Ta sẽ ban cho người ấy quyền cai trị các dân”
; “Chúng sẽ giao chiến với Con Chiên, và Con Chiên sẽ thắng chúng, vì Con Chiên là Chúa các chúa, Vua các vua; những kẻ đi theo Người, tức là những kẻ được kêu gọi, được tuyển chọn, và luôn trung thành, cũng sẽ thắng”
; “Chính Người sẽ làm cho anh em nên vững chắc đến cùng, nhờ thế không ai có thể trách cứ được anh em trong Ngày của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô”
; nhất là lời hứa yêu thương cho đến cùng của Chúa Giêsu: “Trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng”
.

Mỗi người trong chúng ta biết rõ mình hơn ai hết về việc kiên trì thực thi mọi việc bổn phận với tư cách là ứng sinh. ĐTC Biển Đức XVI nói: “Các con làm thế nào sống những năm chuẩn bị này? Trước tiên, chúng phải là những năm của thinh lặng nội tâm, của cầu nguyện thường xuyên, học hành kiên trì và hội nhập dần dần vào các sinh hoạt và các cấu trúc mục vụ của Giáo hội, một Giáo hội là cộng đoàn và thể chế, gia đình và sứ mạng, công trình sáng tạo của Chúa Kitô nhờ Thánh Thần của Ngài, đồng thời là kết quả của hành động của chúng ta, chính chúng ta hình thành nên nó với sự thánh thiện và các tội lỗi của chúng ta”
.

Còn ĐTC Phanxicô nói:“Thiên Chúa yêu cầu chúng ta trung thành với Ngài, hằng ngày, trong đời sống thường ngày của chúng ta. Ngài tiếp tục nói rằng Ngài vẫn luôn trung thành, ngay cả lúc chúng ta bất trung với Ngài. Với lòng thương xót của mình, Ngài không bao giờ mệt mỏi đưa tay ra để nâng chúng ta lên, để khuyến khích chúng ta tiếp tục cuộc hành trình, để quay về và nói với Ngài những yếu đuối của chúng ta, để Ngài có thể ban cho chúng ta sức mạnh. Đây là cuộc hành trình thực sự: luôn bước đi với Chúa, ngay cả những lúc yếu đuối, ngay cả trong tội lỗi của chúng ta”
.

Kiên trì chu toàn các bổn phận tự nhiên cũng như thiêng liêng của đời ứng sinh, chúng ta chắc chắn sẽ đạt tới lý tưởng, vì không ai được ngăn cản người đủ khả năng xứng hợp
. Nhưng để được kiên trì như thế, chúng ta phải tín thác vào Chúa Giêsu, Đấng đã phán “Nếu không có Thầy, các con sẽ chẳng làm được gì.” Chúng ta hãy nghe lời chia sẻ của ĐTC Phanxicô về chặng đường 60 năm theo tiếng Chúa gọi của ngài: “Hôm qua cha kỷ niệm 60 năm ngày cha nghe tiếng Chúa Giêsu nói trong trái tim cha... 60 năm kể từ ngày hôm đó, Cha không bao giờ quên ngày ấy. Chúa đã làm cho cha cảm thấy một cách mạnh mẽ rằng cha nên đi theo con đường này… Sau nhiều năm trôi qua với một số thành công, niềm vui, nhưng nhiều năm thất bại, yếu đuối, tội lỗi... 60 năm trên con đường của Chúa, đi sau Người, đi cạnh Người, đi với Người… Cha nói với các con điều này: Cha không bao giờ hối tiếc! bởi vì, ngay cả trong những lúc đen tối nhất, trong những lúc tội lỗi, trong những lúc yếu đuối, trong những lúc thất bại, cha luôn luôn nhìn vào Chúa Giêsu và cha tín thác vào Người, và Người đã không bỏ cha một mình. Hãy tín thác vào Chúa Giêsu! Người luôn luôn tiến bước, đồng hành với chúng ta! Người thành tín, Người là người bạn đồng hành trung thành. Đây là lời chứng của cha: Cha hạnh phúc suốt 60 năm qua với Chúa. Các con hãy tiến bước!”
.

KẾT LUẬN
Chúng ta sống ơn gọi của mình cũng giống như viết một bài luận văn. Lý tưởng và đời sống linh mục/tu sĩ có thực sự là chủ đề cuộc đời chúng ta chưa? Chúng ta đang viết nghiêm túc hay đang viết lung tung, sống qua ngày đoạn tháng, tới đâu hay đó? Có người theo ơn gọi rất sớm, nhưng ơn gọi đó không lớn lên theo năm tháng, mà lại nhạt nhoà dần dần vì những sức hấp dẫn và tiếng gọi mời khác. Chúng ta có thực sự dốc toàn tâm toàn lực theo ơn gọi, hoàn toàn phó thác cho Chúa, hay đang do dự suy tính tìm cách chuẩn bị phương án II cho đời mình, để nếu không được chịu chức hay khấn thì ra đời được chủ động, sợ giữa đường đứt gánh hai bàn tay trắng, nên vừa tu tập vừa trăn trở tìm học thêm một cái gì đó hoặc tìm nguồn bảo đảm kinh tế cho tương lai? Đó là bài luận văn lạc đề đấy. Làm thế là chân trong chân ngoài, bắt cá hai tay, đi hai chân, không thể nào đi vững tới đích được! Làm như thế, cuộc đời sẽ thêm xáo trộn, bất an… Chúa không muốn, và cuối cùng sẽ mất cả chì lẫn chài! Chúng ta hãy xin Chúa giúp viết bài luận văn cuộc đời ơn gọi cho đến kiện toàn.

ĐTC Phanxicô nói: “Tôi tự hỏi bản thân mình, và tôi muốn hỏi tất cả anh chị em: Chúng ta có để cho Thiên Chúa viết lên cuộc sống của chúng ta không? Hay chúng ta muốn tự viết lấy? Điều này liên hệ đến tâm tình hiếu thảo với Thiên Chúa. Chúng ta có ngoan ngoãn lắng nghe Lời Ngài? Có sẵn sàng để lắng nghe và cảm nhận ra tiếng nói của Ngài không? Anh chị em có sẵn sàng tìm kiếm Lời Chúa trong cuộc sống hàng ngày không, hay chỉ có những ý tưởng của riêng anh chị em mới có quyền quy định tất cả mọi thứ, không để cho Chúa nói gì với anh chị em?”

Mọi thành phần Dân Chúa, nhất là các vị hữu trách đang xem xét tính thích hợp đó của chúng ta. Chúng ta liệu biến đổi và điều chỉnh sao cho phù hợp, kẻo thời gian có hạn, sợ viết chưa xong bài luận văn mà đã phải nộp, không có phần kết, không đạt tới lý tưởng ơn gọi được chăng?!

Thời gian thường huấn hay tĩnh tâm thuận lợi cho chúng ta bắt đầu lại đời sống ơn gọi của mình với một chủ đề, một động lực thật tốt, thật dứt khoát, để mạnh mẽ triển khai, thời gian và tiến trình đào tạo không cho phép chúng ta dễ dàng xoá chủ đề và viết lại chủ đề khác đâu. Chúng ta hãy kiên nhẫn và cẩn thận hoàn tất từng giai đoạn, đừng vội vàng đốt giai đoạn, mà cũng đừng dẫm chân tại chỗ hay nản chí bỏ cuộc tháo lui. Hãy nỗ lực vận dụng tất cả để phục vụ lý tưởng của mình bằng mọi giá, trong tin tưởng cầu nguyện. Cầu mong mỗi người chúng ta đều viết thật tốt bài luận văn cuộc đời ơn gọi của mình và đạt tới kết luận mong ước.

Mỗi người chúng ta đều có một hoàn cảnh riêng, một câu chuyện đời riêng. ĐTC Phanxicô nhắc nhở: “Tất cả chúng ta có thể nghĩ đến câu chuyện của chúng ta, hành trình của chúng ta. Mỗi người chúng ta đều có câu chuyện của mình; mỗi người chúng ta cũng có những sai lầm, tội lỗi, những lúc hạnh phúc và những khi đen tối. Ngày hôm nay là dịp tốt để mỗi người nghĩ đến câu chuyện của mình, và nhìn Chúa Giêsu rồi chân thành lặp đi lặp lại trong thinh lặng: ‘Lạy Chúa, xin nhớ đến con! xin nhớ đến con, vì con muốn sống tốt, muốn nên tốt lành, nhưng con yếu đuối, con không thể: con là người tội lỗi’. Lời hứa của Chúa Giêsu với người trộm lành cho chúng ta niềm hy vọng lớn lao. Lời ấy nói với chúng ta rằng ơn Chúa bao giờ cũng phong phú hơn lời cầu xin. Chúa rất quảng đại, Người luôn ban cho nhiều hơn điều con người cầu xin. Chúa Giêsu chính là trung tâm những nỗi khát mong niềm vui và ơn cứu độ của chúng ta. Nào chúng ta hãy cùng nhau lên đường”
.

Phần Thứ Ba

NHỮNG BIỂU HIỆN 
CỦA NGƯỜI TU SĨ TRƯỞNG THÀNH

I. LÒNG TRUNG TÍN TRONG ĐỜI SỐNG VÀ SỨ VỤ TU SĨ
Khi khấn, nhất là khi khấn trọn đời, chúng ta sẽ cam kết trung thành cho đến chết, cho dù hoàn cảnh cuộc sống ơn gọi có thế nào đi nữa. Trưởng thành nhân bản đời tu là tín trung trong con đường dâng hiến, luôn mạnh mẽ, cứ phía trước mà tiến lên. Chúa Giêsu đã yêu thương chọn gọi chúng ta và Ngài sẽ yêu thương chúng ta cho đến cùng. Nhưng liệu chúng ta sẽ tín trung cho đến cùng được không? 

Không có gì có thể tách biệt chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa Kitô. Vậy có cái gì hay có người nào có thể tách biệt Chúa Kitô ra khỏi tình yêu và cuộc sống của chúng ta không? Chúa Giêsu đã nói “Nếu không có Thầy, các con không thể làm chi được”. Chúng ta có Chúa Giêsu bằng đời sống cầu nguyện kết hiệp mật thiết liên lỉ với Ngài. Theo kinh nghiệm của những người đi trước thì người lơ là việc cầu nguyện, không kiên trì trong bổn phận tự nhiên cũng như thiêng liêng theo bậc sống của mình thường dễ vấp ngã và bỏ cuộc. ĐTC Phanxicô đã kêu gọi: “Chúng ta phải cầu nguyện để trái tim có thể vơi đi những quyền lợi và những tình cảm khác..., khỏi việc tôn thờ những ngẫu tượng của phù hoa, của tự hào, của quyền lực, của tiền bạc… xin giúp đỡ các linh mục, tu sĩ để họ có thể được tự do, không nô lệ, để con tim họ chỉ dành cho Chúa mà thôi, để tiếng gọi của Chúa có thể được lắng nghe và có thể sinh hoa kết quả”
.

Kinh Thánh nói đến sự kiên trì như điều kiện để tín trung cho đến cùng. Dĩ nhiên để được kiên trì và tín trung trong đời sống và sứ vụ ơn gọi, chúng ta không thể tránh khỏi những sự khốn khó, vì Chúa gọi chúng ta đi con đường thập giá theo Ngài. Nhưng trong sự khốn khó đó, chúng ta có lời hứa đầy hy vọng của Chúa. Muốn kiện toàn đời sống và sứ vụ ơn gọi thì lòng trung tín cũng vừa là điều kiện vừa là thành quả. Chúng ta hãy nghe chính miệng Chúa Giêsu nói: “Ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ thì cũng bất lương trong việc lớn”
.

Trong thư gửi tín hữu Corintô, thánh Phaolô khích lệ: “Không một thử thách nào đã xảy ra cho anh em mà lại vượt quá sức loài người. Thiên Chúa là Đấng trung tín: Người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức; nhưng khi để anh em bị thử thách, Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp, để anh em có sức chịu đựng”
. Còn Thư Do Thái căn dặn: “Chúng ta hãy tiếp tục tuyên xưng niềm hy vọng của chúng ta cách vững vàng, vì Đấng đã hứa là Đấng trung tín. Chúng ta hãy để ý đến nhau, làm sao cho người này thúc đẩy người kia sống yêu thương và làm những việc tốt”
.

1. Trung Tín với Chúa và với Giáo Hội

Khi tuyên khấn, chúng ta công khai long trọng thưa với Chúa trong tay Bề trên trước sự chứng kiến của Thẩm quyền Giáo Hội và Cộng đoàn; qua đó, chúng ta ký kết với Chúa một giao ước, một hợp đồng, một cam kết trọn đời. Thiên Chúa là Đấng Trung Tín và Ngài “yêu cầu chúng ta trung thành với Ngài trong đời sống thường ngày của chúng ta. Ngài tiếp tục nói rằng Ngài vẫn luôn trung thành, ngay cả lúc chúng ta bất trung với Ngài. Với lòng thương xót, Ngài không bao giờ mệt mỏi đưa tay ra để nâng chúng ta lên, khuyến khích chúng ta tiếp tục cuộc hành trình, quay về và nói với Ngài những yếu đuối của chúng ta, để Ngài có thể ban cho chúng ta sức mạnh. Đây là cuộc hành trình thực sự: luôn bước đi với Chúa, ngay cả những lúc yếu đuối, ngay cả trong tội lỗi của chúng ta”
.

Vậy tôi đã trung tín với Chúa như thế nào? Chúa có là ưu tiên và là chóp đỉnh trên bậc thang giá trị của tôi không? Không có gì tách tôi ra khỏi tình yêu của Đức Kitô, thế tôi có để ai hay cái gì tách Đức Kitô ra khỏi tình yêu và cuộc đời của tôi không? Đức Kitô có thật sự là đối tượng duy nhất của lòng trí tôi không? Tôi có trung tín với Giáo Hội và giáo huấn của Giáo Hội là nhiệm thể mà Chúa Kitô là đầu không?

2. Trung Tín với Dòng và với Chị Em

Khi tuyên khấn, chúng ta cam kết sống theo Hiến Chương, Nội Quy, Đặc Sủng, Linh Đạo và Sứ Vụ của Dòng, cùng với chị em đồng chung lý tưởng; đồng thời cam kết trao gởi cuộc đời chúng ta cho Dòng dìu dắt, vui vẻ đón nhận những gì Dòng cần đến vì sứ vụ và công việc của Dòng, dù đôi khi công việc và sứ vụ ấy nằm ngoài tầm tay của mình. Chúng ta đem vào Dòng những khả năng, những sở thích sẵn có hay nhờ Dòng mà đã học hành thủ đắc được các khả năng đó, đồng thời đặt để những khả năng và sở thích đó tùy thuộc Bề Trên Dòng sắp đặt sử dụng, chấp nhận sự bất định của đời tu: được sai đến nơi mình không muốn, ở với người mình không ưa, làm việc mình không thích, với lòng tín trung và vâng lời, coi đó như là Thánh Ý Chúa.

Trong ý thức và bổn phận xây dựng đời sống chung, chúng ta được đòi hỏi thương yêu bênh vực chị em vì thanh danh của Dòng, của chúng ta và của chính những chị em ấy; cũng như phải đối đầu với họ vì những suy nghĩ hay hành động trái ngược với đời tu, với Dòng, với chị em của họ nữa. Vậy chúng ta đã sống, đã làm thế nào? Lý tưởng nên thánh có luôn là động lực đời sống chúng ta không? Khi chưa khấn, chúng ta quảng đại đón nhận tất cả như hồng ân. Khấn rồi, chúng ta có còn luôn sẵn sàng đón nhận sự điều động, sai phái của Bề trên với tinh thần siêu nhiên, đồng trách nhiệm hay thoái thác và đặt điều kiện? Chúng ta có thực sự yêu thương liên đới với chị em hay chỉ lo vun vén cho bản thân, theo chủ thuyết ích kỷ “mackênô” (mặc kệ nó) và “macketao” (mặc kệ tao), sống chết hay dở mặc ai?

3. Trung Tín với Lời Khấn Vâng Phục

Lời khấn Vâng Phục là lời khấn khó nhất và quan trọng nhất giúp chúng ta giữ được trọn vẹn hai lời khấn Khó Nghèo và Khiết Tịnh, vì nó chạm tới tự do, bản ngã và ý riêng của con người chúng ta. Quả vậy, ĐTC Phanxicô nói: “Đức vâng phục, xét như là lắng nghe ý muốn của Thiên Chúa, trong sự thôi thúc nội tâm của Chúa Thánh Thần, được Giáo Hội chứng thực, ngang qua các trung gian nhân loại – là các đấng bề trên-”
. Phải có một tinh thần đức tin siêu nhiên mạnh mẽ mới lãnh hội được tính cách huyền nhiệm của thánh ý Chúa và vâng phục ý muốn của Chúa qua Bề Trên cách triệt để được, như gương mẫu vâng phục của Chúa Giêsu và Mẹ Maria, vì thánh ý Chúa luôn vượt quá mọi lý lẽ của trí óc con người.

Từ bỏ ý riêng là chết cho chính mình không dễ lắm đâu, vì không phải chỉ trong chốc lát, song trong từng phút giây của cuộc sống mỗi ngày, trong suốt đời, mà chẳng bao giờ chúng ta biết trước được cái gì Chúa và Bề trên sẽ yêu cầu. Vâng lời như thế đòi hỏi sự sẵn lòng để ra một bên mọi sự vì Chúa, rộng mở tâm hồn để đi trên con đường Chúa chỉ định. Đi cho tới cùng, vâng lời đòi hỏi chúng ta nhượng bộ mọi sự cho Chúa, coi vâng lời Bề Trên như diễn tả trọn vẹn sự lệ thuộc vào Chúa và Hội dòng: trí khôn, con tim, ý muốn, và cả đời sống mình nữa. Sự vâng lời như vậy cần đến hy sinh trong đức tin, với lòng mến yêu cao độ, coi Chúa là Tất Cả, và tìm Chúa hơn là công việc của Chúa. Chúa Giêsu Kitô ‘đã tự hạ mình, vâng phục cho đến chết, chết trên Thập giá’. ‘Mầu nhiệm Chúa Kitô là một vâng phục sinh hoa trái, đời sống thánh hiến cũng vậy, vâng phục là biểu trưng cho đường lối của Chúa Kitô’.

Vậy chúng ta đã vâng lời như thế nào? Chúng ta tìm theo ý riêng mình hay ý Bề trên và ý Chúa? Trong những trường hợp khó khăn tế nhị, chúng ta có cùng Bề trên cầu nguyện để tìm ý Chúa không? Chúng ta có biết và tin tưởng rằng Bề Trên có kinh nghiệm trong việc tìm ý Chúa cho mình, cho những quyết định trên cộng đoàn và trên mỗi thành viên không? Lại nữa Bề trên, do trách nhiệm đã lãnh nhận, có được ơn đoàn sủng, ơn phân định đặc biệt của Chúa Thánh Thần mà chúng ta không có không? Chúng ta có thực sự tìm Chúa hơn tìm bản thân chúng ta, tìm công việc của Chúa hơn công việc của chúng ta, và tìm Chúa hơn công việc của Chúa không? ĐTC Phanxicô nói: “Một đức vâng lời trưởng thành và quảng đại đòi hỏi các con phải dính kết trong lời cầu nguyện với Chúa Kitô, sống tinh thần phục vụ và học vâng lời qua đau khổ. Sẽ không có con đường tắt: Chúa mong muốn tâm hồn chúng ta trọn vẹn, điều đó có nghĩa là chúng ta không được bám dính” và “phải đi ra khỏi chính mình” để càng ngày càng tốt hơn”
.

4. Trung Tín với Lời Khấn Khó Nghèo

“Bấy giờ Đức Giê-su bảo: ‘Anh chỉ thiếu có một điều là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi’. Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Đức Giê-su rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: ‘Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!’ Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: ‘Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa’. Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: ‘Thế thì ai có thể được cứu?’ Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: ‘Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được’
. 

Khi khấn Khó Nghèo, chúng ta hứa từ bỏ mọi tư hữu của cải, đặt mọi sự làm của chung, kể cả mạng sống cùng những tri thức, tài năng, đức độ trong sự tùy thuộc vào Dòng, chấp nhận chịu mọi chi phối và đón nhận từ Dòng mọi sự. ĐTC Phanxicô nói: “Sự nghèo khó dạy chúng ta biết liên đới, chia sẻ và bác ái, được diễn tả trong sự tiết độ, giản dị và niềm vui về điều chính yếu, đề phòng các ngẫu tượng vật chất vốn làm mờ tối ý nghĩa đích thực của cuộc sống… Sự nghèo khó lý thuyết không được ích gì. Sự nghèo khó được học biết bằng cách chạm đến thân xác của Chúa Kitô nghèo khó nơi những người hèn mọn, bệnh tật, trẻ em… Đức Nghèo Khó xét như là việc vượt quá mọi thói ích kỷ, dạy chúng ta tin tưởng vào Thiên Chúa Quan Phòng, và hiểu rằng chúng ta xây dựng Vương Quốc Thiên Chúa không phải bằng những phương tiện nhân loại, mà trước tiên bằng chính sức mạnh ân sủng của Chúa, Đấng đang hành động xuyên qua sự yếu đuối của chúng ta”
. 

Ngài còn nhấn mạnh: “Nghèo đói không phải luôn là vật chất, có một sự nghèo đói tinh thần đang bám lấy con người hiện đại: nghèo nàn tình yêu, khao khát sự thật và công lý… Quả thật, cái nghèo nàn lớn nhất là sự thiếu vắng Chúa Kitô, và chúng ta đã làm được quá ít ỏi cho con người khi chúng ta chưa đem Chúa Giêsu đến cho họ”
.

Vậy chúng ta đã hiểu thế nào về Lời Khấn Khó Nghèo và sự khó nghèo đích thực? ĐTC thúc giục: “Các con đừng bao giờ mệt mỏi tỏ lòng xót thương, đừng xấu hổ khi phải ân cần với người cao tuổi. Hãy phân phát cho mọi người Lời Chúa mà chính các con đã vui mừng nhận lãnh”… “Thật đau lòng khi cha nhìn thấy một linh mục hay một nữ tu lái các mẫu xe mới nhất, các con không thể làm điều này được. Một chiếc xe là cần thiết để làm rất nhiều công việc, nhưng xin vui lòng chọn một cái khiêm tốn hơn. Nếu các con thích một chiếc xe hào nhoáng, thì chỉ cần suy nghĩ đến bao nhiêu trẻ em đang chết đói trên thế giới”
. Ngài cũng nói rằng điện thoại thông minh mới nhất hoặc những đồ dùng hàng hiệu thời trang không phải là con đường đưa tới hạnh phúc.

Nghèo không phải là không có gì, nhưng là dùng mà không quá bám dính đến như nô lệ: tiền bạc là một đầy tớ tốt, nhưng là một bà chủ xấu. Chớ gì trong khi đòi hỏi tinh thần nghèo khó bằng cách giao nộp mọi thứ tiền bạc, các vị hữu trách biết lo liệu mọi sự cần thiết cho chị em, nhất là khi phải đi ra ngoài, để chị em khỏi mắc lỗi vì phải thủ lại một số nào đó phòng khi bất trắc. Vật chất chúng ta không có bao nhiêu, chớ gì chúng ta không nghèo tình thương, tình liên đới chị em, nhất là không nghèo Lời Chúa và chính Chúa, và luôn sẵn sàng đem chia sẻ cho người khác.
Khi gặp các tu sĩ trong cuộc thăm viếng mục vụ Hàn Quốc, ĐTC Phanxicô nói: “Trong đời sống tận hiến, đức Khó nghèo vừa là bức tường vừa là bà mẹ. Bức tường vì nó bảo vệ đời sống tận hiến, mẹ vì nó giúp mình lớn lên và dẫn mình đi trên con đường ngay thẳng… Các tu sĩ đã khấn khó nghèo mà lại sống giàu có thì họ sống một đời sống đạo đức giả, họ làm thương tổn tâm hồn các tín hữu và làm cho Giáo hội bị nhận chìm… Thật nguy hiểm khi sống theo lối sống trần tục, lối sống chỉ đặt hy vọng vào các phương tiện của con người, hủy đi chứng tá của ơn khó nghèo mà Chúa Giêsu Kitô đã sống và đã dạy chúng ta”.

Alexander đại đế trước khi chết đã để lại 3 điều ước: “Điều ước đầu tiên, hãy bảo thầy thuốc một mình đi trước quan tài của ta; Ước nguyện thứ hai, hãy rải vàng, bạc và châu báu trong kho trên suốt dọc đường đến mộ ta khi các ngươi mang quan tài ra nghĩa địa; Ước muốn cuối cùng, hãy đặt hai bàn tay ta ra bên ngoài cỗ quan tài”.

Rồi vua giải thích: “Ta muốn mọi người hiểu được ba bài học mà ta đã nhận ra. Để người thầy thuốc đi một mình trước quan tài ta, bởi một vị thầy thuốc không thể nào thực sự cứu sống người ta, nhất là khi đối diện với cái chết, thầy thuốc hoàn toàn bất lực. Ta hy vọng mọi người sẽ học được rằng phải trân quý cuộc sống của chính mình. Mong ước thứ hai của ta là để nhắn nhủ mọi người rằng không nên theo đuổi mộng giàu sang, ta tiêu tốn cả đời chạy theo sự giàu sang, nhưng ta đã lãng phí hầu hết thời gian của đời người. Mong ước thứ ba của ta là để người đời hiểu rằng ta đến thế gian này với hai bàn tay trắng và ta sẽ rời bỏ thế gian này cũng với hai bàn tay trắng”. Nói xong những lời này, vua Alexander đã nhắm mắt lại và trút hơi thở cuối cùng.

Công danh lợi lộc chẳng dài lâu, đời người chỉ thoáng qua như mây khói. Vì vậy, hãy tận dụng những năm tháng đời người ngắn ngủi để sống sao cho có ý nghĩa, sống sao cho có ích, phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân, đừng để đến khi sắp cận kề cái chết, mới nhận ra ý nghĩa của đời người.

5. Trung Tín với Lời Khấn Khiết Tịnh

Khi khấn Khiết Tịnh, chúng ta dâng trọn trái tim, dâng trọn cuộc đời cho Chúa và tìm cách làm đẹp lòng Chúa, như thánh Phaolô nói: “Tôi muốn anh chị em không phải bận tâm lo lắng điều gì. Đàn ông không có vợ thì chuyên lo việc Chúa: họ tìm cách làm đẹp lòng Người. Còn người có vợ thì lo lắng việc đời: họ tìm cách làm đẹp lòng vợ, thế là họ bị chia sẻ. Cũng vậy, đàn bà không có chồng và người trinh nữ thì chuyên lo việc Chúa, để thuộc trọn về Người cả hồn lẫn xác. Còn người có chồng thì lo lắng việc đời: họ tìm cách làm đẹp lòng chồng”
.

Chính Chúa Giêsu đã khẳng định: “Từ lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ; vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly… Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình; và ai bỏ chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình’
. Qua lời khấn khiết tịnh, chúng ta ký kết với Chúa một giao ước nhiệm hôn
 và đòi hỏi phải có sự chung thủy. 
Người đàn bà đời thường muốn nếm trải sự mặn mà của tình bạn, sự nồng nàn của tình yêu, khao khát trải nghiệm sự ngọt ngào bên người yêu, hưởng sự âu yếm của hôn phu và những an ủi khả giác. Trong sâu thẳm của lòng mình, chúng ta cũng có như vậy, nhưng chúng ta đã tự nguyện khước từ chúng, để chọn một tình yêu cao hơn, trọn vẹn hơn cho Chúa và các linh hồn. ĐTC Phanxicô nói: “đức Khiết Tịnh là một đặc sủng quý giá, nó mở rộng tự do trao hiến cho Thiên Chúa và tha nhân, với sự hiền lành, lòng nhân từ, sự gần gũi của Chúa Kitô. Sự khiết tịnh vì Nước Trời cho thấy đời sống tình cảm nằm trong một sự tự do chín chắn và trở thành dấu chỉ của thế giới sắp đến để luôn làm rạng ngời tính tối thượng của Thiên Chúa… một đức khiết tịnh phong nhiêu sinh ra những người con thiêng liêng trong Giáo Hội”
.

Tuy đi tu, chúng ta vẫn không thôi là con người, và cuộc sống luôn có những trắc trở cần phải tỉnh thức, vì chung quanh chúng ta luôn có những cạm bẫy bủa giăng, rình rập. Chúng ta sẽ sa bẫy, nếu không có cái nhìn Đức Tin mạnh mẽ vào sự hiện diện của Chúa, không dán mắt vào Đấng chúng ta kết ước, thì khả năng đi tìm niềm an ủi khả giác sẽ bùng lên trong tâm trí và ước muốn, nhất là những lúc gặp phải thử thách buồn phiền, cám dỗ, yếu đuối, như thánh Phaolô thú nhận “Có ai trong anh chị em yếu đuối mà tôi không cảm thấy yếu đuối; có ai trong anh chị em sa ngã mà tôi không cảm thấy như thiêu như đốt”
 và Ngài nhắc nhở “ai tưởng rằng mình đang đứng vững coi chừng kẻo ngã”
.
Vậy chúng ta đã làm gì để trung tín trong Lời Khấn Khiết Tịnh? Chúng ta có dùng mọi biện pháp siêu nhiên cũng như tự nhiên để giữ mình không? Chúng ta có quan tâm năm yếu tố cần thiết để giữ mọi mối tương quan được hài hòa, quân bình và an toàn không? Đó là nơi chốn gặp gỡ, thời gian và thời lượng, khoảng cách thể lý và tâm lý, sự có mặt của những người thứ ba, nhất là sống sự hiện diện khuất ẩn nhưng rất thực của Chúa. 
Vì thế, ĐTC Phanxicô căn dặn: “Khiết tịnh là biểu hiện tâm tình tận hiến duy nhất cho tình yêu của Chúa, là tảng đá của tâm hồn chúng ta. Chúng ta tất cả đều biết một sự hiến thân riêng tư của mình sẽ đòi hỏi như thế nào. Các cám dỗ trong lời khấn này đòi hỏi chúng ta phải khiêm tốn tin tưởng vào Chúa, cảnh giác và kiên định”
. Và Ngài nhắc nhở: “Đức Khiết tịnh, Nghèo khó, Vâng lời trở thành một chứng tá vui vẻ của tình yêu Thiên Chúa trong cách chúng ta bám trụ vững vàng trên tảng đá của lòng thương xót… Chỉ khi nào chứng tá của chúng ta vui vẻ, thì chúng ta mới lôi cuốn được giáo dân đến với Chúa Kitô; niềm vui này là ơn phúc được nuôi dưỡng bằng đời sống cầu nguyện, chiêm niệm Lời Chúa, cử hành các Bí tích và sống đời sống cộng đồng. Khi thiếu những chuyện này, thì lúc đó yếu đuối và khó khăn xuất hiện, nó làm đen tối niềm vui mà chúng ta đã từng biết một cách mật thiết ở buổi ban đầu con đường chúng ta đi.”

Chúng ta đã qua một chặng đường khá dài trong đời tu. Liệu chúng ta có cảm nhận được hạnh phúc và quyết tâm theo Chúa cho đến cùng, không hề do dự hay hối tiếc không? Chúng ta hãy nghe lời chia sẻ của ĐTC Phanxicô về chặng đường 60 năm theo tiếng Chúa gọi của ngài: “Sau nhiều năm trôi qua với một số thành công, niềm vui, nhưng nhiều năm thất bại, yếu đuối, tội lỗi..., Cha nói với các con điều này: Cha không bao giờ hối tiếc! bởi vì, ngay cả trong những lúc đen tối nhất, trong những lúc tội lỗi, trong những lúc yếu đuối, trong những lúc thất bại, cha luôn luôn nhìn vào Chúa Giêsu và cha tín thác vào Người, và Người đã không bỏ cha một mình. Hãy tín thác vào Chúa Giêsu! Người luôn luôn tiến bước, đồng hành với chúng ta! Người thành tín, Người là người bạn đồng hành trung thành”
.

Chớ gì mỗi người chúng ta cũng cảm nhận được hạnh phúc đi theo Chúa, trung tín với Chúa, với Hội dòng và với chị em qua việc thực thi triệt để ba lời khấn Dòng. Chính hạnh phúc tỏa chiếu nơi niềm vui, ngời lên trong ánh mắt và nụ cười, làm chứng tá cho Nước Chúa và cổ vũ cho những ơn gọi tiếp nối chúng ta. ĐTC Phanxicô bảo chúng ta phải thể hiện niềm vui và một diện mạo nhân bản xuất phát từ việc nhận biết Chúa Giêsu. Ngài nói: “Khi bước vào cuộc hành trình suy niệm về Chúa Giêsu Kitô, cầu nguyện và sám hối với Ngài, lòng nhân bản của chúng ta phát triển… Làm thế nào để một tu sĩ thể hiện lòng nhân bản của mình? Thưa thông qua niềm vui, và ngày càng hân hoan hơn nữa! Tôi thật buồn khi nhìn thấy các tu sĩ với khuôn mặt buồn rười rượi. Họ có thể mỉm cười, nhưng đó là một nụ cười giả tạo như những nụ cười của tiếp viên hàng không. Không! Chúng ta hãy cho thấy nụ cười hân hoan đến từ niềm vui nội tâm nhé?”

Nguyện xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta luôn tín trung suốt đời, cho đến cùng, với Chúa, với Giáo Hội, với Hội dòng, với Chị Em, trong việc thực thi cách khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu ba lời khấn dòng Vâng Lời, Khó Nghèo và Khiết Tịnh mà chúng ta đã tuyên khấn.


II. NHỮNG TÂM TÌNH TRƯỞNG THÀNH THIẾT YẾU TRONG NHÂN CÁCH TU SĨ

1. Tâm tình BIẾT ƠN

Thánh Lễ là chóp đỉnh và trung tâm của đời sống cầu nguyện và thờ phượng, cũng như đời sống và sứ vụ của Hội Thánh. Tất cả đều xuất phát từ Thánh Lễ và qui hướng về Thánh Lễ, mà Thánh lễ chính là mầu nhiệm tạ ơn. Chính Chúa Giêsu đã đòi hỏi lòng biết ơn đó khi chữa lành mười người phung cùi
. Và cũng chính Chúa Giêsu làm gương cho chúng ta trong việc biết ơn Thiên Chúa. 

Lòng biết ơn giống như chiếc chìa khóa vạn năng mở được tất cả mọi cánh cửa, mà quan trọng nhất là cửa lòng. Trái lại, lòng vô ơn cũng giống như chiếc chìa khóa vạn năng khóa chặt được mọi cánh cửa và khóa xong rồi hủy bỏ nó đi, có muốn mở trở lại cũng không còn mở được nữa, mà nguy hiểm nhất vẫn là cửa lòng, lòng người cũng như lòng Chúa.

Chúng ta cám ơn Chúa đã tạo dựng chúng ta từ hư vô đến hiện hữu trong một quê hương thấm đẫm máu anh hùng tử đạo và trong một dòng tộc công giáo đạo đức. Ngài lại đã kêu gọi chúng ta theo Ngài sống đời thánh hiến, với bao nhiêu hồng ân biến đổi mỗi ngày. Chúng ta cám ơn tổ tiên ông bà cha mẹ và gia đình huyết tộc đã sinh thành dưỡng dục chúng ta nên người, rồi quảng đại hiến dâng chúng ta cho Chúa và Giáo Hội qua Hội Dòng thân yêu của chúng ta.

Chúng ta cám ơn Mẹ Hội Dòng, cám ơn các Bề trên hữu trách, các nhà đào tạo và các chị em, là gia đình thiêng liêng của chúng ta gồm nhiều thế hệ tuổi đời và tuổi tu với tình mẫu tử và tỉ muội, đã đón nhận, chọn gọi và đào tạo chúng ta nên người nữ tu như hôm nay. Chúng ta cám ơn tất cả mọi người, Bề Trên, bề dưới cũng như chị em bạn bè, đã, đang và sẽ tiếp tục làm ơn làm ích cho chúng ta bằng sự thông cảm, hy sinh, thương yêu để nâng đỡ chúng ta chu toàn trách nhiệm trên hành trình dâng hiến cho đến cuối cuộc đời trần thế.

Chúng ta cám ơn tất cả những ai vì vô tình hay hữu ý, kể cả các hoàn cảnh xã hội thăng trầm, đã gây nên những thử thách đau khổ, hầu nung đúc cho cuộc đời làm người, làm con Chúa và làm người tu sĩ của chúng ta được như ngày hôm nay. Chúng ta cũng hãy nghĩ một cách tích cực rằng những thử thách đau khổ đó là cơ hội hồng phúc cho chúng ta đền phần tội của mình và thêm công phúc trước mặt Chúa.

Nói tóm lại là chúng ta rất biết ơn vì những gì chúng ta có được hôm nay là nhờ ơn Chúa và công lao hy sinh vất vả của rất nhiều người, từ những việc hiển hách vinh dự đến những việc tay chân âm thầm khuất lấp. Lòng biết ơn là chìa khóa vạn năng mở hay đóng được mọi cánh cửa mà quan trọng nhất là cửa lòng con người và cửa lòng Thiên Chúa: Có một truyền thuyết kể rằng có hai người cùng đi gặp Thượng Đế để hỏi lối đi lên Thiên Đường. Thấy hai người đói lả, Thượng Đế cho mỗi người một suất cơm. Một người nhận suất cơm, cảm động lắm, cứ cám ơn rối rít. Còn người kia nhận suất ăn, không hề động lòng, cứ làm như đương nhiên là anh ta phải được như vậy. Sau khi ăn, Thượng Đế chỉ cho người nói “cám ơn” lên Thiên Đường, còn người kia bị từ chối, phải đứng ngoài cổng.

Kẻ bị từ chối đứng ngoài cổng không phục: - Chẳng lẽ chỉ vì tôi quên nói “cám ơn”? Thượng Đế trả lời: - Không phải quên, mà là không có lòng biết ơn, không nói ra được lời cám ơn. Người không biết cám ơn không biết yêu người khác, cũng không được người khác yêu. Anh chàng kia vẫn không phục: - Vậy nói thiếu hai chữ “cám ơn” cũng không thể chênh lệch đến thế? Thượng Đế đáp: - Biết làm thế nào được, bởi vì lối lên Thiên Đường rải bằng lòng cám ơn và cửa lên Thiên Đường chỉ có dùng lòng cám ơn mới mở được. Còn địa ngục thì khỏi cần.

ĐTC nói: “Chúng ta phải đòi hỏi việc giáo dục sống biết ơn, nhớ ơn: phẩm giá con người và công bằng xã hội đều đi qua đó. Nếu cuộc sống gia đình và cộng đoàn lơ là lối sống này, cả cuộc sống xã hội cũng sẽ mất nó. Đối với một tín hữu, lòng biết ơn là trung tâm của đức tin: một kitô hữu không biết cám ơn là một người đã quên đi tiếng nói của Thiên Chúa. Chúng ta hãy nhớ câu Chúa Giêsu hỏi khi chữa mười người phong cùi mà thấy chỉ có một người trong bọn họ trở lại cám ơn: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?”  (x. Lc 17,17-18)
.
2. Tâm tình XIN LỖI

Mỗi khi tham dự thánh lễ, chúng ta đọc Kinh Cáo Mình: “Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng”. Lỗi tại tôi, nên tôi xin Thiên Chúa Toàn Năng và anh chị em tha lỗi. Lời Kinh rất đẹp và ấn tượng, nhưng điều quan trọng là tâm hồn của chúng ta có thật sự hối lỗi hay không? Một trong những ngôn từ đẹp và uy lực nhất trong cuộc sống, đó là lời ‘xin lỗi’. Chúng ta biết rằng ai cũng có lỗi lầm và sai phạm ít hay nhiều, vì vô tình hoặc hữu ý.

Lời ‘xin lỗi’ trong mọi hoàn cảnh đều rất quan trọng. Xin lỗi là bước đầu của sự hòa giải, là cầu nối của sự cảm thông và là nền tảng của sự bình an trong tâm hồn. Lời ‘xin lỗi’, xem ra rất đơn giản, nhưng rất khó thực hiện. Nó đòi hỏi một thái độ khiêm nhu, hạ mình, thành thật và chạnh lòng. Sống chung với nhau qua cách ứng xử hằng ngày, chúng ta không thể tránh khỏi mọi sự va chạm, hiểu lầm. Dù sống bên nhau và gần nhau lâu, nhưng chưa hẳn đã cảm thông và hiểu nhau. Có nhiều điều rất nhỏ như một câu nói gắt gỏng, một lời diễu cợt, một thái độ hờ hững có thể làm phật lòng nhau.

Cách chữa lành hiệu qủa và nhanh nhất, đó là lời ‘xin lỗi’. Ai biết nhận lỗi và xin lỗi là người khôn ngoan và cao thượng. Lời ‘xin lỗi’ sẽ giúp phá vỡ tất cả các bức tường ngăn cách, ghen ghét, thù hận và hiểu lầm. Người dám nói lời xin lỗi là người thắng cuộc. Thắng mình và thắng người.

Lời ‘Xin Lỗi’ cần có đối với tất cả mọi người trong mọi hoàn cảnh, không phân biệt cấp bậc và vị thế. Đẹp biết bao khi bề trên biết xin lỗi kẻ dưới, thầy xin lỗi trò, cha mẹ xin lỗi con cái, chồng xin lỗi vợ, vợ xin lỗi chồng, trò xin lỗi thầy, con cái xin lỗi cha mẹ, anh chị em và bạn bè xin lỗi lẫn nhau. Gia đình sẽ sống trong bầu khí an vui, cộng đoàn sẽ an lạc và thế giới sẽ hòa bình. Đặc biệt lời xin lỗi của người trên đối với kẻ dưới hiệu quả biết bao!

Nhận lỗi về mình là một cung cách cao đẹp. Biết xin lỗi, chúng ta sẽ được lợi nhiều điều. Chúng ta sẽ tránh được biết bao đổ vỡ và nghi kỵ. Chúng ta sẽ thắng mình và thắng người. Cuộc sống sẽ an vui, tâm hồn được thanh thản và an lạc. Quan trọng nhất là chúng ta được giao hòa cùng Thiên Chúa: “Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính”
.

Chúng ta xin lỗi Chúa vì chúng ta đã nhận lãnh bao nhiêu hồng ân của Chúa, ơn phần hồn ơn phần xác, mà có khi chúng ta đã không sử dụng hết và cho nên, lại có khi còn có thể phá hư ơn Chúa vì yếu đuối tội lỗi nữa. Xin lỗi cha mẹ và gia đình huyết tộc vì chúng ta đã không làm chi đền đáp được công ơn, mà lời cầu nguyện có khi cũng còn thiếu sót hoặc lơ là. Xin lỗi mọi người thân yêu trong gia đình thiêng liêng là Mẹ Hội dòng, Bề Trên và Chị Em về những thiếu sót trong bổn phận, trong ứng xử, trong tính tình, có khi đã trở nên thánh giá nặng hơn, bắt người khác phải vác, nhất là trong việc nêu gương sống cao độ ba lời khuyên Phúc Âm: Vâng Lời, Khó Nghèo và Khiết Tịnh.

Xin lỗi tất cả những ai mà chúng ta đã không làm gương sáng, lại có khi còn gây gương mù gương xấu, hẹp hòi ích kỷ, ghen tương đố kỵ, thành kiến. Xin lỗi tất cả những ai mà bản thân chúng ta vì yếu đuối hoặc vì tính tình hay thiếu hiểu biết và khả năng nên đã lỗi bác ái, cảm thông và công bằng, khiến họ phải mắc lỗi hay chịu đau khổ, có khi mất cả ơn gọi, vì là người sống đời thánh hiến, chúng ta có trách nhiệm liên đới và sẽ không lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục một mình, mà còn kéo theo nhiều người khác nữa
.

Hơn thế nữa, chúng ta còn phải biết nhìn nhận những thiếu sót lầm lỗi của chúng ta đối với kỳ vọng của Hội Dòng, của Bề trên, cũng như những bất cập và thái quá của chúng ta trong việc góp phần đào tạo các thế hệ đàn em của chúng ta. ĐTC Phanxicô nói: “Nếu chúng ta không có khả năng xin lỗi, thì có nghĩa là chúng ta cũng không có khả năng tha thứ. Trong gia đình và cộng đoàn, nơi người ta không xin lỗi thì bắt đầu thiếu dưỡng khí, nước tù đọng. Biết bao nhiêu vết thương đối với lòng yêu mến, biết bao nhiêu xâu xé trong các gia đình và cộng đoàn bắt đầu với sự mất đi lời nói qúy báu này “Xin lỗi”
.
3. Tâm tình THA THỨ

Có lỗi mà phải đi xin lỗi làm hòa là lẽ tất nhiên, nhưng mà nhiều khi cũng thật là khó! Ấy vậy mà Chúa Giêsu lại đòi hỏi phải đi xin lỗi làm hòa với người có lỗi với mình, cả khi đang dâng của lễ trên bàn thờ
. Tự sức mình, chúng ta không làm nổi, cần phải có ơn Chúa tác động mạnh. Vì khi chưa tha thứ hay không thể tha thứ được, tâm hồn chúng ta trĩu nặng, chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta tha thứ để tâm hồn được nhẹ nhàng, thanh thản.

Thánh Syrilô dạy: Thiên Chúa thấu suốt lòng dạ con người… Nếu bạn có bất bình với ai, hãy tha thứ đi. Bạn đến để đón nhận ơn tha tội thì bạn cần phải tha thứ cho kẻ xúc phạm đến bạn”
. Và ĐTC Phanxicô cũng nói: “Hãy tha thứ, hãy cho thấy sự kiên nhẫn. Thật không phải dễ dàng sống trong một cộng đoàn. Ma quỷ lợi dụng sự khác biệt của anh chị em, để dẫn đến bất hòa chia rẽ. Hãy nâng niu tình bạn, tình yêu mến nhau giữa anh chị em. Một tu viện không phải là một luyện ngục, mà phải là một gia đình… Chúng ta hãy suy nghĩ và xin ơn tha thứ về những gì chúng ta làm cho bạn bè, cho người khác, là chúng ta làm cho Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu ở trong họ”.

Hãy nhớ lời xin của chúng ta trong Kinh Lạy Cha “Xin tha cho chúng con NHƯ chúng con tha cho kẻ khác” và lời kết luận của Chúa Giêsu: “Nếu các con không thật lòng tha thứ cho nhau thì Cha trên trời cũng không tha thứ cho các con đâu”. Mỗi người hãy lắng lòng nghe tiếng Chúa và tiếng lương tâm mình, xét mình và viết vào giấy điều/người mình muốn xin lỗi nhưng khó xin lỗi, điều/người mình muốn tha thứ nhưng khó tha thứ, điều/người mình đang cảm thấy cực lòng, điều/người mình không thể tha thứ, cả điều mình cảm thấy khó tha thứ cho mình, cứ dằn vặt hận mình tại sao lại làm thế, tại sao lại để xảy ra như thế, viết ra cả tội khó chừa, tính xấu khó bỏ. Buông bỏ và trao phó cho Chúa tất cả. Không cho ai xem, và cũng không ai tò mò xem người khác đã viết cái gì. Chúng ta âm thầm cầu nguyện và sẽ đốt cho chúng cháy tan đi trong lửa, như xoá hết dấu vết trong tâm hồn và ký ức chúng ta, để cho quá khứ qua đi, với mục đích tạo cho tâm hồn mình được thanh thản, nhẹ nhàng, an vui, đổi mới trong ơn thánh và tình thương tha thứ của Chúa Phục Sinh
. Không ai thay đổi được quá khứ, nên thánh Phaolô dạy hãy quên hẳn đàng sau, cứ nhắm phía trước mà tiến.
ĐTC Phanxicô khẳng định: “Thiên Chúa không bao giờ mỏi mệt tha thứ, Ngài giữ chúng ta trong vòng tay ôm ấp mới, là vòng tay có khả năng tái tạo chúng ta cùng giúp chúng ta tự mình đứng dậy một lần nữa và tiếp tục cuộc hành trình. Đây là cuộc sống của chúng ta: không ngừng đứng lên và tiếp tục cuộc hành trình của mình”.

Thánh Phaolô dạy “Anh chị em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh chị em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh chị em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh chị em, thì anh chị em cũng vậy, anh chị em phải tha thứ cho nhau. Trên hết mọi đức tính, anh chị em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo”
.

Đây cũng là cơ hội rất thuận tiện để được chữa lành, chúng ta có thể vận dụng cơ hội hồng ân Chúa ban này đến gặp nhau, làm hòa với nhau, nói với nhau một nỗi lòng, một lời tâm sự, cả với các Bề Trên Hữu Trách, vì lắm khi chúng ta đã làm phiền lòng các ngài. Bề trên cũng có thể nói lời xin lỗi vì sứ vụ hay bổn phận mà làm bề dưới cực lòng hay bị tổn thương, điều mà ngày thường chúng ta không thể nói được: Lời Xin Lỗi với người này, Lời Tha Thứ với người kia, Lời Cám Ơn với người nọ, Lời Yêu Thương với người khác, Lời Cầu Chúc, lời xin cầu nguyện hay hứa Cầu Nguyện với người khác nữa. 

Nếu mà có cảm xúc mạnh muốn khóc thì cứ khóc thoải mái đi, nước mắt ấy sẽ làm mờ mắt chúng ta trong chốc lát, nhưng sẽ rửa sạch tâm hồn chúng ta. Bài ca Lời Trần Tình thúc giục chúng ta: Nhìn vào mặt nhau đi và hãy nói với nhau, thực tình như chưa bao giờ. Còn ngần ngại nhau chi mà không nói với nhau lời tha thiết trong tâm hồn. Bao nhiêu năm mệt nhòa, minh tìm mà tìm không ra, thế nhưng ai ngờ thành bại tùy ta.

4. Tâm tình CẦU CHÚC

Chúng ta cầu chúc cho nhau và cho mọi người tiến bước qua từng ngày mới để đi thêm một bước mới quan trọng trên hành trình dâng hiến, có người chỉ làm một nữ tu tầm thường an nhàn với bổn phận được Bề trên giao phó, có người phải vất vả lo lắng để chu toàn nhiệm vụ cùng với chị em, có người phải gánh vác trọng trách làm Bề trên, ngày đêm lao tâm khổ tứ, lo cho lợi ích phần hồn phần xác của chị em sao cho đúng ý Chúa và đẹp lòng Chúa.

Cầu chúc mọi người đều nhận được phần thưởng của lòng quảng đại cảm thông thương xót của Chúa, hơn là bởi những gì mình đã làm được, luôn cảm nhận hạnh phúc và quyết tâm theo Chúa cho đến cùng, không hề do dự hay hối tiếc. Chính hạnh phúc tỏa chiếu nơi niềm vui ngời lên trong ánh mắt và nụ cười làm chứng tá cho Nước Chúa sẽ cổ vũ cho những ơn gọi tiếp nối chúng ta trong tương lai, bởi sự hấp dẫn của tình thương gắn bó với Dòng và với chị em hơn là những cách thế chiêu dụ dành giật ơn gọi: xem kìa, họ thương yêu nhau là dường nào! Vâng, xin cầu chúc mỗi người những điều tốt đẹp nhất.
5. Tâm tình CẦU NGUYỆN

Mỗi ngày qua đi và một ngày mới đến là thời gian thuận tiện để nhìn lại đời người sinh, lão, bệnh, tử, không ai tránh được không qua những chiếc cầu này, để tận tâm nâng đỡ nhau: không có gì chắc chắn sẽ đến như cái chết, không có gì công bằng và nghiêm ngặt cho bằng cuộc phán xét chung thẩm, không có gì cay đắng và khủng khiếp cho bằng hỏa ngục, và không có gì dịu ngọt hạnh phúc cho bằng thiên đàng.

Chúng ta phải cầu nguyện, vì nếu Chúa không ban ơn và thực hiện thì bao nỗ lực và lời cầu chúc của chúng ta dù có tốt đẹp mấy đi nữa cũng vô hiệu. Cầu nguyện cho các thân nhân, ân nhân huyết tộc và thiêng liêng đã qua đời được an hưởng bình an hạnh phúc trong Nước Chúa. Cầu nguyện đặc biệt cho những ai mà đường đi dưới thế đã gần cùng gần hết, biết đâu là trong năm nay, biết tận dụng thời giờ còn lại để hòa giải với Chúa và với mọi người trước khi quá muộn, ngõ hầu được tâm hồn bình an thanh thản trước lúc ra đi.
Chúng ta phải luôn cầu nguyện, vì với Chúa không gì là không thể, chính Chúa Giêsu đã dạy “Nếu không có Thầy thì các con chẳng làm được chuyện gì” và chúng ta ai cũng từng trải nghiệm “mưu sự tại nhân thành sự tại Thiên”. Đặc biệt chúng ta cầu nguyện để được nhận lãnh dồi dào ân sủng Lòng Chúa Thương Xót, biến lòng thương xót của Chúa thành lối sống của chúng ta, và thực thi lòng thương xót của chúng ta cho nhau và cho mọi người, nhất là những người kém may mắn hơn chúng ta về thể chất cũng như tinh thần, tri thức và thiêng liêng.
III. NÊN GIỐNG CHÚA KITÔ

Người tu sĩ lấy Chúa Kitô làm tung tâm thì càng ngày càng phải nỗ lực nên giống Chúa Kitô hơn, vì đó là tầm mức trưởng thành cao nhất. 

1. Đời Sống Cầu Nguyện và Nội Tâm 

Là tu sĩ, chúng ta phải nên giống Chúa Giêsu là con người cầu nguyện và có đời sống nội tâm sâu xa. Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ cầu nguyện bằng chính gương mẫu của Ngài, nên họ thưa: “Xin Thầy dạy chúng con cầu nguyện”
. Ngài cầu nguyện khi Ngài được dân chúng nồng nhiệt ngưỡng mộ, như sau biến cố hóa bánh ra nhiều,
 và khi Ngài vui mừng đón bảy mươi hai môn đệ trở về,
 Ngài cầu nguyện khi Ngài buồn sầu và cô đơn ở vườn Giếtsêmani,
 Ngài cầu nguyện trên Thập Giá tại đồi Canvê,
 Ngài cầu nguyện cả khi Ngài trút hơi thở cuối cùng, phó thác chính mình trong tay Cha
. 
Phải sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian, chúng ta phải vun xới đời sống nội tâm, với một cuộc sống cầu nguyện, có khả năng chiêm niệm trong hành động: yêu mến cầu nguyện, dành ưu tiên cho giờ cầu nguyện hằng ngày, sắp xếp ngày sống sao cho có thể dành cho Chúa một thời gian chất luợng. Chính đời sống cầu nguyện sẽ làm cho chúng ta luôn ở lại trong Chúa như cành nho ở lại trong thân nho
. Sự ở lại này là bí quyết giúp chúng ta sống một đời sống tâm linh sinh động và phong phú. Chính nhờ đời sống cầu nguyện này mà chúng ta trở nên nhạy cảm hơn đối với Chúa Thánh Thần, trở nên ngoan ngoãn hơn trước những gợi ý và thúc đẩy của Ngài, đồng thời qui phục hoàn toàn cho Thánh Ý Thiên Chúa.     
Nhiều giáo dân ngày nay rất trông mong chúng ta cung cấp cho họ sự hướng dẫn tinh thần, dẫn dắt họ bước đi trên nẻo đường của cầu nguyện và của Thánh Thần. Đây cũng là một nhu cầu mục vụ thiết yếu, chúng ta phải đáp ứng cơn đói khát thiêng liêng này của giáo dân, nếu không muốn họ bị kéo lôi đến một chỗ khác để kiếm tìm sự hướng dẫn. Theo thánh Gioan Thánh Giá, chúng ta không thể lãnh đạo và hướng dẫn người khác nếu chính bản thân chúng ta lại xa lạ với những nẻo đường và những cách làm việc của Chúa Thánh Thần. Và nếu bản thân chúng ta là người thiếu năng lực biện phân, thì chúng ta sẽ phá hỏng công cuộc của Chúa Thánh Thần nơi những tâm hồn mà mình dẫn dắt”
. 
2. Lòng Nhân Ái Trưởng Thành 

Khi đọc và suy gẫm Tin Mừng, chúng ta dễ có ấn tượng sâu đậm về lòng nhân ái của Chúa Giêsu. Ngài ôm các em bé vào lòng, chúc lành cho chúng, nhắc nhớ rằng Nuớc Thiên Chúa thuộc về những người giống như chúng
. Ngài có các bạn hữu ở Bêtania mà Ngài yêu mến và năng ghé thăm, Ngài có một tương giao thân tình nồng nhiệt với họ. Ngài đã cảm thương bạn hữu mình đến độ sa nước mắt, như điều đã xảy ra bên mồ Ladarô
. Ngài cũng nếm cảm nỗi đói khát, cô đơn và buồn sầu. Lòng nhân ái của Chúa Kitô được nhìn thấy rõ rệt nhất nơi tấm lòng trắc ẩn của Ngài.
Trắc ẩn là cảm nếm nỗi đau khổ nơi người ta, cùng chịu đau khổ với người ta và tìm cách giúp họ như việc Chúa Giêsu đã làm khi cảm nhận cơn đói mệt của đám đông đi theo Ngài trong hoang địa
. Trái tim trắc ẩn của Ngài đã hoàn toàn đồng cảm với và mang lấy gánh buồn đau của người góa phụ đang khóc thuơng vì mất đứa con trai duy nhất của mình
. Ngài cảm nhận được lòng thống hối của người đàn bà tội lỗi đang sa nước mắt rửa chân Ngài và lấy tóc nàng mà lau như dấu chứng của một trái tim chứa chan lòng mến. Lòng trắc ẩn của Ngài đã thúc đẩy Ngài đi đến gặp gỡ và ngay cả đụng chạm đến những người phung hủi mà xã hội loại trừ và liệt vào hạng ô uế không thể đụng chạm đến được
. 

Lòng nhân ái của Chúa Giêsu đã làm cho Ngài có thể đi vào trong mối quan hệ cá nhân với tất cả mọi người: những người đau ốm và những người khốn khổ, những người nghèo hèn và những người bị áp bức, những người tội lỗi cũng như những người thánh thiện. Mặc dù tiếp xúc với đám đông quần chúng, Ngài vẫn không bao giờ quên các cá nhân và nhu cầu của họ: Ngài dừng lại với anh chàng ăn xin mù Bartimê
; bị cả một đám đông chen lấn xô đẩy, nhưng Ngài vẫn cảm nhận được đức tin của người phụ nữ đang cố kín đáo chạm đến mép áo Ngài để được chữa lành chứng bệnh băng huyết của chị
. Ngài đã cảm kích bởi lòng quảng đại của bà góa nghèo dâng cúng hai đồng bạc, tức trọn số tiền mà bà đang có để sống, vào hòm tiền của Đền Thờ
. 
Để nên giống Chúa Kitô, chúng ta phải có lòng nhân ái và trắc ẩn như Ngài, phải biết cảm xúc với người ta, vì người ta và trong người ta, nhất là những người đau khổ trong thân xác cũng như trong tâm hồn, phải cảm nhận “những vui mừng và hy vọng, những ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là những người nghèo và những người đau khổ”
. Chúng ta không thể vô cảm, vô can, hay lãnh đạm đối với bao nỗi đau buồn và bao nỗ lực đấu tranh của những người mà chúng ta có bổn phận phục vụ: Niềm vui và nỗi khổ của họ phải có một âm vang trong cõi lòng chúng ta. Chúng ta được gọi nên giống Chúa Kitô để trở thành người Samaritanô Nhân Hậu, mà ĐTC Phanxicô ví là “bệnh viện dã chiến”. 
Nhờ cuộc sống thánh hiến, chúng ta có tự do để yêu thương, quan tâm và chăm sóc mọi người. Chúng ta là của mọi người, và mọi người có quyền đòi hỏi chúng ta không được thuộc về riêng một ai cả. Chúng ta không xóa tan được nỗi thống khổ của tha nhân, nhưng chính sự hiện diện của chúng ta trong nỗi thống khổ đó sẽ đem lại cho họ niềm hy vọng và sự chữa lành. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta cũng nhận được sự nâng đỡ lớn lao từ nơi họ: Sự hy sinh và lòng kiên nhẫn chịu đựng của họ là một nguồn nghị lực nâng đỡ, khích lệ tinh thần làm cho chúng ta giàu tính người hơn và trở nên giống Chúa Kitô hơn.

3. Tinh Thần Phục Vụ 

Thầy Chí Thánh của chúng ta, Đấng “đã đến không phải để được phục vụ nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người”
. Ở Á Châu và nhất là tại Việt Nam, người tu vẫn còn được dân chúng khá trọng vọng và xã hội cũng dành một sự nể nang. Vì vậy, chúng ta cần điều chỉnh và sửa đổi nhãn quan của mình trong khía cạnh này. ĐTC Phanxicô đã làm gương khi tự đi lấy hành lý và thanh toán tiền phòng, cả trong các cuộc tông du tự xách cặp của mình. Tinh thần phục vụ làm cho chúng ta biết vui tươi chấp nhận và dốc sức chu toàn những bổn phận được giao phó, dù đó là những công việc vinh dự gắn liền với tên tuổi hay thấp hèn âm thầm trong bóng tối và không được ai biết đến. 
4. Sứ mệnh làm Thầy Dạy   

Chúa Giêsu dạy các tông đồ và chúng ta ra đi rao giảng và làm cho người ta trở thành môn đệ của Chúa. Thư thánh Phaolô gửi cho Titô đoạn 2 là tất cả những gì nói về việc làm môn đệ của Chúa, tức là học sống theo con đường mà Chúa muốn chúng ta sống, được hướng dẫn nhờ các gương lành trong Giáo Hội. Làm môn đệ là đi theo Thầy Chí Thánh Giêsu và học cách sống theo sự khôn ngoan của Lời Ngài. Khi Chúa Giêsu gọi các môn đệ đầu tiên, thì kế hoạch là dành nhiều thời gian ở cùng Ngài
 và học nơi Ngài, đi theo  Ngài. Vào cuối sứ vụ trần thế của Ngài, Chúa Giêsu đã gặp các môn đệ ấy và bảo họ dành thời gian còn lại để đi khắp thế gian và dạy cho những ai muốn đi theo và vâng lời Ngài biết làm thế nào để trở nên những học trò hay môn đệ Ngài trong suốt cuộc đời của họ
. Khi Thánh Phaolô cho Titô những mục tiêu rõ ràng để ông dạy cho mọi hạng người là tỏ cho họ thấy làm thế nào để “tôn vinh giáo lý của Chúa”. Cuộc sống của họ, nếu phản ánh những phẩm chất này, sẽ trở thành một lời chứng mạnh mẽ cho Thiên Chúa trong một thế giới “quanh co và gian tà”. 
Chúng ta lắng nghe như thánh Phaolô đang nói với mình: “Phần anh, hãy dạy những gì phù hợp với giáo lý lành mạnh. Hãy khuyên các cụ ông phải tiết độ, đàng hoàng, chừng mực, vững mạnh trong đức tin, đức mến và đức nhẫn nại. Các cụ bà cũng vậy, phải ăn ở sao cho xứng là người thánh, không nói xấu, không rượu chè say sưa, nhưng biết dạy bảo điều lành. Như vậy, họ sẽ dạy cho người vợ trẻ biết yêu chồng, thương con, biết sống chừng mực, trong sạch, chăm lo việc nhà, phục tùng chồng, để lời Thiên Chúa khỏi bị người ta xúc phạm. Anh cũng hãy khuyên các thanh niên phải giữ chừng mực trong mọi sự. Chính anh hãy làm gương về mặt đức hạnh. Khi anh giảng dạy thì đạo lý phải tinh tuyền, thái độ phải đàng hoàng, lời lẽ phải lành mạnh, không ai bắt bẻ được, khiến đối phương phải bẽ mặt, vì không thể nói xấu chúng ta được điều gì. Các tôi tớ phải phục tùng chủ mình trong mọi sự, làm đẹp lòng chủ và đừng cãi lại, đừng ăn cắp, nhưng tỏ lòng trung tín hoàn toàn; như vậy là họ làm cho đạo lý của Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, được rạng rỡ mọi bề.  Quả thế, ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Ân sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này. Sở dĩ như vậy, là vì chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi, ngày Đức Ki-tô Giê-su là Thiên Chúa cao cả và là Đấng cứu độ chúng ta, xuất hiện vinh quang. Vì chúng ta, Người đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta cho thoát khỏi mọi điều bất chính, và để thanh luyện chúng ta, khiến chúng ta thành Dân riêng của Người, một dân hăng say làm việc thiện. Đó là những điều anh phải nói, phải khuyên, phải sửa dạy với tất cả uy quyền. Chớ gì đừng có ai coi thường anh”
.
Nhưng công việc dạy sống theo Lời Chúa này là công việc của muôn đời và của muôn người, vì đó là bản chất của người tín hữu, một mình chúng ta sẽ không tài nào làm hết được, nên chúng ta phải huy động toàn bộ các thành phần Dân Chúa mà chúng ta có trách nhiệm chăn dắt vào cuộc tham gia, nhất là các tu sĩ, chủng sinh và các cán bộ tông đồ giáo dân nòng cốt trong giáo xứ như Ban hành giáo, giáo lý viên, gia trưởng, hiền mẫu… Cần phải đoàn ngũ hóa giáo dân, chớ để ai không tham gia một hội đoàn nào, rồi thông qua các hội đoàn ấy mà dạy giáo lý, học hỏi chia sẻ Lời Chúa, phân chia các công tác mục vụ, phụng vụ, bác ái từ thiện, thăm viếng người già cả neo đơn, người bệnh tật, tai nạn rủi ro. Đặc biệt chăm lo đào tạo các huynh trưởng, trang bị cho họ kiến thức và kỹ năng giáo lý, cũng như chuyên môn của từng hội đoàn để họ làm việc hiệu quả. Áp dụng nguyên lý bổ trợ để tạo uy tín cho những người đứng đầu để họ làm việc. 
Để công cuộc này luôn được tiếp nối hữu hiệu, cần theo tiến trình đào tạo và chuẩn bị nhân sự bốn bước này: 

- Dạy cho người ta biết làm; 

- Khi người ta biết làm rồi thì giúp họ làm; 

- Khi người ta làm được rồi thì hãy để cho họ làm; 

- Và khi người ta đã tự mình làm tốt được rồi thì mình rút lui đàng sau, chỉ giữ vai trò cố vấn khích lệ, đôn đốc chung, vì đã hoàn thành việc chuẩn bị người thay thế. 

5. Sống Sứ Mệnh Truyền Giáo

Công Đồng Vatican II mở rộng tầm nhìn của chúng ta ra với Nước Thiên Chúa, lớn hơn là Giáo Hội mà chúng ta thường quan niệm, và thúc đẩy chúng ta truyền giáo, đặc biệt trong Ad Gentes, đến với muôn dân. ĐTC Biển Đức XVI dạy: “Trong một xã hội đa sắc tộc càng ngày càng kinh nghiệm những hình thức cô độc và dửng dưng đầy quan ngại, các kitô hữu phải học biết đề nghị những dấu chỉ hy vọng và trở nên những người anh em đại đồng, bằng việc vun trồng những lý tưởng lớn lao biến đổi lịch sử, và không ảo tưởng sai lạc hay sợ hãi vô ích, dấn thân biến hành tinh này thành ngôi nhà chung của mọi dân tộc”
. Còn ĐTC Phanxicô luôn thúc đẩy đi ra ngoại biên để loan báo Tin Mừng.
Hoạt động tryền giáo không chỉ là một chức năng hay phận vụ của Giáo Hội, nhưng “tự bản chất Giáo Hội là truyền giáo”
. Theo ĐTC Phanxicô, sứ vụ của chúng ta trong thế giới là đi vào các đô thị và làng mạc, trang trại, vùng sâu vùng xa, miền xuôi miền ngược, nghĩa là bất cứ nơi đâu dân chúng đang sinh sống, để mang Tin Mừng cho họ. Chúng ta nghiêng mình kính phục và tri ân các nhà truyền giáo ngoại quốc đã mang Tin Mừng cho tổ tiên chúng ta trước đây. Các ngài không cùng tiếng nói, không cùng văn hóa, không cùng cách sống, lại trải qua bao nhiêu gian khó và cấm cách, thế mà các ngài đến được những nơi và cải đạo được những người mà chính chúng ta ngày nay không tới được, không tiếp cận được, dù chúng ta cùng ngôn ngữ, cùng văn hóa, cùng giống nòi, lại nhiều phương tiện hơn, và được nhiều dễ dàng hơn. Phải chăng vì chúng ta chưa có Chúa đủ trong lòng? Phải chăng vì chúng ta quá ham dưỡng giáo và chưa nhiệt thành đủ cho truyền giáo? Chúa Cứu Thế sinh ra tại Á Châu, nhưng người tín hữu mới có 2% trong một đại lục chiếm 2/3 dân số thế giới, và Việt Nam ta cũng chỉ mới 6%, khiến chúng ta cũng phải hạch hỏi lương tâm mình về 94% đồng bào của chúng ta chưa biết Chúa. Thánh Phaolô nói: “Vô phúc cho tôi nếu tôi không rao giảng Phúc Âm”
.

Truyền giáo không chỉ nhắm tới lương dân hầu đưa người ngoài vào trong Giáo Hội, mà còn nhằm thăng tiến người ở trong Giáo Hội, nhằm làm cho Phúc Âm thấm nhuần đời sống người tín hữu, đời sống và mọi hoạt động của Giáo Hội và xã hội: phải có đủ nội lực và sức sống mới tiếp sức cho kẻ khác được. Trong nỗ lực này, lời khuyên của thánh Phaolô cho môn đệ Timôthêô vẫn luôn còn là thời sự và nặng ý nghĩa cho chúng ta hôm nay: “Anh hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. Thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh, mà sẽ ngoảnh tai đi không nghe chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường.”
 Từ đó, chúng ta có cụm từ tái Phúc Âm hóa
 và chính việc tái Phúc Âm hóa này làm cho chúng ta có đủ nội lực và khả năng thực hiện công cuộc truyền giáo hiệu quả, như thánh Phaolô quả quyết “Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi” khiến “tôi có thể làm đuợc mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi.”
 

Quả thế, chính khi chúng ta nỗ lực truyền giáo thì đời sống và sứ vụ của mình tìm được nguồn năng lực mới, như ĐTC Biển Đức nói trong Sứ điệp truyền giáo 2011: “việc không ngừng loan báo Tin Mừng cũng tái tạo sức sống cho Hội Thánh, sự nhiệt tình và tinh thần tông đồ của Hội Thánh; nó giúp đổi mới các phương pháp mục vụ của Hội Thánh để có thể luôn phù hợp hơn với các hoàn cảnh mới – cả những hoàn cảnh đòi hỏi một cuộc tân Phúc Âm hóa – và được sinh động hóa bằng nhiệt tình truyền giáo.”
 

Chúng ta học cách thức truyền giáo từ nơi Mẹ Maria: Khi đã nhận lãnh Tin Mừng từ thiên sứ, Mẹ vội vã ra đi đến với bà Ysave. Mẹ muốn giúp đỡ người chị họ đang mang thai trong tuổi già, nhưng việc phục vụ yêu thương chính của Mẹ là mang Tin Mừng đến cho bà chị họ. Điều Mẹ đã mang đến cho bà Ysave và Gioan Tẩy Giả, không chỉ đơn giản là thông tin về Chúa, song là chính Chúa Nhập Thể trong dạ Mẹ. Mẹ dạy chúng ta biết làm thế nào để mang tình yêu bao la của Chúa Giêsu cho những người chúng ta gặp. Mẹ là gương mẫu tuyệt vời cho hoạt động truyền giáo của chúng ta. Nhưng Mẹ Maria đã dạy gì cho chúng ta trong sứ vụ truyền giáo? 
Trước hết, hoạt động truyền giáo là thực sự khẩn thiết. Như Mẹ, chúng ta phải mang đến cho dân chúng trong mọi điều kiện sống, không chỉ một sứ điệp an ủi, nhưng là chính Chúa. Chúng ta phải vội vã lên đường, ý thức sâu xa về nhu cầu của dân chúng là phải được tái sinh bởi nước và Thánh Thần. Chúng ta không thể nấn ná, chậm chạp… Chúng ta không được do dự mang Chúa Kitô vào các nền văn hóa, xã hội vì sợ làm phiền người ta. Tình yêu của Chúa Kitô không bị giới hạn trong các biên giới văn hóa, xã hội. Tình yêu của Chúa Kitô hướng tới mỗi con người và mỗi nền văn hóa, xã hội. Nhưng trong việc hội nhập văn hóa, chúng ta phải chú trọng tới tinh thần, chứ không dừng lại ở hình thức chắp vá bên ngoài. Tuy nhiên, chúng ta không được áp đặt văn hóa của chúng ta trên vùng đất chúng ta được sai đến. Ngôn ngữ và phong tục thay đổi, nhưng sứ điệp Phúc Âm luôn luôn là một. Mỗi nền văn hóa và mỗi con người đều được biến đổi và thăng tiến nhờ gặp gỡ Chúa Kitô. Nhưng sự biến đổi đó phải được thực hiện thế nào để cái gì là tốt, là cao thượng, là thích hợp với nhân phẩm đều được tôn trọng và bảo tồn. 
Thứ hai, chúng ta phải mang Chúa đến cho người khác với tình yêu, sự dịu dàng và khiêm tốn như Mẹ Maria. Với niềm vui, Mẹ đã mang Chúa đến cho bà Ysave và con bà; với khiêm tốn, Mẹ đã tỏ ra quan tâm đến các nhu cầu của người chị họ. Mẹ mang Chúa đến không phải để vinh danh những đặc ân của Mẹ, nhưng để tình yêu của Chúa được tỏa chiếu qua người khác. Cũng vậy, chúng ta phải mang Chúa đến cho mọi người trong khiêm tốn chứ không áp đặt. Trong khi chống lại áp bức, bất công và tìm xoa dịu đau khổ, chúng ta phải bảo đảm rằng Phúc Âm mà chúng ta mang đến không bị giới hạn nơi vài chương trình từ thiện và hoạt động xã hội. Tình yêu của Chúa không thể bị giới hạn như thế.
Thứ ba, phải quan tâm đặc biệt những người chuyên lo việc truyền giáo. Quan trọng biết bao trách nhiệm cống hiến sự nâng đỡ và khích lệ thường xuyên cho họ, phải có sự đồng hành sứ vụ nâng đỡ họ, tránh tình trạng ‘đem con bỏ chợ’. Họ phải chăm chú biết bao khi mang Chúa đi cho người khác! Họ phải cẩn thận biết bao khi bảo vệ Lời Hằng Sống và bảo đảm rằng Lời được mang đi nguyên vẹn đến cho những ai khao khát Chúa. Ơn gọi đó ngày nay phải chịu nhiều thách đố và cần được chúng ta trợ lực biết bao! Chúng ta cần nghĩ đến và quan tâm hơn đến các tu sĩ nam nữ, các thành viên Hội Đồng Mục Vụ, các thiện nguyện giáo dân, các giáo lý viên, các chủng sinh, tu sinh... 
Quả thế, sứ vụ này rất cần đến thời giờ, nghị lực và tài nguyên. Bất cứ cái gì chúng ta làm đều phải hướng đến công cuộc truyền giáo. Mẹ Maria dạy các nhà truyền giáo trước hết phải sống mật thiết với Chúa Giêsu, đặc biệt là phải được chuẩn bị đứng với Ngài nơi thập giá. Không có Chúa Kitô và Chúa Kitô Chịu Đóng Định, chúng ta không thể làm được gì hết. Lịch sử của các thánh tử đạo chỉ rõ điều này. Chúng ta được kêu gọi mang Chúa Kitô tới bất cứ đâu mà chúng ta có thể tới: trường học, cơ quan, nhà máy, chợ búa, siêu thị, đồng áng, chung cư, gia đình… để mời gọi mọi người đón nhận Chúa Giêsu.
Tự bản chất, Giáo Hội là truyền giáo. Và do đó, căn tính và bản chất của chúng ta là truyền giáo. Chúng ta đang bảo tồn và phát huy bản chất của mình hay đã bị biến chất? Có một sự thiếu quân bình trong sứ vụ của chúng ta là chúng ta dồn nỗ lực và tài nguyên quá nhiều cho hoạt động dưỡng giáo (cũng rất cần thiết), nhưng chưa đầu tư bao nhiêu hay chưa đầu tư đủ cho hoạt động truyền giáo. Công Đồng Vaticanô II đem lại một sự hiểu biết mới và mở ra một viễn ảnh bao quát hơn về Nước Thiên Chúa, đúng với ý định cứu độ yêu thương của Chúa Cha, Đấng “đã yêu thương thế gian đến độ trao ban Con Một của Ngài cho thế gian được sống”
, và cũng đúng với đường lối của Chúa Giêsu: “Thầy còn nhiều chiên khác chưa thuộc về đàn này cần được qui tụ về”. Đường lối của Chúa Giêsu có tính cách bao gồm, chứ không hề loại trừ ai.
Được kêu gọi tiếp tục sứ vụ của Chúa Giêsu, chúng ta phải huy động hơn nữa tài nguyên tinh thần, thiêng liêng cũng như vật chất cho hoạt động truyền giáo. Càng động viên giáo dân dấn thân vào việc truyền giáo, công cuộc dưỡng giáo càng trở nên mạnh mẽ, phong phú và hữu hiệu, vì không ai có thể cho cái mình không có. Càng rút về để củng cố pháo đài thì càng yếu. Trái lại, càng mở rộng giới tuyến ra bốn chung quanh, ảnh hưởng và sức mạnh càng lớn và pháo đài càng được an toàn. Chúng ta có thể lấy hình ảnh đó để so sánh việc truyền giáo và dưỡng giáo của chúng ta. Hãy mời gọi mỗi gia đình giáo dân nhận một gia đình không công giáo để cầu nguyện, thăm viếng, chia sẻ tình người và tình Chúa cho họ, như Giáo Hội Đại Hàn đã làm. Cuộc truyền giáo bằng cuộc sống chứng tá và hành động yêu thương đó sẽ làm cho người giáo dân càng ngày càng trở nên kitô hữu tốt hơn, và chắc chắn công cuộc truyền giáo sẽ hữu hiệu hơn. 

IV. NGƯỜI MÔN ĐỆ ĐÍCH THỰC 

Chúa Giêsu dạy: “Các con hãy nên thánh thiện như Cha các con ở trên trời là Đấng thánh thiện”. Người môn đệ trưởng thành thánh thiện theo cha Rolheiser là người:
1. Sẵn sàng đảm nhận những phức tạp của cuộc sống với lòng cảm thông: Sự trưởng thành làm cho chúng ta nhìn nhận, thông hiểu và chấp nhận sự phức tạp này với lòng cảm thông như Chúa Giêsu.

2. Nỗ lực biến đổi ghen tương, giận dữ, chua cay, thù ghét bằng cách làm như máy lọc nước: giữ độc tố bên trong và chỉ cho nước tinh khiết chảy ra ngoài.

3. Mềm dẻo chịu đựng, không để tâm hồn chai cứng: Khiêm nhường chịu đựng và tha thứ là phép thử định rõ mức độ trưởng thành và chân tướng của chúng ta.

4. Tha thứ: Nghĩ cho cùng, việc chúng ta phải đấu tranh nhiều nhất là hành động tha thứ. Tha thứ cho những ai đã làm chúng ta tổn thương, tha thứ cho bản thân vì những khiếm khuyết, và tha thứ cho cả Thiên Chúa vì Ngài đã để chúng ta trong những hoàn cảnh bất như ý. Đừng để mình chết đi với một tâm hồn cay đắng và bất bao dung.

5. Sống biết ơn: Luôn sống trong tâm tình biết ơn là thánh thiện. Biết ơn Chúa, biết ơn cuộc đời, biết ơn con người.

6. Chúc phúc hơn là chúc dữ: Chúng ta trưởng thành khi chúng ta biết tìm đến tha nhân và nhìn họ với cặp mắt chúc lành hơn là chúc dữ, khen ngợi hơn là chê bai.

7. Sống minh bạch và lương thiện: Trưởng thành không có nghĩa là chúng ta trở nên hoàn hảo hay vô tội, nhưng có nghĩa là chúng ta sống lương thiện và chân thật minh bạch nhìn nhận những thiếu sót bất toàn của mình.

8. Cầu nguyện bằng cảm xúc lẫn theo nghi thức:  Chúng ta trưởng thành khi biết mình bất lực và biết nhờ đến sức mạnh ân sủng của Thiên Chúa, cũng như khi biết cầu nguyện với tha thân để cho toàn thế giới cũng sẽ cầu nguyện như vậy.

9. Mở rộng vòng tay: Chúng ta trưởng thành khi biết thương xót như Thiên Chúa giàu lòng thương xót, đón nhận tha nhân một cách đại kết, liên tôn, không kỳ thị phân biệt lập trường tư tưởng.

10. Sống đúng vị thế của mình và để Thiên Chúa làm phần của Ngài: Sự trưởng thành dựa trên việc chấp nhận sự thật này là chúng ta không thể bảo đảm sự sống an toàn, ơn cứu rỗi, hay sự tha thứ cho chính mình và những người mình yêu thương. Chúng ta chỉ có thể làm hết sức mình nhiệm vụ được giao và tin như vậy là đủ, chính Thiên Chúa sẽ lo cho phần còn lại.

Bài đọc thêm: HỌC LÀM NGƯỜI

Đại sư Tịnh Vân có một người đệ tử, sau nhiều năm đèn sách, học đại học, thạc sĩ, rồi tiến sĩ, cuối cùng cũng đã hoàn thành luận án tốt nghiệp nên vô cùng mừng vui trở về thưa với Đại sư: Thưa thầy, nay con đã có học vị tiến sĩ rồi, sau này con phải học những gì nữa? Ngài Tịnh Vân bảo: Học làm người. Học làm người là việc học suốt đời chẳng thể nào tốt nghiệp được.

Thứ nhất học nhận lỗi: Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, mà tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng, thật ra không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn.

Thứ hai học nhu hòa: Răng rất cứng và lưỡi lại rất mềm; đi hết cuộc đời, răng người ta lại rụng hết mà lưỡi vẫn còn nguyên, cho nên cần phải học mềm mỏng, nhu hòa thì mới có thể tồn tại lâu dài được. Tâm nhu hòa là một tiến bộ lớn trong việc tu tập.

Thứ ba học nhẫn nhục: Nếu nhẫn được một chút thì thế gian này sóng yên biển lặng (một sự nhịn chín sự lành); lùi một bước, biển rộng trời cao (tiểu sự bất nhẫn tất loạn đại mưu – việc nhỏ không nhịn sẽ hỏng việc lớn). Nhẫn vạn sự được tiêu trừ. Nhẫn chính là biết xử sự, biết hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không.

Thứ tư học thấu hiểu: Thiếu thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm. Mọi người nên thấu hiểu, thông cảm lẫn nhau để giúp đỡ lẫn nhau. Lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương – Giận thì đánh, quạnh thì thương. Không thông cảm lẫn nhau làm sao có thể hòa bình được?

Thứ năm học buông bỏ: Cuộc đời như một chiếc vali, lúc cần thì xách lên, khi không cần dùng nữa thì đặt nó xuống; lúc cần đặt xuống mà không đặt xuống sẽ giống như kéo một túi hành lý nặng nề. Năm tháng cuộc đời có hạn, biết buông bỏ thì mới thoải mái được.

Thứ sáu học cảm động: Nhìn thấy ưu điểm của người chúng ta nên hoan hỷ, nhìn thấy điều không may của người chúng ta nên cảm động. Cảm động là tâm thương yêu. Trong cuộc đời có rất nhiều câu chuyện, nhiều lời nói làm chúng ta cảm động, nên chúng ta cũng hãy nỗ lực tìm cách làm cho người khác cảm động.

Thứ bảy học sinh tồn: Để sinh tồn, chúng ta phải duy trì bảo vệ thân thể khỏe mạnh, không những có lợi cho bản thân, mà còn làm cho gia đình, bạn bè yên tâm; đó cũng là hành vi hiếu đễ với người thân.
Phần thứ Bốn

NHỮNG THÁCH ĐỐ VÀ CƠ HỘI ĐỂ CHIẾN ĐẤU VƯỢT LÊN HẦU SỐNG TỐT ƠN GỌI
Chúng ta cùng xét đến những yếu tố tâm lý, tình cảm, tính dục vừa thách đố cho đời sống thánh hiến mà con người có nguy cơ vấp phạm để vượt lên và xa tránh, nhưng cũng vừa là những cơ hội cho đời sống thánh hiến thăng tiến. Chính qua những thách đố và cơ hội ấy, mỗi người chúng ta cũng rút ra được những bài học kinh nghiệm quí báu hầu lượng sức mình để quyết định dứt khoát con đường ơn gọi của mình, đồng thời nỗ lực sống tốt đời sống thánh hiến đúng như ý Chúa và Giáo Hội mong ước.

I. NHỮNG BỘC LỘ TÌNH CẢM VÀ TÍNH DỤC
TRONG CUỘC SỐNG CON NGƯỜI

1. Căn Nguyên của Vấn Đề

Mọi tế bào trong cơ thể con người cứ từng 7 năm một lần đều được thay thế để tăng trưởng. Vấn đề sinh lý tính dục cũng thế qua dòng đời tuổi tác, nhất là đối với người nữ lúc kinh kỳ và trứng rụng, nên việc con người ai cũng có những ham muốn tự nhiên về sinh lý tính dục là chuyện bình thường, vì đó là sự phát triển các chức năng của cơ thể con người toàn vẹn mà Chúa đã dựng nên
. 

Nguyên khởi cảm nhận những ham muốn sinh lý tính dục tự nhiên ấy không phải là tội, vì đấy là sự phát huy chức năng của các cơ quan thể xác mà Chúa đã an bài để tiếp tục công trình sáng tạo nhân loại của Ngài. Trong lãnh vực này, người nữ gặp nhiều rắc rối hơn người nam do sự biến đổi các tuyến nội tiết và sự gia tăng các loại hooc-môn phục vụ cho chu kỳ kinh nguyệt và rụng trứng khiến sự ham muốn nhục dục thân xác trở nên mạnh hơn bình thường. Trái lại, sang giai đoạn thứ phát mà dừng lại ở những ham muốn sinh lý tính dục tự nhiên đó để tìm cách thỏa mãn trái qui trình đạo đức và bậc sống mới là tội. 

Mọi thân xác đều có tính dục và mọi tương quan đều có tính cách phái tính, kể cả tương quan máu mủ và thiêng liêng mà thánh Phaolô cảnh báo “khởi sự trong tinh thần mà kết thúc trong xác thịt”
. Những kết quả điều tra về nạn lạm dụng tình dục trẻ em hay vi phạm tình dục với người lớn dễ bị tổn thương trong thời gian gần đây chứng minh điều đó, khiến một số Đấng Bản Quyền và Nhà Dòng không cho xin và nhận con bảo trợ nữa (Dòng Đaminh Tam Hiệp của chúng ta là một điển hình).

Phân tâm học nhấn mạnh cái mà Freud gọi là Libido, tức năng lực thúc đẩy dục tính bên trong mỗi con người. Nếu năng lực này được cân bằng, nó sẽ thúc đẩy thăng hoa hướng đến tình yêu và lý tưởng, còn nếu năng lực này bị mất cân bằng hay lệch lạc thì nó sẽ trở thành xung động rối loạn dồn nén hạ thấp xuống hàng bản năng. Năng lực này sẽ được thoát ra theo hai dạng: hoặc là thăng hoa hướng thượng đạo đức, hoặc là méo mó có tính cách bản năng suy thoái trong các hành vi ứng xử. 

Desmond Morris (người Anh) chia các hành vi của các bộ phận cơ thể đối ứng tương tác với nhau theo hai giai đoạn quan hệ nam nữ:

1) Giai đoạn yêu thương chia sẻ: Mắt đối cơ thể,  Mắt đối mắt, Lời đối lời.
2) Giai đoạn yêu thương có tiếp xúc cơ thể trực tiếp: Bàn tay đối bàn tay, Cánh tay đối vai, Cánh tay đối eo, Miệng đối miệng, Tay đối ngực, Miệng đối ngực, Tay đối cơ quan sinh dục, Cơ quan sinh dục đối cơ quan sinh dục.
Các bạn trẻ cần phải làm chủ bản thân và tôn trọng bạn khác giới của mình để gìn giữ cho nhau, không vội vàng vượt quá và đốt giai đoạn. Khi đôi bạn chuyển từ giai đoạn yêu thương chia sẻ sang giai đoạn yêu thương có tiếp xúc cơ thể trực tiếp bằng một thứ ngôn ngữ không lời, thì tình cảm giữa họ càng sâu đậm hơn. Các hành vi đầu giúp thắt chặt thêm tình cảm mới chớm nở giữa hai người, còn các hành vi tiếp theo, nhất là trong giai đoạn cuối cùng là hiệu ứng nảy sinh từ những hành vi thân thiết ấy, có tác dụng kết tinh tình cảm và tình dục của cả hai trong ơn gọi đời sống hôn nhân gia đình.

Đối với loài người, hành vi tình dục gắn liền với những yếu tố nền tảng của luân lý và đạo đức, biểu lộ nhân cách và phẩm chất của con người. Cần cảnh báo rằng loài vật giải quyết sinh lý tính dục theo bản năng có thời và có mùa của chúng, trong khi con người lại có thể làm việc đó bất kỳ thời gian nào, mùa nào và bất cứ ở đâu, kể cả trong những nơi tôn nghiêm. Nhưng tình dục không nằm trong sự bảo trợ của tình yêu nồng thắm thì không những không thúc đẩy tình yêu thăng hoa, mà ngược lại còn có thể giết chết tình yêu, làm suy thoái và tha hóa nhân cách. 
Sự phát triển tâm lý giới tính thường trải qua 3 giai đoạn: Thời kỳ trung tính với giới tính khác phái (trẻ nít); Thời kỳ cảm tình với ngưới khác phái (dậy thì); Thời kỳ luyến ái khăng khít với người khác phái và đưa tới hôn nhân (trưởng thành). Những xúc động, xao xuyến của tình cảm đầu đời nếu được sẻ chia, nâng đỡ, định hướng đúng sẽ là con đường đạt tới sự nếm trải trọn vẹn hạnh phúc làm người. Nếu không được quan tâm và giáo dục đúng, mà tự mò mẫm tìm cho mình lờì giải đáp, hoặc được giáo dục cách không thích hợp như chúng ta thấy ngày nay, thì sẽ dễ bị sa ngã dưới sức ép của bản năng.

Thân thể của chúng ta chỉ thuộc về mình, nên chúng ta phải chịu trách nhiệm về nó: Biết trân trọng thân thể của mình, biết yêu lấy chính mình là chúng ta biết cách ứng phó với mọi tình huống, có cách nhìn nhận về tình bạn, tình yêu, quan hệ giới tính một cách nghiêm túc, tránh được sa ngã và những hậu quả thương tổn đến đời sống thể lý, tâm lý, thiêng liêng và hành trình ơn gọi. 

Do đó, mỗi người cần được trang bị những kiến thức đúng đắn về giới tính và về quan hệ nam nữ, mà điều quan trọng chính là giáo dục về nhân bản, tình bằng hữu, tình yêu thương, sự tự do, ý thức trách nhiệm, lòng thuỷ chung với chọn lựa và cam kết cuộc đời trong ý muốn và kế hoạch của Thiên Chúa. Chúng ta cần lưu ý nắm giữ cách hài hòa năm yếu tố cần thiết và quan trọng sau đây trong mối quan hệ nam nữ: Nơi chốn gặp gỡ; Thời gian và thời lượng; Khoảng cách thể lý và tâm lý; Sự có mặt của (những) người thứ ba; Sống ý thức sự hiện diện khuất ẩn nhưng rất thực của Thiên Chúa.

2. Tính Dục và Khoái Cảm
Tính dục là hồng ân của Thiên Chúa ban như một chiều kích tích cực và lành mạnh của nhân cách. Tính dục có thể là tính dục tình ý hay tính dục sinh dục (tình dục).

a. Tính dục tình ý: Tính dục tình ý là phần tình cảm của con người. Nó là khía cạnh liên hệ nhân bản và bao gồm tính nhạy cảm, sự hiểu biết, sự đón nhận, sự nồng ấm, sự cảm kích, lòng trắc ẩn, sự nâng đỡ, sự săn sóc v.v… Tính dục tình ý biểu lộ cảm giác yêu mến, gồm những đặc tính tinh thần, xã hội, dễ xúc động với tâm lý riêng cho nam và nữ (xin xem Năm định luật tâm lý khác biệt nam nữ).

b. Tính dục sinh dục: Tính dục sinh dục hay tình dục ám chỉ những gì liên quan đến kích thích hay sử dụng bộ phận sinh dục của thân thể con người. Tính dục sinh dục gồm hai khía cạnh/mức độ: Tình yêu sinh dục và Ứng xử sinh dục.
a) Tình yêu sinh dục: Tình yêu sinh dục là có những ham muốn sinh dục, cảm giác sinh dục, tư tưởng sinh dục, tưởng tượng sinh dục… nhưng không biểu hiện thành ứng xử. Cảm nhận tình yêu sinh dục là điều bình thường vì tất cả chúng ta đều là những con người. Tình yêu sinh dục có thể xảy ra, được hoạt hóa tự nhiên hoặc thăng tiến một cách tự phát hay chủ ý. Phân biệt giai đoạn nguyên phát và giai đoạn thứ phát để hiểu và xử lý tình yêu sinh dục qua bốn tình huống:

* Làm hài lòng là tìm thỏa mãn những cảm giác sinh dục của mình qua ứng xử sinh dục. Nhưng làm hài lòng những cảm giác sinh dục chỉ có trong đời sống vợ chồng. Thánh Phaolô dạy: “Về điểm này, đừng ai làm tổn thương hay lừa dối anh chị em mình, vì Chúa là Đấng trừng phạt tất cả những cái đó, như chúng tôi đã từng báo trước và cảnh cáo anh em. Thật vậy, Thiên Chúa đã không kêu gọi chúng ta sống ô uế, nhýng sống thánh thiện.”

* Ức chế là cách thức xô ngã những cảm giác sinh dục vào vô thức, loại trừ khỏi ý thức những thúc đẩy, cảm nhận, cảm giác làm xáo trộn tâm lý. Cố tình không chú ý tới, quên lãng đi, buông bỏ hay hướng qua một cái gì khác. Qua lời khuyên tỉnh thức và cầu nguyện của Chúa Giêsu, chúng ta cố gắng làm chủ bản thân không đụng chạm đến những chỗ nhạy cảm trên cơ thể của mình, không chú ý tới chúng mà tập trung hướng về Chúa và Đức Mẹ mà cầu nguyện.

* Đàn áp là hành vi ý thức kiểm soát và kiềm chế một ý nghĩ, một cảm giác và không chấp nhận nó. Người ta ý thức và cố ý gạt bỏ những cảm giác sinh dục, không cho chúng biểu hiện, dựa trên lý trí có cân nhắc, nghĩa là quyết định không tác động chúng. Đàn áp những cảm giác sinh dục đôi khi là tốt, nhưng nó cũng có thể gây phiền phức như bị căng thẳng, stress (Origène tự thiến, hai cha MEP bị bách đạo ở Lào). Trong việc đàn áp những cảm giác sinh dục, ngoài nghị lực của ý chí và lý trí, nghị lực tâm linh cũng tác động bên trong cơ thể chúng ta.

* Thăng hoa là tiến trình của nghị lực lý trí, ý chí và tâm linh chuyển những cảm giác sinh dục sang những hành động cao thượng và cách ứng xử được xã hội chấp nhận, tán thành. Thăng hoa là cơ chế hiệu quả nhất trong việc xử lý các cảm xúc sinh dục: hướng nghị lực đến hành động thăng tiến đời sống trưởng thành đích thực và lý tưởng dâng hiến.

b) Ứng xử sinh dục: Chính con người mới có tình yêu sinh dục và chỉ có con người mới biểu lộ tình yêu sinh dục (làm tình) bất cứ mùa nào, bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu, khác với loài vật chỉ có mùa và theo bản năng. Nhưng để là con người thì không nhất thiết phải có ứng xử tình dục. Một người trưởng thành có thể không tự cho phép mình ứng xử theo tình dục, huống gì là người sống đời thánh hiến. Vì ứng xử sinh dục đòi sự cam kết hôn nhân, nên chỉ hôn nhân mới được đòi liên hệ ứng xử sinh dục. Ứng xử sinh dục ngoài vợ chồng là tội lỗi đức trong sạch; đối với người sống đời thánh hiến thì còn lỗi thêm lời khấn khiết tịnh nữa.
c. Khoái Cảm

Biết loại khoái cảm mà chúng ta cảm nhận trong mình và tìm cách tốt nhất để xử lý chúng là điều tốt.

a) Khoái cảm tinh thần nổi lên từ sự vận hành của trí tuệ con người, nghĩa là trí năng và ý chí (đọc một cuốn sách hay, thưởng thức một bản nhạc ý nghĩa, ngắm một phong cảnh đẹp, v.v…). Không nên lẫn lộn khoái cảm tinh thần với khoái cảm giác quan (xác thịt).

b) Khoái cảm giác quan đi theo sự vận hành của các giác quan như thị giác, xúc giác, thính giác, vị giác và khứu giác. Nếu khoái cảm nổi lên từ hoạt động của các giác quan và không liên kết với khoái cảm sinh dục, thì đó là khoái cảm giác quan đơn thuần. Nếu khoái cảm nổi lên từ sự vận hành của các giác quan và dẫn đến khoái cảm xác thịt thì đó là khoái cảm giác quan liên quan đến tình dục.
c) Khoái cảm sinh dục nổi lên là kết quả của sự kích thích cơ quan sinh dục. Sự vận hành của các giác quan cũng có thể kích thích khoái cảm sinh dục nơi một người. Nếu mục đích chính của một hành động là để có khoái cảm sinh dục thì đó là khoái cảm sinh dục được muốn trực tiếp. Nếu khoái cảm sinh dục nổi lên như một phó phẩm của một hành động không trực tiếp muốn, thì đó là khoái cảm sinh dục được muốn gián tiếp, chẳng hạn vào dịp sinh nhật của một người bạn, chúng ta mang quà đến tặng diễn tả tình cảm của chúng ta với người bạn ấy, nhưng trong khi giao tiếp chúng ta có thể cảm nhận khoái cảm sinh dục nơi mình, vì chúng ta vẫn là một con người. Nhưng khoái cảm chúng ta đang cảm nhận chỉ là phó phẩm của việc chúng ta bày tỏ tình thương mến đối với người bạn mà thôi. Tuy nhiên phải khôn ngoan tỉnh thức dùng năm phương thế sống tốt các mối tương quan và cầu nguyện để khỏi vấp ngã.

II. NHỮNG BỘC LỘ CỦA CẢM XÚC TÍNH DỤC
Mỗi người nam cũng như nữ đều có thể bộc lộ tình cảm tính dục của mình ra nơi những hình thức sau đây:

1. Thủ dâm 
Là dùng tay kích thích các cơ quan sinh dục để tìm khoái cảm nhục dục: có thể là tự làm cho mình, làm cho người khác, hay để người khác làm cho mình
. Thủ dâm để tìm thỏa mãn nhục dục là tội và có thể đưa tới bệnh hoạn (nghiện sex: dụng cụ thủ dâm và búp-bê tình dục). Phải dùng mọi phương thế tự nhiên và siêu nhiên để làm chủ bản thân hầu tránh lỗi phạm và sống trưởng thành nhân bản cũng như thiêng liêng. Nếu một mình mà không làm chủ được bản thân và cứ thua cuộc thủ dâm mãi thì làm sao vượt lên được sự yếu đuối bên trong và cơn cám dỗ mạnh từ bên ngoài tấn công bởi một đối tác khác phái? Phải loại bỏ các nguyên do thúc đẩy: suy nghĩ không trong sạch (tội trong tư tưởng), tương quan không lành mạnh, xem phim ảnh khiêu dâm (giác ảnh – niệm ảnh – ý niệm – tư tưởng chỉ huy hành động). Hãy áp dụng cái hợp lực Chúa Giêsu đã nói đến (sức của ta là tỉnh thức + với sức của Chúa là cầu nguyện): “Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để khỏi sa chước cám dỗ, vì tinh thần thì nhẹ nhàng chóng vánh, nhưng xác thịt lại nặng nề yếu đuối”.

2. Tính dục đồng tính 
Là có những biểu lộ tình dục giữa hai người đồng giới: Giáo Hội coi đây là một rối loạn ghê tởm trái tự nhiên, thường xảy ra trong các môi trường đồng tính nam và đồng tính nữ, giữa hai người đồng tuổi, một lớn một nhỏ, có khi cả giữa người có quyền và kẻ dưới quyền (lạm dụng tình dục trẻ em thường xảy ra trong nhóm người này). Việc giải quyết sẽ theo ba cấp độ: người có khuynh hướng đồng tính mới chớm nở đòi phải được sửa chữa trong một hạn kỳ nhất định và sửa được mới cho tiếp tục con đường ơn gọi; còn người có khuynh hướng đồng tính quá sâu nặng không thể sửa chữa được và người thực hiện hành vi tính dục đồng tính thì phải bị loại ra khỏi đời tu
*. Tiếc là thế gian hổn loạn chấp nhận cả các cặp đôi đồng tính theo qui chế hôn nhân. Trong bối cảnh hiện nay, Giáo Hội cũng có cách thế hỗ trợ mục vụ cho những người đồng tính
, nhất là từ lập trường của ĐTC Phanxicô “tôi là ai mà dám phán xét khi họ tìm đến với Chúa?”. 

Cũng cần lưu ý sự mất cân bằng tâm lý đưa tới cái nhìn biến thể coi một người nam “ủy mị” nào đó như một người con gái hoặc coi một người phụ nữ “mạnh mẽ” nào đó như một người đàn ông và cư xử với nhau như hai người khác giới, luôn dựa dẫm vào nhau và không thể thiếu nhau. Sự lệch lạc này phải được quan tâm chữa trị uốn nắn hoặc thanh lọc. 

Khi giải quyết, cũng nên cân nhắc người thực sự đồng tính và người kia là nạn nhân. Cần có nhà đào tạo kinh nghiệm giáo dục các thanh thiếu niên về tệ nạn này kẻo khá nhiều em dự tu vì không biết (nạn nhân) mà có cả những hành vi đồng tính, thật đáng thương và việc giải quyết trở nên phức tạp, vì lập trường của Giáo hội không chấp nhận những người có hành vi tính dục đồng tính. Ngoài ra các đôi bạn rất thân thiết cũng cần cẩn trọng trong tương quan để người khác khỏi ngộ nhận là đồng tính, hàm oan cho cả đôi bên.

3. Dữ kiện tâm sinh lý hấp dẫn tính dục 
Là sức lôi cuốn mãnh liệt có tính cách tính dục đối với một người cá biệt nào đó, chứ không có tính cách phổ quát. Có sức hấp dẫn tính dục như Giuse Ai cập với vợ ông quan hay bị hấp dẫn tính dục như Đavít với vợ của Uria, hay ngược lại, vợ ông quan bị hấp dẫn tính dục còn vợ của Uria có sức hấp dẫn tính dục. Có sức hấp dẫn tính dục hay bị hấp dẫn tính dục đều là nguy hiểm đối với một con người, dù là người đời thường hay người tu hành, nam cũng như nữ, có gia đình hay còn độc thân, coi chừng kẻo bị tấn công hoặc tấn công mà vấp ngã
. Ngoài ra, nên nhớ không chỉ các phụ nữ độc thân hay các góa phụ, mà một số phụ nữ có gia đình (cả nữ tu nữa) cũng không thể cưỡng lại những người đàn ông có sức hấp dẫn tính dục, hoặc vì sức hấp dẫn tính dục của mình mà lôi kéo người khác sa ngã. Nếu vướng với một người có gia đình thì sẽ hết sức phức tạp: không những lỗi giới răn thứ sáu và thứ chín, ngoại tình, không chung thủy, mà còn có nguy cơ làm cho gia đình người ta tan vỡ kèm theo án lệ dân sự và hình sự nữa.

4. Sự quyến rũ và tình yêu
Với tất cả những yếu tố trên, cùng với sự kiện bất cứ người nam nào cũng khao khát một mái ấm gia đình hạnh phúc vợ đẹp con ngoan, những sự dịu dàng âu yếm nữ tính, hay bất cứ người nữ nào cũng khao khát một bờ vai ấm áp vững chắc để nương tựa, một vòng tay mạnh mẽ để được ôm ấp che chở, một trái tim nồng nàn tình yêu, cộng thêm một bề ngoài phong độ hay lối ăn mặc khiêu dâm, người ta dễ bị chinh phục bởi một sự quyến rũ. Sự quyến rũ này thuộc về sự lôi cuốn hấp dẫn của thể xác, chứ không phải là tình yêu, nhưng sự say đắm này có thể chiếm mất chỗ của tình yêu đích thực, cho đến khi sự quyến rũ say đắm đó không còn nữa mới tỉnh ngộ quay trở về, song có khi đã quá muộn để không còn có thể quay trở về được nữa. Người độc thân đi tu hay người có gia đình, nam và nữ, đều có thể bị quyến rũ hay quyến rũ người khác.


Ngoài ra, chúng ta cần tỉnh táo với những cạm bẫy do thân phận con người yếu đuối “trai tài gái sắc”, nhất là qua tiếng đàn giọng hát (quyến rũ). Cũng cần cẩn trọng đề phòng bị chuốc rượu, chất kích thích, kích dục và cả đầu độc nữa. Vì thế, có những thẩm quyền không cho các thuộc cấp trẻ đi tham dự tiệc cưới và làm phù dâu phù rể.
5. Sự Quấy Phá của Ma Quỉ

Hơn bao giờ cả, trong thời đại chúng ta, Quỷ Dâm Dục càng gia tăng hoạt động và người càng thuộc về Chúa, ma quỉ càng tấn công. Ma quỉ cám dỗ thường hiện hiện nơi một người khác phái và kinh nghiệm cho hay người cám dỗ không bao giờ trung thành, và khi đã phản bội thì sẽ trở nên một thứ quỉ dữ hành hạ và làm khổ nạn nhân đủ cách
. 

Ma quỉ không tấn công người nó đã nắm chắc thuộc về nó. Còn người mạnh hơn thì nó thách thức như với thánh Gioan Maria Vianney: “Nếu chúng tao tìm được ba thằng như mày thì chúng tao mới chịu thua”. Tiếc là mới chỉ có một Vianney thôi nên chúng ta còn phải chiến đấu cam go với ma quỉ lắm, vì ngay cả với Chúa Giêsu, một khi tìm đủ cách cám dỗ không được, ma quỉ đành phải rút lui, chờ một cơ hội thuận tiện khác
.

Vậy đừng chủ quan, chúng ta có thể thắng được một dịp chứ không dễ thắng mãi đâu, ma quỉ lại đi rủ thêm bảy quỉ khác còn hung dữ hơn trở lại tấn công. Nguy hiểm nhất là ma quỉ lưu manh gian dối luôn làm cho chúng ta tưởng lầm rằng không có nó luôn rình rập để đánh úp chúng ta. Hãy nhớ lời thánh Giacôbê căn dặn: “Hãy chống lại ma quỷ, chúng sẽ chạy xa anh chị em. Hãy đến gần Thiên Chúa, Người sẽ đến gần anh chị em. Anh chị em hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa và Người sẽ cất nhắc anh chị em lên”
.
Kinh nghiệm cho hay khi gặp thử thách buồn phiền, cảm nhận cô đơn, thất vọng, chán nản là lúc dễ đâm liều mà sa ngã vào tình cảm phái tính nhất. Hãy cầu xin ơn ý thức bảo vệ mình và chị em, vì khi chị em chúng ta thực sự yêu thương nâng đỡ nhau, thỏa mãn được nhu cầu yêu và được yêu, thì không một thứ tình cảm nào có thể chen vào làm hại chúng ta được.

III. NĂM ĐỊNH LUẬT TÂM SINH LÝ KHÁC BIỆT NAM NỮ
Để sống mối quan hệ khác phái được tốt đẹp và an toàn cho đời tu, chúng ta cần học biết năm định luật tâm lý khác biệt nam nữ sau đây:

1. Luật Ưu Tiên

Điều ưu tiên của người nữ là một quả tim, một tình cảm, một trái tim muốn hòa nhịp với một trái tim khác, một tình cảm tha thiết muốn hiến trao tất cả cho người mình yêu. Cái ưu tiên ấy ẩn chứa một cái gì thanh nhã tinh thần hơn là thể xác nhục dục. Trái lại, nơi người nam thì thể xác là ưu tiên: Khi người nam nhìn hay nghĩ đến người nữ thì thường hình dung tới thân hình, đường nét, sắc diện thể chất. Đứng trước một thiếu nữ trẻ đẹp, người thanh niên sẽ thấy thể xác xúc động trước (ham muốn tình dục), rồi sau đó mới tới tình cảm và trái tim hoà nhịp theo. Người nam dễ bị lôi cuốn bởi thể xác người nữ, và thường mau chóng hướng tới việc muốn kết hợp thể xác, đến đỗi một số người để bản năng mạnh quá đưa tới cưỡng dâm, nhất là khi có sự hỗ trợ của các chất kích thích (rượu và các loại thuốc kích dục). Các người nữ ăn mặc hỡ hang, khiêu gợi, quyến rũ vừa là nguyên nhân vừa là nạn nhân của những vụ cưỡng dâm.
Sự khác biệt này có thể gây nên những khó khăn, nguy hiểm: Người nữ dễ dàng bị chinh phục bằng tình cảm nể nang, tội nghiệp, thương hại…, để rồi dễ dàng nhượng bộ đòi hỏi thể xác của phái nam. Trái lại, người nam dễ bị chinh phục bởi những đường nét duyên dáng gợi cảm và hấp dẫn nơi thân xác người nữ, khó lòng tự kiềm chế và thường đòi hỏi mau chóng kết hợp thể xác, coi đó như một bằng chứng tình yêu.

Người nữ nên để ý điểm này để tránh những nhượng bộ gây lỡ làng, với hậu quả đáng tiếc khiến phải ân hận suốt đời. Còn người nam nên để ý điểm yếu của mình để làm chủ bản thân, kính trọng người nữ, hiểu rằng người nữ nặng về tình cảm, sự chăm sóc ân cần tế nhị, lời âu yếm, cử chỉ thân mật, dịu dàng... để không vội vàng đốt giai đoạn trong khi gần gũi với người nữ ‘bắt mắt’ mình. 

2. Luật Phân Cách 

Trái tim người nữ chỉ có một ngăn và dành hết cho người yêu. Có thể nói trái tim người nữ là một toàn thể dành hết cho người mình yêu, không có phân cách. Mối tình dành cho người yêu chiếm hết trái tim chị: chị chỉ nghĩ đến anh, sống chỉ vì anh, sống để yêu anh và được anh yêu, tình yêu chi phối tất cả và hai mối tình không thể chung sống hòa bình nơi trái tim chị nên người nữ rất mau ghen. Trái lại, trái tim người nam có tới 4 ngăn hoàn toàn biệt lập nhau: ngăn thứ nhất dành cho vợ và khi ở với vợ là không nghĩ tới gì khác (nếu có tình nhân anh cũng hành xử như thế!); ngăn thứ hai dành cho sự nghiệp, đến quên cả vợ con, gia đình; ngăn thứ ba dành cho sở thích, lý tưởng; ngăn thứ tư dành cho giải trí, nghỉ ngơi.

Người nữ hãy an tâm về người yêu. Đừng tỏ ra nghi ngờ, khó chịu, ngăn cấm hoặc cản trở công việc của anh, song hãy tập cảm thông chia sẻ với anh và trong mọi lúc hãy tươi cười đón anh, lo âu với anh, an ủi anh và khuyến khích anh: đàng sau sự thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của một người phụ nữ. Trái lại, người nam nên chừng mực trong công việc và để chị tham gia với mình, biết đền bù bằng lời nói, thái độ, cử chỉ, hành vi, yêu thương phụ giúp công việc của chị, nhớ rằng chị coi trọng gia đình hơn nghề nghiệp, quan tâm đến con người hơn công việc.

3. Luật Thính Giác 

Người nữ không chỉ là một trái tim mà còn là một lỗ tai to, một lỗ tai to gắn liền với trái tim, những gì vào lỗ tai sẽ rơi thẳng ngay vào con tim. Chị có nhược điểm thích nghe những lời tán tỉnh, dịu ngọt và dễ tin những điều người ta nói hơn là việc người ta làm: “Chuông già đồng điếu chuông kiêu, anh già lời nói em xiêu tấm lòng!” Nhiều khi chị không phân biệt được lời tán tỉnh của kẻ sở khanh với lời chân chất của người yêu. Trái lại, người nam ở trong gia đình lại thiếu hay ngắn lưỡi: Ở quán xá hoặc ở những nơi khác, anh nói thao thao bất tuyệt về những chuyện chính trị, xã hội…, còn ở nhà nhiều khi anh câm như hến, ít nói, trầm ngâm, vì anh không thích những chuyện vụn vặt, chi tiết, lại ngại tâm sự, sợ những bộc lộ có đụng chạm tới bản thân mình. 

Nhưng sự im lặng gây nặng nề cho cả hai, khiến anh thích ra quán cà phê hay đến một nơi vui nhộn, còn chị thích la cà bên nhà hàng xóm để chuyện trò “ngồi lê đôi mách”, “vuốt râu ông nọ đặt cằm bà kia”… Do đó đối thoại trao đổi sẽ tránh được những nghi ngờ, hiểu lầm, xích mích. Yêu là nói và nghe: Anh nghe chị tâm sự, nói chuyện nhà cửa, gạo cơm, con cái, bạn bè… Chị nghe anh nói chuyện về chính trị, xã hội, thể thao… Yêu là đối thoại, là mở tâm hồn và lý trí để cùng đón nhận, tham dự, chia sẻ tâm tình của nhau. Những gì anh nói với giọng dịu dàng, âu yếm, kính trọng, chị sẽ cho là đúng và sẽ chấp nhận. Còn những gì anh nói với giọng gắt gỏng, khó chịu hoặc khinh khỉnh, chị sẽ cho là sai, khó chấp nhận, mặc dầu đó là những điều đúng. Vậy khi phải chỉ trích, xây dựng những khuyết điểm của chị, anh phải áp dụng như thế; đừng bao giờ chê trách hoặc chế diễu chị, nhất là trước mặt người khác. 

4. Luật Chi Tiết 

Người nữ để ý đến các chi tiết, những cái cỏn con, một mùi hương, một vết son, một sợi tóc vương trên áo, v.v… Người nam quan tâm đến điều cốt yếu, chỉ nhớ đến những nét đại cương, những chuyện đáng để ý, lại thích những tin chính trị, xã hội, quốc sự… Các cuộc nghiên cứu tâm lý cho thấy trung khu thần kinh đại não của hai giới hoạt động không tương đồng: Khu thần kinh điều chỉnh tình cảm của nữ giới nhạy bén hơn nam giới, do vậy họ có thể nhớ như in những tiểu tiết về chuyện tình cảm. Còn khu thần kinh tình cảm nam giới thì ngược lại chỉ phản ứng khi chịu kích thích hoặc tác động mạnh. Hơn nữa, bộ não của nam giới làm việc hiệu quả và tập trung hơn, khiến họ nhanh chóng nắm bắt được tình hình tổng thể hơn là những chi tiết vụn vặt. 

Sai biệt tâm lý này là nguyên do nhiều vui buồn, đau khổ: sứ mạng làm vợ, làm mẹ, săn sóc gia đình, nuôi con của chị đòi hỏi hằng ngày phải làm bao nhiêu việc nhỏ nhặt không tên, với bao nhiêu chi tiết; chị chú ý, quan sát và nhớ kỹ những chi tiết trong đời sống của anh, của gia đình trong khi anh ít để ý và hay quên. Một việc nhỏ cũng làm chị bực mình, đau khổ; một quên sót của anh làm chị buồn tủi, giận dỗi, nghi ngờ. 

Vậy cả hai phải biết rằng yêu là nghĩ đến người yêu và tìm hạnh phúc cho người yêu: chị đừng hay than phiền về những chuyện nhỏ nhặt, dò xét những những điều tỉ mỉ, nhưng hãy rộng lượng thông cảm với những dự tính, công việc, những sinh hoạt hoặc giao tế của anh. Còn anh hãy chịu khó để ý đến chị, nhẫn nại nghe chị nói, dầu là những chuyện nhỏ mọn. Hãy lợi dụng những cơ hội, những chi tiết làm chị vui: quà tặng ngày sinh nhật, ngày cưới, những ngày vui buồn của chị, một lời khen, một quan tâm, một giúp đỡ… 

5. Luật Bất Đồng Cảm 

Người nữ phản ứng chậm nhưng kéo dài. Trong phạm vi tình cảm cũng như tình dục, người nữ như một trái bom nổ chậm (tính thứ phát), nhưng khi đã xúc cảm thì nỗi cảm xúc ấy kéo dài và mãnh liệt hơn anh. Người nữ như một đầu máy xe lửa: chuyển bánh chậm, khi có đà đi rất nhanh, nhưng ngưng lại chậm chạp. Trái lại, người nam phản ứng nhanh (tính khởi phát), nhưng cũng mau dứt: tình cảm cũng như tình dục chóng bộc phát mà cũng chóng nguội tàn, nên “cú sét ái tình” thường xảy ra nơi thanh niên hơn nơi thiếu nữ. Trong mọi việc, anh hãy kiên nhẫn, chờ đợi, chuẩn bị..., trong tình yêu thân mật cũng vậy, tránh những cử chỉ vội vàng, hấp tấp, mà nên dịu dàng, tế nhị. Hiểu biết định luật tâm lý này để biết thông cảm tha thứ cho nhau, tránh những xích mích nghi kỵ.

Tóm lại, những định luật vừa nói trên không áp dụng riêng rẽ nhưng bổ túc, liên hệ với nhau và là những định luật rất quan trọng chi phối đời sống và quan hệ nam nữ. Nhưng đó không phải là tất cả những sự khác biệt, bởi mỗi cá nhân là một “huyền nhiệm” không dò thấu. Những định luật này rất hữu ích để giúp mỗi người hiểu được người kia và khi nắm vững được những khác biệt tâm sinh lý này, chúng ta sẽ tránh được những phán đoán, những thái độ chủ quan thường đưa đến bất hòa, đổ vỡ, mất mát thua thiệt. Để mối quan hệ thật tốt và bền vững dài lâu, đôi bạn phải kính trọng nhau, yêu thương nhau, tin tưởng nhau, giúp đỡ nhau, khuyến khích nhau, tha thứ cho nhau, nhường nhịn nhau và thấu hiểu nhau.
IV. TRƯỞNG THÀNH TÌNH CẢM
1. Trưởng thành tình cảm là gì?

Trưởng thành tình cảm là sự hòa điệu giữa trí óc và con tim: Trí Óc (Lý trí) là phía hữu lý của con người, là khả năng suy nghĩ hợp lý, khả năng theo đuổi mục đích, khả năng lấy quyết định, khả năng điều chỉnh với thực tại (đối với Freud, đây lŕ “tiến trình đệ nhị”). Trong khi Con Tim (Tình cảm) là phía cảm xúc của con người, là các cảm nhận, các nhu cầu, các ước vọng, các thúc đẩy, các giấc mơ (đối với Freud, đây là “tiến trình đệ nhất”). Sự hòa điệu giữa hai chiều kích căn bản đó của con người mang lại bình an nội tâm, và đến phiên nó, sự bình an nội tâm này tạo nên sự bình an với tha nhân và khả dĩ hòa điệu với thực tại.

2. Những biểu hiện thiếu trưởng thành

Người thiếu trưởng thành tỏ ra hấp tấp, bốc đồng: Bộc lộ tình cảm ra bên ngoài và hành động theo sự thúc đẩy bản năng, không tự chủ thích đáng, xử sự như một đứa trẻ con; coi sự thỏa mãn các ham muốn là nhu cầu ưu tiên; thiếu tự chủ, không kiềm chế cơn giận bùng nổ hay những đòi hỏi của giới tính; không kiểm soát được các nhu cầu và cảm xúc. Việc này có thể dẫn đến xung đột với tha nhân và xã hội, nếu các hành động do bản năng tác hại cho người khác; hoặc xung đột trong bản thân mình, nếu thái độ ứng xử là không thể chấp nhận được đối với lương tâm mình hay ý thức tự trọng.

Người thiếu trưởng thành tỏ ra cứng cỏi, khắt khe do bị ức chế vì sử dụng thái quá cơ chế tự vệ để che đậy chính mình và kẻ khác cái mà mình không thích, liều mình đánh mất tính tự phát thích thú. Sự thiếu trưởng thành này thường biểu hiện ra nơi mối tương quan:

Đối với bản thân, người thiếu trưởng thành tỏ ra phòng vệ thái quá, luôn cảm thấy mình bị coi thường; phản ứng mạnh không thích hợp làm tình hình căng thẳng; thiếu xác tín cá nhân; cẩu thả và thiếu xác thực trong cuộc sống và các nhiệm vụ hằng ngày; cảm thấy trống rỗng và chán ngán thường xuyên.

Đối với tha nhân, người thiếu trưởng thành sống trong thế giới khép kín của riêng mình; có khuynh hướng đánh giá thấp kẻ khác và nhìn họ cách tiêu cực, nhất là khi quá lý tưởng hóa bản thân, dùng mánh khoé lôi kéo kẻ khác cho mục đích tập trung của mình; khi không vừa ý thì tính cáu kỉnh trẻ con làm cho co mình lại, nhưng dễ có khuynh hướng thần tượng hóa các khuôn mặt quyền bính và đồng hóa với họ.

Đối với thực tại, người thiếu trưởng thành không có khả năng đối phó cách xây dựng với thực tại; thường xuyên thiếu óc tập trung; không có khả năng kiên trì trong nhiệm vụ, trừ khi được thường xuyên hướng dẫn hay giám sát.
3. Tiến đến Trưởng Thành Tình Cảm

a. Bốn đường lối bảo vệ chính mình

Phủ nhận: Người ta thường dùng đường lối phủ nhận để gạt bỏ sự có mặt của mối đe dọa hoặc tính nghiêm trọng của nó, không để nó ảnh hưởng lên cuộc đời mình. Biết người ta yêu mình nhưng làm như không biết, hay mình yêu người ta nhưng không nói ra (đôi khi muốn nói yêu ai nhưng mà ngại ngùng đành lãng phai). Luôn suy nghĩ tích cực để nhìn thấy khía cạnh thú vị của cuộc đời, nhờ đó mà thấy được bầu trời sáng bạc sau đám mây: trong cái rủi vẫn có cái may, trong cái xấu vẫn còn cái tốt, trong cái sai vẫn còn có cái đúng.

Trốn chạy: Đối với mối đe dọa quá nghiêm trọng, người ta sử dụng đường lối trốn chạy để chạy trốn khỏi nó, và trốn đi càng xa càng tốt nếu có thể (tam thập lục kế, vi tẩu thượng sách; con chim nhát là con chim sống). Có khi do cảm nhận sự không an toàn trong tâm hồn được phóng chiếu ra nơi thực tại bên ngoài khiến người ta sợ và phải tránh nó (tránh gặp mặt người nọ kẻ kia)…
Chiến đấu: Thay vì chạy trốn thì chuẩn bị chiến đấu: biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Dùng sự hiểu biết để kiểm soát nỗi lo âu và bất cứ cái gì nó gây nên, chẳng hạn đọc nhiều về thần học luân lý để không mắc lỗi, phạm tội. Tìm hỏi ý kiến những người khôn ngoan từng trải để được an toàn, hoặc để nỗ lực kiểm soát làm chủ tình hình.

Mỉm cười: Như cây tre dịu dàng đong đưa theo gió, người ta làm cho mình ra mềm mại để tránh bị nghiền nát; hoặc cư xử đơn sơ như trẻ con để tránh xung đột hay để tránh thách đố. Người ta mỉm cười trước những mối đe dọa và tránh những cuộc tấn công bởi tính cương quyết nhưng dịu dàng, không thách thức nhưng khêu gợi tinh thần cao thượng của đối phương (người nữ càng thách thức càng gặp nguy hiểm).

b. Tiêu chuẩn đánh giá sự trưởng thành

Người ta dựa vào bốn dữ kiện tự ý thức - tự hiểu mình - tự chấp nhận mình - tự thay đổi và tự do quyết định để đưa ra các tiêu chuẩn đánh giá sự trưởng thành:
Thái độ đối với bản thân: Tinh thần cởi mở và hiểu biết chính mình (ngược lại tinh thần phòng vệ); sự kiểm soát mềm dẻo trên các nhu cầu, cảm xúc, các thúc đẩy (ngược lại tính bốc đồng hấp tấp); giá trị cam kết; cách ứng xử có dự đoán trước, không khắt khe cứng cỏi và căng thẳng quá đáng.

Thái độ đối với tha nhân: Khả năng yêu thương, vừa tình cảm vừa hữu hiệu; các mối tương quan tốt với đồng nghiệp; các mối tương quan tốt với người khác phái; thái độ tốt đối với quyền bính; khả năng lãnh đạo.

Thái độ đối với thực tại: Xét đoán phân minh; khả năng làm việc tốt; ý thức hài hước.

c. Các chuẩn mực của người trưởng thành

Một nhóm các nhà phân tâm học liệt kê các yếu tố của sức khoẻ tinh thần của con người như sau: Sự phấn khởi, hoan hỉ; tinh thần thanh thản lạc quan; khả năng vui thích làm việc, giải trí; khả năng yêu thương; khả năng đạt tới mục đích; khả năng kiềm chế cảm xúc, tự biết mình cách sâu sắc; trách nhiệm xã hội; phản ứng thích hợp với mọi cảnh huống. Nhờ những khả năng ấy mà:

Mở rộng ý thức về bản thân: Tham gia vào nỗ lực định hướng cho cuộc sống; không lấy cái tôi của mình làm trung tâm.

Liên kết bản thân với tha nhân: sống thân mật với tha nhân, đồng thời thanh thoát khỏi khuynh hướng chiếm hữu, nhưng tôn trọng kẻ khác.

An toàn tình cảm: có khả năng mang nổi thất bại, chấp nhận lầm lỗi của mình, không phản ứng quá dữ dội lên tha nhân và ngoại cảnh, giữ vững bình tĩnh và không để bị kích động vào những hành động bốc đồng quấy rầy cuộc sống hạnh phúc của tha nhân; bộc lộ các xác tín và cảm nhận của mình trong sự trân trọng các xác tín và cảm nhận của người khác.

Nhận thức đúng các kỹ năng, phận vụ: khả năng đánh giá thực tại đúng như nó là, chứ không như mình mong muốn nó trở thành; có những kỹ năng thích hợp để giải quyết các vấn đề khách quan; có khả năng quên mình vì nhiệm vụ quan trọng; gần gũi với thế giới thực, nhìn ra sự vật, con người và hoàn cảnh theo cái mà chúng là.

Thể hiện mình cách khách quan: Biết rõ các điểm mạnh và các điểm yếu của mình; luôn có tinh thần hài hước, có khả năng coi thường những cái mình yêu thích và vẫn yêu thích chúng; không giả bộ màu mè bề ngoài tỏ ra mình là cái gì đó mà thực ra không thể.

Triết lý thống nhất đời sống: có một sự hiểu biết rõ ràng về mục đích của cuộc đời, với một hệ thống ý nghĩa và trách nhiệm, một định hướng giá trị, trong đó các hoạt động chủ yếu của cuộc sống được thực hiện.

Nhận thức cao về thực tại và có những liên hệ thoải mái với nó. Người trưởng thành phán đoán về các tình huống và con người cách chính xác; không bị đe dọa và hoảng sợ, khi thiếu chắc chắn, an toàn, chính xác và mệnh lệnh.

Chấp nhận bản thân và thiên nhiên: cảm thấy thoải mái với thiên nhiên và bản tính con người; chấp nhận toàn bộ các nhu cầu và tiến trình tự nhiên, không chán ghét, nhưng trân trọng các đức tính làm nên sự trưởng thành nhân bản.

Sáng tạo tự phát: có khả năng thưởng thức nghệ thuật, thích nghi với thời đại, không câu nệ tập tục, có thể nắm bắt kinh nghiệm tốt nhất về cuộc đời.

Tập trung tinh thần: Làm việc hiệu quả và kiên trì trong những nhiệm vụ khách quan; có thể hy sinh chính mình vì đại nghĩa.

Tinh thần thanh thoát: Có sự riêng tư và tự lập trong tình bạn và gia đình, gắn bó nhưng không bám dính dai dẳng, xâm phạm hay chiếm hữu.

Độc lập với văn hóa và môi trường: có khả năng nắm bắt hay loại bỏ thần tượng; dù được nịnh hót hay bị chỉ trích cũng chẳng làm xáo trộn quá trình phát triển căn bản của mình.

Tính chất mới mẻ trong việc đánh giá: dễ cảm thụ với kinh nghiệm mới.

Chân trời không biên giới: quan tâm tới bản chất tối hậu của thực tại; cảm nhận thần bí và tôn giáo bao la như đại dương.

Cảm thức xã hội: có một cảm nhận căn bản về thiện cảm và tình thương, bất kể sự giận dữ hay thiếu nhẫn nại thỉnh thoảng xảy ra. Lòng cảm thông đối với đồng loại là một dấu hiệu của sự trưởng thành.

Tương quan xã hội sâu xa và có chọn lựa: có thể có những gắn bó gần gũi cá nhân nhỏ hẹp và sâu xa, nhưng cũng có thể nhẹ nhàng mở ra với những mối liên hệ bên ngoài quỹ đạo này.

Tinh thần tự do và bao dung: cảm nhận và biểu lộ lòng kính trọng đối với bất cứ người nào chỉ vì đó là một cá vị con người; lòng độ lượng trong lãnh vực đạo đức và tôn giáo cũng được thể hiện.

Sự chín chắn đạo đức: biện phân rõ sự khác biệt giữa cái đúng và cái sai trong cuộc sống thường ngày; không lẫn lộn phương tiện và mục đích; cương quyết theo đuổi cho bằng được những mục đích mà mình thấy là đúng.

Tính hài hước thân thiện: Không chơi chữ, giễu cợt hay mưu kế thù nghịch, nhưng tự phát hài hước.

Tính sáng tạo: Phong cách sống có sức mạnh thuyết phục và một cá tính gây ấn tượng trên bất cứ cái gì mình làm.

Tóm lại, trưởng thành tình cảm không phải là một tình trạng tĩnh, mà nó có thể mang lấy nhiều hình thức khá khác biệt tùy theo lịch sử của mỗi người. Nó là một sức năng động hòa nhập và biến hóa của mối liên hệ tình cảm với một người và dần dần thiết lập được những biên giới ổn định và cảm nhận ḿnh giữ được một chỗ an toàn nơi đó mình tỏ ra đáng yêu. Một chỗ trương ra giữa nhiều mâu thuẫn, vừa thụ động vừa chủ động (vừa nhận lãnh từ người khác vừa trao ban cho người khác), vừa tùy thuộc vừa độc lập (vừa lắng nghe vừa đáp lại yêu cầu của người khác). Người trưởng thành tình cảm là người đã tập quen trong tĩnh lặng giữ trọn vị thế của mình và không gì khác ngoài trách nhiệm của mình.

Đây là những dấu hiệu đặc trưng cho sự trưởng thành tình cảm: khả năng sống tự tin và gây tín nhiệm, dù ở một mình hay với cộng đoàn, không ngây thơ, sẵn sàng chịu thất vọng, chấp nhận những xung đột, khả năng phản tĩnh cho phép biện phân và hài hước khi có thể, nhất là một kinh nghiệm sống hỗ tương, có thể bị người khác tác động và chia vui sẻ buồn với người đó.

Lòng tự trọng rất quan trọng trong việc xây dựng và đào luyện sự trưởng thành tình cảm, bởi vì luôn ở trong và nhờ gặp gỡ nhiều niềm vui và đau khổ mà ta có thể hiểu được chính mình để tiến bộ. Cần lưu ý đến hai yếu tố có thể phá hủy sự trưởng thành tình cảm, một là sự lý tưởng hóa quá mạnh, hai là một sự cứng nhắc và khép kín quá lớn đối với nỗi sợ hãi về các cảm xúc riêng của mình; và điều đó cũng đúng cho người sống đời độc thân cũng như cho người sống đời đôi bạn.

V. CÁC NHU CẦU TÂM LÝ CĂN BẢN

1. Nhu cầu tình yêu 

Nhu cầu là một cái gì cần phải có để làm đầy đủ nhân cách của chúng ta. Nó là một đòi hỏi bên trong cần phải được thỏa mãn một cách phải lẽ, nếu chúng ta muốn có hạnh phúc trong đời sống mình. Khi nhu cầu được thỏa mãn thì có sự điều chỉnh thích hợp, còn khi nhu cầu không được thỏa mãn thì có sự điều chỉnh không ăn khớp trong nhân cách của chúng ta. Kết quả của việc không thỏa mãn nhu cầu là chúng ta cảm thấy hụt hẫng, căng thẳng, mất quân bình, không ổn định, ảnh hưởng đến đời sống thiêng liêng và sứ vụ.

Mọi con người đều có một ước nguyện nội tâm và nhu cầu tình yêu, một nhu cầu tâm lý cơ bản. Một trong những thúc đẩy sâu xa nhất của bản tính tự nhiên của con người là yêu và được yêu, vì trái tim con người vừa thiếu lại vừa thừa: thiếu nên khao khát nhận được tình yêu và thừa nên muốn cho đi. Tình yêu là ơn gọi căn bản và bẩm sinh của mọi con người. Yêu một người nào có nghĩa là lắng nghe, hiểu biết, thấu cảm, chấp nhận, tôn trọng, quan tâm, và muốn săn sóc người đó mãi mãi. Được yêu có nghĩa là được người khác chọn làm đối tượng đặc biệt của cảm giác yêu mến và thích thú của họ. Được yêu làm cho người ta hạnh phúc, và càng được yêu, người ta càng trở nên tự do hơn để yêu chính mình và yêu những người khác.
Khi nhu cầu tâm lý này không được thỏa mãn, bị bỏ bê, bị lờ đi thì một sự trống rỗng sâu xa phát triển nơi một người, và kết quả là người ấy cảm nghiệm những chán nản, khó chịu, thiếu hạnh phúc, tha hóa, vỡ mộng, cô đơn v.v… tác động tiêu cực lên đời sống thiêng liêng và sứ vụ. Do không thỏa mãn nhu cầu yêu thương này, người ta đau khổ vì thiếu dinh dưỡng tâm lý và tình yêu, có thể nhiễm chứng căng thẳng thần kinh, bị stress, cản trở việc tăng trưởng thiêng liêng, và cả các hoạt động của sứ vụ (sự thẩn thờ của người thất tình, tương tư).


Con người cố gắng đáp ứng những nhu cầu tâm lý qua cách ứng xử của mình. Và việc thiết lập tình bạn thân mật sẽ thỏa mãn nhu cầu tâm lý căn bản yêu và được yêu của mình, nhất là tình huynh đệ cộng đoàn. Nhưng sự thỏa mãn đó phải được biểu lộ trong bối cảnh của đời sống ơn gọi thánh hiến
.

2. Nhu cầu thân mật 

Người đi tu cũng vẫn còn là một con người có nhu cầu tình yêu và hạnh phúc biểu hiện qua nhu cầu thân mật. Thân mật là một tình cảm đặc biệt đối với một người nào đó. Mọi người cần đến loại thân mật này để sống nhân bản lành mạnh. Con người ai cũng ước mong sự liên hệ này, tức là muốn yêu thương một người nào đó và muốn được người ấy yêu thương mình. Chúng ta thừa nhận rằng mình cũng có những nhu cầu này trong cuộc sống, và không thể nói rằng những nhu cầu này không có ảnh hưởng gì trên cuộc đời chúng ta, hay chúng ta đã được giải thoát khỏi mọi nhu cầu này vì chúng ta đã hiến dâng cuộc đời vì Nước Thiên Chúa. Hãy nhìn nhận sự kiện chúng ta trước hết là con người, là tín hữu, rồi mới là  linh mục/tu sĩ, và những nhu cầu nhân bản của chúng ta phải được kiện toàn trong bối cảnh đời sống ơn gọi thánh hiến của chúng ta.

Trước Vatican II, sự thân mật chỉ được chia sẻ với Chúa Kitô, chứ không được chia sẻ với bất cứ con người nào khác. Bây giờ người ta hiểu rằng chúng ta không được lơ là thân mật với Chúa, nhưng đồng thời được khuyến khích cũng thân mật với con người. Quả thế, Hiến Chế Mục Vụ Vui Mừng và Hy Vọng ngay số đầu tiên đã nói: “Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô, và không có gì thực sự là của con người mà lại không gieo âm hưởng trong lòng họ... Họ phải cảm thấy thực sự liên hệ mật thiết với loài người và lịch sử nhân loại”
. 

Vậy mệnh đề trái tim không phân chia
 không làm tương phản liên hệ hay tình yêu của người tín hữu và của chúng ta đối với Thiên Chúa và tha nhân, đúng hơn nó biểu thị phẩm tính của mối liên hệ tình yêu đó: Người tín hữu chọn một người phối ngẫu, còn chúng ta chọn cho mình chính Chúa Kitô và nhiệm thể của Ngài. Qua giáo huấn “Thần học về thân xác” của thánh giáo hoàng Gioan-Phaolô II, chúng ta nhận ra những điểm nhấn mới trong ơn gọi thánh hiến của mình, vì giống như những người đã kết hôn phải sống giao ước hôn nhân, chung thủy với vợ hay chồng mình, chúng ta cũng phải giữ giao ước nhiệm hôn với Chúa mà sống chung thủy trọn vẹn cho Thiên Chúa và các linh hồn
. Chúng ta xem qua các loại thân mật trong đời sống và sứ vụ của chúng ta: 

a. Thân mật không dành riêng

Thân mật dành riêng là tập trung vào một người duy nhất, có khả năng dẫn đến ứng xử sinh dục. Sự thân mật của chúng ta phải luôn luôn là không dành riêng, bởi vì tình yêu của chúng ta luôn phải mở ra đối với mọi người. Sự thân mật dành riêng là kẻ thù đối với sự thân mật của chúng ta. 

b. Thân mật không sở hữu

Người đang yêu thường muốn sở hữu đối tượng. Ghen tuơng nổi lên là kết quả của so sánh giữa mình với người nào đó. Không có so sánh thì không có ghen tương, vì ghen tương là khuynh hướng sở hữu trong thân mật. Timothy Radcliffe chỉ ra rằng người thánh hiến giúp đỡ người khác mà không tìm cách sở hữu, nhờ đó lòng mình sẽ bình an và đời sống thiêng liêng sẽ tiến bộ.

c. Thân mật có chọn lựa

Chúng ta được mời gọi yêu thương mọi người, sống thân mật với mọi người. Do đó sự thân mật của chúng ta có tính cách chọn lựa, song chọn lựa ở đây có nghĩa là chọn mọi người. Nếu chỉ chọn một người thôi thì đó là thân mật dành riêng, nhưng thân mật dành riêng không có chỗ trong đời sống linh mục/tu sĩ, nhất là đối với người khác phái.

d. Khoảng cách và sự riêng tư

Trong sự thân mật, chúng ta phải giữ khoảng cách trong một số liên hệ, để duy trì tình bạn với những người khác và giữ sự riêng tư cho mình. Chính sự riêng tư và tín cẩn giúp chúng ta sống tốt ơn gọi của mình.

e. Độc lập trong thân mật

Dấu hiệu của sự trưởng thành trong liên hệ là tính cách độc lập. Quá tùy thuộc vào người khác hay bắt buộc người khác quá tùy thuộc vào mình trong thân mật cũng là dấu hiệu của sự thiếu trưởng thành, vì nó dẫn đến thái độ bất cập hoặc thái quá trong ý hướng chiếm hữu.

f. Đụng chạm và thân mật

Khả năng đụng chạm là một hồng ân Chúa ban và sự thân mật của người thánh hiến không đòi đụng chạm thể lý, dù không loại trừ hay ngăn ngừa. Nhưng nên nhớ rằng đụng chạm thể lý có thể dẫn tới ứng xử sinh dục, dù đụng chạm không sinh dục là điều có thể trong thân mật của người thánh hiến (ĐTC ôm trẻ nhỏ, người bệnh, khuyết tật…; các chị coi nhà trẻ ấp cháu ngủ).  

g. Đối đầu trong thân mật

Đối đầu là một lời mời gọi xét mình, kiểm điểm đời sống, thay đổi cách sống, cách hành xử… Nó diễn tả tình yêu và sự quan tâm nhằm thăng tiến người kia. Cần lưu ý rằng rất thường chúng ta thấy đối đầu với người mà chúng ta không thích thì dễ, còn đối đầu với những người chúng ta yêu mến thật khó, vì hay vị nể và sợ mất lòng. Do đó, đối đầu trong thân mật của người thánh hiến rất quan trọng để lớn lên, không những trong tình bạn mà còn trong con đường lý tưởng.

h. Cởi mở trong thân mật

Cần phải cởi mở về sự thân mật chúng ta đang có cùng ai đó với Chúa, với cha giải tội/linh hướng, với bề trên và bạn thân. Trong những thời gian khủng hoảng tình cảm, chúng ta nên chia sẻ những khó khăn của chúng ta với một người tín cẩn nào đó để có được sự giúp đỡ thích hợp của họ, vì việc người thì sáng, việc mình thì quáng.

i. Trung thành với ơn gọi 

Khi lớn lên trong sự thân mật với Chúa Giêsu, với Giáo hội, với các linh hồn và với sứ vụ của mình, chúng ta cũng lớn lên trong sự mộ mến ơn gọi. Tình huynh đệ cho chúng ta nghị lực tâm lý và thiêng liêng để thực hiện sứ vụ của mình tốt hơn và sống xứng ơn gọi của mình.

Nhờ đời sống cầu nguyện, hiệp nhất với Chúa Kitô và tình huynh đệ chân thành, chúng ta có thể giữ gìn cách hân hoan và trọn vẹn đời sống thánh hiến của mình. Cùng với Hội Thánh, chúng ta phải khiêm tốn và kiên định cầu nguyện cho ơn trung thành và sử dụng mọi trợ giúp siêu nhiên cũng như tự nhiên, đặc biệt là lối thực hành khổ chế đã được trải nghiệm và chấp nhận trong Hội Thánh, dù ngày nay người ta sợ sống khổ chế và ngại nói đến khổ chế để khỏi bị coi là “lạc hậu.” 

3. Nhu cầu hạnh phúc

Con người luôn khao khát hạnh phúc, tìm kiếm hạnh phúc và dừng lại để thụ hưởng hạnh phúc, từ hạnh phúc cao khiết của tinh thần cho đến cảm khoái vật chất và nhục dục. Nhưng không bao giờ con người cảm nhận được thỏa mãn hạnh phúc trọn vẹn ở trong những sự đời này. Từ chỗ đó, con người đi tìm hạnh phúc vĩnh cửu và bắt gặp được Thiên Chúa. Thánh Augustinô, sau một cuộc đời lầm lạc lăn lộn tìm kiếm hạnh phúc trong tình đời thế gian, đã cảm nghiệm sâu sắc điều đó và đã nói lên trong cuốn Tự Thú: “Linh hồn tôi khắc khoải cho đến khi nào được nghỉ yên trong Chúa”.

Trong cuộc tiếp kiến ngày 6/10/2010, khi giới thiệu cuộc đời thánh nữ Gertruđê, ĐTC Biển Đức XVI nói về nhu cầu hạnh phúc này như sau: “trung tâm đời sống hạnh phúc đích thật là tình bạn với Chúa Giêsu. Tình bạn đó chúng ta học được trong lòng yêu mến Kinh Thánh, yêu mến phụng vụ, trong đức tin sâu đậm và trong tình yêu đối với Mẹ Maria, để ngày càng hiểu biết chính Thiên Chúa một cách đích thực hơn. Đó là hạnh phúc thật và là đích điểm cuộc sống của chúng ta”
. Và Ngài cũng nhấn mạnh rằng “tình yêu đối với Chúa Kitô là chìa khóa của hạnh phúc đích thực (Chúa Kitô là đối tượng duy nhất của lòng trí tôi)… Cầu xin Chúa cho chúng ta hiểu Ngài yêu thương chúng ta dường nào và hạnh phúc đích thực nảy sinh từ một tình yêu đích thực đối với Ngài như thế nào!
 


Nhiều người nhận định rằng yếu tố dự báo mạnh mẽ nhất cho hạnh phúc là sự “an bình nội tâm.” Nếu chúng ta cảm thấy an bình nội tâm thì cũng cảm thấy được hạnh phúc với những gì xung quanh. Nhưng đây cũng là một thách đố: Nếu chúng ta không hạnh phúc với cuộc sống của mình thì đừng chỉ trích bên ngoài, nhưng hãy nhìn vào nội tâm chúng ta. Sự an bình nội tâm là mối quan hệ của ta với Thiên Chúa. Khi ta có mối quan hệ vững chắc với Thiên Chúa, ta sẽ có an bình nội tâm. Chúa Giêsu hứa ban cho chúng ta ơn này: “Thầy để lại bình an của Thầy cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con”. Chúng ta chỉ tìm thấy sự bình an đích thực và lâu dài trong Thiên Chúa. Đời sống thiêng liêng của chúng ta là một đóng góp mạnh mẽ cho an bình nội tâm lẫn hạnh phúc cá nhân. Chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy an bình nội tâm và niềm vui cho đến khi thực sự có mối quan hệ cá nhân với Thiên Chúa bằng tâm hồn sạch tội.
Nhiều lần Phúc Âm đã nói về việc mến Chúa yêu người như là hai mặt của một thực tại: “Người nào không yêu thương anh em mà mình nhìn thấy thì không thể yêu Chúa mà mình không nhìn thấy.” Kết quả thống kê đã khẳng định giáo huấn Tin Mừng này: yêu thương người lân cận và xây dựng mối quan hệ bác ái với bạn bè, gia đình và người lân cận giúp chúng ta yêu mến Thiên Chúa, và ngược lại. Điều này thật quan trọng để trở thành người hạnh phúc. 
Người nào cảm thấy được Thiên Chúa kêu gọi sống đời thánh hiến và cảm nghiệm sống đời thánh hiến như là một ân sủng cá nhân, là một phần tích cực của cuộc sống mình, bất chấp những thách đố của nó, thì đó là người hạnh phúc. Nhưng đây là một thách thức: chấp nhận việc sống khiết tịnh như là một phần cần thiết của đời sống thánh hiến đòi hỏi một mức độ sâu sắc hơn về tâm linh để cảm nghiệm đời sống khiết tịnh như một ơn ban của Thiên Chúa, và là một ân sủng cá nhân Chúa ban cho mình
VI. TÌNH BẠN KHÁC PHÁI CỦA NGƯỜI SỐNG ĐỜI THÁNH HIẾN

1. Đặt Vấn Đề

Linh mục/Tu sĩ có thể có tình bạn khác phái không? Nếu Chúa Kitô trong cuộc đời trần thế của Ngài đã cho một số phụ nữ theo giúp Ngài thì tình bạn khác phái của chúng ta được phê chuẩn, và Chúa Giêsu trở thành mẫu gương sống động cho loại liên hệ này trong cuộc đời con người. Cha Felix M. Padimatham chỉ ra nhiều mẫu gương các Thánh và Chân Phước đã có loại tình bạn này trong cuộc đời các ngài
. Và mẫu gương của Chúa Giêsu hôm nay vẫn còn có giá trị cho những người theo Ngài, trong tất cả mọi chiều kích nhân bản và thiêng liêng của đời sống và sứ vụ ơn gọi.

Nhưng điều rõ ràng là sự yếu đuối cùng những mối nguy hiểm đã không đe dọa Chúa Giêsu, lại có thể đe dọa những người nam và người nữ sống đời thánh hiến trong những liên hệ như vậy. Do đó, chúng ta phải biết cân nhắc các giới hạn cần thiết và đừng bao giờ quên rằng mọi thân xác đều mang giới tính và bất cứ tương quan nam nữ nào cũng có yếu tố phái tính, kể cả trong cái mối liên hệ thiêng liêng (khởi sự trong tinh thần mà kết thúc trong xác thịt) và huyết thống (“trai khôn không ở với mạ, má khôn không ở với trưa”). Quà tặng độc thân thánh hiến có thể bị nguy hiểm, nhất là trong quan hệ độc hữu, khi mà một người nữ đơn độc ở với một ngơời nam đơn độc lâu giờ trong một nơi kín đáo cửa khóa then cài, mà không có bất cứ khoảng cách nào, cùng với những biên giới cần thiết về thể lý, tâm lý và thiêng liêng.

Người độc thân thánh hiến không có sự quân bình tự nhiên của người sống đời đôi bạn, nên phải thiết lập cho được và sống thế quân bình siêu nhiên bằng đời sống cầu nguyện, mật thiết với Chúa, đời sống huynh đệ, tận tụy với sứ vụ, cảnh giác toàn bộ cách ứng xử và cảm xúc của mình, ý thức rằng mình “gìn giữ kho tàng ấy trong những chiếc bình sành” dễ vỡ
. Sự thiếu quân bình trong đời sống và sứ vụ cộng với những khó khăn, thử thách đau khổ, yếu đuối nhân loại bên trong và cám dỗ lôi cuốn từ bên ngoài, khiến người ta có khi đi tìm lại sự quân bình tự nhiên kia mà vấp ngã.

Kinh nghiệm cho thấy những người bỏ đời sống cầu nguyện, thiếu tình huynh đệ cộng đoàn và bỏ bê bổn phận sớm muộn gì cũng sẽ sa ngã, bỏ cuộc. Vì thế, linh mục/tu sĩ được thúc đẩy thiết lập mối tương quan trưởng thành, lành mạnh, hài hòa và quân bình giữa cả hai phái, nhất là nghiêm túc nắm giữ năm yếu tố sống tốt các mối tương quan: nơi chốn gặp gỡ, thời gian và thời lượng, khoảng cách thể lý và tâm lý, sự có mặt của những người thứ ba, và ý thức sống sự hiện diện khuất ẩn nhưng rất thực của Chúa, vì người ta nên tốt hay không đều do các mối tương quan của họ.

2. Tương quan giữa nữ tu và linh mục/chủng sinh/nam tu sĩ

Người nữ tu hãy giữ luôn trong trí óc và tâm hồn sự lệ thuộc của chính mình, cũng như sự lệ thuộc của linh mục/nam tu sĩ đối với Chúa, và luôn ý thức phải “trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa”
: Cho rồi, không lấy lại mà cho người khác! Nhưng do lý tưởng hiến dâng và môi trường mục vụ chung, nữ tu và linh mục/chủng sinh/nam tu sĩ có thể có mối tương quan thân mật, bằng sự cởi mở tâm sự cho nhau, bằng sự hiểu nhau và chia sẻ sứ vụ, những thành công cũng như những khó khăn thất bại, tin tưởng nhau, cảm thông nhau, dịu dàng và ân cần chăm sóc nhau. Chính từ sự thân mật này, một cảm nhận “yêu thương” có thể dễ dàng phát sinh và phát triển, rồi tình trạng có thể trở nên nguy hiểm hơn, với những hình thức được bộc lộ ra theo tiến trình muốn chiếm hữu - ghen tuông - và muốn độc quyền. Cũng trong tinh thần này, chúng ta cũng phải kể đến những người nam/người nữ cùng làm việc tông đồ với mình trong các đoàn hội, hay ân nhân, kết nghĩa, mạnh thường quân: “Em ngồi em kể công ơn, bạc vàng nặng ít nghĩa nhơn nặng nhiều”, vì không ai cho cái gì mà cho không cả đâu, và nhiều khi ân đòi được trả lại bằng tình đó!

Chúng ta đừng quên lời khuyên tỉnh thức và cầu nguyện của Chúa Giêsu trong Phúc Âm
: tuy là những con người thánh hiến nhưng chúng ta vẫn không thôi là những con người với những yếu đuối nhân loại. Thánh Phaolô thú nhận: “Có ai trong anh chị em yếu đuối mà tôi không cảm thấy yếu đuối, có ai trong anh chị em sa ngã mà tôi không cảm thấy như thiêu như đốt?”

Chúng ta cũng phải ý thức rằng sự thân mật là nhu cầu của con ngýời, nhýng sự thân mật trong ðời sống ðộc thân thánh hiến không cần và không ðýợc biểu lộ có tính cách thể lý phái tính, cùng với hoạt động truyền sinh. Sự thân mật độc thân thánh hiến có mức độ thích hợp của nó. Chính mức độ riêng biệt này cung ứng cho chúng ta đủ tự do để yêu thương mọi người và không vượt qua các giới hạn
. Hẳn chúng ta nhớ rõ năm yếu tố giúp bảo vệ và sống tốt tương quan khác phái: nơi chốn gặp gỡ, thời gian và thời lượng, khoảng cách thể lý và tâm lý, sự có mặt của người thứ ba, ý thức sự hiện diện thấu suốt khuất ẩn nhưng rất thực của Chúa.

Chúng ta khuôn đúc mối tương quan nam nữ của mình theo gương mẫu đời sống của Chúa Ba Ngôi và kêu xin ơn can đảm để thăng tiến, vượt thắng và thánh hoá “tiếng gọi nhân loại” này, ngõ hầu giúp nhau sống và chu toàn những gì đã cam kết trong ơn gọi và sứ vụ của mỗi người, vì tình yêu thường không có tuổi và giờ hẹn
. Chúng ta phải rõ ràng và thành thật với chính mình, với người khác và với Chúa, bởi vì sự “hẹn hò yêu thương ấy” thường được che giấu dưới những cớ hợp pháp và chính đáng của các công tác và hoạt động mục vụ, nhưng thực tế đó là những nghiêng chiều nguy hiểm của con tim. Và chớ gì đừng vì thế mà dại dột nhờ “người ta” can thiệp giữ lại hay cản trở việc thuyên chuyển khôn ngoan và chính đáng để bảo vệ mình của Bề trên Nhà Dòng.

Mỗi người chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta có thể làm cớ cho người khác vấp phạm, và người khác cũng có thể làm cớ cho chúng ta vấp phạm: “Tại cả anh, tại cả ả, tại cả và hai!” “Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: “Satan, hãy lui lại đàng sau Thầy. Con làm cớ cho Thầy vấp phạm, vì con không nghĩ đến việc của Thiên Chúa, mà chỉ nghĩ đến việc của loài người”
. Trong hoàn cảnh tế nhị này, sự hiện diện yêu thương và đời sống huynh đệ cộng đoàn sẽ mang lại sự trợ giúp cần thiết. Nhờ tình bạn dâng hiến và nhiệt tình, mỗi người có thể là sự trợ giúp lớn lao cho người khác, trong việc soi sáng và khích lệ lẫn nhau, khi phải chịu đựng những hoàn cảnh nguy hại khác nhau, cũng như sự lây nhiễm một thứ tinh thần thế tục nào đó.

Trong lãnh vực này không ai được phép cho rằng mình mạnh để bỏ qua bài học kinh nghiệm của người đi trước “bảy mươi học bảy mươi mốt”, như thánh Phaolô thú nhận: “Có ai trong anh em yếu đuối mà tôi không cảm thấy yếu đuối; có ai trong anh em sa ngã mà tôi không cảm thấy như thiêu như đốt”
, và “ai tưởng rằng mình đang đứng vững hãy coi chừng kẻo ngã”
. Gương Samson-Dalila
, cũng như vua Salomon vào cuối đời là những bài học nhắc nhở quý báu
. ĐHY Carlo Maria Martini nói: “Mọi người, tín hữu, Giám mục, linh mục phải xác tín rằng không ai chắc chắn bền đỗ được; mối nguy lớn nhất là tưởng rằng mình đã đạt đến một mức ổn định đến nỗi không cần thận trọng nữa”
.
Nhờ đời sống cầu nguyện, hiệp nhất với Chúa Kitô và tình huynh đệ chân thành, chúng ta có thể giữ gìn cách hân hoan và trọn vẹn đời sống độc thân thánh hiến của mình. Cùng với Hội Thánh, chúng ta phải khiêm tốn và kiên định cầu nguyện cho ơn trung thành và sử dụng mọi trợ giúp siêu nhiên cũng như tự nhiên, đặc biệt là lối thực hành khổ chế đã được trải nghiệm và chấp nhận trong Hội Thánh, dù ngày nay người ta sợ sống khổ chế và ngại nói đến khổ chế để khỏi bị coi là “lạc hậu.”

3. Cẩn trọng trong tương quan với các góa phu 

Bản năng làm mẹ bẫm sinh khiến các chị động lòng trắc ẩn thương lo cho lũ trẻ trước tiên, rồi sau chuyện dài nhiều tập dần dần sẽ được viết ra. Những giúp đỡ rộng rải về tiền bạc, xe cộ, máy móc, vật dụng cá nhân và cộng đoàn, cũng như quảng đại giúp đỡ các công việc tông đồ, từ thiện cũng có thể đưa tới dính bén tình cảm. 
Các nữ tu cũng hãy cảnh giác việc các ông chồng hay tâm sự với chị về những nỗi đau buồn, thất vọng do vợ họ gây nên; những lời chê bai vợ nhưng lại ca tụng sùng bái chị (một lối tán tỉnh) đánh mạnh vào lòng thương hại (hay tâm lý thích khen, thích ngưỡng mộ, thích chinh phục) của chị là một bẫy ngầm cho chị đó. Những người nầy đầy kinh nghiệm tình trường và rất tinh ranh trong việc nhận ra và kích thích lòng ham muốn nhục dục. Đối với họ thì những chuyển biến các tuyến nội tiết và các loại hooc-môn trong chu kỳ kinh nguyệt và rụng trứng kích thích sự ham muốn xác thịt càng là mối nguy hiểm hơn cho các chị.

4. Tương quan giữa nữ tu với người nam đời thường

Do hoàn cảnh cuộc sống, nhất là học hành từ nhiều thập niên qua trong các trường đời, bên cạnh các bạn đồng giới, chúng ta có nhiều bạn là con trai từ nhà trẻ, mẫu giáo, lên bậc tiểu học, rồi trung học, cao đẳng, đại học, cũng như trong các sinh hoạt xã hội và ngành nghề; thậm chí có một số còn có bạn trai nữa.

Xin phân biệt hai trường hợp bạn là con trai và bạn trai Công giáo hay không công giáo. Nếu những lưu ý về nơi chốn, thời gian, thời lượng, khoảng cách  thể lý cũng như tâm lý của các cuộc gặp gỡ đã được nhắc đến trên kia với giới nhà tu vì những yếu đuối của con người, thì ở đây càng được nhấn mạnh hơn nữa, nhất là đừng bao giờ nhận lời đi riêng với họ đến khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ vì bất cứ lý do gì. Nhất là chúng ta cần cẩn trọng hơn nữa với những người đã có gia đình và quá sành sỏi trong quan hệ nam nữ: họ biết đụng chạm tới những chỗ nhạy cảm nhất trên cơ thể chúng ta và chúng ta sẽ không chịu nổi đâu đấy! Nhiều trường hợp đã gặp phải những hậu quả thê thảm, hỏng mất lý tưởng và cả đời người. Nhớ bài Lý Con Quạ Nam Bộ: Quạ kêu, cái mạ quạ kêu, nam đáo bất đáo nữ phong, người dưng khác họ, chẳng nọ thời kia, ban ngày mắc cỡ, tối ở quên về, chừng ra í a ra về, tình tình mà nhớ thýõng, chừng ra í a ra về, tình tình mà nhớ thương.

a. Tương quan với người nam công giáo

Đối với các bạn là con trai hay bạn trai Công giáo thì dù gì cũng có một mẫu số chung là đức tin, luân lý và giáo lý công giáo. Chính mẫu số chung đó với quan niệm và lập trường về nhân đức hay tội lỗi tạo nên một môi trường tăng trưởng lành mạnh, những giới hạn được bảo vệ hữu hiệu. Tâm thức sợ tội và yêu mến sự thánh thiện được coi trọng, đề cao và chăm sóc gìn giữ bởi các thẩm quyền hữu trách Giáo hội, Dòng Tu, gia đình, cộng đồng giáo xứ và đoàn thể. Nếu người nào xem ra có cái gì đó thì sẽ có những can thiệp thích đáng kịp thời. Thậm chí nếu ai thực sự có vấn đề thì cũng có mẫu số chung của Đạo để giải quyết. Tuy nhiên đừng đùa với lửa, nhiều lúc trong tình trạng xem ra an toàn lại gặp phải nguy hiểm nhất. Chúng ta đừng quên giữ luật giao tiếp của Nhà Dòng: Ai giữ luật thì sẽ được luật gìn giữ cho.

b. Tương quan với người nam không công giáo

Trái lại, nếu chúng ta có những bạn là con trai hay bạn trai không công giáo thì vấn đề sẽ khác hẳn. Việc không có được mẫu số chung về đức tin và luân lý, về nhân đức và tội lỗi, về các qui tắc của Giáo Hội và Dòng Tu sẽ làm cho các mối tương quan trở nên phức tạp vì sự khác biệt căn bản về Đạo, mà sự thua thiệt chắc chắn sẽ về phía chúng ta.
Đời có quá nhiều mánh lới và cạm bẩy mình không thể lường trước được, nhiều người đã chết vì không biết đủ. Dĩ nhiên đời cũng có rất nhiều người tốt, nhưng cũng có những cái tốt tự nhiên tự nó lại không phù hợp cho người sống đời thánh hiến, mà còn trở nên xấu và tác hại đời tu, chỉ vì cách nhìn, cách hiểu, cách suy nghĩ không chung hướng đạo đức. Hơn nữa, chúng ta đừng quên đi cái nghịch lý mà thánh Phaolô đã trăn trở: có những điều tốt tôi muốn làm nhưng tôi lại không làm được, và có những điều xấu tôi không muốn làm thì tôi lại làm!
Hy vọng nói ít nhưng chúng ta lại hiểu được nhiều. Và nếu được phép khuyên thì xin khuyên rằng ai chưa có những liên hệ như thế đừng nên thiết lập, và ai đã có thì cố gắng cởi bỏ dần dần đi, nhớ câu thơ của Xuân Diệu “Đường êm quá ta đi mà quên ngó, đến khi hay thì gai nhọn đã vào thấu xương!” Mong chúng ta sẽ biết ứng xử thích đáng, sống và giữ đúng cương vị nữ tu của mình, đừng làm cho họ hiểu sai và đánh giá sai về người tu và đời tu Công giáo. Đồng thời cũng không quên sứ mệnh và nỗ lực truyền giáo, làm cho Chúa Kitô được nhận biết và yêu mến, mà vẫn không quên nỗi lo sợ bị hư mất của thánh Phaolô.

Chúa Giêsu đã tha thiết cầu nguyện với Chúa Cha cho chúng ta: “Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ còn ở trong thế gian... Con không xin Cha cất họ ra khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hóa họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật họ cũng được thánh hiến”

Mặc trần thế ngày ngày giăng cạm bẫy

Đây một lòng xin tuân phục ý Cha

Đã tốn công gieo rắc chẳng nề hà

Hương ngào ngạt Chúa Kitô khắp cõi.

Bắt thân xác phải hy sinh đền tội

Lấy lời kinh mà nuôi dưỡng tâm thần

Những coi thường các lợi lộc phù vân

Tìm ân thưởng phúc trường sinh chân thật
.

Cho tấc dạ trinh bạch như tuyết trắng

Mãi can trường trong thử thách đau thương

Khi tiết độ, khi cầu kinh nguyện ngắm

Vững tâm theo đường đạo lý luân thường

Bảo ngọc giấu trong bình mỏng mảnh

Thường tình nhi nữ Chúa đổi ra

Những trang liệt phụ từng chiến thắng

Tiết hạnh gương trong thật chói lòa.

Liễu yếu đào tơ rất tầm thường

Ai ngờ lại được Chúa tuyên dương

Huân công xứng đáng Ngài ân thưởng

Thành những công dân Nước Thiên đàng
.

Tóm lại, trong các mối tương quan của tình bạn khác phái, dù với người tu hay ở giữa thế gian, người sống đời độc thân thánh hiến chúng ta phải luôn qui hướng về Chúa Kitô, khiêm tốn nhìn nhận những điều kiện con người yếu đuối của mình, lắng nghe sự khôn ngoan và kinh nghiệm của kẻ khác, đừng bao giờ dám tự phụ cho mình là mạnh, trái lại nhớ luôn rằng con chim nhát là con chim sống hay tam thập lục kế, vi tẩu thượng sách. Ngoài ra, phải phát huy tình huynh đệ cộng đoàn: Khi mà chị em thực sự yêu thương nhau, ai cũng thỏa mãn được nhu cầu tâm lý căn bản yêu và được yêu của con người, thì chẳng ai thèm đi tìm bù trừ hay đón nhận một tình cảm nào khác bên ngoài.

Thế nhưng trong bất cứ cuộc chiến đấu nào cũng có chiến thắng và chiến bại. Nếu gặp phải trường hợp chiến bại, hãy cư xử theo lòng nhân hậu của Chúa Kitô, giúp chuyển bại thành thắng, chỗi dậy đứng lên tiếp tục hành trình với bài học kinh nghiệm và tâm hồn đổi mới. Tâm lý chung của những người cầu toàn khi phát hiện một lầm lỗi là muốn làm om sòm lên. Nhưng liệu sự om sòm ấy có làm thay đổi được tình hình hay nó lại càng vạch áo cho người xem lưng về một cộng đoàn thiếu yêu thương của mình.

Trước hết nên bình tĩnh, nhìn lại chính mình, nhìn lại cuộc sống mà mình đang có để tìm ra nguyên nhân. Sự nín nhịn đóng cửa dạy nhau để xây dựng cộng đoàn yêu thương là điều rất nên làm. Ai cũng có thể bị vi-rút tình cảm và tình dục tấn công. Vấn đề là cần có sức đề kháng tốt để tránh được bệnh. Sức đề kháng đó nằm ở chính tình thương nhau của chị em trong cộng đoàn, là nhân tố làm thỏa mãn nhu cầu yêu và được yêu trong bối cảnh của đời sống ơn gọi, được đặt trọng tâm nơi Chúa Giêsu là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng ta.

Việc tạo nên những cung bậc trong tình huynh đệ cộng đoàn cũng không cần quá cầu kỳ, thậm chí nó chỉ là những việc đơn giản nhất như những hỏi han về sức khoẻ, học hành, gia đình, những nỗi ưu tư, tình cảm, và sự quan tâm chia sẻ đúng lúc. Những điều xem ra nhỏ nhoi ấy đôi khi lại có sức mạnh rất lớn trong việc gìn giữ bảo vệ nhau khỏi những điều sai lỗi. Và hãy coi lầm lỗi như một lúc con tàu bị trật bánh ra khỏi đường ray; nếu khéo léo điều chỉnh, bánh xe sẽ lại trở về đúng vị trí để con tàu tiếp tục vận hành. Người lầm lỗi được chân thành thương yêu, quảng đại tha thứ và nhân từ nâng đỡ sẽ đủ nghị lực kiên trì biến đổi nên tốt, với sự trợ giúp của ơn thánh Chúa.

Cần phải làm mới lại các liên hệ lành mạnh để được nâng đỡ và cảm thông hơn. Cũng không quên nhu cầu cầu nguyện, khổ chế, ăn chay và chiêm niệm: “Người ta không thể đi theo con đường khó nếu không có một thứ khổ chế đặc biệt.” Nhưng trên hết, chúng ta phải tin rằng tình yêu của Thiên Chúa lớn hơn tình yêu nhân loại; chỉ có Thiên Chúa mới làm thoả mãn được con tim chúng ta; chúng ta thế nào thì Ngài yêu thương chúng ta như thế ấy và Ngài sẽ yêu thương chúng ta cho đến cùng và như thế là chúng ta đã chọn phần tốt nhất rồi. Chúa luôn hiện diện trong cuộc đời chúng ta như là người canh giữ, như là bóng mát của cột mây ban ngày và cột lửa soi đường ban đêm trong sa mạc, và như là cánh tay uy quyền của người bảo vệ.
5.Các giải pháp ứng xử tốt đẹp: 

a. Tương quan với Ba và anh em trai của mình

Mối tương quan đầu tiên và cơ bản nhất của chúng ta với người nam phải kể cụ thể là mối tương quan với chính Ba và anh em ruột thịt của mình. Ba của chúng ta là người nam mà chúng ta đã nhận được sự sống, và thường nhờ Ba mà chúng ta có được đức tin và ơn kêu gọi như hôm nay. Sự mạnh mẽ và chăm sóc yêu thương của tình phụ tử nâng đỡ và bảo vệ chúng ta, giúp chúng ta lớn lên trong đời sống nhân bản làm người cũng như đời sống thiêng liêng làm tông đồ của Chúa. Ba và anh em trai luôn tiếp tục đồng hành cùng chúng ta, bằng tình yêu thương, lời cầu nguyện, sự chăm sóc canh phòng đầy khôn ngoan, an toàn và kính trọng. Một nữ tu tốt luôn giữ mối liên hệ mật thiết với Ba và các anh em trai của mình, đặc biệt trong thời gian gặp thử thách, thất bại, bị hiểu lầm, đau ốm bệnh hoạn, buồn phiền chán nản, bị dao động tình cảm, bị cám dỗ và cả khi bị yếu đuối vấp ngã nữa.

b. Tình hiệp thông huynh đệ cộng đoàn

Đối với đời sống cộng đoàn tu sĩ thì đó là khả năng sống cộng đoàn, một điều kiện ắt có và đủ. Đừng tiếc hay thương hại mà giữ lại một người không có khả năng sống cộng đoàn, vì người đó sẽ khổ và sẽ làm cả cộng đoàn phải khổ. Điều quan trọng đối với nữ tu là nên có những bạn nữ tu, bởi khi cùng chia sẻ với các bạn nữ tu khác và luôn gắn bó với họ, chúng ta mới thật sự và trọn vẹn là chính mình. Thật là một phúc lành khi có những phút giây quên đi những gánh nặng và ở bên những chị em thân yêu của mình, mà không có chút gì là mưu mẹo hay khó xử. Cần được báo động về việc một số nữ tu không thích các nữ tu khác, và cũng không cảm thấy thích thú gì khi có dịp quy tụ lại với nhau. Đó là điềm báo trước không mấy tốt lành cho những nữ tu đó. 
Nữ tu có nhiều bạn bè nữ tu thì cuộc sống sẽ vui hơn. Một nữ tu ít bạn bè với ai, dẫu có được xem là bà thánh đi nữa, thì cũng là một bà thánh buồn và đáng buồn. Sống cô đơn cũng là một loại bệnh và cách chữa hiệu quả chính là tình bằng hữu chân thành. Chạy qua chạy lại thăm hỏi chị em sẽ giúp giải tỏa được nỗi cô đơn đó. Mỗi người hãy cố gắng tránh sống lẻ loi và chủ quan, phải cố gắng kiến tạo sự hiệp thông bằng cách cho đi và nhận lãnh từ giữa các chị em nữ tu với nhau, biểu lộ những hình thức tương tác tinh thần cũng như vật chất rất đa dạng, cách đặc biệt với những chị em đang gặp khó khăn vật chất cũng như tinh thần. 
Tóm lại, trong các mối tương quan của tình bạn khác phái, dù với người tu hay người ở giữa thế gian, chúng ta phải luôn qui hướng về Chúa Kitô, khiêm tốn nhìn nhận những điều kiện con người yếu đuối của mình, lắng nghe sự khôn ngoan và kinh nghiệm từng trải của kẻ khác, đừng đòi phải có kinh nghiệm bản thân trong lãnh vực này, và đừng bao giờ dám tự phụ cho mình là mạnh,
 trái lại nhớ luôn rằng “con chim nhát là con chim sống” hay “tam thập lục kế, vi tẩu thượng sách.” Chúng ta phải luôn khiêm tốn và bền bỉ cầu xin ơn trung thành: những cây đại thụ trong Giáo Hội còn ngã, huống gì là nhỏ bé dòn mỏng như chúng ta: “cây lim cây gõ còn ngã, huống gì chim chim bời lời”! Hãy phát huy tình huynh đệ chị ngã em nâng của chúng ta, vì khi chúng ta thực sự yêu thương nhau, ai cũng thỏa mãn được nhu cầu tâm lý căn bản yêu và được yêu của con người, thì chẳng ai thèm đi tìm bù trừ hay đón nhận một tình cảm nào khác. Con đường lội ngược dòng đời đi theo Chúa là một ơn gọi khó khăn, nếu không có sự hỗ trợ thiêng liêng và có được tình bằng hữu đích thực nâng đỡ.

VII. NhỮng gẬp ghỀnh TRÁI NGANG VỀ tình cẢm/tính dỤc TRONG BA GIAI ĐOẠN CUỘC ĐỜI ƠN GỌI

ĐTC Phanxicô dạy: “Đừng sợ hãi, đừng lừa dối cuộc sống, mà chấp nhận đời sống thực tại như đang xẩy ra và tìm biện pháp giải quyết, phải đương đầu ngay và Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta. Hãy đến với Chúa Giêsu, Ngài luôn ở bên cạnh chúng ta, cả những lúc khó khăn tăm tối nhất của đời sống. Chúng ta có thể lầm lẫn, nhưng Chúa mãi ở bên chúng ta và nhắc cho chúng ta hãy trở lại bước đi cho đúng đường”
.
Chúng ta cần nhìn thẳng vào thực tại, bên cạnh những điểm son vẫn còn có những chấm đen, bên cạnh bao nhiêu điều tốt lành cũng có những khủng hoảng nhập nhằng trong cuộc sống được đào tạo và tự đào tạo của chúng ta, để từ đó mà kiểm điểm vượt lên và tái định hướng đời sống ơn gọi.

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II dạy: “Cần phải giáo dục cho các ứng sinh biết quí chuộng đức khiết tịnh và sự độc thân, cần giúp họ đào sâu kiến thức về kỷ luật Giáo Hội liên quan đến những vấn đề này”. Và HĐGMVN khuyến cáo: “Cần phổ biến và học tập tài liệu của Giáo Hội liên quan đến vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em trong các cơ sở của Giáo Hội như Chủng viện, Dòng tu, các trung tâm đào tạo, các trường công giáo, hầu nâng cao ý thức của mọi người về tác hại trầm trọng của tội phạm này và dứt khoát xa tránh”
.
1. Trước khi vào Dòng/Chủng Viện

Chúa kêu gọi và tuyển chọn một con người từ trong từng hoàn cảnh sống cụ thể. Chúng ta hãy nhìn lại bối cảnh đã sống và lớn lên. Hội thảo “Giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên ở nước ta hiện nay” do Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam tổ chức
 đã tuyên bố: Càng lên cao, người trẻ càng “hư”, như tỷ lệ quay cóp, nói dối, thiếu niên phạm pháp ngày một tăng cao; nạn ma túy học đường ngày càng trở thành vấn đề nhức nhối. Đáng lo hơn nữa là phong cách sống đạo đức của học sinh, sinh viên ngày càng “có vấn đề”. Kết quả cuộc điều tra khảo sát trên 30 trường Đại Học, Cao Đẳng cho thấy 51,4% sinh viên cho rằng “sống thử trước hôn nhân là hiện tượng phổ biến” và được coi là “bình thường”
* [x. Hiện tượng “sinh viên tầm gửi”, “tình nhà trọ” và từ đó nạn phá thai ngày càng gia tăng, cả trong giới thiếu nữ vị thành niên, và thật đáng buồn là Việt Nam “được” xếp hạng nhất thế giới].

Sống trong một bối cảnh xã hội thiếu vắng Thiên Chúa, buông thả luân lý và hưởng thụ khoái lạc như thế, chắc chắn các thanh thiếu niên nam nữ sinh viên, học sinh sinh viên Công giáo, kể cả các dự tu nam nữ trong thời gian tìm hiểu ơn gọi và đi học, đi làm ở ngoài xã hội cũng không thể không chịu ảnh hưởng. Do đó, Huấn Thị “Những chỉ dẫn về việc huấn luyện…” của Bộ Tu sĩ mạnh mẽ nói rõ rằng: Trong số những ứng sinh vào đời tu, càng ngày càng có không ít người đã có những kinh nghiệm thương đau trong lãnh vực vừa kể trên đòi phải được thanh lọc và uốn nắn lại”
. Chắc hẳn một số người trong chúng ta cũng có trải qua các kinh nghiệm bản thân ấy! Và HĐGMVN chỉ thị: “Ngay từ đầu, các chủng viện, học viện hay cơ sở đào tạo của Giáo Hội không được nhận người có tiền sử, nghi vấn hay khuynh hướng cá nhân liên quan đến tội phạm này
.
Người trẻ ngày nay trưởng thành sớm về mặt sinh học, nên chuyện tình cảm yêu đương không thể tránh. Chúng ta cần giúp họ hiểu và sống tốt nguyên vẹn cuộc đời mình trước khi đi vào lựa chọn đời sống hôn nhân hay đời sống linh mục/tu sĩ đúng như Chúa muốn và Giáo hội dạy
. Đồng thời cũng phải giúp họ thẳng thắn trực diện với những cản trở Giáo luật
 và chiến đấu để lượng sức mình mà đổi hướng sớm, không cần đợi đến lúc bị phát hiện hay bị tố cáo, vì con đường tu không phù hợp cho họ
.

Nếu chỉ là chuyện tình cảm và tình yêu bình thường thì nên dần dần chấm dứt, một khi đã chọn lựa đời tu. Nếu lỡ có chi hơn thế mà không đến đỗi mắc ngăn trở Giáo luật thì càng phải cương quyết dứt khoát, triệt để biến đổi lật sang trang đời mới, “đứt đuôi nòng nọc”, không nuôi dưỡng đèo bồng dính bén nữa. Kể cả hai bên đều cùng đi tu thì càng phải biến đổi và thăng hoa nó lên, để tránh những hệ lụy “người xưa cảnh cũ” sẽ tiếp tục sau này khi đã khấn hay chịu chức, có điều kiện thuận lợi nhưng nguy hiểm hơn trong các mối quan hệ.

Thật không thể hiểu và chấp nhận những hẹn hò giấu diếm mối quan hệ tình cảm sâu nặng sẽ tiếp tục sau này, với chiêu bài coi nhau như bạn bình thường. Một cậu trai và một cô gái có thể là bạn của nhau, rồi người này có thể sẽ yêu người kia và cả hai cùng yêu nhau; tình yêu có thể đến sau tình bạn, nhưng tình bạn đơn thuần không thể có sau tình yêu, vì thuốc uống chỉ hữu ích trước khi chết chứ không thể sau khi chết! Giáo hội đã quá đau khổ, bị thiệt hại vì chuyện này và đang nỗ lực nghiêm khắc chấn chỉnh ngay từ bước tuyển lựa và đào tạo đầu tiên
.

Đã là con người thì ai cũng có những nhu cầu và ham muốn tự nhiên về tính dục cần phải chiến đấu, nhưng tội nghiệp cho những ai “bén mùi chùi chẳng sạch” sẽ phải chiến đấu nặng nề hơn. Họ cần sống tâm tình thống hối về những bất xứng trong quá khứ và quyết tâm sống dấn thân trọn vẹn hơn trong hiện tại và phó thác hoàn toàn tương lai trong tay Chúa.

Tuy nhiên, nếu cứ phải chiến đấu quá nặng nề và quá dai dẳng thì không nên tiếp tục, vì sẽ khổ cho mình và cho nhiều người khác sau này, thiệt hại cho công cuộc dưỡng giáo và truyền giáo của Giáo hội. Vì lo ngại về tình trạng này, những vị có lập trường thực tiễn cứng rắn đòi phải loại ngay những dự tu đã có quan hệ thể xác.

2. Khi đã vào Dòng/Chủng Viện

Chúng ta hy vọng với ơn Chúa và nỗ lực của mọi người và mỗi người, các ứng viên đã được biến đổi, uốn nắn, thanh lọc, và đều có đủ các điều kiện cùng phẩm chất để được đào tạo và tự đào tạo nên những ứng sinh tốt lành thánh thiện, trong đường hướng “mỗi vị thánh đều có một quá khứ, mỗi tội nhân đều có một tương lai”, “tội thì tha và lỗi thì sửa” và “lỗi một thời chứ không phải lỗi suốt đời”, và đã sửa được, nhờ sự chăm sóc và đồng hành sâu sát, nâng đỡ, kiểm chứng trong một thời gian đủ dài lâu của chính đương sự và của những người có trách nhiệm, nhất là vị linh hướng. Còn những người không sửa, hoặc sửa mà không sửa được thì phải chuyển hướng ơn gọi và ra đi, kể cả tuy đã sửa được nhưng vụ việc đã ra công khai gây gương xấu.
HĐGMVN chỉ thị: “Trong quá trình đào tạo, phải loại trừ tức khắc những trường hợp được phát hiện”
. Và cẩn thận hơn: “Khi một giáo sĩ hay tu sĩ muốn chuyển tịch hay chuyển nơi làm việc mục vụ, vị Bề trên của giáo phận hay tu hội tiếp nhận phải liên hệ trực tiếp với vị Bề trên cũ của đương sự, để không tiếp nhận những ai có xu hướng dễ dàng phạm tội”
. 

ĐTC Phanxicô cũng nhấn mạnh: “Tất cả chúng ta đều là người tội lỗi, nhưng không phải tất cả chúng ta đều là những người ung thối hư hỏng. Người tội lỗi được chấp nhận, nhưng không thể chấp nhận những người ung thối, hư hỏng”
.

Nhưng trong tinh thần phòng bệnh hơn chữa bệnh, một câu hỏi được đặt ra: “Liệu các lối sống, các cảm xúc và các mối tương quan cũ có trở lại, hoặc các mối tương quan tương tự mới được thiết lập khi đã vào Dòng/Chủng viện có làm ảnh hưởng tới đời tu không?” Thực tế có không ít người vướng chuyện tình cảm sau khi đã vào tu trong Dòng/Chủng viện, kể cả có những trường hợp đã khấn hoặc đang theo học triết học, thần học nhưng chuyện tình cảm thời sinh viên vẫn còn, hoặc mới vướng phải khi đi Hè, nghỉ phép, đi mục vụ và các công tác khác, đến nay vẫn chưa thể nào dứt được.

Chúng ta lắng nghe chia sẻ về mối tình tuổi trẻ và lập trường của ĐTC Phanxicô: “Khi còn là chủng sinh, tôi bị tiếng sét ái tình với một cô gái tôi gặp tại tiệc cưới của ông chú. Tôi choáng váng trước vẻ đẹp và sự thông minh của cô, và đã sững sờ một hồi. Khi trở về Chủng viện, tôi không thể cầu nguyện suốt một tuần, dù cố gắng hết sức nhưng cô gái vẫn hiện lên trong trí. Tôi phải nghĩ lại những gì mình đang làm. Tôi vẫn còn là chủng sinh, nên tôi vẫn còn tự do, tôi có thể gói ghém đồ đạc và về nhà. Tôi phải ngẫm nghĩ về chọn lựa của mình. Một lần nữa, tôi lại chọn con đường tu trì. Thật không bình thường nếu không có những chuyện này. Khi nó xảy ra, phải xác định lại bản thân và xem liệu bạn có thể tiếp tục theo chọn lựa của mình, hoặc thấy điều cảm nghiệm quá đẹp đẽ và sợ sẽ không thể trung thành với dấn thân này th́ nên rời Chủng viện. Khi có chuyện đó xảy đến với một chủng sinh, tôi giúp anh ấy đi về bình an, để anh ấy có thể trở nên một Kitô hữu tốt thay vì một linh mục tồi”
. Và chúng ta cũng có thể thấy bản thân mình trong câu chuyện này.

Do vấn đề nghiêm trọng giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ em và người lớn yếu thế đòi hỏi phải thanh lọc ngay ở đầu vào, nhiều vị Thẩm quyền và nhà đào tạo đưa ra lập trường dứt khoát phải loại bỏ ứng sinh nào đã có quan hệ tình dục
. Nhưng một lập trường khác mềm dẽo hơn cho rằng ứng sinh nào đã lỡ quan hệ tình dục nhưng không có hậu quả và vướng cản trở Giáo Luật trước khi vào Dòng/Chủng viện mà đã dứt bỏ được hoàn toàn và riêng tư kín đáo thì có thể cho tiếp tục, với phương châm “tội thì tha và lỗi thì sửa - lỗi một thời không phải lỗi suốt đời” mà đã sửa được cách bền vững, được trải nghiệm bởi chính đương sự và được chứng thực bởi những người có trách nhiệm cùng thẩm quyền. Còn nếu tuy đã sửa được nhưng đã quá ra công khai thì cũng phải dứt khoát bị từ chối vì thanh danh của Giáo hội và tránh gương mù cho giáo dân.

Còn đối với ứng sinh nào làm chuyện đó khi đã vào Dòng/Chủng viện thì càng phải thẳng tay sa thải hơn. Nhưng làm sao biết hết và xử lý được hết là một vấn đề lớn được đặt ra, vì họ thường che giấu để đạt cho được chức linh mục, được coi như một thăng tiến xã hội cao. Đó là hậu quả gian dối, bất kể lương tâm, nghĩ rằng không bắt được kể là vô tội của một xã hội thiếu vắng Thiên Chúa mà ĐTC Biển Đức XVI đã nói: “Một xã hội, nếu thiếu vắng Thiên Chúa sẽ tự hủy hoại chính mình”
.

Thật rất đáng buồn và quan ngại âu lo là có một số ứng sinh bất chấp lương tâm và cả gan đi nước đôi vừa tiếp tục chùng lén quan hệ thân xác, thậm chí có con cái, mà vẫn tìm mọi cách để tiến tới làm linh mục cho bằng được, giấu diếm mọi người, giấu cả cha linh hướng và Đấng Bản Quyền. Và do đó vấn đề rất quan trọng được đặt ra là việc đồng hành đào tạo phải thật sâu sát cả Tòa Trong lẫn Tòa Ngoài. Ngoài trách nhiệm lương tâm của ứng sinh, sự đồng hành đào tạo cả tòa trong lẫn tòa ngoài của các nhà đào tạo rất quan trọng. Các ngài cần dấn thân trọn thời gian cho việc đồng hành đào tạo, không chỉ trong Dòng/Chủng viện, mà còn phải mở rộng ra trong các môi trường sống khác như gia đình, bạn bè đồng nghiệp, giáo xứ quê hương, giáo xứ tập vụ, giáo xứ cha bảo trợ… mới mong hiểu biết sâu sát và toàn diện về ứng sinh được.

Đối với người Việt Nam chúng ta, lãnh vực tính dục rất nhạy cảm và tế nhị, các nhà đào tạo cần dành nhiều thời giờ nhẫn nại lắng nghe và khả tín, hầu ứng sinh dễ dàng bộc lộ đến tầng sâu của lòng mình đúng sự thật, không lo sợ và co mình lại hoặc nói dối, kẻo một lần đã nói dối thì họ sẽ có khuynh hướng nói dối mãi, dù biết rằng sẽ phải trả giá rất đắt khi lời nói dối bị vạch trần.

Chúng ta cần đối mặt với những gì đã xảy ra cho mình và giải quyết chúng, với sự giúp ðỡ của các nhà ðào tạo, nhất là vị linh hýớng. Ðiều mà vị linh hýớng khám phá về ngýời thụ hýớng ở toà trong sẽ không ðýợc tiết lộ ra ở toà ngoài, kể cả khi Hội ðồng Dòng/Chủng viện họp nhận xét để cất nhắc hay sa thải. Tương quan linh hướng là tương quan tương tác khép kín tay ba giữa Chúa Thánh Thần, người thụ hướng và vị linh hướng. Việc này vừa bảo vệ người thụ hướng, vừa cống hiến cho ứng sinh sự an toàn và tín nhiệm. Chính niềm tín nhiệm và bảo đảm này mang lại sự chữa lành tận gốc. Có thế thì sự chọn lựa đời sống linh mục/tu sĩ có hướng dứt khoát ngay từ đầu, để tiến trình được đào tạo và tự đào tạo được thanh thản và hiệu quả. Ngay trong tai họa lạm dụng tình dục trẻ em khiến lập trường Giáo hội trở nên cứng rắn hơn và yêu cầu tích cực hợp tác với thẩm quyền dân sự thì ấn tòa giải tội vẫn phải được tuyệt đối tuân giữ, cha giải tội không được tố cáo người đến xưng thú phạm tội ấu dâm
.

Vì thế, nếu mỗi nhà đào tạo đều vừa làm linh hướng cho một số ứng sinh (phải giữ bí mật tòa trong, không được lên tiếng dù để bênh vực hay tố cáo), vừa đồng hành tòa ngoài cho số đông ứng sinh còn lại (có quyền trao đổi nhận xét, phê phán đánh giá và bỏ phiếu) thì gánh nặng linh hướng sẽ nhẹ nhàng hơn (không quá đông) và việc nhận xét về ứng sinh sẽ sâu sát hơn nhờ có đông người nhận xét. Các vị đồng hành việc đạo đức thiêng liêng, đồng hành nhân bản và đồng hành tri thức đều thuộc phạm vi tòa ngoài. Nếu ứng sinh nào muốn ký thác điều bí mật gì và đòi giữ kín thì đừng nhận và yêu cầu ứng sinh phải trình bày cho vị linh hướng, để mình được tự do tòa ngoài, là nơi các nhà đào tạo nắm quyền chủ động, trong khi ứng sinh nắm quyền chủ động ở tòa trong với sự tư vấn của vị linh hướng.

3. Trong suốt dòng đời sống sứ vụ mục vụ

Chúa Giêsu biết rõ thân phận con người yếu đuối dòn mỏng của chúng ta nên căn dặn: “Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để khỏi sa chước cám dỗ, vì tinh thần thì nhẹ nhàng chóng vánh nhưng xác thịt lại nặng nề yếu đuối”. Kinh nghiệm cũng cho thấy rằng chúng ta luôn phải cậy dựa vào ơn Chúa, không bao giờ được tự phụ rằng mình mạnh đủ và sẽ không bao giờ vấp ngã: bảy mươi chưa què chớ khoe mình lành. Nhờ lòng khiêm tốn tỉnh thức cầu nguyện và khôn ngoan dùng mọi phương thế siêu nhiên cũng như tự nhiên, đặc biệt lưu ý năm yếu tố này: nơi chốn gặp gỡ, thời gian và thời lượng, khoảng cách thể lý và tâm lý, sự có mặt của những người thứ ba, sống sự hiện diện khuất ẩn nhưng rất thực và thấu suốt mọi sự của Chúa, nhờ đó bao nhiêu người đứng vững trung kiên.

Nhưng bên cạnh đó cũng có những trường hợp vấp ngã không ai ngờ trước được do hoàn cảnh, do các mối liên hệ mới kết nối trong các hoạt động mục vụ, nhất là trong những lúc gặp thử thách, thất bại, buồn phiền: có người suốt từ nhỏ rất tốt, nhưng mới ra làm mục vụ được một thời gian ngắn đã ngã ngựa, có người tới tuổi trung niên, có người tới tuổi hồi xuân, thậm chí có người tóc đã ngả màu! Phải thành thật nhìn nhận đó là những lúc suy thoái và tha hóa của cuộc đời dâng hiến, là con đường ngõ cụt, là con đường đi hoang của chiên lạc, cần phải quay lại và điều chỉnh để tiếp bước tốt hơn con đường đã chọn.

Là chiên lạc, đừng trốn chạy, nhưng hãy để cho Chúa, Bề trên và anh chị em tìm gặp được và đưa về lại đàn chiên thánh thiện của Chúa. ĐTC Phanxicô đã nói: “Linh mục nào cho tôi hay đã sa ngã, nhưng muốn ăn năn, tôi sẵn sàng giúp ông chỗi dậy. Có linh mục chỗi dậy được, có linh mục không… Chỗi dậy là làm việc đền tội, duy trì việc độc thân của mình. Sống hai mặt là điều chẳng tốt đẹp gì cho ai cả. Tôi không thích lối sống ấy vì nó giả dối, bởi thế tôi thường nói: ‘nếu không thắng vượt được, thì nên quyết định ra đi”
.
Chúng ta không thể tránh khỏi có những lúc mệt mỏi chán nản, thử thách đau khổ, đừng quên đường đến Nhà Tạm, ngay cả giữa đêm khuya: Đêm khuya thanh vắng ngừng giấc, những gì cho Chúa không mất bao giờ! Chúa luôn vẫn đứng cuối đường chờ đợi tha thứ và đỡ nâng chúng ta. Hãy chạy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, Ngài đang chờ đợi và mời gọi chúng ta “hỡi tất cả những ai mệt nhọc và mang gánh nặng nề, hãy đến với Ta và Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho”. Hãy trao trút cho Ngài mọi nỗi lòng: Tìm tâm sự với Chúa hơn là tìm tâm sự với con người. Và hãy chạy đến với Mẹ Maria và thưa: Mẹ ơi, Mẹ đã nêu gương, giúp con theo Chúa đau thương chớ rời!  Đồng thời khiêm tốn và can đảm vạch mặt chỉ tên những nguy cơ vấp ngã để giải thoát cho những người này và phòng tránh cho những người khác. Ma quỉ thường hiện hình nơi người cám dỗ mà kẻ cám dỗ không bao giờ trung thành, và một khi đã phản bội thì thường trở nên kẻ thù rất ác hiểm.
4. Cách ứng xử cần thiết và thích hợp: Chia tay

Trước những bước đi gập ghềnh của tình cảm và tình yêu chen lấn vào con đường ơn gọi đó, các đương sự cần phải dứt khoát điều chỉnh chia tay:

Cả hai đồng thuận, khi thấy không thể duy trì một mối tình “ngõ cụt” như thế, dù có cảm nhận đau khổ, mất mát, tùy mức độ và thời gian gắn bó… Lời khuyên thích hợp là hãy để thời gian giúp chữa lành.

Khi người bỏ ta, dù bị sốc và chịu tổn thương, hãy cắt đứt liên lạc, xóa số điện thoại của người ấy để ngăn không gọi điện. Cố gắng giải tỏa tâm trí, thanh thản vượt lên cho một khởi đầu mới
.
Khi ta bỏ người, dù đã rất đắn đo cân nhắc, ta vẫn cảm thấy mất mát tiếc nuối. Hãy nhớ rằng đó chỉ là một giai đoạn nhất thời và hãy để quá khứ ngủ yên.

Đừng nhập nhằng nước đôi: Thật khôi hài, ảo tưởng và ngụy biện những kẻ đã quan hệ thân xác rồi phải chia tay mà còn dính bén du dưa lui tới, lại bảo rằng chúng tôi coi nhau như là “bạn bình thường”! Không thể có thứ tình bạn đơn thuần trong trường hợp này, vì “tình cũ không rủ cũng tới” và “bén mùi chùi chẳng sạch.” Tình yêu có thể đến sau tình bạn, nhưng tình bạn đơn thuần không thể có sau tình yêu, vì thuốc uống chỉ hữu ích trước khi chết chứ không thể sau khi chết. Nếu ai đã có cái gì đó rất sâu đậm, thì nên tự động rút lui, đừng để Bề trên phải đau đầu khi có đơn thư tố cáo và phải can thiệp sa thải
.

Hãy để “đứt đuôi nòng nọc”
: Cần phải dứt khoát để tự trắc nghiệm bản thân, và người khác cũng yên tâm là ta đã đứng lên được, hoàn toàn thay đổi và kiên trì trên con đường mới
. Tuy nhiên, khi tình cờ gặp lại, hãy cư xử cách tao nhã có văn hóa và cao thượng, cứ tự nhiên chào hỏi chân tình, nhưng hãy lịch sự từ chối, không nể mất lòng, yếu mềm thương hại mà nhận lời hay rủ rê người ấy đi riêng với nhau tới những nơi trước đây đã từng tới, không chuyện vãn lâu giờ, không nhắc lại những kỷ niệm và những việc đã qua. Nhớ thực hành 5 yếu tố cần thiết trong các mối tương quan khác phái. Hãy để quá khứ qua đi, và vun đắp cho cuộc sống hiện tại.

Nhớ chuyện gì làm riêng tư một mình thì có Chúa biết, nhưng chuyện gì làm giữa hai người thì rồi ra người khác cũng sẽ biết, không biết được hôm nay thì mai kia cũng sẽ biết. Có thể vì nhân đạo, họ không nói hoặc chưa nói đó thôi. Chúng ta nên nhớ rằng những người thương mình và bảo vệ Giáo hội sẽ không chấp nhận thái độ nước đôi đó đâu, họ sẽ can thiệp để ngăn chặn. Những người ghét mình hay gia đình mình thì sớm muộn gì cũng sẽ tố cáo, vì Giáo luật buộc tín hữu phải theo lương tâm trình báo về người có những ngăn trở để nhận lãnh chức thánh
. GL 233 dạy: “Toàn thể cộng đồng kitô giáo có bổn phận phải cổ động các ơn gọi để đáp ứng đủ những nhu cầu của thừa tác vụ thánh trong toàn thể Giáo Hội. Bổn phận này bó buộc cách riêng các gia đình, các nhà đào tạo, đặc biệt là các tư tế, nhất là các cha sở”. 


Và phía người nữ sẽ không giữ kín mãi đâu. Nàng có thể chấp nhận mất người yêu cho Chúa và Giáo hội, chứ không chịu mất trong tay một hay nhiều cô gái khác, và rồi chính nàng sẽ làm ra chuyện, vì ghen tương muốn dành lại cho mình hoặc “không ăn được thì đạp đổ!” Nếu cả đôi bên đều cùng đi tu thì tới một lúc nào đó lương tâm thức tỉnh, bên nữ sẽ bộc bạch hết với người có trách nhiệm, dù có dặn nhau “sống để dạ thác mang theo,” và người có trách nhiệm ấy sẽ làm ra lẽ
. Hãy sống sự thật, vì “sự thật giải thoát các con”. Amen.

(Dấn bước theo Chúa mp3)
VIII. NẠN GIÁO SĨ LẠM DỤNG VÀ VI PHẠM TÌNH DỤC
I. Nhận Định Mở Đầu

Trong cuộc đời, có những cái khó tin, khó hiểu và khó nói nhưng có thật, đó là nạn lạm dụng và vi phạm tình dục của giới giáo sĩ mà Giáo Hội đang nỗ lực siết chặt kỷ luật, tìm kiếm các biện pháp sửa chữa, uốn nắn và thanh lọc một cách rốt ráo, và nặng nhất là tước bỏ mọi tước vị và buộc trở về tình trạng giáo dân (dĩ nhiên ấn tín bí tích vẫn còn và là một cớ gây đau khổ vì hồi ức tiếc nuối sau này khi đã chạm đến đáy thực tế
).

Về vấn đề này, HĐGMVN dạy: “Cần phổ biến và học tập tài liệu của Giáo Hội liên quan đến vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em trong các cơ sở của Giáo Hội như Chủng viện, Dòng tu, các trung tâm đào tạo, các trường công giáo, hầu nâng cao ý thức của mọi người về tác hại trầm trọng của tội phạm này và dứt khoát xa tránh. Việc học tập này thuộc chương trình thường huấn đối với các tân chức linh mục”
.

Chúng ta sẽ bình tĩnh khi thấy những khoảng tối khiến Dân Chúa buồn lo và cảm thấy phải cầu nguyện nhiều hơn cho hàng giáo sĩ; nhưng đồng thời cũng nhìn lại những gì tốt đẹp nhất mà hàng giáo sĩ đã sống, đã thực hiện khiến mọi người cảm phục và biết ơn. ĐTC Phanxicô mời gọi chúng ta có những “trải nghiệm đích thực về Giáo Hội bằng cách đoàn kết và nhìn lại quá khứ, ghi nhớ tình yêu và lòng thương xót của Chúa trong đời sống của chính mình, vì không có thánh nhân nào mà không có quá khứ, cũng như không có tội nhân nào mà không có tương lai”
.

Trước sự việc thế gian và truyền thông thế gian rất ồn ào náo động, khai thác quá nhiều và không công bằng các vụ giáo sĩ lạm dụng và vi phạm tình dục nhằm chống phá đạo Công giáo một cách có hệ thống và ác ý, chúng ta khiêm tốn nhìn nhận một phần sự thật, song tin tưởng dựa vào ơn Chúa và bình tĩnh, không sợ hãi, coi việc suy thoái này là một hiện tượng tiêu cực không mong đợi mà thôi. Hơn nữa, hiện tượng tiêu cực này chỉ xảy ra với một con số nhỏ 2%, so với một đại đa số 98% giáo sĩ có tâm huyết với Giáo Hội, hy sinh cả cuộc đời vì Chúa và vì tha nhân, đã hiến đời mình phục vụ hàng triệu trẻ em và những người bất hạnh ở khắp nơi trên thế giới, dành trọn đời mình trong các giáo xứ và cứ điểm truyền giáo, động viên mọi người sống tốt và thương mến tha nhân. Nhiều người trong số đông giáo sĩ ấy đã bị bách hại vì thù nghịch tôn giáo, bị sách nhiễu đánh đập vì bảo vệ công lý, tự do tôn giáo, nhân phẩm, quyền lợi và kế mưu sinh của dân chúng; bao nhiêu vị miệt mài sống hy sinh âm thầm khiêm tốn cả cuộc đời vì lợi ích của cộng đoàn mình phục vụ. Đúng là một cây ngã gây tiếng ồn nhiều hơn cả cánh rừng đang mọc lên và phát triển. Họ quá ồn ào vì một số linh mục phạm lỗi lầm, mà im lặng trước hàng trăm ngàn linh mục tốt lành thánh thiện ngày đêm hiến trọn đời mình cho đoàn chiên. Nhấn mạnh một cách ác ý để tấn công và phá hoại hàng linh mục là một xúc phạm bất công. Chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh của các ngài để thương yêu, cầu nguyện và bảo vệ các ngài, cũng như để bảo vệ chúng ta khỏi là nạn nhân.

Tuy nhiên để tránh chuyện “con sâu làm rầu nồi canh” đó, trong tinh thần hiệp thông Giáo Hội, chúng ta hết lòng cảm thông chia sẻ nỗi đau của Giáo Hội, liên đới trách nhiệm chiến đấu cùng Giáo Hội để loại trừ tội ác, bảo vệ đoàn chiên và tránh cho các linh mục khỏi mắc phải, lại sống tốt bản chất đích thực đời sống và sứ vụ linh mục, nỗ lực giúp các anh em lầm lỗi đứng lên, theo lời thánh Giacôbê “nếu có người nào trong anh em lạc xa chân lý và có ai đưa người ấy trở về, thì anh em hãy biết rằng kẻ nào làm cho một tội nhân bỏ đường lầm lạc mà trở về thì cứu được linh hồn ấy khỏi chết và che lấp được muôn vàn tội lỗi của mình”

Một nhận định tiên quyết theo ý nghĩa triết học, hiện tượng là cái thay đổi và qua đi, trong khi bản chất là cái bền vững không thay đổi. Chúng ta coi nạn giáo sĩ lạm dụng và vi phạm tình dục, dù hậu quả tai hại rất đáng buồn, vẫn chỉ là một hiện tượng tiêu cực, nghĩa là chúng ta tin tưởng với ơn Chúa, nó sẽ thay đổi và qua đi, đồng thời hàng giáo sĩ sẽ được thanh tẩy trở nên thánh thiện hơn, đáp ứng được lòng mong ước của Chúa, của Giáo Hội và của đàn chiên Chúa.
2. Nạn Giáo Sĩ Lạm Dụng Tình Dục Trẻ Em

Do tiến trình tăng trưởng tâm sinh lý và sự yếu đuối tự nhiên của con người bị tác động mạnh bởi môi trường tục hóa hưởng thụ vật chất và khoái lạc nhục dục, đời sống đạo đức của một số giáo sĩ xuống cấp trầm trọng đưa tới nạn lạm dụng tình dục trẻ em, nhất là tại các nước Âu-Mỹ; bên cạnh đó còn có nạn lén lút vi phạm tình dục với người lớn yếu thế, phụ nữ đời thường lẫn cả nữ tu và người có gia đình nữa, nhất là khi có sự can thiệp của dữ kiện tâm sinh lý hấp dẫn tính dục và những chất kích dục. Lạm dụng tình dục trẻ em không phải là căn bệnh của riêng giới độc thân, mà cả nơi những người đã lập gia đình, chung quanh gia đình, hàng xóm, trường học và các cơ cấu xã hội
.

Nạn giáo sĩ lạm dụng tình dục đã đưa đến tổn thất rất lớn về nhân sự cho Giáo Hội: Chỉ trong vòng 2 năm 2011-2012, ĐGH Biển Đức XVI đã sa thải gần 400 linh mục vì xâm hại tình dục trẻ em. Theo số liệu thống kê mới nhất, Giáo Hội Công Giáo có khoảng gần 416.000 linh mục trên toàn thế giới
, trong đó khoảng 2% lạm dụng tình dục, tức 8320 người, một mất mát không nhỏ. Đáng buồn hơn là không chỉ một số linh mục vi phạm, kể cả có con cái nơi này nơi kia, mà cả một số ít Giám mục cũng mắc phải tệ nạn này nữa. Rõ rệt là Giám mục Gabino Zavala, Phụ tá TGP. Los Angeles, đã thú nhận có hai đứa con ở một tiểu bang khác buộc phải từ chức
; TGM. Milingo (Phi Châu) kết hôn với bà Maria Sung của giáo phái Moon
; HY. Michael Patrick O'Brien, Tô Cách Lan
 v.v... và cao cấp hơn nữa là Khâm sứ Tòa Thánh tại Cộng Hòa Dominica, TGM. Josef Wesolowski.

Thánh Phaolô nhìn nhận thực tế và trấn an chúng ta: “Tất cả chúng tôi xưa kia cũng thuộc hạng người đó, khi chúng tôi buông theo các đam mê của tính xác thịt, thi hành những ước muốn của tính xác thịt và của trí khôn. Bẩm sinh chúng tôi là những kẻ đáng chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa như những người khác. Nhưng Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ”
.
3. Các Biện Pháp Giải Quyết

a) Đối với giáo sĩ lạm dụng

Lập trường của ĐTC Biển Đức XVI là ‘tuyệt đối không khoan nhượng’. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trước đó cũng đã nói: “Không có chỗ đứng trong hàng linh mục và trong đời tu trì cho những kẻ làm hại người trẻ... Cần phải giáo dục cho các ứng sinh linh mục và tu sĩ biết quí chuộng đức khiết tịnh và sự độc thân cũng như trách nhiệm làm cha tinh thần, và cần giúp họ đào sâu kiến thức về kỷ luật Giáo Hội liên quan đến những vấn đề này”.

Bộ Giáo Lý Đức Tin đã ra Thư Luân Lưu
 yêu cầu tất cả các HĐGM toàn thế giới soạn thảo đường hướng chỉ đạo xử lý nghiêm khắc những vụ giáo sĩ lạm dụng tình dục và gửi về Bộ trước cuối tháng 5/2012, bao hàm việc áp đặt một hình phạt chung thân là rút khỏi bậc giáo sĩ. HĐGMVN đã mau mắn đáp ứng bằng văn kiện Những Nguyên Tắc Liên Quan Đến Tội Phạm Lạm Dụng Tình Dục Trẻ Vị Thành Niên Nơi Những Nhân Sự Thuộc Quyền Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, đề ngày 14/3/2012.
ĐTC Phanxicô khẳng định tiếp tục đường hướng ấy: HYPERLINK "http://www.vietcatholic.net/News/Html/104014.htm" \t "_parent"“không thể ở địa vị có quyền thế để rồi hủy hoại đời một người khác… phải lấy lại “bài sai”, không cho phép người đó thi hành chức linh mục nữa, và nên khởi sự một phiên tòa theo Giáo luật. Đó là việc phải làm ngay”
. Ngài chấp nhận đề nghị của Hội Đồng Hồng Y và đã quyết định thành lập một ủy ban đặc biệt bảo vệ trẻ em.
HĐGM Mỹ, sau khi đã mất 2,2 tỷ mỹ kim đền bù, một số giáo phẩm phải từ chức và sáu giáo phận tuyên bố phá sản vì không đủ tiền bồi thường do nạn giáo sĩ lạm dụng, đã mau mắn tuyên bố hỗ trợ Uỷ ban này, nhằm làm việc cùng chính quyền dân sự
 để loại bỏ nhanh chóng người phạm tội. Bản tin ngày 16/2/2017
 cho biết Giáo Hội Công Giáo Úc Châu phải trả tổng cộng 213 triệu mỹ kim cho 3.066 nạn nhân bị lạm dụng tình dục bởi chừng 7% giáo sĩ và nam tu sĩ làm việc tại Úc Châu từ năm 1950 đến năm 2010. Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, một người Việt đầu tiên làm Giám mục tại Úc, đã nói với Ủy ban Hoàng gia điều tra các đáp ứng định chế đối với nạn lạm dụng tình dục trẻ em hôm 21/2/2017 rằng “Tôi cũng là một nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục bởi giáo sĩ khi mới đến Úc, ngay cả khi tôi đã trưởng thành”
. Ngoại trưởng Úc Julie Bishop ngày 30.5 cho biết sẽ sớm trình quốc hội dự luật nhằm hủy hộ chiếu của khoảng 20.000 người từng bị kết tội xâm hại tình dục trẻ em ở nước này. Bà Bishop nhấn mạnh đây sẽ là nỗ lực đầu tiên trên thế giới nhằm bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương ở Đông Nam Á trước nguy cơ bị xâm hại
.

Điều đáng tiếc là các Giám Mục Úc đưa ra các quan điểm khác nhau về ấn tín bí tích giải tội khi đối diện với những chất vấn của ủy ban hoàng gia điều tra lạm dụng tình dục: TGM Anthony Fisher của Sydney nói rằng ngài sẽ không báo cáo với cảnh sát nếu ai đó thú nhận lạm dụng một đứa trẻ, và sẽ ban phép xá giải cho người phạm tội sau khi đã sử dụng tất cả khả năng để thuyết phục hối nhân báo cáo sự việc với cảnh sát và nhấn mạnh rằng ngài sẽ không bao giờ vi phạm ấn tín bí tích giải tội. Trong khi đó, TGM Denis Hart của Melbourne nói rằng ngài sẽ giữ lại không ban phép xá giải nếu hối nhân không chịu báo cáo với cảnh sát
.

Để sửa chữa tận gốc, Bộ Tu sĩ nói: “Trong số những ứng sinh vào đời tu, càng ngày càng có không ít thanh niên đã có những kinh nghiệm thương đau trong lãnh vực vừa kể trên, đòi phải được thanh lọc và uốn nắn lại”
. Còn HĐGMVN chỉ thị: “Ngay từ đầu, các chủng viện, học viện hay cơ sở đào tạo của Giáo Hội không được nhận người có tiền sử, nghi vấn hay khuynh hướng cá nhân liên quan đến tội phạm này. Do đó, các cơ sở đào tạo phải tìm hiểu rõ về hoàn cảnh sinh hoạt cá nhân trước đây và gia đình của ứng sinh; phải có một quy trình được chuẩn bị sẵn để thanh lọc người không thích hợp về khả năng và khuynh hướng tâm lý. Trong quá trình đào tạo, phải loại trừ tức khắc những trường hợp được phát hiện”
. Và cẩn thận hơn: “Khi một giáo sĩ hay tu sĩ muốn chuyển tịch hay chuyển nơi làm việc mục vụ, vị Bề trên của giáo phận hay tu hội tiếp nhận phải liên hệ trực tiếp với vị Bề trên cũ của đương sự, để không tiếp nhận những ai có xu hướng dễ dàng phạm tội lạm dụng tình dục trẻ em”
.

Với sự lo lắng đó, dù trong tình trạng thiếu linh mục, một vị Giám Mục kia chia sẻ rằng thà chịu thiếu và sẽ khắc phục dần chứ không xin, sợ rước phải “của nợ” người ta muốn thải ra; trái lại một vị khác không cho đi, dù có linh mục tình nguyện, vì sợ mang tiếng địa phận mình. Thật ra như vậy cũng không nên, vì biết đâu đó là cơ hội tốt Chúa ban để người anh em biến đổi nên hoàn thiện. ĐTC Phanxicô cũng nhấn mạnh: “Tất cả chúng ta đều là người tội lỗi, nhưng không phải tất cả chúng ta đều là những người ung thối hư hỏng. Người tội lỗi được chấp nhận, nhưng không thể chấp nhận những người ung thối, hư hỏng”
.

Về vấn đề này thì hiện có những khác biệt: một số vị Thẩm quyền và nhà đào tạo đưa ra lập trường dứt khoát phải loại bỏ ứng sinh nào đã có quan hệ tình dục, ai làm chuyện đó khi đã vào Dòng/Chủng viện thì càng phải thẳng tay sa thải hơn
. Trái lại, lập trường mềm dẽo hơn cho rằng ứng sinh nào đã nhỡ quan hệ trước khi vào Chủng viện/Dòng tu nhưng không vướng cản trở Giáo luật mà đã lật sang trang đời mới, dứt bỏ được hoàn toàn và còn riêng tư kín đáo thì có thể cho tiếp tục, với phương châm “mỗi vị thánh đều có một quá khứ, mỗi tội nhân đều có một tương lai” - “tội thì tha và lỗi thì sửa”. Phải tin tưởng vào sự biến đổi tốt đẹp trong tương lai: lỗi một thời không phải là lỗi suốt đời. Tuy nhiên, phải triệt để tích cực sửa và sửa được bền vững mới được tiếp tục, còn không sửa hoặc sửa mà không sửa được thì cũng nên dứt khoát bắt chuyển hướng. Quả thế, ĐTC Phanxicô đã nói: “Linh mục nào cho tôi hay đã sa ngã, nhưng muốn ăn năn, tôi sẵn sàng giúp ông chỗi dậy. Có linh mục chỗi dậy được, có linh mục không… Chỗi dậy là làm việc đền tội, duy trì việc độc thân của mình. Sống hai mặt là điều chẳng tốt đẹp gì cho ai cả. Tôi không thích lối sống ấy vì nó giả dối, bởi thế tôi thường nói: ‘nếu không thắng vượt được, thì nên quyết định ra đi”
.

b) Sự tấn công quá khích và bất công của thế gian

Giáo Hội luôn nhận trách nhiệm đối với các linh mục và giám mục dính líu vào việc lạm dụng này, và đã quyết liệt đưa ra nhiều biện pháp hữu hiệu để xử lý. Thế mà thật đáng tiếc là Ủy ban về quyền trẻ em của LHQ đã gay gắt cáo buộc Tòa Thánh đã để mặc nạn giáo sĩ lạm dụng tình dục và thúc giục mở hồ sơ về các người phạm tội ấu dâm cũng như các Giáo phẩm che đậy các tội ác của họ. Thật ra, họ dùng tệ nạn lạm dụng tình dục này làm cớ để tấn công Giáo Hội Công Giáo, mưu toan can thiệp vào giáo huấn của Giáo Hội về phẩm giá con người và việc thi hành tự do tôn giáo, chứ không chỉ các giáo sĩ mà còn nhiều thành phần khác trong xã hội dân sự làm chuyện đó và khó mà tìm được một định chế quốc tế hay quốc gia nào khác đã làm được một cách chuyên biệt và hữu hiệu hơn Giáo Hội Công Giáo để bảo vệ trẻ em. Chính ĐTC Phanxicô đã nói: “Giáo Hội đã làm rất nhiều trên con đường này. Có lẽ nhiều hơn bất cứ ai… Giáo Hội Công Giáo có lẽ là cơ cấu công cộng duy nhất đã hành động với tính minh bạch và trách nhiệm; không có cơ cấu nào khác đã làm được hơn, thế mà Giáo Hội là người duy nhất bị tấn công”
.

Theo báo chí Canada, trong cuộc hội kiến sáng ngày 29-5-2017, thủ tướng Justin Trudeau đã mời ĐTC đến viếng thăm Canada trong những năm tới đây để chính thức xin lỗi các thổ dân bản xứ vì trách nhiệm của các thừa sai Công Giáo đối với những vụ lạm dụng xảy ra trong các ký túc xá dành cho các học sinh thổ dân bản xứ xưa kia. Vấn đề xin lỗi trên đây là một trong 94 lời kêu gọi hành động, do Ủy ban sự thật và hòa giải của Canada đề ra. Phúc trình này được công bố hồi tháng 12 năm 2015 yêu cầu có những lời xin lỗi chính thức được chính ĐGH đưa ra. Hồi năm 2009, ĐGH Biển Đức 16 đã bày tỏ đau lòng vì sự đối xử mà các thổ dân bản xứ phải chịu trong các ký túc xá, nhưng không xin lỗi
.

Và qua những mưu tính thù nghịch bất công đó đã có những thế lực vận động tẩy chay Tòa Thánh ra khỏi LHQ để Tòa Thánh không có tiếng nói thường trực ở LHQ nữa. Nhưng thế giới Công giáo cũng có những nỗ lực ngược lại để bảo vệ sự hiện diện thường trực của Tòa Thánh tại LHQ, hầu tiếng nói của Chân Lý luôn được vang lên. Cảm tạ Chúa, đúng là “mưu sự tại nhân thành sự tại Thiên”: Trong chuyến thăm viếng mục vụ Hoa Kỳ, ĐTC Phanxicô đã được nồng nhiệt chào đón và đọc diễn văn tại LHQ cũng như trước lưỡng viện Quốc hội Mỹ.

c) Lập trường quyết liệt hơn của Giáo Hội

ĐTC Phanxicô cho biết: “Tôi cảm thấy buồn khổ đau đớn trước sự kiện một số linh mục và giám mục, bằng việc lạm dụng tình dục các em vị thành niên, đã phạm đến tính chất ngây thơ vô tội của họ cũng như đến ơn gọi linh mục của mình, vượt trên cả những hành động đáng khinh ghét… Giáo Hội xin được ơn khóc lóc trước những hành vi lạm dụng cực kỳ xấu xa đã lưu lại các vết sẹo cả đời đó… Tội lỗi lạm dụng tình dục của giáo sĩ phạm đến những em vị thành niên có một tác dụng độc hại trên đức tin và đức cậy vào Thiên Chúa, khiến nhiều người đã mất niềm tin tưởng vào Người”.

Thế rồi Ngài bày tỏ lập trường và kế hoạch hành động quyết liệt: “Không có chỗ đứng trong thừa tác vụ của Giáo Hội cho những ai phạm đến những thứ lạm dụng ấy, và tôi tự hứa rằng sẽ không dung nhượng cho bất cứ tác hại nào gây ra cho một em nhỏ bởi bất cứ cá nhân nào. Tất cả mọi Giám Mục cần phải thi hành thừa tác mục vụ của mình một cách hết sức cẩn thận để giúp bảo vệ trẻ vị thành niên, và các vị sẽ bị trả lẽ về vấn đề này… Chúng tôi sẽ tiếp tục tỉnh táo trong vấn đề huấn luyện linh mục. Chúng ta cần phải làm hết sức có thể để bảo đảm rằng những tội lỗi này không còn chỗ đứng nữa trong Giáo Hội”.

ĐTC xin lỗi và xin cầu nguyện cho Ngài: “Tôi khiêm tốn xin anh chị em tha thứ, tha thứ cả các tội không chịu ra tay giải quyết về phía các vị lãnh đạo trong Giáo Hội, không đáp ứng cách thích đáng trước việc tường trình lạm dụng do gia đình nạn nhân cũng như bởi chính nạn nhân… Xin cầu nguyện cho tôi thấy được cách rõ ràng con đường, và để Thiên Chúa ban cho tôi lòng can đảm kiên trì trên con đường này vì thiện ích của tất cả mọi trẻ em”
. Và khi gặp gỡ các nạn nhân, Ngài cam kết: “Chúng ta cần phải tiến lên phía trước trong chuyện này với chính sách hoàn toàn không khoan nhượng… Một linh mục gây ra điều này là phản bội lại Nhiệm Thể Chúa, bởi vì các linh mục cần phải dẫn cậu bé này, cô gái kia nên thánh, thế mà thay vì đưa họ đến sự thánh thiện lại lạm dụng họ”.

Ngày 1/5/2016, ĐTC nói với một Hiệp Hội Ý nhằm gây ý thức chống lại nạn ấu dâm và tố cáo những vụ xâm hại tình dục: “Đây là một bi kịch. Chúng ta tuyệt đối không được dung thứ cho việc xâm hại trẻ em. Chúng ta phải bảo vệ trẻ em. Và phải trừng phạt nghiêm khắc những kẻ xâm hại”
.

d) ĐTC không chấp nhận giải pháp tốt của một thời

Trước đây, khi giáo sĩ mắc sai phạm thường được giải quyết cách kín đáo: đổi đi nơi khác, hoặc cho đi tĩnh tâm sửa mình dài ngày trong một tu viện chiêm niệm, thậm chí cho ra nước ngoài làm việc, nhằm bảo vệ hình ảnh, quyền lực và định chế của Giáo Hội. Và đó là gốc rễ của tình trạng che đậy sự lạm dụng
. Nhưng khi kẻ lạm dụng đã “nắm thóp” nạn nhân thì nạn nhân không dám đối diện tiết lộ
 và đành tâm che đậy
. Điều này giải thích việc các lãnh đạo Giáo Hội không thể biết chứ không phải che đậy.

HĐGMVN đề nghị: “Tùy theo sự cân nhắc khôn ngoan của mình, Đấng Bản Quyền có thể hạn chế thi hành tác vụ mục vụ, thay đổi chức vụ hay vai trò của người bị tố cáo trong khi chờ đợi làm sáng tỏ các lời cáo buộc”
. “Vì lợi ích của Giáo Hội, Đấng Bản Quyền có thể hạn chế thi hành tác vụ mục vụ, hay yêu cầu họ di chuyển sang một nơi ở khác, nhất là trong trường hợp cần hạn chế họ tiếp xúc với trẻ vị thành niên”
.
Cách hành xử HĐGMVN đề ra không triệt để và đồng bộ với điều ĐTC mong muốn khi ngài nói: “không thể ở địa vị có quyền thế để rồi hủy hoại đời một người khác… phải lấy lại “bài sai”, không cho phép người đó thi hành chức linh mục nữa, và nên khởi sự một phiên ṭa theo Giáo luật”
. Quả thế, trong lá thư ngày 2/2/2015 gửi các HĐGM, ĐTC Phanxicô khẳng định lại lập trường không chấp nhận “giải pháp tốt của một thời” đó. Ngài nói: “ưu tiên không được cho bất kỳ loại quan tâm nào khác, bất kỳ bản chất của nó là gì, như ước muốn tránh tiếng xấu, vì tuyệt đối không có chỗ trong thừa tác vụ cho những ai lạm dụng trẻ vị thành niên”. “Tôi không tin vào việc chủ trương rằng cần phải duy trì một tinh thần hợp đoàn để tránh gây thiệt hại cho hình ảnh của định chế”
.
Liên quan đến việc Giám Mục gửi linh mục phạm lỗi đi tĩnh tâm sam hối trong một Đan viện, nếu viện trưởng chấp nhận quá nhanh thì việc đón nhận vị linh mục sám hối sẽ không tốt, nhất là khi chưa nắm đủ thông tin của linh mục này. Do đó, cuối năm 2014, hơn 40 đan viện ở Pháp đã trình lên các giám mục một bản điều lệ nêu rõ các điều kiện tiếp nhận, dựa trên một thỏa hiệp không chính thức giữa “linh mục sám hối”, Giám mục liên hệ và tu viện: một thời gian ở thử, vấn đề tài chánh, sống với cộng đoàn, làm việc trong đan viện, được một đan sĩ kinh nghiệm theo dõi, lượng định thường xuyên tình trạng của linh mục, ghi rõ được quyền làm lễ hay không, việc đi ra khỏi nơi quy định như thế nào…

Để việc quản lý được tốt, không thể nào nhận một linh mục có án mà không có thông tin đầy đủ, bằng miệng và cũng như bằng viết, từ giám mục hay từ tòa án: các chi tiết về con người cũng như về biện pháp thích ứng dựa trên các sự việc linh mục đó bị lên án và các bắt buộc do tình trạng pháp lý này gây ra… vì nếu chỉ biết một ít yếu tố thì không đủ cảnh giác.

Một đan viện trưởng cho biết: “Tôi biết cứ 15 ngày linh mục đó phải trình diện với cảnh sát một lần và ông phải được một bác sĩ tâm thần khám. Chung chung những ngày ở đan viện diễn ra tốt đẹp, cho đến một ngày có người anh em tình cờ thấy linh mục này xem phim ấu dâm. Tôi đã gọi cảnh sát và họ đến bắt đương sự. Cộng đoàn khá rúng động vì tất cả anh em đều bị hỏi cung… Liệu mình có đủ khả năng để đương đầu những chuyện này không? Các người phạm tội ấu dâm bên ngoài thường tỏ ra tốt, nhưng bên trong họ giấu các vấn đề khác, chúng ta có thể quản lý họ được không? Chúng ta không thể canh họ như họ bị canh trong nhà tù, rõ ràng đó không phải là sứ mệnh của chúng ta… Tôi tự hỏi cái gì có thể bảo đảm và phục vụ tốt nếu bị cáo vào ở đan viện… Các linh mục có lối thoát trong đan viện, trong khi các người khác thì không có. Mong muốn đầu tiên để bảo vệ linh mục không nhất thiết là tốt nhất, nhất là trong trường hợp giam giữ phòng ngừa. Thật vậy, cầu cứu đến tu viện trong trường hợp này như một loại thay thế cho nhà tù. Chúng ta phải rõ ràng: sự tiếp nhận không phải là bao che, một hình thức có thể bị xem như đồng lõa”.

e) Đối với các Giám Mục bao che kẻ lạm dụng

Thế giới đòi giải quyết rốt ráo, không những các người phạm tội mà còn các giáo phẩm che đậy các tội ác của họ nữa. Và thực tế kể cả Giáo Hội Công giáo ngày nay cũng không còn chịu đựng bất kỳ sự che đậy nào. ĐTC Phanxicô đòi hỏi: “Tất cả mọi vị Giám Mục cần phải thi hành thừa tác mục vụ của mình một cách hết sức cẩn thận để giúp bảo vệ trẻ vị thành niên, và các vị sẽ bị trả lẽ về vấn đề này”
.
Các nạn nhân còn đòi hỏi gắt gao hơn nữa, như bà Marie Kane phát biểu: “thật là tai tiếng nếu cứ để những người che giấu tội ác vẫn còn giữ chức vụ trong phẩm trật Giáo hội và Giáo hội sẽ chẳng thay đổi gì nếu những người này vẫn giữ chức vụ của họ”. Còn ông Saunders nói: “Tôi cầu nguyện để ĐTC gởi sứ điệp cho từng giám mục và từng địa phận trên toàn thế giới để họ sẽ không bao giờ che giấu những chuyện như thế này nữa”. Kết quả là nhiều Giám mục bị cáo giác là đã bao che phải bị bó buộc từ chức hoặc bị bãi nhiệm
.

Trong thư ngày 2/2/2015, ĐTC nhắc nhở các HĐGM phải hoàn toàn thực thi lá thư luân lưu của Bộ Giáo Lý Đức Tin ngày 3/5/2011, thực hiện bất kỳ bước tiến cần thiết nào để bảo đảm việc bảo vệ trẻ em và người lớn yếu thế. Và trong phiên họp từ 8-10/6/2015, Hội Đồng Hồng Y Tư Vấn đề nghị ĐTC giao cho Bộ Giám mục, Bộ Truyền giáo và Bộ Các Giáo hội Đông phương thẩm quyền tiếp nhận và điều tra các tố cáo lạm dụng chức vụ Giám mục; thành lập một ban tư pháp mới thuộc Bộ Giáo lý Đức Tin và bổ nhiệm nhân sự để xét xử các Giám mục bị nghi ngờ lạm dụng chức vụ
.

Các ký giả báo Boston Globe điều tra về nạn ấu dâm ở địa phận Boston, Hoa Kỳ, của 250 linh mục lạm dụng và của ít nhất là một giám mục bao che, làm nên cuốn phim Spotlight với giải Oscar về phim hay nhất, được rất nhiều chức trách của Tòa Thánh diễn tả sự quan tâm: “Cuốn phim này, tất cả các giám mục, các hồng y và nhất là những người có nhiệm vụ hướng dẫn tâm hồn phải xem, để họ hiểu thế nào sự tố cáo đã cứu Giáo hội, chứ không phải cấm nói
.

Ngày 15/6/2015, ĐTC chấp nhận để hai giám mục Mỹ tại Minnesota từ chức vì họ đã làm ngơ trước các tội phạm ấu dâm và đồng ý để Tòa án Vatican đưa cựu sứ thần Tòa Thánh, Jozef Wesolowski 66 tuổi ra tòa, vì bị cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em tại Cộng hòa Dominica; ngài là quan chức cao cấp nhất trong Giáo hội bị tước bỏ thánh chức trở về tình trạng giáo dân do tội phạm này. Phiên tòa bắt đầu vào ngày 11/7/2015 và mức án có thể từ 6 tới 7 năm tù
, nhưng được chuyển sang một ngày khác vì bị cáo vắng mặt do đang nằm bệnh viện
*. Song chuyện gì rồi cũng có hồi kết thúc: Sáng thứ sáu ngày 28/8/2015, ngýời ta tìm thấy ngài đã chết trong nơi cư trú và được xác minh do các nguyên nhân tự nhiên. Thánh lễ an táng được cử hành đơn giản theo nghi thức dành cho giáo dân cho thấy Vatican mong muốn đường hoàng khép lại một chương đau lòng của tai tiếng xâm hại trẻ em do vị cựu sứ thần Tòa Thánh này
.

Từ khi có sự loan báo Vatican thành lập một Tòa án để xử các vụ bao che thì con số Giám mục từ chức không ngừng gia tăng: ngày 25/6/2015, ĐTC chấp nhận sự từ chức của Giám mục Gonzalo Galván Castillo 64 tuổi, bị cáo buộc bao che linh mục của mình
. Tuy vậy, Vatican khẳng định quyết tâm bảo vệ các nạn nhân và các linh mục có thể bị tố cáo lầm
. HĐGMVN cũng đề nghị: “Nếu như lời cáo buộc không đúng sự thật, Đức Giám mục và các Bề trên sẽ làm tất cả những gì có thể để phục hồi danh dự cho người bị tố cáo oan sai”
. Và Hướng dẫn mới được ban hành tại Ái Nhĩ Lan về việc xử lý khiếu nại lạm dụng tình dục trong Giáo Hội nhấn mạnh rằng trong tiến trình điều tra các cáo buộc, vị linh mục có liên quan phải được coi là vô tội trong khi cuộc điều tra đang diễn ra, ngay cả khi ngài đã bị đình chỉ chức vụ để cuộc điều tra được tiến hành khách quan
.

Qua Tự Sắc “Như một người mẹ yêu thương”, công bố hôm 4/6/2016 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5/9/2016, ĐTC Phanxicô ban hành quy luật bãi chức các Giám Mục và các Bề Trên cấp cao các Dòng Tu thiếu sót nghiêm trọng trong việc xử lý những vụ lạm dụng tính dục trẻ em hoặc những người lớn dễ bị tổn thương: Nếu thấy nên cách chức Giám Mục, Bộ sẽ khuyên đương sự đệ đơn từ chức lên ĐTC trong thời hạn 15 ngày, nếu Giám Mục không trả lời trong thời hạn dự trù, Bộ sẽ công bố sắc lệnh cách chức. Điều đó khiến vài tuần trước khi qua đời ở tuổi 85, ĐC Ronald Mulkearns, Úc châu, đã bày tỏ hối tiếc sâu xa vì đã chọn giải pháp lờ đi hoặc che giấu các vụ bê bối và ngài đã để lại tài sản riêng lên đến 2 triệu Úc kim để bồi thường cho các nạn nhân bị lạm dụng tình dục trong thời gian ngài tại chức
.

Chúng ta hãy thương các Giám Mục và Bề Trên của chúng ta bằng sự thành thật cho các ngài biết những lầm lỡ của chúng ta hay động viên các anh em lầm lỗi trình bày để các ngài giải quyết cách công bằng theo trách nhiệm của các ngài, mà không bị oan là đã bao che.

f) Nỗ lực ngăn chặn không cho tái diễn nữa

Vấn đề xâm hại tình dục là một chuyện đau lòng, Bộ Giáo sĩ khẳng định: “Bất hạnh thay, những tình huống được xác nhận trong vấn đề đã gây thiệt hại lớn cho Giáo hội và cho sự khả tín của Giáo hội ở trong xã hội dân sự”
. Trách nhiệm của một linh mục là giáo dưỡng một bé trai/bé gái lớn lên trong sự thánh thiện qua cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, vậy mà những gì họ làm là hủy hoại cuộc gặp gỡ này. Vì thế nỗ lực của Ủy ban Bảo vệ Trẻ em nhằm ngăn chặn không để xảy ra lạm dụng nữa
. HĐGMVN cũng chung ý hướng đó: “Khích lệ các tổ chức trong Giáo Hội đưa ra những quy tắc, luật lệ nhằm bảo vệ cuộc sống, nhân phẩm và quyền lợi của trẻ em, nhất là trong những cơ sở trực tiếp phục vụ trẻ em. Điều này giúp ngăn chặn những hành vi xấu lạm dụng trẻ vị thành niên và nâng cao hiệu quả phục vụ của Giáo Hội”
.

Địa phận công giáo ở Montréal loan báo rằng những ai ở trong “tầm ngắm” sẽ không được ở một mình với trẻ con hoặc với những người dễ bị tổn thương. Mục đích là tạo một “mạng lưới an toàn” cho tất cả mọi người liên hệ. Nguyên tắc mới này áp dụng cho các linh mục/tu sĩ và cho tất cả nhân viên của địa phận, kể cả các thiện nguyện viên và bất cứ ai ở trong “tầm ngắm” của Giáo hội công giáo
.

ĐTC nhắc nhở: “Trong các chủng viện cần quan tâm đến việc huấn luyện nhân bản, trí thức và tu đức, giúp chủng sinh gặp gỡ thực sự với Chúa, vun trồng sự dấn thân mục vụ và trưởng thành về tình cảm, để có khả năng đảm nhận đời sống độc thân linh mục và hoạt động trong tinh thần hiệp thông”
. Ngài cũng đã nói rõ và dứt khoát với các Giám mục: “Tôi hứa những người có trách nhiệm phải trả lẽ… các tội ác và tội phạm ấu dâm trên các trẻ vị thành niên không thể được phép giữ bí mật lâu được… các nạn nhân phải được lắng nghe và được đối xử công chính, các người phạm tội phải bị trừng phạt và các tội ác ấu dâm phải bị đập tan với hành động phòng ngừa có hiệu quả, trong Giáo hội và ngoài xã hội”
.

Trong Hội Nghị các Hồng Y Tư Vấn 8-9/2/2016, ĐHY Sean O’Malley, Chủ tịch Uỷ ban Bảo vệ Trẻ vị thành niên, nói những vấn đề thuộc về pháp lý và kỷ luật sẽ được các chuyên viên thuộc lĩnh vực này nghiên cứu sâu hơn
. Ngày 15/2/2016, ngài cũng ra tuyên bố nhấn mạnh “trách nhiệm đạo đức và luân lý” phải báo cáo tất cả các trường hợp tình nghi lạm dụng tình dục cho nhà chức trách dân sự
. Trong Thư Mục Vụ tháng 1/2016, các Giám mục Philippines cũng cam kết hợp tác với các nhà chức trách dân sự chống nạn lạm dụng tình dục bởi giáo sĩ. Luật của Giáo hội, hoàn vũ và địa phương về lạm dụng tình dục vẫn không thay đổi và yêu cầu tuân giữ thật nghiêm
.

Ủy Ban Bảo Vệ Trẻ Em của Tòa Thánh sau cuộc họp từ 24-26/3/2017 đã ra Thông Báo quyết tâm tiếp tục thi hành sứ vụ do ĐTC trao phó và tăng cường cộng tác với các HĐGM trên thế giới, tiếp tục giúp đỡ các Giáo hội địa phương trong trách nhiệm bảo vệ trẻ vị thành niên và những người lớn dễ bị tổn thương
.
Hiện tượng lạm dụng tình dục trẻ em đang gây chấn động trong xã hội Việt Nam, chúng ta cần cảnh giác đề phòng để đừng ai mắc vào kẻo sẽ rất tệ hại. Quả thế, chiều 17/3/2017, tổ chức Liên hợp quốc phát đi thông điệp bày tỏ sự lo ngại về mức độ nghiêm trọng của xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam. Mỗi năm có ít nhất 1.300 vụ lạm dụng tình dục trẻ em được tố cáo, nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm và ngày càng lan rộng, vì phần lớn các nạn nhân vẫn giữ yên lặng và chính quyền vẫn chýa chịu vào cuộc xử lý thỏa đáng tác động lâu dài đến sự phát triển của trẻ em và xã hội
. Ủy ban Tư pháp và Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tổ chức Phiên Điều Trần tại Nhà Quốc hội ngày 27/3/2017 ghi nhận: Một số vụ việc xâm hại tình dục nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội như: vụ bé 13 tuổi ở tỉnh Cà Mau tự tử sau khi bị người hàng xóm xâm hại tình dục nhiều lần; vụ việc nghi phạm là người già ở Vũng Tàu xâm hại tình dục với nhiều trẻ em; vụ cháu bé sinh năm 2012 bị đối tượng 78 tuổi xâm hại tình dục ở Ba Vì, Hà Nội; vụ cháu bé 8 tuổi ở quận Hoàng Mai bị xâm hại tình dục… Trong số các vụ xâm hại tình dục trẻ em thì số em dưới 6 tuổi bị xâm hại chiếm tới 13,2%
.

g) Một thực tế lớn hơn: Nạn giáo sĩ vi phạm tình dục với người trưởng thành
HĐGMVN nhận định: “Hoàn cảnh của Giáo Hội tại Việt Nam có nhiều khác biệt và chưa bị trực tiếp đe dọa nghiêm trọng như các nơi khác. Tuy nhiên… cần ý thức rõ ràng và cảnh giác cao độ về những nguy cơ tiềm ẩn có thể gây tác hại đáng sợ đến các thành phần của Dân Chúa”
. Quả vậy, trong thực tế của Giáo Hội Việt Nam, việc giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ em hầu như rất ít được nghe nói đến, nhưng việc có những giáo sĩ vi phạm tình dục nghịch lại luật độc thân khiết tịnh với người lớn, đời thường lẫn đi tu, kể cả có gia đình nữa thì không thể chối cãi. Các văn kiện của Giáo Hội về sau này cũng không chỉ dừng lại ở phạm trù lạm dụng tình dục trẻ em mà còn mở ra với phạm trù những người lớn yếu thế hay những người lớn dễ bị tổn thương, những phụ nữ bị buôc phải tuần phục cả tinh thần lẫn thể xác cho sự ham muốn của đàn ông 
.

Một số Đấng Bản Quyền giáo phận tại Việt Nam cũng đã xử lý một số trường hợp với các hình thức từ nhẹ đến nặng như nhắc nhở, khuyên răn, cảnh cáo đặc biệt, cho đi tĩnh tâm riêng dài hạn ở một đan viện, ngưng tác vụ mục vụ, cho hồi tục, mà hầu hết trường hợp đều là vi phạm tình dục đối với người trưởng thành. Chính ĐTC Phanxicô cũng đã chia sẻ cách giải quyết của ngài: Nếu linh mục nào đến cho tôi hay đã làm cho một phụ nữ có thai, tôi sẵn sàng lắng nghe, rồi từ từ giúp ông hiểu ra rằng luật tự nhiên đã lấn át chức linh mục của ông. Ông phải rời bỏ thừa tác vụ để chăm sóc đứa trẻ kia, dù ông quyết định không kết hôn với người phụ nữ đó đi nữa, vì đứa trẻ có quyền có một người mẹ thế nào, thì nó cũng có quyền có một người cha như thế. Tôi cam kết sẽ dàn xếp mọi giấy tờ cho ông ở Rôma, nhưng ông phải rời bỏ mọi sự…”
*.
Trong cuộc phỏng vấn ngày 17/5/2016 dành cho báo La Croix, ĐTC Phanxicô nói mức độ khoan dung dành cho linh mục ấm dâm làm hủy hoại trẻ em phải là zêrô
 và Ngài ca ngợi ĐHY Barbarin, TGM địa phận Lyon “đã có những biện pháp cần thiết”, khi nhìn nhận đã có những sai lầm trong quá khứ là xử lý ít, xử lý sai hoặc không xử lý gì và trong nhiều trường hợp, theo những quy tắc mà bây giờ là không thể hiểu được hoặc lỗi thời. Bây giờ phải xem lại các hồ sơ và hoàn tựu một công việc thanh tẩy to lớn… đồng thời có những biện pháp phòng ngừa là những buổi đào tạo cho tất cả các sứ vụ viên (linh mục, phó tế, giáo dân), một hiến chương bảo vệ tuổi thơ và tháp tùng các nạn nhân cùng người thân của họ. Từ nay chúng ta phải có trách nhiệm với tất cả các trường hợp. Đối với các linh mục ấu dâm, chuyện làm mục vụ lại là chuyện không thể được đặt ra nữa. Các nạn nhân không thể chấp nhận để cho linh mục này tại chức. Hành vi tỏ lòng thương xót đối với các linh mục phạm tội là một đau khổ mới cho các nạn nhân, họ thấy đây là một hình thức cự tuyệt, họ không cảm thấy mình được hiểu, được tôn trọng. Bây giờ đa số chúng tôi, linh mục, giám mục, tu sĩ, giáo dân đều có cảm nhận mình mang lỗi này lỗi kia của anh em mình
.

Kết luận

Nhìn chung lại, tất cả những gì đã trình bày càng gia tăng tính nghiêm trọng của lời cảnh báo cho anh em linh mục canh phòng để khỏi mắc phải hoặc để chấm dứt và biến đổi sửa mình hay can đảm ra đi. Đồng thời góp phần cộng tác với Chủng viện trong việc đồng hành đào tạo các chủng sinh, bảo vệ cất nhắc người tốt, loại bỏ người xấu và không thích hợp, không chỉ trong môi trường Chủng viện, mà cả tại giáo xứ quê hương, giáo xứ tập vụ, giáo xứ cha bảo trợ và các môi trường sinh hoạt khác nữa.

Thương Giáo Hội, thương ĐTC, thương các nạn nhân, chúng ta sẽ gia tăng cầu nguyện và nỗ lực cải thiện tốt hơn mỗi ngày đời sống và sứ vụ linh mục bằng việc lắng nghe và thực thi Lời Chúa cùng giáo huấn của Giáo Hội.

Nhiều người sẽ không hiểu được theo cái nhìn hạn hẹp của con người tại sao Chúa lại để cho Hội Thánh phải trải qua những tội lỗi gây đau khổ như thế, không chỉ do những thành phần thấp bé, mà cả những cấp cao trong Giáo Hội? Satan đang cười nhạo Giáo Hội và hả hê về những chiến thắng của nó.

Nhưng không, trong cái nhìn đức tin, qua những tổn hại và đau khổ này, Chúa đang dạy chúng ta bài học khiêm tốn, đừng tự phụ vì “cây lim cây gõ còn ngã, huống gì chim chim bời lời”, đừng cậy dựa vào sức riêng mình, nhưng luôn luôn tựa nương vào sức Chúa.
Chúa cũng cho chúng ta thấy Giáo Hội là của Chúa, Chúa gìn giữ và bảo vệ Giáo Hội, không để cho cửa hỏa ngục thắng được như đã hứa với Phêrô, chứ nếu như Giáo Hội là một tổ chức của con người thì Giáo Hội đã tan nát từ lâu rồi. Và Chúa vẫn luôn tìm cách chữa lành chúng ta. Những hổ nhục và đau đớn đó sẽ gọt dũa bản thân chúng ta và làm cho chúng ta được thanh tẩy trở nên khiêm hạ hơn. Giáo Hội cũng trở nên khiêm tốn và được thanh lọc hơn, trung thành hơn với Chúa và Tin Mừng trong sự thật, công bằng và bác ái. Nếu hy vọng là thất vọng được vượt qua, thì chúng ta có đủ lý do để hy vọng và tin tưởng tạ ơn Chúa về sự trung thành của “tuyệt đại đa số linh mục là những người rất xứng đáng, toàn tâm toàn ý cho thừa tác vụ linh mục, chuyên tâm cầu nguyện và làm việc bác ái mục vụ, đặt cả cuộc đời vào việc thực hiện ơn gọi và sứ mệnh của mình... Giáo Hội hãnh diện biết bao về các linh mục của Giáo Hội; Giáo Hội yêu mến, tôn kính, ngưỡng mộ và nhìn nhận với lòng tri ân công tác mục vụ và cuộc đời chứng nhân của họ dường nào”
.

Trong tinh thần thực thi sứ điệp Đức Mẹ Fatima, nhu cầu cấp bách trước mắt là phải cầu nguyện, hoán cải trở về với Chúa, cải thiện đời sống, tân Phúc âm hóa bản thân và cơ cấu, như ĐTC Phanxicô đang nỗ lực thôi thúc, hợp tác với ơn Chúa và để Chúa tự do làm phần việc của Ngài. Chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho những người nắm trong tay các phương tiện truyền thông để họ luôn trung thực, không nuôi những toan tính ác ý làm tổn thương Giáo Hội. Chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả các linh mục, những linh mục hạnh phúc cũng như những linh mục đau khổ, những ai bị sa ngã cũng như những người đứng vững, những người làm tổn thương chúng ta cũng như những người nâng đỡ chúng ta
.

HĐGM Nhật Bản chọn ngày Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay làm Ngày Cầu Nguyện Đền Tội và Chữa Lành cho nạn giáo sĩ lạm dụng tình dục. TGM Mitsuaki Takami của Nagasaki, chủ tịch, dâng lời cầu nguyện: “Lạy Chúa chúng con là Đấng đầy lòng khoan dung, xin tha tội lạm dụng tình dục của các linh mục trong Giáo hội… Xin cho Giáo hội hiểu được nỗi buồn rầu và đau khổ của các nạn nhân và gia đình của họ. Xin cho Giáo hội biết đồng hành với họ và trở thành nơi an ủi để họ có thể tìm thấy Đức Kitô và được chữa lành”
.

Với tâm tình cảm tạ và thống hối ăn năn, chúng ta có thể thưa với Chúa như thánh Augustinô đã làm: “Này Chúa vẫn ở trong con, mà hồi ấy con vẫn cứ ở ngoài và cứ tìm Chúa bên ngoài. Con thật xấu khi mải chạy theo vẻ đẹp nơi các thụ tạo của Chúa. Những sự vật vẫn giữ con xa Chúa… Chúa gọi con, Chúa la to, và đã phá tan sự điếc lác của con. Chúa rực sáng, Chúa chiếu tỏa và đã xua tan sự mù lòa của con. Chúa tỏa hương thơm, con hít lấy và con khao khát Chúa. Con đã nếm thử và bây giờ con đói Chúa, khát Chúa. Chúa đã chạm đến con và con nóng lòng tìm bình an của Chúa”
.

Quả vậy, Thiên Chúa toàn năng có thể biến đổi mọi sự, Ngài có thể rút ra điều tốt từ điều xấu, và Ngài sẽ không bao giờ để cho công trình cứu độ của Ngài phải thất bại. Chúng ta hãy tín thác vào Chúa, cảm tạ và ca ngợi Ngài, vì tất cả là hồng ân. ĐTC Phanxicô cũng đã nói rằng “trong lịch sử Giáo Hội có biết bao nhiêu giám mục, linh mục thánh thiện đã trao hiến cuộc sống mình để phục vụ giáo phận, giáo xứ; có biết bao nhiêu người dân đã lãnh nhận sức mạnh đức tin, sức mạnh tình yêu, niềm hy vọng từ những vị mục tử nầy?... Chúng ta hãy nghĩ về những giám mục và linh mục can đảm, thánh thiện, tốt lành, trung thành và cầu nguyện cho các ngài. Chúng ta đang ở đây hôm nay là cũng nhờ các ngài”
.

Phần Thứ Năm

BÍ QUYẾT GIÚP KIÊN VỮNG                                                  TRONG ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN

Xe có tốt mấy, máy móc có tối tân và mạnh bao nhiêu mã lực đi nữa mà thiếu nhiên liệu thì không thể vận hành và phát huy tiềm năng được. Cũng thế, dù những suy tư và hiểu biết của chúng ta về tất cả những gì liên quan tới đời sống thánh hiến của chúng ta có đúng đắn và sâu sát đến đâu đi nữa mà thiếu nội lực thiêng liêng, thiếu sức sống của Chúa và dầu đức tin thì cũng không duy trì vững vàng lâu dài và phát huy hiệu quả là trở nên người môn đệ làm cho người ta biết Chúa, trở lại với Chúa và yêu mến Chúa được. Sau đây là các bí quyết.
1. Cử Hành và Sống Bí tích Thánh Thể 

Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã trối lại cho chúng ta Bí tích Thánh Thể, mà Thánh Lễ là hình thức cầu nguyện cao nhất của đời sống phượng tự. Thánh Thể là “suối nguồn và chóp đỉnh của đời sống và sứ vụ của Hội Thánh”, là “đỉnh cao mà mọi hoạt động của Giáo Hội hướng tới, đồng thời là nguồn suối phát sinh tất cả sức mạnh của Giáo Hội”
 nên cũng là trung tâm đời sống và sứ vụ của chúng ta. Những gì Chúa Giêsu đã nói và đã làm trong bữa Tiệc Ly,
 khi thiết lập Bí tích Thánh Thể và chức linh mục, đều giúp cho đời sống thiêng liêng của chúng ta lớn dần lên đến độ “các sinh hoạt hàng ngày của chúng ta sẽ thực sự mang ý nghĩa và chiều kích Thánh Thể”
, vì “nơi bí tích Thánh Thể, chúng ta trở thành điều mà chúng ta lãnh nhận, là trở nên Thân Mình Chúa Kitô”
. 

Trước hết, việc soát xét lương tâm mà thánh Phaolô dạy
 để chuẩn bị dâng thánh lễ và rước lễ sẽ giúp chúng ta ý thức mình bất xứng, phải cậy dựa vào ơn Chúa và lời cầu bàu của Giáo Hội. Thiên Chúa tỏ lộ mầu nhiệm ý muốn và kế hoạch của Ngài trong phụng vụ Lời Chúa, mà chúng ta phải liên kết với các thực tại của cuộc sống, ngõ hầu cuộc sống được biến đổi bởi chính Lời ấy, khiến chúng ta sống và hành động xứng danh tu sĩ trong việc phụng sự Chúa và phục vụ các linh hồn. 

Như đã làm trong bữa tiệc ly với bánh, Chúa Giêsu cũng cầm lấy chúng ta và chúc phúc cho chúng ta, khi kêu gọi và tuyển chọn chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa và có lẽ phải hét lên vui mừng, vì tình yêu vô điều kiện Chúa ban và vì may mắn của chúng ta, là được chọn dù chưa chắc chúng ta đã tốt hơn những người khác. Ước gì chúng ta không bao giờ sợ bị cầm lấy và chúc phúc như thế, bởi Chúa và Hội Dòng, cùng những người chúng ta phục vụ, kể cả qua những gánh nặng khó khăn, thử thách đau khổ, tuổi tác và bệnh tật của chúng ta. 

Để luôn trung thành giữ lời cam kết với Chúa và với Hội Thánh, đôi khi chúng ta cảm thấy đời sống và con tim bị bẻ ra vì hiểu lầm và đau khổ, vì sự cô đơn và những chiến đấu chống lại những ước muốn nhân loại yếu đuối bên trong và các cơn cám dỗ tấn công từ bên ngoài. Nhưng khi hiểu được ý nghĩa của đời sống bị bẻ ra như tấm bánh vì Chúa và vì tha nhân, chúng ta sẵn sàng hiến tặng thời giờ, của cải, sức khỏe, hạnh phúc, niềm vui, cả những đau khổ và buồn phiền cho Chúa và các linh hồn, vì tất cả những thứ đó cũng chính là cuộc sống và con người chúng ta. Thánh Phaolô khẳng định: “tôi rất vui lòng tiêu phí tiền của, và tiêu phí cả sức lực lẫn con người của tôi vì các linh hồn”
, và chính đó là hiến tế cuộc đời đẹp lòng Chúa mà Ngài hằng chờ đợi nơi chúng ta. Quả thế, máu các thánh tử đạo đổ ra vì Chúa và vì Nước Trời chỉ có một lần thôi, nhưng máu của chúng ta đổ ra cách này hay cách khác, mỗi ngày, từng giọt một, qua trách nhiệm và bổn phận từng ngày sẽ khó khăn hơn và công nghiệp hơn: “Một lúc đổ cả máu đào, hay từng giọt một đằng nào công hơn?” Và như Thánh Phaolô, mỗi ngày, chúng ta bổ khuyết nơi thân xác chúng ta phần còn thiếu sót trong cuộc khổ nạn cứu thế của Đức Kitô.

Bánh và rượu dâng lên sẽ được quyền năng Chúa biến thành Mình và Máu Chúa Kitô. Nếu chúng ta dâng bản thân chúng ta, những tình cảm và tình yêu, những vấn đề, những lo lắng, đau khổ và hạnh phúc... thì quyền năng ấy cũng sẽ biến đổi thành những gì tốt đẹp hơn, hữu ích hơn cho chúng ta và cho các linh hồn, nhất là các linh hồn được trao phó cho chúng ta trách nhiệm. Đặc biệt, nếu chúng ta dâng những yếu đuối và tội lỗi của chúng ta, Chúa sẽ tha thứ, biến đổi và thánh hoá chúng ta, bởi vì với Chúa, chẳng có tội gì quá nặng đến đỗi Chúa không thể tha thứ, miễn là chúng ta thực tình ăn năn trở lại đón nhận ơn Chúa! Vì thế, ĐTC Phanxicô dạy rằng Thiên Chúa không bao giờ mỏi mệt để tha thứ, thì chúng ta cũng đừng bao giờ mỏi mệt chạy đến xin ơn tha thứ, và Ngài thúc giục chúng ta “Hãy tin tưởng đến với Chúa Giêsu, Ngài luôn tha thứ cho chúng ta”
.

Trong việc sống thánh lễ này, chúng ta cũng được mời gọi sống và làm chứng cho sự hiệp nhất: nhiều hạt lúa miến kết thành tấm bánh, nhiều trái nho ép thành ly rượu. Sự hiệp nhất này là nguồn mạch và bằng chứng hữu hiệu cho sứ vụ loan báo Tin Mừng của Hội Thánh.
 Nhờ việc sống thánh lễ, chúng ta sẽ hiểu hơn sức mạnh biến đổi của Bí tích Thánh Thể và tìm thấy nơi mầu nhiệm này sự can đảm và nguồn sức mạnh để đi theo Chúa Giêsu và phục vụ Ngài nơi tha nhân. Nguồn sức mạnh này, chúng ta kín múc dồi dào từ Bí tích Thánh Thể, được cử hành trong thánh lễ mỗi ngày và được thờ phượng nơi Nhà Tạm mỗi khi đến viếng Mình Thánh Chúa,
 như chính Chúa Giêsu mời gọi “hãy đến với Ta, hỡi những ai đang vất vả và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho”
. 
Quả thế, chính Chúa Giêsu Thánh Thể sẽ nạp lại năng lượng và tăng thêm nhiệt huyết tông đồ cho chúng ta, bằng việc tiếp tục kích hoạt ngày sống và đổ đầy niềm hy vọng vững chắc cho chúng ta. Bí tích Thánh Thể là dấu chỉ thường hằng của tình yêu Thiên Chúa, một tình yêu nâng đỡ hành trình của chúng ta tiến về hiệp thông trọn vẹn với Chúa Cha, qua Chúa Con, trong Chúa Thánh Thần. Đây là thứ tình yêu vượt thắng mọi tình yêu nhân loại, dù có khi rất hấp dẫn và cần thiết tự nhiên. Chính từ nơi Nhà Tạm mà chúng ta phục hồi và nạp thêm năng lượng cho đời sống thiêng liêng và sứ vụ của mình, vì trước khi muốn nói về Chúa thì phải ở với Chúa, nói với Chúa và lắng nghe Chúa nói đã. Thánh Phêrô khuyên “Anh em hãy trao trút nỗi lòng của anh em cho Chúa, vì Ngài hằng thương yêu chăm sóc đến anh em”
. Ai trong chúng ta đã không có hơn một lần trải nghiệm những thăng trầm vấp ngã? Hãy năng chạy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Hiện nay trên thế giới, việc Chầu Thánh Thể Liên Tục Ngày Đêm để cầu nguyện cho hòa bình, cho việc phục hồi và canh tân giáo xứ, cộng đoàn rất được cổ vũ. Chúng ta chưa làm được như thế, ước gì chúng ta sẽ ý thức làm tốt hơn giờ chầu Thánh Thể hằng ngày của chúng ta. 
Việc cử hành Thánh lễ kết thúc, nhưng việc sống Thánh Lễ vẫn tiếp tục trong cuộc đời chúng ta. Lễ xong, chúng ta ra đi để sống mầu nhiệm vừa cử hành, để sẻ chia những gì mình vừa lãnh nhận, để đem yêu thương cho mọi người trong cuộc lữ hành đức tin. ĐTC Biển Đức XVI dạy: “Thánh Thể không tách xa chúng ta khỏi những người đương thời với chúng ta; ngược lại, bởi vì Thánh Thể là cách diễn tả hay nhất của tình yêu Thiên Chúa, nó mời gọi chúng ta cộng tác với tất cả anh chị em mình để đương đầu với những thách đố hiện tại và làm cho hành tinh này thành một nơi tốt đẹp để sống.”
 Xin Chúa ban cho chúng ta được ơn tham dự thánh lễ mỗi ngày thật sốt sắng dường như là thánh lễ cuối cùng của cuộc đời mình vậy.

2. Buông mình theo Chúa Thánh Thần 

Chúng ta phải buông mình theo Chúa Thánh Thần mà Chúa Giêsu đã hứa ban cho chúng ta: “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em”
. Thánh Thần cũng sẽ dạy cho chúng ta biết phải nói gì: “Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói”
. Thánh Thần còn nói thay cho chúng ta nữa:“Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.” “Khi người ta điệu anh em đi nộp, thì anh em đừng lo trước phải nói gì, nhưng trong giờ đó, Thiên Chúa cho anh em biết điều gì, thì hãy nói điều ấy: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thánh Thần nói”
. 

Hoạt động của Chúa Thánh Thần rất đa dạng và phong phú: Ngài dùng môi miệng ta mà nói điều Chúa muốn nói; Ngài soi sáng trong trí khôn cho ta viết lại; Ngài cũng có thể nắm tay giúp ta viết lên điều Ngài muốn; hoặc Ngài viết ra trên vách cho ta xem mà chép lại, như trường hợp đã xảy ra với vua Bensatsa mà Danien đã giải thích cho
. Chính Chúa Thánh Thần giúp chúng ta biến đổi, kiện toàn đời sống và sứ vụ ơn gọi của chúng ta qua bảy ơn của Ngài: 
Ơn Kính Sợ là hồng ân giúp chúng ta không dám làm bất cứ điều gì khả dĩ làm mất lòng Chúa. Đây là một sự tế nhị của người đang yêu: cậu bé Saviô dóc lòng “thà chết chứ không phạm tội trọng”, mẹ vua thánh Louis luôn nhắc nhở con “thà mẹ nhìn thấy con chết trước mắt mẹ hơn là thấy con phạm tội trọng mất lòng Chúa”, và để bảo vệ đức trinh khiết của mình, Maria Goretti bảo Alexander “Không được làm thế, Chúa không muốn, sa hoả ngục đó”. Như thế, điều quan trọng trong đào tạo kitô giáo là gây nên ý thức sợ tội, vì con người ngày nay bị đánh mất cảm thức về tội, nhất là trong một xã hội dối gian vì thiếu vắng Thiên Chúa. Chính vì vậy, thành công của công việc đào tạo kitô giáo, nhất là đào tạo linh mục và tu sĩ, là biết làm cho người thụ huấn có được lòng kính sợ Thiên Chúa, không dám phạm tội mất lòng Chúa.

Ơn Đạo Đức giúp chúng ta nhận ra mối tương quan yêu thương giữa chúng ta với Thiên Chúa, và với mọi người, trong tinh thần siêu nhiên và đức tin.

Ơn Suy Biết giúp chúng ta có thể đánh giá các sự vật ở trên bậc thang giá trị đích thực. Đừng hiểu lầm lời mời gọi quyết liệt từ bỏ cha mẹ để đi theo Ngài của Chúa Giêsu (“Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ” hay “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa”)
. Chúa không bao giờ bảo ta ghét cha mẹ, gia đình hay bản thân, nhưng là biết đặt nó vào đúng vị trí của nó trên bậc thang giá trị, ví dụ chúng ta có bổn phận thảo kính và mến yêu cha mẹ, nhưng cha mẹ lại không thể được đặt cao hơn Chúa và tình yêu đối với Chúa.

Ơn Sức Mạnh giúp chúng ta can đảm vượt lên những chướng ngại để chọn lựa như Chúa muốn và sống theo ý Chúa. Thánh nữ Françoise de Chantal khi đã góa chồng và nuôi dạy bốn người con trưởng thành, bà gặp thánh François de Salle, biết được lời mời gọi và ý muốn của Chúa nên muốn đi tu, bốn đứa con nằm dài trên lối đi ngăn cản, bà đã can đảm tay cầm khăn vừa gạt nước mắt vừa bước qua từng người con để từ bỏ gia đình ra đi sống đời tu trì và lập dòng Visitadines.

Ơn Lo Liệu giúp chúng ta tìm ra những phương thế và cách sống nào thích hợp nhất để thực hiện điều Chúa muốn, đúng theo bậc sống của mình.

Ơn Thông Hiểu đưa chúng ta vào sự thật viên mãn khi đọc Lời Chúa.
 Nhiều người có thói quen xin ơn Chúa Thánh Thần mỗi khi giảng hay dạy giáo lý và khuyên bảo: Xin Chúa Thánh Thần tiếp tục tác động, biến đổi và thánh hóa tâm hồn con cùng tâm hồn những người sẽ lắng nghe con, xin Chúa dùng môi miệng con mà nói điều Chúa muốn nói. Có thế thì bài giảng hay bài giáo lý mới đưa Lời Chúa vào thực tiễn cuộc sống và biến đổi cuộc sống được.

Ơn Khôn Ngoan mang lại ơn chiêm niệm, cảm nếm được sự dịu ngọt và khôn ngoan của Thiên Chúa.
 Thánh Phaolô kể lại việc ngài đã được ơn này như thế nào: không còn biết đến thế giới vật chất này nữa, không còn bị giới hạn bởi không gian và thời gian nữa, “ở trong thân xác hay ngoài thân xác” ngài đều không biết
. Cụ già Simêon được ơn này lúc bồng Chúa Hài Nhi trên đôi cánh tay cằn cỗi của mình, mà lòng mãn nguyện thốt lên “xin để cho tôi tớ Chúa ra đi bình an, vì mắt tôi đã được nhìn thấy Ơn cứu độ.”  

Chính Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các tông đồ dưới hình lưỡi lửa, cho họ nói tiếng lạ, biến đổi họ nên can đảm rao giảng Chúa Kitô Phục Sinh và hôm ấy có khoảng ba ngàn người theo Đạo.
 Chúng ta hãy luôn trung thành và ngoan ngoãn nghe theo ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, vì “chính ơn Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta có khả năng thi hành sứ mạng và củng cố chứng tá của chúng ta,”
 nhờ đó mà chúng ta mang lại hoa trái tồn tại, không những cho mình mà cho mọi người: Bác ái, vui mừng, bình an, nhẫn nại, tế nhị, tốt bụng, quảng đại, hòa nhã, trung tín, khiêm tốn, tự chủ và thanh khiết. 

Vì tất cả những lẽ đó, thánh Phaolô nhắc đừng làm phiền lòng Chúa Thánh Thần,
 đừng dập tắt Thần Khí.
 Còn Chúa Giêsu thì khẳng định rằng ai phạm đến Chúa Thánh Thần thì chẳng được tha, cả đời này lẫn đời sau.
 ĐHY Filoni, Tổng trưởng Bộ Phúc Âm Hóa các Dân Tộc, khuyến khích cởi mở hết sức có thể cho sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để có thể trả lời cách thích đáng cho những mong đợi của nhân loại. Ngài tuyên bố: “Cần thiết phải đi vào tương quan thân mật với Chúa Thánh Thần để các ý định của Chúa trên cuộc đời chúng ta trở nên rõ ràng.”
 

Còn ĐTC Phanxicô khuyên: “Chúa Thánh Thần, hồng ân của Đấng Phục Sinh cư ngụ trong chúng ta, thanh tẩy chúng ta, soi sáng chúng ta, đổi mới chúng ta, biến đổi chúng ta, làm cho chúng ta được thông phần vào chính sự sống của Thiên Chúa... Chúa Thánh Thần dạy chúng ta nhìn bằng đôi mắt của Chúa Kitô, sống cuộc sống của mình như Chúa Kitô đã sống cuộc sống của Người, hiểu cuộc đời như Chúa Kitô đã hiểu… Hãy để Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta, nói với tâm hồn chúng ta và cho chúng ta biết Thiên Chúa là tình yêu, Ngài đang chờ đợi chúng ta, Ngài là Cha. Ngài yêu thương chúng ta như một người Cha thật, và chỉ một mình Chúa Thánh Thần nói điều này với tâm hồn chúng ta. Chúng ta hãy nghe Chúa Thánh Thần, hãy lắng nghe Chúa Thánh Thần, và hãy tiến bước trên con đường này của tình yêu, lòng thương xót và tha thứ.
 
Chúa Giêsu đã khẳng định rằng người cha trần thế vốn xấu ác mà còn biết lựa của tốt cho con cái, thì ắt Cha trên trời sẽ ban ân huệ quí giá nhất là Chúa Thánh Thần cho những ai kêu xin Người. Chúng ta càng phải cầu xin Chúa Thánh Thần đến sửa lại mọi sự trong ngoài đời sống và sứ vụ ơn gọi của mình, đặc biệt trong việc tìm kiếm và xây dựng tình yêu thương hiệp nhất. Xưa trong Cựu Ước, tháp Babel vì ngôn ngữ bất đồng mà thất bại; nay Chúa Thánh Thần ngự xuống cho các tông đồ nói thứ tiếng mà các dân tộc khác nhau đều hiểu được trong tiếng mẹ đẻ của mình, biến đổi họ nên can đảm rao giảng Chúa Kitô Phục Sinh
. Hẳn đó là ngôn ngữ của Tình Yêu, vì chỉ có tình yêu của Thánh Thần Thiên Chúa mới có khả năng biến đổi như thế. 

Vì vậy, ĐTC Phanxicô khuyên: “Đừng chống lại Chúa Thánh Thần, vì chính Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta tự do, sự tự do của Chúa Giêsu, sự tự do của con cái Chúa! Đừng kháng cự lại Chúa Thánh Thần. Đó là ơn mà cha mong muốn tất cả chúng ta xin cùng Chúa: ơn dễ bảo và vâng nghe Chúa Thánh Thần, vâng nghe Chúa Thánh Thần đang đến với chúng ta và làm cho chúng ta tiến bước trên con đường thánh thiện, sự thánh thiện thật cao đẹp của Giáo hội. Hãy xin ơn dễ bảo và vâng nghe Chúa Thánh Thần”
. “Người Kitô hữu nào hay cộng đồng nào bị điếc trước tiếng của Thánh Linh, Đấng thôi thúc chúng ta mang Phúc Âm đến tận cùng trái đất và xã hội, sẽ trở thành một Kitô hữu hay một cộng đồng bị câm không nói năng hay truyền bá Phúc âm. Vậy hãy thường xuyên cầu nguyện cùng Thánh Linh để Ngài có thể trợ giúp chúng ta, ban cho chúng ta sức mạnh, ban cho chúng ta hứng khởi và dẫn chúng ta tiến bước”
.
3. Sống dưới sự bảo trợ của Mẹ Maria 

Mẹ Maria được kêu cầu là Mẹ của Hội Thánh và Mẹ của chúng ta, vì khi trên thập giá, Chúa Giêsu đã trao phó Mẹ mình cho Gioan và ký thác Gioan cho Mẹ
. “Chúng ta cũng hãy đón nhận Mẹ Maria vào trong nhà nội tâm của chúng ta.”
 Được sự che chở và hướng dẫn từ mẫu của Mẹ Maria nâng đỡ và tăng sức mạnh, chúng ta có thể luôn bước đi trên con đường thánh thiện cần thiết. Chúng ta cần tăng cường lòng sùng kính Đức Mẹ. Sự hiện diện từ mẫu của Mẹ Maria luôn là sự nâng đỡ cho chúng ta. Mẹ Maria đã luôn theo sát Chúa Giêsu Con Mẹ, bây giờ Mẹ vẫn tiếp tục đồng hành cùng chúng ta. Thánh Maximilianô Maria Kolbê, người yêu mến nồng nàn Đức Maria Vô Nhiễm, viết: “Khi chúng ta hiến mình cho Mẹ, thì trong tay Mẹ, chúng ta sẽ trở thành khí cụ Thiên Chúa dùng để thi thố lòng thương xót của Người, như chính Mẹ là khí cụ trong tay Thiên Chúa. Vì thế chúng ta hãy để Mẹ hướng dẫn, hãy đưa tay cho Mẹ dắt dìu, hãy sống yên hàn dưới sự dẫn dắt của Mẹ, chính Mẹ sẽ chăm sóc và tiên liệu mọi sự cho chúng ta, sẽ mau mắn cứu giúp, đáp ứng những nhu cầu hồn xác, và đẩy lui những khó khăn phiền toái cho chúng ta”
.

ĐTC Biển Đức XVI cũng thôi thúc: “Hãy vào trường Đức Maria để học biết yêu thương và bước theo Đức Kitô trên hết mọi sự.” Thật vậy, trong trường của Mẹ Maria, chúng ta học biết đặt Chúa Kitô vào chỗ nhất và trung tâm trong cuộc đời chúng ta, học để hướng tư tưởng cùng hành động của chúng ta theo Ngài: “Người bảo gì hãy làm theo.” Đúng vậy, nơi trường của Mẹ, chúng ta học biết thinh lặng, biết lắng nghe và phục vụ, là những điểm mấu chốt của đời sống người môn đệ. Mẹ Maria sẽ giúp chúng ta tiến sâu vào mối tương quan nhân vị đích thực hơn với Chúa Giêsu, để chúng ta yêu mến Ngài và làm cho Ngài được yêu mến. ĐTC Phanxicô dạy: “Khi tìm kiếm Đức Kitô, Hội Thánh luôn luôn gõ cửa nhà của Mẹ mình và hỏi: “Xin Mẹ chỉ Chúa Giêsu cho chúng con.” Chính từ Mẹ mà chúng ta học cách làm những môn đệ đích thực. Đó là lý do tại sao Hội Thánh khi ra đi truyền giáo luôn luôn đi theo bước chân của Mẹ Maria”
. 
Vâng, qua việc chiêm ngắm và lắng nghe Mẹ Maria, chúng ta sẽ hiểu hơn sức mạnh nâng đỡ an ủi hầu tìm lại được nguồn sức mạnh để bước theo Chúa Kitô và phục vụ Ngài trong anh chị em. Chính với tinh thần ấy, ĐTC Biển Đức nói: “Khi chiêm ngắm Mẹ Maria, chúng ta phải tự hỏi xem chúng ta có muốn mở ra cho Chúa hay không, có muốn dâng hiến cuộc sống chúng ta cho Ngài để trở thành một nơi ở cho Ngài hay không; hay là chúng ta sợ sự hiện diện của Chúa giới hạn tự do của chúng ta, phải chăng chúng ta muốn dành riêng cho mình một phần đời sống để nó chỉ thuộc về chúng ta mà thôi? Nhưng chính Thiên Chúa là Đấng giải thoát tự do của chúng ta khỏi sự co cụm vào mình, khỏi sự khát khao quyền lực, chiếm hữu, thống trị, và làm cho nó có khả năng cởi mở với chiều kích làm cho nó được sung mãn trọn nghĩa là hiến thân, yêu thương, phục vụ và chia sẻ.”

Có một việc thật đơn giản nhưng rất quan trọng của lòng sùng kính Mẹ Maria là lần Chuỗi Mân Côi, một bản Phúc Âm tóm tắt.
 Chúng ta nên giữ sống động thói quen lần chuỗi Mân Côi của các linh mục/tu sĩ già hưu, nhất là khi mắt mờ không còn đọc Kinh Nhật Tụng được nữa, các ngài chỉ biết lần chuỗi, lần đến mòn chuỗi, và hãy khuyến khích nhau lần chuỗi, một mình trong nhiều hoàn cảnh, hoặc chung với người khác, theo nhóm hay hội đoàn, đặc biệt là lần chuỗi trong gia đình, vì chuỗi Mân Côi sẽ đốt nóng và làm mạnh thêm mối giây ràng buộc giữa các thành viên. Lời cầu nguyện này sẽ giúp chúng ta được mạnh mẽ trong đức tin, bền vững trong đức ái, niềm vui và kiên trì trong niềm hy vọng. Thật thế, khi đến thăm Napoli, ĐTC Phanxicô nói với các linh mục, tu sỹ và chủng sinh rằng “một trong những cách để bảo đảm Chúa Giêsu là trung tâm đời sống mình chính là xin Mẹ Ngài đưa bạn đến với Ngài. Một linh mục, một tu sỹ, một nữ tu không yêu mến Đức Mẹ, không cầu nguyện với Mẹ, và tôi dám nói là không lần hạt mân côi, thì Mẹ sẽ không trao cho bạn Con mình”
. Vì thế, thánh Luy Maria Grignont de Monfort coi lòng tôn sùng Mẹ Maria là phương thế tuyệt hảo để nên giống Chúa Giêsu và càng tận hiến cho Đức Mẹ thì càng thuộc về Chúa Giêsu Kitô.
Liên quan đến đời sống khiết tịnh thánh hiến, chúng ta hãy mau mắn chạy đến cùng Mẹ Maria mỗi khi gặp khó khăn, nguy hiểm. Là trinh nữ và là mẹ, Mẹ Maria hiểu rất rõ trái tim chúng ta cần gì, và Mẹ biết làm thế nào để giữ cho chúng ta được trung thành với lời cam kết của mình giữa lòng đời hôm nay sao cho “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.” Chúng ta sẽ tìm được ẩn náu an toàn nơi Mẹ Maria, người Mẹ trên trời của chúng ta. Chúng ta kêu xin Mẹ bảo vệ và biến đổi chúng ta và những người thân thiết với chúng ta trong đời sống ơn gọi hôm nay, cũng như trong đời sống sứ vụ mai ngày. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Chúa Thánh Thần sẽ gìn giữ sự trong trắng của chúng ta. Chúng ta hãy tin tưởng dâng mình cho Mẹ, chạy đến tìm trú ẩn nơi sự che chở dịu dàng từ mẫu của Mẹ. Chính Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tận hiến cho Mẹ và chia sẻ: “Suốt cuộc đời tôi, tôi đã cảm nghiệm rõ sự hiện diện đầy yêu thương của Mẹ Chúa chúng ta. Mẹ Maria đồng hành với tôi mọi ngày để giúp tôi chu toàn sứ vụ…” 

Xin Mẹ Maria giúp chúng ta biết bắt chước Mẹ: Fiat, luôn chấp nhận ý muốn và kế hoạch của Chúa; Magnificat, luôn ca ngợi và cảm tạ mọi ơn lành lớn nhỏ Chúa đã ban cho, và Stabat, luôn sống nhẫn nại và bền đỗ đứng vững trong những thách đố và khó khăn của cuộc sống hằng ngày cho đến hơi thở cuối cùng. 
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ nâng đỡ con và những người đau khổ trên đường đời, mà thường con không thể chữa lành chỉ với những lời lẽ của con người. Xin Mẹ ban thêm sức cho những người đau khổ phần xác mà lắm lần con không thể làm gì hơn để cứu giúp họ. Xin Mẹ giúp con biết an ủi những người đau khổ trong tâm hồn, thường là những nỗi đau khổ thầm kín đè nặng bước chân của biết bao nhiêu người, đàn ông cũng như đàn bà, thanh niên cũng như thiếu niên, dâng hiến cũng như sống giữa đời, ở bình minh cuộc sống hay xế bóng tuổi đời. Lắm khi họ không dám bộc lộ những đau khổ của mình ra, tuy nhiên vẫn như chờ đợi ở người môn đệ của Chúa một lời nói hay một cử chỉ mang dấu hiệu hoạt động an ủi của Chúa Thánh Thần. Amen. (Mẹ Tình Yêu)
4.  Con đường Thập Giá

Thiên Chúa toàn năng có thể dùng nhiều con đường khác để cứu độ loài người, nhưng Chúa Giêsu đã chọn con đường thập giá, nên thập giá là con đường tốt nhất, hiệu quả nhất.
 Chính Ngài đã minh định rất rõ ràng chỉ có một con đường duy nhất để đi theo Ngài: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mọi ngày mà theo”
. Và người môn đệ đích thực là người tự do tự nguyện bước đi trên con đường Thập Giá và trung kiên theo Thầy cho đến cuối cuộc đời. 

Nhưng có một điều chúng ta thường hay quên là lắm khi chúng ta không vui vẻ chấp nhận thập giá của mình, mà còn phàn nàn so sánh để rồi đi vác thập giá của người khác và bắt người khác vác thập giá của mình. Chúng ta cũng thường rất lắm lần nghĩ người khác là thập giá nặng cho chúng ta, mà quên đi rất nhiều khi chính chúng ta lại là thập giá nặng hơn cho người khác, nặng đến đỗi người khác không thể vác nổi đành phải buông xuống. Chúng ta cần nhớ điều đó để biết nâng đỡ nhau, nhất là khi gặp thử thách, yếu đuối, thất bại, bệnh tật.

Thập Giá gắn kết không rời Chúa Giêsu, ngay cả sau khi sống lại thì những dấu khổ nạn vẫn không bị xóa nhòa: “Các con hãy nhìn xem chân tay Thầy, chính Thầy đây, cứ sờ mà xem, ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây”
 - “Tôma, hãy đặt ngón tay con vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy, đưa tay con ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy, chớ cứng lòng nhưng hãy tin”
. Như vậy, thập giá là dấu chỉ cho ta tìm gặp Chúa Kitô đích thực: “Nếu Chúa Kitô mà chúng ta mường tượng không phải là ‘Chúa Kitô Khổ Nạn’, thì đấy là chúng ta đang mường tượng một ai đó khác, chứ không phải là Chúa Kitô thực.” 
Nhưng đứng trước thập giá cuộc đời, chúng ta thường phải chịu cơn cám dỗ tìm kiếm một Chúa Giêsu không thập giá. Thật vậy, Phêrô kéo Chúa Giêsu ra ngoài và can ngăn về chuyện Ngài tuyên bố quá rõ ràng về cuộc khổ nạn và cương quyết đi lên Giêrusalem. Nhiều lúc chúng ta cũng làm như Phêrô và đáng bị lời quở trách “Satan, hãy xéo đi!” bởi vì chúng ta không biết việc của Thiên Chúa mà chỉ biết việc của loài người
. Nếu cố tìm một Chúa Giêsu không có thập giá, chúng ta sẽ có nguy cơ gặp phải thập giá mà không có Chúa Giêsu, và làm thế là tự hại mình, tự chuốc khổ cho chính mình! 

Là môn đệ của Chúa Kitô chịu đóng đinh, chúng ta được mời gọi cách đặc biệt rảo qua con đường thập giá này. Mỗi ngày chúng ta được dấn sâu vào mầu nhiệm thập giá, mầu nhiệm của hy tế, dù lắm khi thập giá dường như quá nặng khiến chúng ta muốn qụy ngã. Nhưng mầu nhiệm thập giá không được hoàn tất bởi cái chết, song bởi đời sống mới của sự sống lại. Suốt dòng lịch sử của mình, Giáo Hội hầu như luôn luôn bước đi trên con đường hy tế thập giá này. Trong nhiều đất nước, các nhà truyền giáo đã tiến bước suốt nhiều năm hướng về Golgotha, vác lấy thập giá hy sinh và bách hại. Nhiều người trong chúng ta cũng đã hay đang trèo lên con đường dốc đứng đó, dưới nhiều hình thức và mức độ khác nhau. Con đường thập giá của Giáo Hội, của các tín hữu, và của chúng ta vẫn kéo dài mãi. Những cuộc bách hại, từ ngoài lẫn từ trong, vẫn còn đó hay đã thay đổi chút ít, nhưng thập giá vẫn không thay đổi và vẫn đè nặng, khiến lắm lần chúng ta dường như bị oằn xuống dưới sức nặng của thập giá. 

Thập giá là một trong những nghịch lý lạ lùng của Kitô giáo
, nhưng thập giá không phải là kết điểm của con đường, mà là cánh cổng dẫn vào sự sống: thất bại chuyển hóa thành chiến thắng, chính chỗ sự sống bị tước đoạt lại trở thành nơi sự sống được phục hồi, như khi toan trút hơi thở sau hết, Chúa Giêsu tuyên bố “mọi sự đã hoàn tất.” Cũng là nghịch lý rằng cuộc sống chúng ta càng cắm rễ sâu vào thập giá càng trổ sinh hoa trái nhiều hơn, như Chúa Giêsu, chính khi đi đến cùng con đường trút bỏ trở thành trống không mà đạt đến mức tuyệt đỉnh: cứu vớt nhân loại khỏi tội lỗi và giải hòa toàn thể nhân loại với Thiên Chúa.  

Nếu chúng ta muốn sống cuộc đời ơn gọi của mình theo Chúa Kitô, chúng ta phải theo Ngài đến tận cùng trong con đường thập giá của Ngài. Đường thập giá của Chúa Giêsu đã là con đường đầu tiên, nhưng không phải là con đường cuối cùng, vì còn có chúng ta và bao nhiêu người khác đang bước theo Ngài, đang muốn đi cùng Ngài đến tận cùng trong con đường thập giá. Giáo Hội đã không quên con đường thập giá. Giáo Hội không bao giờ che giấu thập giá. Thập giá vẫn luôn có mặt trong Phụng vụ: Giáo Hội tán dương và suy tôn thập giá Chúa Giêsu cùng nỗi đau đồng công cứu chuộc của Đức Mẹ. Hằng năm chúng ta được mời gọi sống cao độ ý nghĩa của hai ngày lễ này: Suy tôn Thánh Giá và Đức Mẹ Sầu Bi. Thập giá không chỉ là gánh nặng, nhưng phải được xem là cây gậy chống đỡ, như đối với người già yếu và bệnh tật: vào mọi thời và ở mọi nơi, bao nhiêu người vẫn không ngừng hăm hở đến với thập giá, chiêm ngắm thập giá, yêu mến thập giá. 
ĐGH Phanxicô đã nói ngay sau ngày được bầu chọn rằng: “Khi chúng ta bước đi mà không có Thánh Giá, khi chúng ta xây dựng Giáo hội mà không có Thánh Giá, khi chúng ta tuyên xưng Chúa Kitô mà không có Thánh Giá, thì chúng ta không phải là môn đệ của Chúa. Cầu mong tất cả chúng ta có được sự can đảm bước đi cùng với Thánh Giá của Chúa Kitô, xây dựng trên máu Chúa Kitô đổ ra trên Thánh  Giá, và tuyên xưng một vinh quang duy nhất là Chúa Kitô bị đóng đinh trên Thánh Giá”. Còn thánh Phaolô thì: “Tôi chẳng hãnh diện về một điều gì khác, ngoại trừ về thập giá Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Nhờ cây thập giá mà thế gian đã chịu đóng đinh cho tôi, và tôi cho thế gian”
.

Đường thập giá là trường dạy chúng ta sống thánh thiện. Chúa Giêsu ngã xuống rồi lại chỗi dậy mời gọi chúng ta đừng bao giờ ngã lòng vì yếu đuối tội lỗi của chúng ta. Ngài chịu đựng nỗi cô đơn, chịu hành hạ và lăng nhục, nhưng Ngài luôn tha thứ. Mẹ Maria cũng đã đi theo Con Mẹ trên đường thập giá. Mẹ bước đi trong thinh lặng, Mẹ và Con nhìn nhau tận trong sâu thẳm tâm hồn. Mẹ và Con kết hiệp với nhau bởi tình yêu bao la, sâu thẳm và trong trắng. Tình yêu này sẽ làm thế giới thay đổi. Xin cho chúng ta được thấm nhuần tình yêu của Chúa và tình yêu của Mẹ Maria. Mẹ đã đứng kề thập giá Chúa Giêsu, Mẹ cũng luôn đứng kề thập giá cuộc đời và sứ vụ ơn gọi của chúng ta. Chúng ta hãy nghĩ như đang ở trên đỉnh đồi Golgotha, dưới chân thập giá, bên cạnh Mẹ Maria, nơi đã và đang mãi mãi tập trung sức mạnh lớn nhất của thế giới: tình yêu của Thiên Chúa trong Con của Ngài
. 
Tình yêu này không bao giờ cạn kiệt, không bao giờ thôi là sức mạnh cứu độ của thế giới, một khi Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha đời sống mình làm hy tế. Chúng ta hãy chạy tới chỗ của mình bên cạnh Mẹ Maria và Gioan ở gần chân thập giá, ý thức thân phận con người mỏng dòn yếu đuối và tội lỗi của mình, trao phó cho Chúa những nỗi sợ hãi và do dự của chúng ta trước những khó khăn thử thách, nhất là trong bối cảnh Giáo Hội và Xã hội Việt Nam hôm nay.

Chúng ta cứ kiên trì trèo lên con đường thập giá kết hợp với Chúa Kitô toàn thể vừa với thập giá và mão gai trên đồi Golgotha, vừa với vinh quang trên núi Tabôrê và chiến thắng phục sinh vinh hiển, như ĐTC Phanxicô đã nói: “Không ai có thể tiếp cận và chạm vào Thánh Giá Chúa Giêsu mà không để lại một cái gì đó của chính họ dưới chân Thánh Giá, và không mang lấy một cái gì đó của Thánh Giá Chúa Giêsu vào cuộc sống riêng của mình”
. Chúng ta phải luôn sống và làm chứng tá cho niềm tín thác ấy, tin tưởng Mẹ Maria luôn đồng hành với chúng ta, luôn đứng bên thập giá của chúng ta và che chở chúng ta, dù có khi phải trả giá đắt bằng cả mạng sống: Hỏi rằng sao trả quá đắt, đồi cao thánh giá ai dắt ai dìu? – Dẫu rằng phải trả quá đắt, đồi cao thánh giá Mẹ dắt Mẹ dìu.  

(Mẹ dẫn dắt con)
5. Sống Triệt Để Bí tích Giải Tội 

Tội lỗi không chỉ làm cho người ta đoạn tuyệt mình khỏi Thiên Chúa, mà còn đoạn tuyệt mình khỏi người khác và đoạn tuyệt với chính mình nữa. Sự xung đột giữa người với người chỉ chấm dứt khi sự xung đột bên trong bản thân mỗi người chấm dứt. Kinh nghiệm bản thân cho chúng ta biết cõi lòng mình là một bãi chiến trường của những xung đột này: chúng ta muốn tránh sự dữ nhưng lại sa vào làm mồi cho sự dữ; muốn làm điều tốt nhưng lại bị kéo lôi bởi điều xấu. Chúng ta dễ quên những cơ sở hạ tầng của tội lỗi bên trong chính mình. Những cơ chế bên ngoài của tội lỗi sẽ chỉ biến mất nếu những cơ chế tội lỗi đồn trú bên trong bản thân mỗi người bị giải thể. Có lẽ tội lớn nhất của thời đại chúng ta chính là việc đánh mất cảm thức về tội lỗi, không còn biết gì là tội và không nhận ra tội mình, coi mình là vô tội nếu không bị bắt quả tang. Đây là căn bệnh thời đại cần được giúp đỡ chữa trị khẩn cấp. Chúa Giêsu cung ứng cho chúng ta sự chữa trị đó bằng cái chết trên thập giá của Ngài. 

Chính Chúa Giêsu đã ban cho các Tông Đồ quyền tha tội
, và Hội Thánh nắm giữ chìa khóa này để mở ra hoặc đóng lại ơn tha thứ, được chuyển qua thừa tác vụ bí tích. ĐTC Phanxicô nói: “Linh mục chính là khí cụ để tha thứ tội lỗi. Sự tha thứ của Thiên Chúa được trao ban cho chúng ta nơi Giáo Hội, và được thông chuyển cho chúng ta qua thừa tác vụ của một người anh em chúng ta. Các linh mục cũng là con người như chúng ta, các ngài cũng cần sự thương xót, để trở nên một khí cụ đích thực của lòng thương xót, trao ban cho chúng ta tình yêu vô hạn của Chúa Cha. Các linh mục cũng phải xưng tội, các giám mục cũng vậy: Tất cả chúng ta là tội nhân. Đức Thánh Cha cũng xưng tội 15 ngày một lần, bởi vì Đức Thánh Cha cũng là một tội nhân!”
. Ngài còn dạy: “Chúa Giêsu bảo chúng ta hãy mở lòng ra với Chúa, nhận biết chúng ta là những kẻ tội lỗi, cần đến ơn cứu độ của Chúa, sự tha thứ của Chúa, và tình thương yêu của Chúa, nhất là lòng khiêm nhường để đón nhận lòng thương xót và để Chúa sửa đổi chúng ta thành con người mới”
.  ĐTC Biển Đức XVI khẳng định: “bao nhiêu cuộc hoán cải và bao nhiêu cuộc sống thánh thiện thực sự đã bắt đầu từ trong một tòa giải tội!”

Khi nói chuyện với các chủng sinh và tập sinh, ĐTC Phanxicô khuyên: “Cha muốn cho các con một lời khuyên: hãy luôn luôn thẳng thắn với cha giải tội của các con. Hãy nói với ngài mọi sự, đừng sợ hãi… Hãy nói sự thật, đừng che giấu, lấp lửng gì cả, bởi các con đang nói với chính Chúa Giêsu trong con người cha giải tội. Và Chúa Giêsu biết sự thật, và Ngài muốn các con nói với Ngài điều Ngài đã biết. Hãy minh bạch!... Chính Chúa Giêsu đang lắng nghe các con. Hãy luôn luôn có sự minh bạch này trước mặt Chúa Giêsu nơi cha giải tội! Đây là một ân sủng... Và Chúa ôm các con, hôn các con, nói với các con: Hãy đi và đừng phạm tội nữa!”

Bản chất của con người là lầm lỗi, bản chất của Thiên Chúa là tha thứ, không có tội gì nặng quá đỗi Thiên Chúa không thể tha thứ được, nếu ta thực sự ăn năn trở về đón nhận ơn tha thứ của Chúa: tội thì tha lỗi thì sửa, mỗi vị thánh đều có một quá khứ và mỗi tội nhân đều có một tương lai... Hãy tin tưởng vào sự biến đổi tốt đẹp trong tương lai, nhờ ơn Chúa, với cố gắng bản thân và sự giúp đỡ của kẻ khác
: lỗi một thời, không ai lỗi suốt đời. Trong chuyến viếng thăm mục vụ Hàn Quốc, ĐTC Phanxicô “kêu gọi mọi người không bao giờ mất hy vọng và khích lệ linh mục, giám mục hãy ôm lấy các tội nhân và tỏ lòng thương xót họ; vì Thiên Chúa không mệt mỏi để tha thứ”
.

Việc cử hành Bí tích Giải Tội luôn là một cử hành phụng vụ, ngay cả với hình thức riêng tư của nó. Thực hành bí tích Giải Tội là một yếu tố trong đời sống cầu nguyện của cả hai người, người xưng thú lẫn người nghe xưng thú. Linh mục là thừa tác viên thường xuyên của Bí tích Giải Tội. Ngài không chỉ đều đặn thực hành bí tích này, mà còn cố gắng hiểu biết tốt hơn và cử hành nghiêm túc, vì bí tích này cũng là một tập luyện tuyệt vời về nhân đức, đền tội…, là trường tu đức không thể thay thế, là một sự trợ giúp thực sự trên con đường đổi mới và nên thánh. Bí tích giải tội là một trong những quà tặng đặc biệt của linh mục cho kẻ khác, nhưng đồng thời nó cũng là khí cụ cho linh mục tăng trưởng trong đời sống thiêng liêng và bác ái mục tử. 

Nhưng trong cuộc cử hành Bí tích Giải tội, ĐTC Biển Đức XVI nhấn mạnh tới sự cần thiết phải mở ra một cuộc “đối thoại cứu độ”. Cuộc đối thoại giữa hối nhân và cha giải tội làm cho việc cử hành bí tích đáp ứng sít sao hơn với mọi tình huống cụ thể của hối nhân, như nhu cầu hòa giải cá nhân và tái nhập vào tình bằng hữu với Chúa; nhu cầu tìm kiếm sự tiến bộ thiêng liêng; cần một sự biện phân thích đáng hơn về ơn gọi; khao khát thoát khỏi tình trạng hờ hững thiêng liêng và khủng hoảng đời tu. 
Nhờ những đặc tính cá nhân đó, hình thức cử hành này có thể liên kết với việc linh hướng. Nhưng trong cuộc đối thoại này phải tránh đề cập trực tiếp đến đệ tam nhân; phải rất cẩn thận và tế nhị trong các câu hỏi và trả lời để vừa bảo đảm được tính cách riêng tư của hối nhân, vừa tránh nguy cơ tố cáo người thứ ba. Cuộc đối thoại tế nhị này sẽ giúp làm sáng tỏ các yếu tố cần thiết hầu có biện pháp và lời khuyên thích ứng giúp hối nhân thay đổi lật sang một trang mới của cuộc đời mà trở nên tốt hơn. Chính vị linh mục cũng được khích lệ rất nhiều trong một kinh nghiệm như thế, nhờ đó ngài có khả năng giúp đỡ những người khác cách hữu hiệu. Linh mục cũng hành động giống như bác sĩ: chúng ta khai với bác sĩ từng chi tiết triệu chứng bệnh để bác sĩ biết mà chữa tốt hơn cho chúng ta. Chúng ta tin tưởng ở ông, nghe ông dặn dò và sẽ khỏe hơn! Chúng ta cũng nên nhớ rằng ông đã thấy nhiều bệnh nhân có triệu chứng giống chúng ta và ngược lại. Tại sao chúng ta lại không cư xử với cha giải tội như với bác sĩ?

Nhưng để làm việc này, tâm hồn linh mục phải ở trong tình trạng ơn thánh hóa và bình an, nhất là khỏi ba thứ tội tối kỵ kèm theo vạ tiền kết dành riêng cho Tòa Thánh: Lỗi ấn tòa giải tội, khuyến dâm trong tòa và giải tội cho đồng phạm. ĐTC Phanxicô nói: “Việc phục vụ mà linh mục thực hiện như một thừa tác viên của Thiên Chúa để tha thứ tội lỗi của chúng ta là một điều rất tế nhị và đòi hỏi tâm hồn của ngài phải bình an, một vị linh mục có tâm hồn bình an không đối xử tệ với các tín hữu, nhưng dịu dàng, nhân từ và thương xót; ngài biết cách gieo niềm hy vọng vào các tâm hồn, và trên hết, ngài phải nhớ rằng người anh chị em đến cùng Bí Tích Hòa Giải để tìm kiếm sự tha thứ và làm điều ấy như nhiều người đã đến gần Chúa Giêsu để được Người chữa lành. Nếu linh mục không ở trong tình trạng chuẩn bị tâm hồn bình an, thì tốt hơn là ngài đừng ban Bí Tích này cho đến khi sửa đổi”
. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các ngài.
Toà giải tội không phải là một tiệm giặt mà thuốc nhuộm sẽ xoá mờ đi các vết tội của chúng ta. Tòa giải tội cũng không phải là một nơi tra tấn. Tòa giải tội là nơi gặp gỡ Chúa Giêsu, Đấng đang chờ con người thật của chúng ta, dù có phải xấu hổ khi nói ra sự thật. Biết xấu hổ là một đức tính của khiêm nhường Kitô giáo và cũng là một đức tính nhân bản… “Ước gì tấm lòng biết xấu hổ này được chúc phúc vì nó là một đức hạnh. Xin Chúa cho chúng ta ơn này, can đảm để luôn luôn đến cùng Ngài với sự thật, vì sự thật là ánh sáng giải thoát chúng ta. Và cũng không đến với bóng tối của những sự thật nửa chừng hay với lời nói dối trước mặt Thiên Chúa… Chúa luôn chờ đợi tôi với tấm lòng yêu thương để tha thứ cho tôi. Và nếu ngày mai tôi phạm tội lại thì sao? Thì đi xưng tội thêm một lần nữa, thêm một lần nữa, thêm một lần nữa và thêm một lần nữa. Chúa luôn luôn đợi chờ chúng ta, với tấm lòng dịu dàng, hiền hậu và khiêm nhường của Chúa”
.

ĐTC Phanxicô nhấn mạnh: “Thiên Chúa không bao giờ biết mệt mỏi khi tha thứ, qua thừa tác vụ của linh mục, Ngài giữ chúng ta trong vòng tay ôm ấp mới, là vòng tay có khả năng tái tạo chúng ta, cùng giúp chúng ta tự mình đứng dậy một lần nữa và tiếp tục cuộc hành trình, bởi vì đây là cuộc sống của chúng ta: không ngừng đứng lên và tiếp tục cuộc hành trình của mình
.

Bí tích Giải tội giúp thay đổi trí não và con tim chúng ta. Luật của sự sống và sinh trưởng là thay đổi, và mỗi chặng đường sinh trưởng của con người đều được ghi dấu bằng những thay đổi quyết định. Chúa luôn đổi mới lời mời gọi của Ngài, xuyên qua Phúc Âm, các dấu chỉ thời đại, các biến cố thăng trầm của cuộc sống mỗi ngày, thì chúng ta cũng phải đổi mới lời đáp trả của mình cho tương xứng. Mọi việc Chúa làm đều mang dấu ấn của thay đổi và qua những thay đổi ấy, chúng ta được tái sinh, được tồn tại, ngày một tích cực hơn, thánh thiện hơn, nhờ giết chết cái chất trần tục quá khứ và lớn lên trong con người tu đích thực: thay đổi con tim, thay đổi tâm thức, thay đổi lối sống và cuộc sống
. 
Nguyện xin Chúa Thánh Thần tiếp tục cho đến kiện toàn tất cả những gì Ngài đã thương khởi sự cho chúng ta, với chúng ta và qua cúng ta cho những người chúng ta gặp gỡ và phục vụ trong suốt dòng đời thánh hiến của chúng ta. Amen.

Lm. Micae-Phaolô Trần Minh Huy, PSS
� Gaudete et Exultate, số 2.


� Tông Huấn Vui Mừng và Hân Hoan số 30.


� Được ban hành tại Vatican ngày 3 tháng 12 năm 2017 - � HYPERLINK "http://vietvatican.net/?AspxAutoDetectCookieSupport=1" ��http://vietvatican.net/?AspxAutoDetectCookieSupport=1�





� Mt 13,24-30.


� Mt 13, 4-9.


� Niềm Vui Tin Mừng, số 280.


� Tông huấn Đời Sống Thánh Hiến, số 69; Ep 4,13..


� Trích Tông huấn Đời Sống Thánh Hiến số 44.


� �HYPERLINK "http://www.vietcatholic.net/News/Html/214300.htm"�http://www.vietcatholic.net/News/Html/214300.htm�





� Tông Huấn “Đời Sống Thánh Hiến, số 110.


� Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ban hành ngày 25/3/1996. 


� Tông Huấn “Đời Sống Thánh Hiến, số 36.


� Tông Huấn “Đời Sống Thánh Hiến, số 37.


� X. Những chỉ dẫn về đào tạo trong các Dòng tu, số 58.


� X. Những chỉ dẫn về đào tạo trong các Dòng tu, số 60-61.


� Sd số 62.


� Sd số 63.


� x. GL 220.


� Chúng ta sẽ khai triển đầy đủ hơn Tiến trình Ơn Gọi Năm Bước này ở phần sau.


� Những chỉ dẫn về đào tạo trong các Dòng tu, số 42.


� X. Những chỉ dẫn về đào tạo trong các Dòng Tu, số 43.


� Những chỉ dẫn về đào tạo trong các Dòng Tu,  số 44.


� x. GL 652,5.


� Những chỉ dẫn về đào tạo trong các Dòng tu, số 45.


� X. Những chỉ dẫn về đào tạo trong các Dòng tu, số 46-47.


� Sđd., số 49-50.


� Xem GL 647-649.


� X. Những chỉ dẫn về đào tạo trong các Dòng tu, số 51.


� x. GL 650.


� � HYPERLINK "http://vietcatholic.org/News/Html/242783.htm" ��http://vietcatholic.org/News/Html/242783.htm�





� Diễn từ Lễ Truyền Dầu 2018 - �HYPERLINK "http://www.vietcatholic.net/News/Html/243074.htm"�http://www.vietcatholic.net/News/Html/243074.htm�





� ĐTC nói với 7 ngàn nam nữ tu sĩ Roma ngày 16/5/2015 SD 17/5/2015 - �HYPERLINK "http://vietcatholic.org/News/Html/137624.htm"�http://vietcatholic.org/News/Html/137624.htm�





� Có thể bổ khuyết bằng việc đem các em dự tu vào ở với, đôi bên sẽ giúp nhau.


� x. Mt.18, 15-17.


� ĐTC Phanxicô phát biểu với các chủng sinh và tập sinh tham dự Đại Hội Đời Sống Thánh Hiến tại Rôma ngày 6/7/2013.


� �HYPERLINK "http://www.vietcatholic.net/News/Html/113268.htm"�http://www.vietcatholic.net/News/Html/113268.htm�


� Lời nguyện tín hữu CN 23 A.


� ĐTC Phanxicô nói tại Hội nghị Quốc gia lần thứ V của Giáo Hội Italia, theo news.va.


� Từ Điển Công Giáo 500 mục từ tr. 256.


� Trích Sắc Lệnh về Giáo Dục Kitô Giáo (Gravissimum Educationis), Khóa VII Ngày 28/10/1965.


� X. Mc 12, 28-34.


� Ga 13, 34-35.


� https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/15f41c1a2066c73b?projector=1


� Lc  6, 12-13.


� Lc 10, 2.


� Mt 9,36-38.


� Is 6, 8.


� Xem St 3, 1-24.	


� Lc 4,13.


� Gc 4, 7-8.10.


� 1 Sm 3, 1-10.


� Lc 1, 26-38.


� Lc 5,1-11.


� Trích bài giảng trong chuyến Viếng Thăm Mục Vụ Cagliari Chủ Nhật 22/9/2013.


� Mt 9,9.


� Ga 8, 2-11.


� Cv 9, 1-18.


� Ga 1,35-50.


� Thư ĐTC Biển Đức XVI gửi Người Công giáo Ái Nhĩ Lan, Vatican ngày 20/3/2010.


� Nói với hơn 6.000 chủng sinh đến từ khắp nơi trên thế giới trong thánh lễ ngày 20/8/2011 -  �HYPERLINK "http://xuanbichvietnam.wordpress.com/2011/08/20/duc-thanh-cha-voi-chung-sinh/"�http://xuanbichvietnam.wordpress.com/2011/08/20/duc-thanh-cha-voi-chung-sinh/�


� Nói trong cuộc gặp các chủng sinh và tập sinh hôm 6/7/2013.


� Sứ điệp Ngày Thế Giới Giới Trẻ XXX 2015.


� ĐGH Biển Đức XVI, Deus Caritas Est, số 1.





� Trích huấn từ buổi tiếp kiến chung ngày 23/6/2013.


� Optatam Totius số 21.


� GL 239,2; 240,2; 246,4; FABC, 7th Plenary Assembly, Spiritual Direction.


� ĐTC Biển Đức XVI nói với các chủng sinh ngày 20/8/2011.


� Ga 15,16-17.


� Gal 2,20.


� x. Pl 3,7-14.


� Rm 8, 35 - 39.


� Ga 1, 40-42.


� Vatican Radio ngày 4/10/2013.


� Pl 3, 7-9.


� Cl 3, 7-8.


� 2 Cr 5,17.


� Trích Bài đọc 2 Kinh Sách ngày thứ ba Tuần Thánh.


� Bài giảng của ĐTC Phanxicô ngày 21/9/2013 tại Nhà Martha, CNA / EWTN News.


� Xem bài giảng lễ ngày 17/5/2013 tại Nhà trọ thánh Matta.


� ĐTC Biển Đức XVI nói với các tham dự viên khóa học về bí tích giải tội do Tòa Ân Giải Tối Cao tổ chức từ 21/3-11/4/2011 tại Rôma.


� x. 2 Cr 5,16.


� Lc 8, 11-15.


� Lc 21,19.


� 2 Cr 1,6.


� 2 Cr 6, 4-5.


� Cl 1,11.


� 1 Tm 4,16.


� Dt 12,1-2.7.


� Gc 1, 12.


� Lc 16, 10-12.


� 1 Cr 10, 13.


� Dt 10, 23-24.


� Mt 25, 20-23.


� Lc 19, 16-19.


� 1 Cr 4,1-2.


� 1 Tx 5, 23-24.


� Dt 3, 1.6.


� Gc 1, 23-25.


� Mt 10, 22; 24,13; Mc 13,13.


� Ga 16,33.


� 2 Cr 1,4.


� 1 Pr 4,19.


� Kh 2,10.


� Kh 2,26.


� Kh 17,14.


� 1 Cr 1,8.


� Ga 13,1.


� ĐTC Biển Đức nói với gần 6000 chủng sinh ngày 20/8/2011.


� ĐTC Phanxicô nói trong thánh lễ dâng hiến thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria ngày 13/10/2013.


� Theo Giáo Luật 1026.


� Trích chia sẻ của  ĐTC Phanxicô với giới trẻ Sardinia trong chuyến Viếng Thăm Mục Vụ Cagliari Chủ Nhật 22 /9/2013.


� ĐTC Phanxicô nói trong bài giảng lễ ngày 7/10/2013 tại Nhà Matta.


� Trích bài giảng bế mạc Năm Đức Tin ngày 24/11/2013 tại quảng trường thánh Phêrô.


� Trích bài giảng thánh lễ ngày 3/3/2014 tại nhà Matta - �HYPERLINK "http://vietcatholic.org/News/Html/121893.htm"�http://vietcatholic.org/News/Html/121893.htm�


� Lc 16, 10.


� 1 Cr 10, 13.


� Dt 10, 23-24.


� ĐTC Phanxicô đã nói khi dâng hiến thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria ngày 13/10/2013 - theo �HYPERLINK "http://en.radiovaticana.va/news/2013/10/13/pope_consecrates_world_to_immaculate_heart_of_mary_/en1-736956" \t "_blank"�Radio Vatican�.





� Trích diễn từ của ĐTC Phanxicô trong cuộc tiếp kiến ngày 8/5/2013 với Hiệp Hội Quốc Tế các Bề Trên Tổng Quyền Dòng Nữ.


� Jean-Marie Guénois viết trong Le Figaro ngày 16-8-2014 Nguyễn Tùng Lâm dịch.


� Mc 10,21-27.


� Trích diễn từ của ĐTC Phanxicô trong cuộc tiếp kiến ngày 8/5/2013 với Hiệp Hội Quốc Tế các Bề Trên Tổng Quyền Dòng Nữ.


� Trích thư ĐTC Phanxicô viết ngày 18/8/2013 cho Hội nghị Rimini (Ý) của Phong trào Giáo Dân Hiệp Thông và Hòa Giải.


� Phát biểu khi gặp gỡ các linh mục và tu sĩ đang học tại Rôma ngày 6/7/2013.


� x. 1 Cr 7, 32.34.


� Mc 10, 2-12.


� x. Os 2,22.


� Trích diễn từ của ĐTC Phanxicô trong cuộc tiếp kiến ngày 8/5/2013 với Hiệp Hội Quốc Tế các Bề Trên Tổng Quyền Dòng Nữ.


� 2 Cr 11, 29.


� 2 Cr 11,29; 1 Cr 10,12.


� ĐTC Phanxicô nói khi gặp các tu sĩ trong cuộc thăm viếng mục vụ Hàn Quốc.


� Trích chia sẻ của  ĐTC Phanxicô với giới trẻ Sardinia trong chuyến Viếng Thăm Mục Vụ Cagliari Chủ Nhật 22 /9/2013.


� Biên tập lời phát biểu của ĐTC Phanxicô trong cuộc viếng thăm Assidi và Dòng chị em khó nghèo Thánh Clara ngày 10/4/2013.


� Lc 17, 11-19.


� Trong buổi tiếp kiến ngày 13/5/2015 - �HYPERLINK "http://vietcatholic.org/News/Html/137542.htm"�http://vietcatholic.org/News/Html/137542.htm�.


� x. Câu chuyện trò Trang.


� 1 Ga. 1, 9.


� Xem bài đọc thêm.


� �HYPERLINK "http://vietcatholic.org/News/Html/137542.htm"�http://vietcatholic.org/News/Html/137542.htm�.


� x. Mt 5, 23-26.


� Trích bài giáo huấn của thánh Syrilo, GM Gierusalem, bài đọc 2 Kinh Sách thứ Bảy tuần XIII TN.


� Trong các kỳ giúp tĩnh tâm năm, tôi luôn tổ chức Nghi Thức Xin Lỗi – Tha Thứ - Chữa Lành.


� Cl 3,12-14.


� Lc 11,1.


� x. Mc 14,23


�  x. Lc 10,21


� x. Mc 14,32


� x. Mt 27,36


� x. Lc 23,46. 


� x. Ga 1,:5.


� Thánh Gioan Thánh Giá, Ngọn Lửa Sống của Tình Yêu, đoạn 3, 45. 


� x. Mc 10,14.


� x. Ga 11,35.


� x. Mc 6,35.


� x. Lc 7,11.


� x. Mc 1,41. 


� x. Mc 10,46.


� x. Mc 5,30.


� x. Lc 21,2. 


� Hiến Chế Vui Mừng và Hy Vọng, số 1.  


� Mt 10,28.


� Mc 3,14.


� Mt 28,19-20.


� Tt 2,1-15.


� x. Zenit.org Rôma này 25/3/2010.


� Ad Gentes 2.


� 1 Cr 9,16.


� 2 Tm 4,2-4.


� Trong các văn kiện của Công Đồng Vaticanô II có 49 lần cụm từ tái Phúc Âm hóa được sử dụng.


� 2Cr 5,14; Phil 4:13.


� Sứ điệp Truyên giáo 2011 của ĐGH Biển Đức XVI. 


� Ga 3,16.


� x. St 1, 27-28; 4, 1-16.25.


� Gl 3,3.


� 1 Th 4, 6-7.


� Như ở các quán massage tình dục.


�* Linh mục Krzysztof Charamsa, người Ba Lan, 43 tuổi, làm việc tại Bộ Giáo lý Đức tin, đã thú nhận sống đồng tính, gây cơn bão truyền thông ngay hôm trước ngày khai mạc THĐ về Gia đình 4/10/2015 và Vatican ngưng chức ông - �HYPERLINK "http://phanxico.vn/2015/10/05/su-sa-nga-cua-mot-linh-muc/"�http://phanxico.vn/2015/10/05/su-sa-nga-cua-mot-linh-muc/�


� Courage, một tổ chức tông đồ chuyên lo hỗ trợ mục vụ cho các người đồng tính nam nữ thế giới - �HYPERLINK "http://www.vietcatholic.org/News/Html/144607.htm"�http://www.vietcatholic.org/News/Html/144607.htm�


� X. câu chuyện chia sẻ của một linh mục trẻ với một phụ nữ thiện nguyện có gia đình.


� Truyền thuyết tạo dựng người nữ và Câu chuyện một linh mục đứng tuổi cùng một bà sơ trẻ di tản năm 1975 rồi được giải cho kết hôn với nhau.


� Lc 4,13.


� Gc 4, 7-8.10.


� Bà Nicole Jeammet, chuyên gia về tâm bệnh học, trao đổi với Zenit tại Rôma ngày 23/01/2011 (�HYPERLINK "http://www.zenit.org/french" \t "_blank"�ZENIT.org�)- http://www.zenit.org/article-26731?l=french


� xin đọc cuốn sách “Tình bạn như nhiệm tích”.





� Vaticanô II, Vui Mừng và Hy Vọng, 7/12/1965, số 1.


� 1 Cor 7,32.


� x. Cuộc hội thảo Thần học về thân xác tại Philadelphia ngày 30/7/2010 tại trang điện tử  �HYPERLINK "http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20100803/6101"�http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20100803/6101�


� Rôma ngày 6/10/2010, �HYPERLINK "http://www.radiovaticana.org/vie/Articolo%20.asp?c=428083"�http://www.radiovaticana.org/vie/Articolo .asp?c=428083�


� Rôma ngày 13/10/2010, http://www.zenit.org/article-25701?l=french.


� Như thánh Hiêrônimô và bà quả phụ Paula, thánh Gioan Kim Khẩu và nữ trợ tế Olympias, thánh Phanxicô Assisi và thánh nữ Clara, thánh nữ Catarina Siena và Chân Phước Raymon Capua, thánh nữ Têrêsa Avila và thánh Gioan Thánh Giá, v.v…


� 2 Cr 4,7.


� Mc 12,17.


� x. Mt 26,41; Mc 14,38.


� Xin xem lại các thứ thân mật của người sống đời thánh hiến.


� Chúa đã gọi anh, Chúa đã gọi em. Chúa đã gọi sao còn một tiếng gọi? Lòng nhủ lòng, can đảm dẹp mến thương, vâng tiếng Chúa, quyết giúp nhau sống cho tròn sứ mệnh.


� Mt 16,23.


� 2 Cr 11, 29.


� 2 Cr 11,29; 1 Cr 10,12.


� Tl 16,4-6.16-21.


� Hc 47,13-20.


� ĐHY Carlo Maria Martini, trích trong Alleluiah số 109.


� Ga 17,11,15-19.


� Thánh Thi Kinh Sáng Lễ Chung Thánh Nữ.


� Thánh Thi Kinh Sáng Thứ Tư Tuần IV.


� Thánh Thi Kinh Chiều Lễ Chung  Thánh Nữ.





� x. 2 Cr 12,7-10.


� Trong bài giảng lễ ngày 13/4/2013.


� HĐGMVN, Những nguyên tắc liên quan đến tội phạm lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên nơi những nhân sự thuộc quyền Giáo Hội Công Giáo Việt Nam số 7 và số 19.


� Được tổ chức năm 2007 tại Đồng Nai - Trích Tin Việt Nam ngày 7/8/2008: tỷ lệ quay cóp: có tới 8% học sinh tiểu học đã quay cóp, lên bậc THCS và THPT nhảy vọt tới 60% và đến bậc ĐH, CĐ thì đến 69%; tỷ lệ nói dối: có tới 22% học sinh Tiểu học nói dối cha mẹ, lên bậc THCS và THPT thì tới gần 64%, và ở bậc ĐH, CĐ có đến hơn 80% sinh viên sẵn sàng nói dối để qua mặt phụ huynh..


� * Chúng ta biết việc quan hệ tình dục trước khi kết hôn là hành vi xúc phạm tới giới răn thứ sáu, là tội gian dâm. Tội này trái nghịch cách nghiêm trọng với nhân phẩm và tính dục của con người. Ngoài ra, nó còn liên quan tới một người khác nữa và cũng có thể là một gương xấu công khai nghiêm trọng khi làm băng hoại giới trẻ (xem GLCG 2353).


� Bộ Tu Sĩ, Huấn thị Những chỉ dẫn về việc huấn luyện trong các Dòng, 2/2/1990 số 88-89.


� HĐGMVN, Những nguyên tắc… số 5.


� Xem bài Tự Do Tự Nguyện Sống Luật Độc Thân Thánh Hiến.


� GL 1024-1052.


� Xin xem Ephesô 2,1-10.


� Theo CWNews 26.03.2010, ĐGH Biển-Đức XVI đã rất kiên quyết và dứt khoát trong việc xử lý những trường hợp lạm dụng tính dục.


� HĐGMVN, Những nguyên tắc… số 5.


� Ibid, số 5.


� CNS 3-1-2014.


� Chúng ta cũng có thể đọc thấy trường hợp của các Eugenio Pacelli (ĐGH  Pio XII) bị Lucia từ chối, diễn viên điển trai đầy hấp dẫn Karol Wojtyla (thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II) không đáp trả tình cảm của một nữ đồng diễn viên, hay Joseph Ratzinger (ĐGH Biển Đức XVI) đã có quyết định không dễ dàng đối với đời sống độc thân - �HYPERLINK "http://phanxico.vn/2016/09/11/tinh-yeu-tuoi-tre-cua-duc-ratzinger-va-cac-duc-giao-hoang-khac/"�http://phanxico.vn/2016/09/11/tinh-yeu-tuoi-tre-cua-duc-ratzinger-va-cac-duc-giao-hoang-khac/�


� Đó là lập trường nhất trí của Hội nghị các đại chủng viện Việt Nam họp tại Đàlạt Hè 2015.


� �HYPERLINK "http://www.vietcatholic.org/News/Html/208344.htm"�http://www.vietcatholic.org/News/Html/208344.htm�





� Xem CWNews 18.03.2010: Một giới chức Vatican nhắc nhở trong tờ Osservatore Romano: Nếu một linh mục thú nhận lạm dụng các trẻ em trong một lần đến bí tích thống hối, thì cha giải tội không được tố cáo vụ lạm dụng ấy cho các thẩm quyền hợp pháp. ĐGM Gianfranco Girotti, một giới chức của Toà Ân Giải, nhấn mạnh rằng ấn toà trong là tuyệt đối. Cha giải tội không được làm bất cứ điều gì dựa trên những lời thú tội của hối nhân hoặc tiết lộ những tội đã được xưng ra cho bất kỳ người nào. Ngài nói: “Việc duy nhất toà giải tội có thể làm là xá tội”. Lời chỉ trích các giám mục Công giáo về việc xử lý và giải quyết các linh mục lạm dụng tập trung vào những trường hợp trong đó những phát hiện lạm dụng là ở ngoài toà giải tội – hoặc qua những khiếu nại từ các nạn nhân hoặc qua những lời thú nhận do các linh mục trong những phỏng vấn hành chính. Úc Châu mới đây lại đòi hỏi điều này, nhưng các cha giải tội chấp nhận đi tù hơn là vi phạm ấn tòa giải tội.


� ĐTC Phanxicô phát biểu hôm 5/4/2013, theo CNA/EWTN News.


� Xem Câu chuyện người em gái nuôi từ chối lời cầu hôn của ông anh chủng sinh.


� Xin xem các biện pháp đối với tệ nạn lạm dụng tình dục.


� Cóc đẻ trứng dưới nước, nở ra nòng nọc. Khi nòng nọc biến thái, đứt đuôi thành cóc thì lên sống trên khô. Cóc không xuống sống dưới nước, nếu lỡ bị rơi hay bị ném xuống nước, cóc sẽ vội vã tìm cách lên khô. Sự dứt khoát đoạn tuyệt với các tình huống tình cũ cũng phải như thế.


� Nửa Chừng Xuân: “Đường anh anh đi, đường em em đi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi, đã quyết không mong sum họp nữa, bận lòng chi nữa lúc chia phôi”.


� GL 1043.


� Câu chuyện của một thầy thần học năm cuối và một em Nhà Tập, và từ đó bốn, năm anh nữa tự ý xin về.


� Theo chia sẻ của vợ cựu linh mục LTN: hàng giờ dài ngồi thẩn thờ…


� HĐGMVN, Những nguyên tắc liên quan đến tội phạm lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên nơi những nhân sự thuộc quyền Giáo Hội Công Giáo Việt Nam số 7 và số 19.


� �HYPERLINK "http://vietnam.ucanews.com/2017/03/24/duc-thanh-cha-keu-goi-trai-nghiem-dich-thuc-ve-giao-hoi/"�http://vietnam.ucanews.com/2017/03/24/duc-thanh-cha-keu-goi-trai-nghiem-dich-thuc-ve-giao-hoi/�





� Gc 5, 19-20.


� The Guardian ngày 5/9/2015 đưa tin có cả ngàn vụ lạm dụng tình dục trong học đường nước Anh, mà ít nhất 20% số vụ được thực hiện bởi những bạn học cùng lứa.


� Con số thống kê cuối năm 2013 mới được công bố ngày 18/10/2015 là 415.348 linh mục trên toàn thế giới, gồm 280.532 triều và 134.816 Dòng.


� Theo thông báo ngày 04/01/2012 của Bản Quyền TGP.


� �HYPERLINK "http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/01news/thoisu91.htm"�http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/01news/thoisu91.htm�


� �HYPERLINK "http://vietcatholic.org/News/Html/134752.htm"�http://vietcatholic.org/News/Html/134752.htm�


� Ep 2, 3-5.


� Ra ngày 3/5/2011 và công bố hôm 16/5/2011.


� ĐTC Phanxicô phát biểu hôm 5/4/2013, theo CNA/EWTN News.


� WASHINGTON DC, 08 Tháng 12 (�HYPERLINK "http://www.catholicnewsagency.com" \t "_blank"�CNA / EWTN Tin tức�).


� �HYPERLINK "http://www.reuters.com/article/us-australia-abuse-idUSKBN15V046"�http://www.reuters.com/article/us-australia-abuse-idUSKBN15V046�


� �HYPERLINK "http://vietnam.ucanews.com/2017/02/24/duc-giam-muc-noi-ngai-tung-bi-lam-dung-boi-giao-si/"�http://vietnam.ucanews.com/2017/02/24/duc-giam-muc-noi-ngai-tung-bi-lam-dung-boi-giao-si/�


� http://thanhnien.vn/the-gioi/uc-se-cam-toi-pham-au-dam-ra-nuoc-ngoai-840490.html


� �HYPERLINK "http://www.vietcatholic.net/News/Html/215415.htm"�http://www.vietcatholic.net/News/Html/215415.htm�


� Huấn thị Những chỉ dẫn về việc huấn luyện trong các Dòng, 2/2/1990 số 88-89.


� HĐGMVN, Những nguyên tắc… số 5.


� Ibid, số 5.


� CNS 3-1-2014.


� Đó là lập trường được các đại biểu của 10 Đại chủng viện Việt Nam họp tại Đàlạt Hè 2015 nhất trí. Đức Cha nhà và TGM F.X. cũng có lập trường như thế.
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